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ĐỨC CHUNG THỦY

(Đôi vợ chồng 25 tuổi đầy hạnh phúc dưới chân núi Đôi - ảnh Khánh Hoan)

Trong đời  sống chỉ  có  vợ chồng là  những  
người gần gũi nhau nhất, thường bên nhau chia  
sẻ những cay đắng ngọt bùi, khi đói khát cũng  
đồng cam cộng khổ chia nhau; lúc đau ốm thì  
đồng nuôi nhau. Cuộc đời này không có ai bằng  
vợ và chồng, vậy cớ sao lại nỡ lòng đánh vợ,  
chửi chồng, v.v...!?
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LLỜI NÓI ĐẦUỜI NÓI ĐẦU

ất  cứ  một  người  nào mới  bước  
chân  vào  đạo  Phật  đều  phải  học  
hỏi  năm  giới ,  tức  là  phải  thọ  Tam  
quy và Ngũ giới .  Tam quy x in  quý  
vị  hãy  đọc  bộ  sách  Tam Quy  do  tu  
viện  Chơn  Như  ấn  hành.  Còn  ở  
đây là  bộ sách Ngũ Giới .  
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Năm giới  của  đạo  Phật  là  năm  
giới  dạy  về  đạo  đức  nhân  bản  -  
nhân quả sống không  làm khổ mình,  
khổ người  và khổ tất  cả  chúng s inh .  

Đạo  đức  này  nói  lên  được  những  
hành  động  nhân  cách  con  người  về  
thân,  miệng,  ý .  Cho  nên  những  lời  
nói  và  những  hành  động  lúc  nào  
cũng  nhẹ  nhàng,  ôn  tồn,  nhã  nhặn,  
cung kính,  tôn trọng,  lễ  độ,  v .v . . .  

Những  hành  động  đạo  đức  ấy  
đầy  đủ  văn  hóa  và  đạo  đức  rất  cụ  
thể  rõ  ràng.  Cho  nên  mọi  người  cần  
phải  học  h iểu  và  áp  dụng  vào  cuộc  
sống  hằng  ngày,  th ì  mới  đem  lại  sự  
b ình  an,  yên  ổn  và  hạnh  phúc  cho  
mình,  cho  người ,  cho  gia  đình  và  xã  
hội .  Nhưng  nói  đến  đạo  đức  nhân  
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bản  -  nhân  quả  th ì  í t  ai  hiểu  b iế t  
và  lưu  ý  đến  nó,  v ì  ch ính  nó  từ  xưa  
đến  nay  chưa  có  người  tr iển  khai  
thành  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  
quả.

Người  ta  biế t  đến  năm  giới  cấm  
này là  nhờ các  g iảng sư ,  thầy Nam  
tông,  Bắc  tông  hay  Thiền  tông  
giảng  dạy.  Hầu  như  năm  giới  này  
được  g iảng  dạy  nghĩa  lý  một  cách  
chung  chung,  tổng  quát  trong  giới  
cấm  chứ  không  thể  đi  sâu  vào  nội  
dung  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả.  
Vì  thế ,  b iến  năm  giới  ch ỉ  là  pháp  
luật  (giới  cấm) bắt  buộc  mọi  người  
phải  tuân  thủ  và  giữ  g ìn  như  thế  
này,  như  thế  khác  để  không  v i  
phạm. 

9



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

Đem  năm  giới  cấm  này  bắt  buộc  
người  tu  s ĩ  cũng  như  người  cư  s ĩ  tạ i  
gia  phải  g iữ  g ìn  nghiêm  túc ,  không  
hề  vi  phạm  một  lỗ i  nhỏ  nhặt  nào,  
th ì  đó  là  một  điều  làm  trá i  ngược  
với  đạo  Phật .  Đạo  Phật  là  đạo  
tự  giác ,  tự  nguyện,  cho  nên  không  
cấm  ai ,  không  bắt  buộc  a i  và  cũng  
không khuyến dụ a i  cả.  

Đạo  Phật  chỉ  có  khuyên  mọi  
người  nên giữ  g iớ i  luật ,  v ì  g iớ i  luật  
là  đức  hạnh  nhân  bản  -  nhân  quả,  
nó  có  công  năng  giúp  cho  thân  tâm  
mọi  người  được  thanh  thản,  an  lạc  
và  vô  sự .  Vì  thế,  nếu  ai  sống  đúng  
giới  luật  “Ly  Dục  Ly  Ác  Pháp”  
này th ì  có g iả i  thoát  ngay l iền.  Cho  
nên  người  sống  đúng  giới  luật  -  đức  
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hạnh nghiêm chỉnh  là  người  đem lại  
lợ i  í ch  rất  lớn,  không những chỉ  cho  
cá  nhân  mà  còn  cho  mọi  người  xung  
quanh mình.

Bộ  giới  cấm  mà  các  nhà  Đại  
thừa  đang  giảng  dạy  trong  các  
trường  Phật  học  và  trong  các  
trường  hạ,  đây  chỉ  là  một  việc  làm  
vô ý ,  ch ính  v ì  không hiểu  rõ  lờ i  dạy  
của Phật ,  nên các tổ  Đại thừa mới  
b iên  soạn thành giới  cấm mà thôi .  

Trong  khi  đức  Phật  muốn  chấp  
nhận  một  người  nào  để  trở  thành  
người  đệ  tử  của  mình,  th ì  người  ấy  
phải  tự  nguyện  tập  sống  biệt  trú  
trong  4  tháng  với  những  giới  luật .  
Sau  khi  sống  đúng  4  tháng,  thấy  
mình  th ích  nghi  được  với  g iớ i  luật ,  
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và  lúc  bấy  giờ  người  đó  tự  nguyện  
tự  giác  sống  đời  khất  s ĩ  th ì  đức  
Phật  mới  cho  xuất  g ia  làm  tỳ  
kheo.

Cho  nên  các  tổ  làm  một  v iệc  làm  
th iếu  t ĩnh  giác ,  biến  giớ i  luật  đức  
hạnh  tự  nguyện,  tự  g iác  của  Phật  
giáo  thành  một  g iáo  điều ,  vì  thế  
không  một  người  tu  s ĩ  nào  của  
Phật  g iáo  phát  tr iển  sống  đúng  
giới  luật  được,  ch ỉ  sống  có  h ình  
thức  g iớ i  luật ,  thường  nói  ngoài  
đầu  môi  chót  lưỡi ,  khéo  che  đậy  t ín  
đồ  Phật  g iáo,  chứ  không thể  gạt  a i  
được  cả .  Có  đúng  như  vậy  không  
quý v ị? 

Giới  cấm  th ì  có  đó,  nhưng  tu  s ĩ  
Phật  g iáo  từ  tu  s ĩ  g ià  cho chí  tu  s ĩ  
12



Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

trẻ ,  không  một  người  nào  không  v i  
phạm  giới  luật .  Khi  vi  phạm  giới  
ăn  phi  thời ,  họ  còn  t ìm  mọi  cách  để  
lý  luận  khoác  lác ,  che  đậy  và  bẻ  
vụn  giới  (chư  Thiên  ăn  buổi  sáng,  
Phật ăn giờ ngọ,  chúng s inh ăn sau  
giờ  ngọ  và  ngạ  quỉ  ăn  đêm).  Chư  
tăng  sống  th iếu  đức  hạnh  giả i  
thoát ,  thường  chạy  theo  dục  lạc  thế  
gian,  khiến  cho  hàng  t ín  đồ  không  
thấy  v iệc  v i  phạm  giới  luật  tộ i  lỗ i  
của họ.  

Cho  nên  đem  giới  luật  cấm  người  
tu  s ĩ  Phật  g iáo  không  được  vi  
phạm  là  một  điều  “không  tưởng”.  
Như  đã  nói  ở  trên,  g iớ i  cấm  là  
một  điều  đi  ngược  lạ i  đạo  Phật .  
Bởi  đạo  Phật  là  một  tôn  giáo  tự  
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nguyện,  tự  g iác ,  chứ  không  ai  có  
quyền  bắt  buộc  a i  phải  g iữ  g ìn  giớ i  
luật .  Cho  nên  đạo  Phật  không  có  
giáo  điều,  mà  chỉ  có  lờ i  khuyên,  và  
giảng  dạy  để  truyền  đạt  những  sự  
lợ i  í ch  của  giới  luật  vào  đời  sống  
của mọi  người .  

Giới  luật  của  người  cư  s ĩ  tạ i  gia  
th ì  có  Năm  Giới ,  nhưng  năm  giới  
ch ỉ  có  nghi  thức  lễ  thọ  năm  giới ,  
chứ  không  có  bài  học  đức  hạnh  năm  
giới .  Sau  khi  thọ  năm  giới  xong,  
người  cư  s ĩ  ra  người  cư  s ĩ ,  còn  năm  
giới  ra  năm  giới ,  chẳng  có  lợ i  í ch  
gì  cả,  cũng  giống  như  người  làm  
bánh,  bánh  không  thành,  cho  nên  
bột  ra  bột ,  đường ra đường.  

Người  cư  s ĩ  tạ i  g ia  thọ  năm giới  
14
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cho  có  hình  thức,  chứ  không  ai  giữ  
gìn  năm  giới  trọn  vẹn.  Chính  họ  
cũng  không  hiểu  năm  giới  là  đức  
hạnh  thâm  sâu  của  một  đời  sống  
con  người ,  và  chính  năm giới  sẽ  mãi  
mãi  đem  lại  sự  bình  an  và  hạnh  
phúc.  

Đạo  đức  của  năm  giới  luật  là  
đức  hạnh  nhân  bản  -  nhân  quả  của  
mọi  người  trên  thế  g ian  này.  Vì  thế  
nó  không  phân  biệ t  người  có  tôn  
giáo  hay  không  có  tôn  giáo,  người  
phàm  phu  hay  người  cao  sang,  
người  b ình  dân  hay  người  tr í  thức,  
người  có  học  hay  người  vô  học  đều  
cần  phải  học  hiểu  nhiều  hơn  nữa,  v ì  
nó  là  một  nền  đạo  đức  làm  lợi  í ch  
chung  cho  mọi  người ,  cho  mọi  gia  
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đình  và  cho  tất  cả  xã  hội  của  loài  
người .  

Mang  danh  là  phật  tử  nhưng  
không  hiểu  nghĩa  lý  đạo  đức  nhân  
bản  -  nhân  quả  Năm  Giới  này  là  
gì .  Khi  không hiểu ,  họ  làm sao b iết  
đạo  đức  đâu  mà  áp  dụng  vào  đời  
sống.  Vì  thế ,  những  người  theo  
Phật  g iáo  mà  vẫn  khổ  đau  như  
người  b ình  thường.  Đời  sống  không  
thoát  khổ,  tâm không  hết  tâm tham,  
sân,  s i ,  mạn,  nghi . . .  Phiền  não,  ta i  
nạn,  bệnh  tật  khổ  đau. . .  vẫn  ngút  
ngàn.

Theo  Phật  giáo  mà  chỉ  b iế t  
cúng  tế  cầu  s iêu ,  cầu  an,  cầu  phước  
báu,  tụng  kinh  niệm  Phật  cầu  tha  
lực ,  đó  là  một  việc  làm  đầy  mê  t ín ,  
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mù  quáng,  vô  t ình  b iến  mình  trở  
thành  những  người  dân  lạc  hậu  của  
thời  bộ lạc xa xưa.  

Như  quý  tu  s inh  tạ i  tu  v iện  
Chơn  Như  vừa  đã  học  và  áp  dụng  
hai  g iớ i  luật  đầu  t iên  xong.  Đó  là  
Giới  đức  “Hiếu  Sinh”  và  giới  đức  
“Ly  Tham”,  một  kết  quả  đạo  đức  
đã  trở  thành  những  hành  động  sống  
hằng  ngày,  nó  đem  đến  sự  an  vui  
thanh  thản  cho  tâm  hồn  mọi  người  
một  cách  tuyệt  vời .  Có  đúng  như  
vậy không quý tu  s inh? 

Bây  giờ  quý  tu  s inh  học  đến  giới  
luật  đức  “Chung  Thủy”.  Đây  là  
giới  thứ  ba  dạy  về  đạo  đức  g ia  
đình.  Một  đạo  đức  nhân  bản  -  
nhân  quả  dạy  về  nhân  cách  sống  
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của  mọi  người  trong  gia  đình  để  
đem  lại  một  t ình  thương  yêu  chan  
hòa  và  chân  thật ,  một  t ình  thương  
đem  lại  sự  an  vui  hạnh  phúc  của  
mọi  người  trong  gia  đình;  một  đạo  
đức  mang  đến  lòng  chung  thủy  giữa  
vợ  chồng  đối  xử  với  nhau  như  nước  
với  sữa;  một  đạo đức mang đến thân  
thương chia  sẻ  nhau những lúc  nặng  
nhọc,  khó khăn;  những lúc  ngọt  bùi ,  
cay  đắng  như  tay  mặt  và  tay  trá i .  
Đúng thật  là  một  đạo  đức  gia  đình  
này rất  tuyệt  vời .

Muốn có  một  cuộc  sống  gia  đình  
hạnh  phúc  trong  ấm  ngoài  êm,  th ì  
bất  cứ  một  người  nào  có  tôn  giáo  
hay  không  tôn  giáo  cũng  đều  phải  
học  giớ i  luật  đức  hạnh  này.  Vì  nó  
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là  một  đạo  đức  duy  nhất  của  mỗi  
gia  đình  trên  thế  gian  này;  nó  là  
một  v ị  thần  hộ  mệnh  và  bảo  vệ  cho  
mỗi  g ia  đình  đều  được  yên  vui ,  
người  người  trong  gia  đình  đều  b iế t  
thương  nhau;  đều  b iế t  ch ia  sẻ  ngọt  
bùi  cay  đắng  với  nhau  như  trên  đã  
nói .  Tình  nghĩa  vợ  chồng  sống  với  
nhau  rất  chung  thủy,  không  bao  giờ  
ngoại  t ình  với  người  này,  người  
khác.  

Nếu  mọi  người  không  học  đạo  
đức  g ia  đình  th ì  bạo  lực  gia  đình  
không  thể  nào  tránh  khỏi .  Những  
trường  hợp  bạo  lực  gia  đình  đã  xảy  
ra  khiến  nhiều  gia  đình  l i  d ị ,  vợ  
chồng  chia  rẽ ,  con  cá i  l i  tán,  theo  
mẹ  mất  cha,  theo  cha  mất  mẹ,  thật  
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là  đau  thương  xót  xa  vô  cùng.  
Phải không quý v ị? 

Bạo  lực  g ia  đình  thường  xảy  ra  
trong  gia  đình  không  í t  th ì  nhiều ,  
gia  đình  nào  cũng  có  cơm  chẳng  
lành  canh  chẳng  ngon,  nhưng  rồi  
mọi  người  ch ịu  đựng  bỏ  qua  v ì  còn  
thấy  bổn  phận  trách  nhiệm  với  con  
cái ,  cha mẹ đôi  bên. . .

Bạo  lực  g ia  đình  nhiều  khi  gây  
ra  án mạng mà báo chí  thường đăng  
t in  tức  xảy  ra  khắp  nơi  trong  nước,  
không  t ỉnh  thành  nào  mà  không  có  
nạn bạo lực g ia  đình.

Người  có  học  đạo  đức  chung  
thủy  gia  đình  th ì  cuộc  sống  luôn  
luôn tràn đầy niềm yêu  thương chân  
thật ,  vợ  chồng  sống  có  t ình ,  có  
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nghĩa ,  b iế t  nhường  nhịn  lẫn  nhau,  
b iế t  nhẫn  nhục,  tùy  thuận  và  bằng  
lòng  trước  mọi  hoàn  cảnh  nghịch  ý  
trá i  lòng,  biế t  tha  thứ  mọi  lỗ i  lầm  
của  nhau  khi  lờ i  qua  t iếng  lạ i ;  b iế t  
ch ia  sẻ  ngọt  bùi ,  cay  đắng  khi  gặp  
phải  những  cảnh  gian  nan  thử  
thách,  v .v . . .  

Rèn  luyện  sống  đạo  đức  gia  đình  
là  một  v iệc  làm  rất  khó,  nó  đòi  hỏi  
phải  bền  chí ,  và  mỗi  người  còn  b iế t  
cách học  tập nhân cách Hiếu Sinh,  
Ly  Tham  cho  bản  thân  r iêng  của  
mình  để  trở  thành  một  thói  quen  
đạo  đức.  Trong  khi  rèn  luyện  đạo  
đức  nhân  bản  -  nhân  quả,  nó  đòi  
hỏi  chúng  ta  phải  có  ý  ch í  cương  
quyết ,  mạnh  mẽ  dứt  khoát  nói  một  
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là  một ,  nói  hai  là  hai ,  không  được  
nói  ba ,  nói  bốn,  tức  là  không  được  
nói  qua,  nói  lạ i .  

Đây,  quý  vị  nghe  một  người  mẹ,  
người  Tây  phương  dạy  con:  “Một  
hôm,  có  người  mẹ  ngoại  quốc  nhận  
lời  mời  dùng  cơm  trong  một  gia  
đình  của  người  Trung  Quốc  ở  Sơn  
Đông.  Bà  mang  theo  một  đứa  con  
gái  tám  tuổi .  Nữ  chủ  nhân  Trung  
Quốc  nấu  ăn  rất  g iỏ i ,  bà  nói :  
“Hôm  nay  tô i  sẽ  làm  món  ăn  Tây  
mời  các  bạn.  Các  bạn  ăn  để  xem  
người  Trung  Quốc  nấu  món  ăn  
Tây  có  ngon  không  nhé!” .  Bé  gái  
8  tuổi  nghĩ  người  Trung  Quốc  làm  
món  ăn  Tây  không  ngon,  bèn  nói  
không  ăn.  Sau  khi  làm  xong  các  
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món  ăn,  nữ  chủ  nhân  bưng  kem  lên.  
Cô  bé  ngoại  quốc  mắt  sáng  lên.  Ôi  
trông  đẹp  quá!  Nhìn  đẹp  như  vậy  
chắc  chắn  ăn  rất  ngon,  bé  nói :  
“Mẹ  ơi  con  muốn  ăn  kem”.  Nữ  
chủ  nhân  làm  kem  theo  số  người ,  v ì  
bé  nói  không  ăn,  nên  không  làm  
phần  của  bé .  Không  ngờ  mẹ  cô  bé  
nói :  “Không.  Con  gái  tô i  đã  nói  
không  ăn  là  không  ăn  kem  th ì  hôm  
nay không được ăn”.  Bé gái  rối  lên  
vội  nói :  “Mẹ  ơi ,  hôm  nay  con  rất  
th ích  ăn  kem,  hôm  nay  nhất  định  
con  phải  ăn  kem”.  Người  mẹ  vẫn  
không  đồng  ý .  Bé  gái  òa  khóc,  
nước  mắt  g iàn  giụa,  nhưng  người  
mẹ  vẫn  không  cho  ăn.  Nữ  chủ  
nhân  Trung  Quốc  bèn  nói :  “Cho  bé  
ăn  đi ,  trẻ  con  mà,  t ính  gì  đến  lời  
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nói  của  chúng”.  Nhưng  người  mẹ  
ngoại  quốc  vẫn  cương  quyết  không  
cho  con  ăn”.  (Giáo  dục  nhân  cách  
cho  tuổi  trẻ ,  tập  1 ,  Phan  Hà  Sơn  
biên soạn)

Chúng  ta  hãy  nghĩ  xem,  nếu  như  
gặp  trường  hợp  như  vậy  bạn  sẽ  làm  
gì?  Làm như  người  mẹ  Trung  Quốc  
hay làm như người  mẹ ngoại  quốc? 

Nếu  đã  quyết  tâm  giáo  dục  con  
mình  giữ  g ìn  đức  t ín  th ì  nên  giáo  
dục  theo người  mẹ ngoại  quốc.  Hầu  
hết  các  người  mẹ  không  quan  tâm  
lưu  ý  vấn  đề  giáo  dục  đức  t ín  cho  
con  em  mình,  thường  xem  thường  
chữ  t ín  nên  làm  theo  người  mẹ  
Trung Quốc.  

Một  mẩu  chuyện  tuy  nhỏ  trong  
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gia  đình,  nhưng  vấn  đề  giáo  dục  
đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  cho  
con  em  không  được  xem  nhỏ,  xem  
thường,  nó  ảnh  hưởng  xấu  đến  xã  
hội  không í t  ở  ngày mai.

Cho  nên  sự  g iáo  dục  gia  đình  rất  
cần  th iế t  cho  mỗi  người ,  v ì  thế  mọi  
nhà  và  mọi  người  đều  phải  đi  học  
và  rèn  luyện  đạo  đức  nhân  cách  gia  
đình,  đừng  nên  xem  thường  đạo  đức  
gia  đình  là  một  điều  nhỏ  mọn.  
Như vậy rất  sa i .  Bạo lực  gia  đình  
thường  xảy  ra  là  do  những  người  
trong  gia  đình  th iếu  học  tập  rèn  
luyện  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  
về  g ia  đình.

Đạo đức  gia  đình  là  sự  sống  của  
mỗi  cá  nhân  trong  gia  đình,  nó  là  
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một  đạo  đức  cao  cả  và  đẹp  đẽ ,  
thường  mang  lạ i  hạnh  phúc  cho  mỗi  
gia  đình  và  đem  lại  một  trật  tự  an  
toàn cho xã hội .  

Theo  chúng  tô i  th iế t  nghĩ ,  đạo  
đức  xã hội  xuống cấp,  tệ  nạn  xã  hội  
càng  ngày  càng  gia  tăng  là  nguyên  
do  gia  đình  và  học  đường  xem  
thường  sự  g iáo  dục  đạo  đức  nhân  
bản  -  nhân  quả.  Cho  nên  ngay  từ  
khi  đứa  bé  mới  chào  đời ,  mà  không  
được  dạy  về  đạo  đức  nhân  bản  -  
nhân  quả  th ì  con  cái  t rong  nhà  khó  
trở  thành  người  tốt ;  khó  trở  thành  
người  có  đức,  có  tà i  toàn diện.  

Vấn  đề  g iáo  dục  đạo  đức  trẻ  con  
trong  gia  đình  rất  quan  trọng,  nên  
phải  được  g iáo  dục  từ  thuở  ban  đầu  
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khi  chúng có  mặt  trong  gia  đình,  và  
cũng  như  ngay  từ  buổi  cắp  sách  đến  
trường đầu t iên  mà được nhà trường  
giáo  dục  đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  
quả,  th ì  xã  hội  đâu có  những  tệ  nạn  
như ngày nay.  

Nếu  gia  đình  và  học  đường  thấy  
trách  nhiệm  và  bổn  phận  giáo  dục  
đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả  đem  
lại  lợ i  í ch  to  lớn  cho  gia  đình,  cho  
xã  hội  và  đất  nước  như  vậy,  th ì  
đừng  xem  thường  những  hành  v i  
th iếu  đạo đức  nhỏ  nhặt  ban  đầu của  
các  cháu.  Ngay  từ  lúc  các  cháu  
còn  bé  thơ,  hằng  ngày  phải  được  
uốn  nắn,  rèn  luyện  nhân  cách  đạo  
đức  Ngũ  Giới ,  th ì  xã  hội  đâu  còn  
là  một  gánh  nặng.  Phải  không  quý  
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vị?  

Vì  lợi  í ch  rất  lớn  của  mỗi  g ia  
đình  nên  chúng  tô i  khuyên  mọi  
người  trong  gia  đình  hãy  cố  gắng  
học  tập  và  rèn  luyện  đức  hạnh  này,  
để  g ia  đình  mãi  mãi  là  nơi  tổ  ấm  
của mọi  người .

Kính ghi
Trưởng lão Thích Thông Lạc
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Bài học thứ 1

RÈN NHÂN CÁCHRÈN NHÂN CÁCH
ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNHĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH

KHÔNG NÊN
TÀ DÂM

hông nên tà dâm, đó là một lời khuyên 
của đức Phật từ ngày xưa đối với mọi người đã 
có gia đình hay chưa có gia đình. Lời khuyên 
này có một giá trị rất lớn đối với loài người trên 
hành tinh này. Vì gia đình là một đơn vị tập thể 
nhỏ  của  xã  hội,  những  người  sinh  hoạt  sống 

29



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

trong đơn vị tập thể xã hội nhỏ đó đều là những 
người thân thương cùng máu mủ ruột thịt, cùng 
là chồng, là vợ, là con cái với nhau. Đó là một 
chùm nhân quả do nhân và duyên thuận nghịch 
tạo thành gia đình, nhiều gia đình liên hệ cùng 
dòng họ máu mủ ruột thịt thành gia tộc, nhiều 
gia tộc liên hệ kết hợp thành một lực lượng sức 
mạnh để bảo vệ một truyền thống tư tưởng, một 
dãy đất đá sông núi để làm nơi sản xuất kinh tế, 
mang lại sự sống cho mọi người, nơi đó gọi là 
đất nước. 

Vì thế mọi người sống chung nhau trong đơn 
vị tập thể gia đình nhỏ bé đó nên thể hiện lòng 
yêu thương chân thật với nhau. Nếu trong gia 
đình có một người nào sống rượu chè say xỉn, 
bài bạc, thiếu thành thật, giả dối, gian xảo, lừa 
đảo thì có thể bạo lực gia đình sẽ xảy ra, và như 
vậy đơn vị gia đình xã hội nhỏ bé đó sẽ chia lìa 
và ly tán. Mỗi cá nhân trong đơn vị xã hội đó 
đều phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả khổ đau, 
phiền lụy, lo rầu, thương nhớ, v.v... họ sống như 
trong địa ngục. 

Bạo lực gia đình có thể tạo thành một dấu ấn 
trong tâm mọi người. Một dấu ấn khó quên và 
có thể mang theo sự ân hận suốt cả đời người. 

Đây một câu chuyện xảy ra thực sự trong đời 
sống hiện nay đã báo động đạo đức đang xuống 
cấp  trầm  trọng,  không  riêng  cho  những  giới 
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người  kém học  thức,  mà  ngay  cả  những  giới 
người trí thức trên đại học: “Phan A, học sinh 
của tôi học lớp luyện thi đại học vài năm trước. 
Em trúng tuyển đại học kinh tế. Thật bất ngờ, 
em không có mặt trong buổi tiệc khao do bố em 
tổ chức mừng em vào đại học. Theo lời mẹ em, 
lòng tin của em bị đổ vỡ hoàn toàn từ sau lần bố 
đưa em đi xét nghiệm ADN. Ông nghi ngờ thời 
gian tu nghiệp nước ngoài, Phan A không phải 
con ông. Kết quả xét nghiệm chứng thực về mặt 
huyết học, Phan A là con ruột của ông. Về mặt 
tình cảm, ông đã thực sự đánh mất đứa con trai 
duy nhất của mình. Phan A không còn xem ông 
là một người cha trí thức bao dung em từng kính 
trọng trước đây. Ông đã hiện nguyên hình một 
gã đàn ông nhỏ nhen, hẹp hòi, ích kỷ”.

Báo Người Lao Động, ngày 30/6/2007
Nguyễn Ngọc Hà



ọc qua câu chuyện trên đây chúng ta rất 
đau lòng. Con người dù có học thức bao nhiêu 
mà đức hiếu sinh bao dung không có thì cũng 
không ra gì. Một dấu ấn người cha ích kỷ làm 
sao cháu Phan A quên được. Nếu trên đời này 
những đứa trẻ con riêng của cha hay của mẹ thì 
bổn phận làm người có đạo đức lại còn thương 
những đứa trẻ đó hơn nữa, bởi vì chúng rất bất 
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hạnh. Vì một lý do gì mà cha mẹ li dị nhau nên 
chúng đã mất  đi  tình thương của mẹ hay của 
cha, vì thế chúng ta có duyên làm cha hay làm 
mẹ  của  chúng  thì  lại  phải  thương  yêu  chúng 
nhiều hơn nữa. Cớ sao lại phải đi xét  nghiệm 
ADN để làm gì? 

Hầu hết mọi gia đình đều có xảy ra những 
chuyện cãi vã lặt vặt với nhau, nhưng nó không 
phải là bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình là do 
từ lòng ghen tuông, từ rượu chè,  bài  bạc,  hút 
xách, v.v...  Bạo lực gia đình thường xảy ra là 
người phụ nữ bị đánh đập một cách dã man, có 
khi gây án mạng, đem đến những sự đau khổ tận 
cùng cho những người thân. Nguyên nhân chính 
của bạo lực gia đình là do tính gian dối, lén lút 
tà dâm. 

Bởi vậy tà dâm là một hành động vô đạo đức, 
nó mang đến xấu xa ác hại, nó làm cho cá nhân 
mất uy tín với mọi người, nó làm cho cá nhân 
khó nhìn thẳng mặt ai. Tà dâm làm hại uy danh 
cá nhân mình, làm tan nát gia đình mình và gia 
đình của người khác. Tà dâm thường tạo ra cảnh 
ghen tuông,  từ ghen tuông tạo  ra  bạo lực  gia 
đình như trên đã nói. Bạo lực gia đình thường 
gây ra cảnh tạt axit, cảnh đánh đập dã man gây 
thương tích trầm trọng và gây ra án mạng khiến 
xã hội bất an. Cho nên tà dâm là một hành động 
xấu xa, tác hại đáng lên án, đáng kết tội, đáng 
diệt trừ, v.v... 
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Nói đến tà dâm là phải nói đến tính dâm dục. 
Dâm dục là một đặc tính tự nhiên trong sự sinh 
tồn, tức là sự sống sinh diệt của muôn loài, vì 
thế mọi vật được sinh ra đều do duyên hợp đặc 
tính này. Cho nên dâm dục là một bản tính rất tự 
nhiên, nhưng khi nó mất tự nhiên, trở thành tính 
dâm dục quá trớn thì nó thành tà dâm. Tà dâm là 
một tính dâm dục bệnh hoạn gây ảnh hưởng xấu 
xa đến danh dự cá nhân, gia đình và xã hội, và 
còn mang lại  bệnh tật  nan y đến cơ thể.  Như 
hiện nay do tà dâm mới sinh ra nhiều bệnh tật 
của thời đại như AIDS (Sida). Từ tính tà dâm 
mới sinh ra nghiện ngập rượu chè, thuốc lá, xì 
ke, ma túy, v.v... Từ những sự nghiện ngập này 
mới nảy sinh ra trộm cắp, cướp của, giết người, 
xã hội mới có nhiều tệ nạn khiến cho cuộc sống 
của con người trong xã hội bất an. 

Hỡi các cháu thanh niên và thanh thiếu niên 
nam nữ!  Các cháu là  mầm non của Tổ quốc, 
phải  làm sao xứng đáng với truyền thống anh 
hùng bất khuất của cha ông nơi đất nước quê 
hương này. Các cháu đừng chạy theo dục vọng 
thấp hèn, rượu chè,  bài  bạc,  sắc dục. Vì chạy 
theo những dục vọng thấp hèn các cháu sẽ trở 
thành những con người hung ác, xấu xa, trộm 
cắp, cướp giựt, mãi dâm, v.v.. tâm hồn trụy lạc 
đầy tội lỗi một cách đen tố, tương lai các cháu 
mờ mịt, danh dự các cháu chôn vùi nơi bùn nhơ 
hôi thối. Các cháu có biết không? 
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Nói đến tà dâm chúng ta phải hiểu nghĩa của 
nó cho rõ ràng: Khi tâm dâm dục quá trớn, nó 
trở thành mất tự nhiên thường có sự bắt buộc 
người  khác,  đòi  hỏi  ở  người  khác.  Khi  người 
khác không đồng ý trong cuộc truy hoan sắc dục 
thì cuộc truy hoan sắc dục đó được xem là tà 
dâm, cho dù là với vợ hoặc chồng. 

Tà dâm có nhiều hình thức khác nhau, nhưng 
nói đến tà dâm là nói đến dâm dục bất chính, vì 
thế chúng ta cần phải hiểu nghĩa bất chính cho 
rõ ràng để cố tránh những việc làm sai trái mà 
sau này phạm vào pháp luật Nhà nước thì không 
thể nào tránh khỏi tù tội và bản án. Và nhất là 
người có đạo đức không thể chấp nhận, tha thứ 
hành  vi  tội  lỗi  này,  tuy  không  phải  tội  giết 
người,  nhưng nó là một  điều làm ô nhục đến 
danh dự bản thân và tinh thần của mình và của 
người  khác.  Nhất  là  gái  mãi  dâm làm ô nhục 
không riêng bản thân mà còn ảnh hưởng đến 
quê hương, đất nước. 

Tà dâm là một hành động không những làm 
ô nhiễm, ô nhục mình và còn làm ô nhiễm, ô 
nhục người khác. Những hành động tà dâm mới 
xem thì rất bình thường như những hành động 
giao hợp của loài  thú vật  khác.  Nhưng ở con 
người  thì  khác,  không  như  con  vật,  nên  nó 
không bình thường quý vị ạ! Vì sờ tới nó quý vị 
coi chừng một hậu quả đau khổ không lường, 
một tội lỗi mà pháp luật không tha thứ cho quý 
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vị;  một  danh  dự  của  con  người  quý  vị  cũng 
không còn.  Nhưng sắc  dục  dễ  cám dỗ và  lôi 
cuốn quý vị, nếu quý vị xem thường là quý vị sẽ 
rơi xuống vực thẳm của nó. Cho nên quý vị cần 
cảnh giác đề phòng những cạm bẫy của người 
khác phái thường tự nhiên giăng rập, thì mới có 
thể vượt qua những chặng đường đời đầy cam 
go và thử thách về vấn đề sắc dục. 

Thứ nhất: Tà dâm là những hành động dâm 
dục bằng cách bán dâm (mãi dâm). Như những 
gái  lầu  xanh,  những  phụ  nữ  mãi  dâm  trong 
những quán bia ôm hoặc vũ trường đều lấy trôn 
nuôi miệng, đó là những người phụ nữ tà dâm. 
Bán dâm không phải là một cái nghề chân chánh 
lành mạnh, mà là một hành động làm ô nhục bản 
thân; làm ô nhục gia đình và làm ô nhục xã hội 
như trên đã nói. Những hành động tà dâm đó 
làm ảnh hưởng xấu đến dân tộc, Tổ quốc, nên 
các cháu gái phải hiểu biết rõ ràng: Nó là một 
hành  động đem nhân phẩm của mình  làm đồ 
chơi bẩn thỉu cho người khác phái, họ sẽ xem 
thường nhân phẩm của các cháu, của phái nữ. 
Cho nên hành động mãi dâm làm mất nhân cách 
cá nhân con người,  làm mất giá trị  của người 
phụ nữ. Các cháu có biết không? 

Thứ hai: Tà dâm là một hành động dâm dục 
bằng cách dùng tiền mua dâm với gái mãi dâm, 
bằng cách dùng tiền bạc,  nhà cửa, xe cộ mua 
dâm để dụ dỗ những cháu gái non lòng nhẹ dạ 
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tham tiền, tham giàu sang, v.v... Đó là một hành 
động đáng khinh chê,  đáng phỉ báng,  lấy tiền 
bạc để phá hủy nhân phẩm đời người con gái. 
Thật là vô đạo đức nhân bản. 

Thứ ba: Tà dâm là một hành động dâm dục 
dùng sức mạnh hiếp dâm người yếu đuối thế cô, 
dùng vũ khí dao, súng hăm dọa để hiếp dâm... 
Đó là một hành động thú vật, vô đạo đức mà tất 
cả pháp luật bất cứ một nước nào trên thế gian 
này cũng đều kết tội. Một tội lỗi rất nặng. Vì đó 
là bản chất của loài thú vật chứ không phải con 
người. Cho nên những người tà dâm là những 
người còn mang bản chất của loài thú vật, chứ 
con  người  không  ai  làm một  việc  làm cưỡng 
bức, nhơ nhuốc, đê tiện, hèn hạ... như vậy. 

Thứ tư: Tà dâm là một hành động dâm dục 
bất chính như hiếp dâm trẻ em. Đó là một hành 
động phi pháp mà pháp luật  bất  cứ một nước 
nào trên thế gian này cũng không bao giờ chấp 
nhận như từ xưa cho đến nay. Cho nên nước nào 
cũng đều kết án tù tội và còn bồi thường danh 
dự,  nhưng làm sao bồi  thường được,  khi  tinh 
thần bị một ấn tượng khó quên, nhất là về tâm 
sắc dục. 

Thứ năm: Tà dâm là một  hành động dâm 
dục với người khác không phải là chồng hay vợ 
của mình. Đó là một hành động không chung 
thủy, không tình nghĩa giống như loài chó, trâu, 
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thú vật vậy. Đó là một hành động phá hoại gia 
đình mình và  gia  đình người  khác,  một  hành 
động tội  ác rất  lớn, khiến cho cuộc sống mọi 
người trong gia đình bất an. Pháp luật cần phải 
xử phạt những người phá hoại gia đình tội rất 
nặng và buộc họ phải học tập đạo đức chung 
thủy, khi nào họ thấm nhuần đạo đức này thì 
mới  trả  lại  quyền tự do,  hòa nhập trong cuộc 
sống cộng đồng.

Thứ sáu: Tà dâm là một hành động dâm dục 
loạn luân cha mẹ lấy con cái của mình, anh em 
chị em lấy nhau trong tình thân quyến thuộc chú 
bác, cô dì, cậu mợ. Đó là một hành động loạn 
luân không còn biết dòng họ, vọng tộc, máu mủ 
ruột thịt. Đó là một loại dâm dục loạn luân mà 
truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam không 
thể chấp nhận. 

Đạo  đức  dân  tộc  Việt  Nam  là  ĐẠO  THỜ 
ÔNG BÀ. Đạo thờ ông bà là một đạo đức THỦY 
CHUNG, HIẾU, TRUNG, LỄ NGHĨA, một đạo 
đức biết tôn kính người trên kẻ dưới, có tôn ti 
trật tự, cho nên những danh từ xưng hô của dân 
tộc Việt  Nam rất giàu có. Trong mỗi gia đình 
Việt Nam con cháu đều bắt buộc phải học đạo 
đức  THỦY  CHUNG,  HIẾU,  TRUNG,  LỄ 
NGHĨA.  Có  như vậy nạn  loạn  luân trong  gia 
đình sẽ chấm dứt. 

Chúng ta ai cũng biết, con người là một loài 
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động vật cao cấp có tri kiến hiểu biết hơn các 
loài thú vật; có nhận định phân biệt được rõ ràng 
đâu là đạo đức và đâu là vô đạo đức, còn con 
thú vật thì không thể sánh với con người được. 
Cho nên con người chứ không phải là con thú 
vật, vì vậy chúng ta là con người phải sống đúng 
đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả,  sống  tránh  xa 
những hành động tà dâm, vì hành động tà dâm 
là hành động thú vật vô đạo đức nhân bản. 

Thứ bảy: Tà dâm là một hành động dâm dục 
vô liêm sỉ như cha ghẻ hiếp dâm con riêng của 
vợ. Đó là một hành động dâm dục mà đạo đức 
con người không thể chấp nhận, vì con riêng của 
vợ cũng như con của mình. Tại sao biết lấy mẹ 
làm vợ mà còn lấy con nữa. Có phải là con thú 
vật  không?  Những  hành  động  tà  dâm  này 
thường xảy ra:  “Cha ghẻ hiếp dâm con riêng  
của vợ”. Thật là một hành động vô đạo đức, vô 
liêm sỉ mà xã hội cần phải lên án những kẻ tà 
dâm bất chánh này. Tà dâm là một sự dâm dục 
bất  chánh,  là  một  hành  động  thú  vật  mà  con 
người cần phải xa lìa, từ bỏ mới được gọi là con 
người. Tà dâm trên cuộc đời này đã gây thương 
đau cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia 
đình kể sao cho siết. 

Làm người ai cũng có dâm dục, nhưng giữ 
gìn không tà dâm là thể hiện một đức hạnh đáng 
ca ngợi, đáng khâm phục. 
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Cho  nên  giới  thứ  ba  dạy  “Không  nên  tà 
dâm” là dạy mọi người sống với ĐỨC CHUNG 
THỦY,  chỉ  có  đức  chung  thủy  mới  mang  lại 
hạnh phúc gia đình, đem lại sự bình an cho mọi 
người trong gia đình. Một gia đình tốt thì mọi 
người trong gia đình đều phải học tập rèn luyện 
nhân cách sống đúng bốn đức: 

1- Đức thành thật.
2- Đức hiếu sinh.

3- Đức cung kính và tôn trọng.
4- Đức chung thủy.

Thứ nhất: Muốn hạnh phúc gia đình thì mọi 
người phải thành thật đối xử với nhau, đó là uy 
tín tạo niềm tin với mọi người,  nếu thiếu đức 
thành thật thì sẽ có sự nghi kỵ lẫn nhau và lòng 
nghi kỵ sẽ dẫn đến biết bao nhiêu điều khổ đau, 
phiền lụy. Cho nên muốn xây dựng hạnh phúc 
gia đình thì đức thành thật là hàng đầu trong tất 
cả đức hạnh mà chúng ta sẽ học tập và rèn luyện 
nhân cách tới đây. 

Thứ hai: Muốn xây dựng hạnh phúc gia đình 
thì  mọi  người  trong  gia  đình  đều  phải  biết 
thương yêu nhau chân thành, trong tình thương 
yêu phải luôn luôn kèm theo đức tha thứ.  Có 
thương yêu tha thứ thì mới thực hiện được đức 
chung thủy. Có thực hiện được đức chung thủy 
như vậy thì  gia đình mới trong ấm ngoài êm; 
mới thuận vợ thuận chồng; mới có cuộc sống 
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thiên đàng tại thế gian. 

Thứ ba: Muốn gia đình được hạnh phúc thì 
vợ chồng phải biết tôn trọng và cung kính nhau, 
khi cung kính và tôn trọng nhau thì không nên 
dùng  lời  nói  hung  dữ,  lời  nói  thô  lỗ,  lời  nói 
không êm dịu, lời nói thách đố, lời nói chửi thề, 
tục tĩu, v.v... 

Khi cung kính và tôn trọng nhau thì không 
dùng những hành động vũ phu xỉa xói đưa tay, 
đưa chân ra điệu bộ như muốn đánh, đá người 
khác, v.v... 

Bởi đức lễ là cung kính tôn trọng sự sống của 
những người trong gia đình thì gia đình sẽ hạnh 
phúc biết bao. Chính vì vợ chồng không biết tôn 
trọng và cung kính lẫn nhau nên mới có cảnh 
cơm không lành, canh không ngọt; mới có cảnh 
bạo lực gia đình chồng đánh đập vợ con, con cãi 
lại cha mẹ hoặc vợ chửi mắng chồng. 

Thứ tư: Muốn xây dựng hạnh phúc gia đình 
thì mọi người phải biết giữ gìn đức chung thủy, 
đừng vì tâm sắc dục thấp hèn đê tiện mà lỗi đạo 
đồng tịch đồng sàng. Khi tà dâm với người khác 
thì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt vợ con hay 
nhìn mặt chồng con. Phải không quý vị? 

Cho  nên  người  giữ  gìn  đức  chung  thủy là 
người xứng đáng làm chồng, làm vợ, làm cha, 
làm mẹ và làm ông bà của các con cháu. Còn 
ngược  lại,  không  chung  thủy  là  người  không 
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xứng đáng làm ông bà, cha mẹ; làm gương mẫu 
mực cho con cháu soi. 

Vợ chồng không chung thủy với nhau là một 
nỗi  khổ  đau  phiền  lụy  cho  con  cái,  gia  đình 
thường cơm không lành, canh không ngon, vợ 
chồng hay cãi cọ đánh chửi nhau. Con cái rất 
đau khổ và dường như tình thương của cha mẹ 
đối  với  con  cái  không trọn  đầy  nên tính  tình 
chúng trở nên lầm lỳ khó dạy,  thường bê  tha 
theo  những  bạn  bè  xấu  ác,  chúng  trở  thành 
những đứa trẻ bụi đời. Nếu không có ông bà yêu 
thương đùm bọc thì những đứa trẻ bất hạnh này 
là gánh nặng cho xã hội. Trong gia đình mà mọi 
người sống vô đạo đức nhân bản - nhân quả thì 
cuộc sống chỉ còn là một cảnh giới địa ngục tại 
thế gian mà thôi. 

Ông bà, cha mẹ mẫu mực thì con cháu thảo 
hiền, ngược lại ông bà cha mẹ không mẫu mực 
con cháu không thảo hiền. Vì thế gia đình tan 
nát thì con cháu bê tha du hí du thực, sống lang 
thang bụi đời  tạo thêm gánh nặng cho xã hội 
như trên đã nói. 

Những thanh niên, thiếu niên nam nữ không 
được dạy dỗ uốn nắn đạo đức trong gia đình nên 
ngoài xã hội biết bao nhiêu tệ nạn xảy ra khiến 
cho các  cấp lãnh đạo Nhà nước ngày đêm lo 
toan, ngành Công an phải giữ gìn trật tự an ninh, 
diệt  trừ  băng  nhóm  trộm  cắp  cướp  của  giết 
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người, v.v...  thì mới mong đem lại sự bình an 
cho nhân dân. 

Là ông bà, cha mẹ trong gia đình cũng là một 
công dân trong một nước, chúng ta có nhiệm vụ 
và bổn phận phải giáo dục con cháu mình sống 
có  đạo  đức  không  được  làm  khổ  mình,  khổ 
người. Nhất là phải dạy con cháu thi hành pháp 
luật Nhà nước, luật lệ giao thông nghiêm chỉnh 
để tránh những tai nạn xảy ra thương tật,  mất 
mạng, đem lại những nỗi thương đau cho mình, 
cho người; tránh xa những nơi cờ bạc, hút chích, 
rượu chè, để đem lại sự trật tự bình an cho xã 
hội. Không được tạo những tệ nạn trộm cướp, 
mãi  dâm gây rắc rối  thêm phiền phức cho xã 
hội, v.v...

Chúng ta là con người chứ không phải là con 
thú vật, vì thế chúng ta phải biết giữ gìn danh dự 
cá nhân của mình, của gia đình và của xã hội 
quê  hương  đất  nước  của  chúng  ta.  Chúng  ta 
không có quyền để cho người ngoại quốc khinh 
chê đất  nước này,  dân tộc  này.  Nếu các  cháu 
thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ làm xấu 
xa, bê tha rượu chè, cờ gian bạc lận, móc túi, 
trộm cắp, cướp giựt,  làm gái  mãi dâm để cho 
người  ngoại  quốc  mạ  nhục  xem  thường  quê 
hương Tổ quốc chúng ta là các cháu sẽ có tội 
với Tổ quốc.

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ 
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Việt  Nam!  Chúng  ta  là  những  công  dân  Việt 
Nam, một công dân của một đất nước có một 
truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế 
lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc 
nào cũng không đầu hàng giặc,  dù giặc ngoại 
xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa 
học nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy 
hàng, dù bất cứ cho một người nước nào: Tây, 
Tàu, Nhật, Mỹ, v.v... Phải không các cháu? 

Vì thế thà chết chứ không làm gái mãi dâm. 
Bởi vì làm gái mãi dâm là làm nhục nhã ô uế 
cho bản thân, cho gia đình cha mẹ, anh em, cho 
dòng họ thân bằng quyến thuộc. Khi trong gia 
đình có con cháu như vậy thì họ không còn dám 
nhìn mặt ai, vì làm gái mãi dâm là làm nhục nhã 
danh dự cho quê hương xứ sở Việt Nam, mang 
tiếng gái Việt Nam bán dâm để nuôi miệng. Hèn 
hạ lắm các cháu ạ! Đâu phải các cháu không có 
nghề nghiệp thiện lành làm để sống sao? Thà 
chết còn hơn đi làm nghề mãi dâm nhục nhã như 
thế này, xấu xa lắm các cháu ạ! 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ 
Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một 
truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế 
lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc 
nào cũng không đầu hàng giặc,  dù giặc ngoại 
xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa 
học nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy 
hàng. Vì thế thà chết chứ không làm nghề móc 
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túi, trộm cắp, cướp giựt tiền bạc của người khác. 
Một hành động móc túi, trộm cắp, cướp giựt tiền 
bạc của người khác là tham lam, ích kỷ, là hèn 
mạt, nhỏ mọn, là xấu xa, là hổ thẹn, v.v... Các 
cháu làm như vậy là các cháu không xứng đáng 
là người dân Việt Nam; các cháu làm như vậy là 
làm nhục tổ tiên, ông bà cha mẹ; các cháu làm 
như vậy là để lại tếng xấu muôn đời; các cháu 
làm như vậy là làm xấu hổ những bậc anh hùng, 
anh thư của dân tộc này; các cháu làm như vậy 
là các cháu có tội với Tổ quốc. Các cháu có biết 
không? 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ 
Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một 
truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế 
lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc 
nào cũng không đầu hàng giặc,  dù giặc ngoại 
xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa 
học nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy 
hàng. Vì thế thà nghèo đói, chết bỏ chứ không 
làm nghề buôn bán thuốc phiện.  Vì buôn bán 
chất ma túy, thuốc phiện sẽ làm hại mầm non 
của Tổ quốc.  Vì  chất  ma túy sẽ  giết  hại  tuổi 
thanh niên,  thiếu niên nam nữ Việt  Nam, làm 
cho mầm non của đất nước này ngày càng đen 
tối, tiêu nha bại chủng (chồi khô mộng lép) và đi 
vào chỗ diệt vong. Các cháu có biết không? 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ 
Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một 
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truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế 
lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc 
nào cũng không đầu hàng giặc,  dù giặc ngoại 
xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa 
học nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy 
hàng. Vì thế chúng ta thà chết chứ không làm 
nghề cờ gian bạc lận lừa đảo người khác, đó là 
những  hành  động  cướp  của  người  khác  bằng 
những thủ đoạn gian xảo lường lận. Thanh niên 
và  thiếu  niên  nam  nữ  Việt  Nam  không  chấp 
nhận những hành động gian xảo lường lận cướp 
giựt của người khác như vậy, đó là những hành 
động hèn nhát, là hành động xấu xa, đê tiện mà 
người có đạo đức sẽ khinh chê xem thường. Bởi 
từ  hành  động  cờ  gian  bạc  lận  sẽ  đưa  những 
người đó dễ trở thành những kẻ móc túi, trộm 
cắp, cướp giựt giết người một cách dễ dàng. 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ 
Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một 
truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế 
lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc 
nào cũng không đầu hàng giặc,  dù giặc ngoại 
xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa 
học nhưng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy 
hàng. Vì thế chúng ta thà chết chứ không uống 
rượu say xỉn, không nằm đường ngủ bụi, không 
biết  đâu  dơ  đâu  sạch.  Thanh  niên  Việt  Nam 
không phải là những chàng trai rượu chè bê bết, 
mở miệng chửi thề, dùng những lời vô văn hóa, 
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kém đạo đức, không lễ độ, phách lối, đánh lộn, 
đâm thuê, chém mướn, làm những chuyện hung 
bạo tàn ác, gây rối trật tự an ninh xã hội.

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ 
Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một 
truyền thống anh hùng bất khuất trước mọi thế 
lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc 
nào cũng không đầu hàng giặc,  dù giặc ngoại 
xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa 
học, xe tăng, thiết giáp, máy bay, súng đạn đủ 
loại, v.v... Dù dân tộc chúng ta chỉ có tầm vông 
vạt nhọn, nhưng cũng không làm tổ tiên chúng 
ta quy hàng. Vì thế thà chết chứ không ruợu chè 
say xỉn để trở thành những người vô đạo đức, 
hèn hạ, đê tiện, v.v... Phải không các cháu? 

Tóm lại, tà dâm sẽ đưa chúng ta vào vòng tội 
lỗi: Tội với bản thân mình, thiếu đức hiếu sinh 
thương  mình;  tội  lỗi  với  gia  đình  mình,  tình 
nghĩa vợ chồng con cái  không trọn đầy, thiếu 
đức chung thủy với vợ chồng, thiếu tình thương 
yêu đùm bọc nuôi dưỡng, dạy bảo con cái; tội 
lỗi với cha mẹ, thiếu lòng hiếu thảo, làm cha mẹ 
mang tiếng, nhục nhã có con cái mất dạy; tội lỗi 
với tổ tiên ông bà, không xứng đáng con rồng 
cháu tiên dòng giống Lạc Hồng; tội lỗi với Tổ 
quốc quê hương, không xứng đáng là con cháu 
của những anh hùng liệt sĩ vì bảo vệ đất nước đã 
hy sinh thân mạng,  máu xương cho mảnh đất 
này. Họ đã vì ai nằm xuống mãi mãi vĩnh viễn 
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trên  quê  hương  Tổ  quốc  này?  Hỡi  các  cháu 
thanh niên, thanh thiếu niên nam nữ, các cháu 
có biết không? 

Tổ  tiên,  ông  bà,  cha  mẹ,  anh  chị  em  của 
chúng ta và còn biết bao nhiêu người đã hy sinh 
nằm xuống trên mảnh đất này đó là vì quyền tự 
do của dân tộc; là vì nền độc lập của đất nước để 
con cháu nhiều thế hệ sau này không làm nô lệ 
cho bất cứ một nước nào trên hành tinh này. Do 
công lao ơn nghĩa to lớn như vậy, chúng ta là 
con cháu của các Ngài thì phải sống như thế nào 
cho xứng đáng công ơn ấy. Bởi vậy các cháu 
thanh  niên  và  thanh  thiếu  niên  nam nữ đừng 
chạy theo ngũ dục lạc thế gian,  đừng làm gái 
mãi dâm, đừng làm những chàng trai, cô nàng 
rượu chè say xỉn bê bết, đừng làm những chàng 
trai,  cô  gái  du  đãng  trộm cắp,  cướp  giựt  giết 
người, đừng làm những kẻ gian manh lừa đảo 
bài bạc lường gạt người khác, v.v... Đó là làm 
nhục nhã tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em; đó 
là làm nhục cho quê hương Tổ quốc này. Các 
cháu có biết không? 

Các cháu  là  mầm non của  Tổ quốc,  là  tài 
năng  tương  lai  sáng  lạng  cho  quê  hương  đất 
nước này. Cho nên các cháu phải tránh xa những 
dục lạc thế gian thấp hèn, đê tiện, v.v... như trên 
đã nói. Nó ảnh hưởng xấu đến tương lai của các 
cháu. Các cháu có biết không? 
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Các cháu  nên  nhớ những  lời  kêu  gọi  này. 
Những lời kêu gọi này từ trong trái tim thương 
yêu của một vị  thầy chỉ  mong sao tất  cả mọi 
người trên hành tinh này đều biết  yêu thương 
nhau, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau, biết 
không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 
Và các cháu cũng cần biết rõ những tai hại của 
dục lạc thế gian mang đến những khổ đau vô 
cùng vô tận từ thế hệ này đến thế hệ khác, tức là 
từ kiếp này đến kiếp khác. 

Là một công dân Việt Nam, các cháu hãy vì 
danh dự của Tổ quốc, của tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ, anh chị em của mình mà nhất định xa lìa 
những tệ nạn xã hội, xa lìa những trò ăn chơi 
trác táng, trụy lạc. Đó là những điều làm nhục 
nhã quê hương Tổ quốc. 


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Bài học thứ 2

RÈN NHÂN CÁCHRÈN NHÂN CÁCH
ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNHĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH

NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI MẸ
16 TUỔI

hìn  vóc  người  nhỏ  nhắn  hồn  nhiên, 
không ai nghĩ rằng cô bé 16 tuổi, đang là học 
sinh lớp 9 trường Chu Văn An (xã Sông Xoài, 
huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã là mẹ 
của  một  cháu  bé  gần  1  năm  tuổi.  Đó  là  em 
Hoàng Thị O, ngụ tổ 6, ấp 3, xã Sông Xoài. 

Kể lại sự việc đã qua, O không thể giấu nổi 
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sự uất ức khi nhớ đến khoảnh khắc mà em bị 
cướp mất tuổi thơ, cướp mất đời con gái, để lại 
một  nỗi  khổ  mà  giờ  đây  em đang  phải  gánh 
chịu. Đó là một ngày đầu mùa cà phê (khoảng 
tháng 9-2005), lúc đó năm học vừa khai giảng, 
em mới lên lớp 8. Cũng như bao bạn đồng lứa 
khác ở vùng đất Sông Xoài, hằng ngày O vẫn 
một buổi đến trường, buổi còn lại lên rẫy phụ 
giúp bố mẹ thu hoạch cà phê. Trưa tháng 9 nắng 
gắt, hôm đó, bố mẹ và anh chị sau khi hái đầy 
mấy bao cà phê đã tranh thủ chở về nhà trước để 
nấu cơm, chỉ còn lại một mình em ở lại xếp tấm 
bạt và thu dọn mọi thứ cho gọn gàng. Khi công 
việc đã gần xong thì ông Hồ Ngọc Lâm đứng từ 
phía hàng rào bên cạnh rẫy của gia đình O gọi 
em sang nhờ tí việc. Nghĩ ông Lâm là hàng xóm 
láng giềng (rẫy của 2 gia đình cạnh nhau), hơn 
nữa ông lại là bạn thân, là anh em kết nghĩa với 
bố nên O rất sẵn lòng. Ông Lâm dẫn O đi lòng 
vòng một chút, khi đến bên bụi chuối giữa rẫy 
thì bất ngờ ông vật em té xuống và bắt đầu thực 
hiện hành vi đồi bại. Sức vóc của cô bé đang là 
học sinh lớp 8 không thể cưỡng lại được thú tính 
dục vọng đang trào dâng trong con người đàn 
ông, và thứ quý giá nhất trong đời con gái của 
em đã bị ông ta cướp mất từ đó. Đau đớn tủi 
nhục, em khóc nức nở. Thấy vậy, ông Lâm cố 
nhét cho em mười ngàn đồng (nhưng em không 
lấy), và hăm dọa em không được nói chuyện này 
cho ai biết hết. Trưa hôm đó, O về nhà trễ hơn 
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và nhịn đói đi học luôn...

Ngày  lại  ngày  qua  đi,  O  đã  tạm  quên  đi 
chuyện đau lòng giữa rẫy, em vẫn cắp sách tới 
trường  và  hồn  nhiên  vui  đùa  với  bao  bạn  bè 
cùng trang lứa, thế nhưng cái bụng thì cứ ngày 
một to lên và mọi người trong gia đình thì đều 
nghĩ rằng do em đến tuổi dậy thì nên mập lên 
mà thôi. Cho đến một ngày, người chị dâu đưa 
em đi khám ở Trung tâm y tế huyện thì mới vỡ 
lở  rằng  cái  thai  đã  thành  hình  được  7  tháng. 
Cuối năm học đó, cô bé học sinh lớp 8 đã làm 
mẹ, bắt đầu tập tành làm mọi thứ, tay cầm viết 
học bài, tay kia mải miết đưa nôi. Cũng vì thế 
việc học của cháu O giờ đây cũng vất vả hơn 
nhiều. 

Bố của cháu O,  ông Hoàng Đức Lãm cho 
biết: Sau khi cháu O kể lại sự việc, gia đình ông 
hết sức bất ngờ vì giữa ông Lâm và gia đình là 
chỗ thân tình, ông và ông Lâm là bạn thân của 
nhau, xem nhau như là anh em kết nghĩa. Khi 
biết  chuyện, ông đã gọi ông Lâm sang để nói 
chuyện,  nhưng ông Lâm không sang nên ông 
trình lên công an xã, nhưng rồi ông ấy đã trốn 
khỏi địa phương. 

Trao đổi về sự việc trên, anh Trần Văn Tòng 
- Trưởng công an xã Sông Xoài cho biết: Khi 
gia  đình ông Hoàng Đức Lãm tố cáo sự việc 
cháu O bị ông Hồ Ngọc Lâm hãm hiếp dẫn đến 
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có thai, công an xã đã mời ông Lâm lên để khai 
thác, nhưng ông ấy khăng khăng từ chối. Thấy 
sự việc  vượt  quá thẩm quyền,  công an  xã  đã 
chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên công an huyện, 
công an tỉnh để điều tra làm rõ, nhưng ông Hồ 
Ngọc Lâm đã trốn khỏi địa phương. Hiện nay, 
CQĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 
quyết định truy nã đối với ông Hồ Ngọc Lâm 
(SN 1944, ngụ ấp 3, xã Sông Xoài, huyện Tân 
Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) vì  “đã có hành vi  
hiếp  dâm trẻ  em,  làm nạn nhân có thai,  sinh  
con...” 

Sự việc  ông Lâm gây ra  rồi  đây sẽ  có  cơ 
quan pháp luật xử lý, chỉ tội nghiệp cho cháu bé 
từ lúc sinh ra đến nay đã gần một năm tuổi mà 
vẫn chưa có tên, còn người mẹ tuổi 16 đang phải 
gánh chịu đủ điều thì cứ ngại ngùng với bạn bè, 
dư luận và việc học hành từ đó cũng sa sút, thua 
kém, thật là tội nghiệp. 

Đăng Hòa



ĐẠI Ý

THIẾU ĐỨC LY TÂM SẮC DỤC

(Nỗi khổ đau của một cháu gái bị hiếp dâm phải 
ôm con, nuôi con trong lúc tuổi còn học trò)
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PHÂN ĐOẠN
Bài này có 10 đoạn

ĐOẠN 1: “Nhìn vóc người  nhỏ nhắn hồn 
nhiên, không ai nghĩ rằng cô bé 16 tuổi, đang là  
học sinh lớp 9, trường Chu Văn An (xã Sông  
Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã  
là mẹ của một cháu bé gần 1 năm tuổi. Đó là  
em Hoàng Thị O, ngụ tổ 6, ấp 3, xã Sông Xoài”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đạo Đức Nhân Quả Ý Hành.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Muốn  biết  nhân  quả 
trong ba đời thì chỉ nhìn nhân quả hiện tại mà 
suy ra nhân quả quá khứ và vị lai.  Nhìn thấy 
hoàn cảnh của cháu Hoàng Thị O thì biết ngay 
nhân quả quá khứ của cháu đã  làm một  điều 
thiếu đạo đức không khác gì như ông Hồ Ngọc 
Lâm hiện giờ đối với cháu vậy. Ông Hồ Ngọc 
Lâm đã cướp tuổi thơ và cướp mất đời người 
con gái của cháu, mà chính nhân quả đời trước 
cháu cũng đã cướp mất tuổi thơ và đời người 
con gái của người khác như trên đã nói. Cháu có 
biết không? Đó là luật nhân quả vay trả. Không 
ai trốn thoát đạo luật này. Vậy muốn làm một 
việc gì đều phải suy nghĩ hậu quả của nó, đừng 
nghĩ rằng việc làm ác không ai  biết.  Qua mặt 
mọi  người  thì  dễ,  chứ  qua  mặt  nhân  quả  thì 
không dễ đâu. Luật pháp ở đời trốn được, nhưng 
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luật nhân quả không trốn được. Vậy quý vị hãy 
đề cao cảnh giác, luật nhân quả nó không tư vị 
một ai. 

Cho nên nhân nào quả nấy, gieo nhân nào thì 
phải gặt quả nấy như gieo hạt ớt sẽ có quả ớt 
cay, gieo hạt chanh sẽ có trái chanh chua, gieo 
hạt  xoài  thì  có  quả  xoài  ngọt.  Ông Hồ Ngọc 
Lâm tuy hiện giờ tránh né công an, luật  pháp 
Nhà nước, nhưng sớm muộn gì ông cũng không 
thoát khỏi luật nhân quả hiện tại.  Đó là chính 
ông phải lãnh bản án tù tội, và nhất là còn mang 
tiếng xấu xa muôn đời, đến khi chết rồi dù bao 
lâu người ta vẫn còn chỉ ngôi mả của ông mà 
nói lời khinh bỉ xem thường:  “Đây là mả ông 
Lâm, ông già không nên nết, vô đạo đức, hiếp  
dâm trẻ em, tạo ra gánh nặng và làm cho gia  
đình người khác đau khổ”. Người đau khổ nhất 
chính là cháu O, cháu rất đáng thương. Dù đời 
trước cháu có làm điều gì ác đức gì thì đời này 
hoàn cảnh của cháu thì cháu cũng là người đáng 
thương.  Cháu hãy vươn lên cuộc sống để mà 
sống. Đời là một chuỗi thời gian đau khổ, có gì 
hạnh phúc đâu các cháu? 

“Nước  mắt  chúng  sinh  nhiều  hơn  nước  
biển”. Đó là lời nói của bậc vĩ nhân Thích Ca 
Mâu Ni. Ngài đã nói cách đây hơn 2550 năm mà 
lời nói vẫn còn một giá trị tuyệt đối. Vậy chúng 
ta phải làm gì cho đời bớt khổ, thưa quý vị? 
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Ông Hồ Ngọc Lâm, ông có biết không? Ông 
là một con người không xứng đáng là một con 
người.  Ông  sống  trong  cộng  đồng  của  con 
người,  chứ không phải  sống trong  cộng đồng 
của loài thú vật. Ông có biết không? 

Những con người lòng lang dạ thú nên mới 
hiếp dâm trẻ em và người khác. Đó là làm một 
việc rất tồi tệ như con chó, con heo, thật là xấu 
xa vô cùng, không xứng đáng làm người. 

Tiếng  nguyền  rủa  của  mọi  người  ông  Hồ 
Ngọc Lâm chỉ còn bỏ xứ mà đi và cũng không 
còn  mặt  mũi  nào  nhìn  ngó  vợ  con  tận  mặt. 
Chuyện làm xấu xa  của ông cũng ảnh hưởng 
đến con cháu của ông rất lớn sau này. Tại sao 
vậy? Vì ông đã không đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng 
hành động tà dâm là một hành động vô liêm sỉ, 
ác đức, sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ con 
cháu của ông. Vì vậy tiếng đời làm sao tránh 
khỏi: “Thằng này con cháu ông Lâm hiếp dâm 
trẻ em”. Chỉ tiếng nói như vậy thôi, con cháu 
ông cũng thấy nhục nhã, xấu hổ với mọi người. 
Ông có biết không? Như vậy con cháu ông còn 
dám nhìn mặt ai. 

Ông  nên  biết  việc  ông  làm  cho  gia  đình 
người  ta  đau khổ thì  ông không thể  nào  trốn 
tránh mãi tội ác ấy được. Nhân quả chưa đến thì 
ông còn tránh né, chứ một khi nhân quả đã đến 
thì ông chỉ còn lãnh án tù về tội hiếp dâm trẻ 
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em. Đó là nhân quả hiện tại, còn nhân quả tương 
lai thì sao? 

Luật nhân quả rất công minh và công bằng, 
hiện kiếp ông phải ở tù, phải đền bù danh dự, sự 
mất  mát  của  người  khác và  còn để  tiếng xấu 
muôn đời sau như trên đã nói. Còn về tương lai 
khi ông chết thì nghiệp báo duyên nhân quả ông 
tạo ra sự khổ đau cho cháu bé Hoàng thị O thì 
kiếp tới ông tái sinh phải sinh làm một cháu bé 
gái  cũng  bị  hiếp  dâm và  mang  thai  nuôi  con 
trong khổ nhục như cháu bé Hoàng thị O vậy. 
Ông có biết không? Và còn hơn thế nữa, ông 
phải trả nhân quả này không phải trong một kiếp 
mà nhiều kiếp bị hiếp dâm. Ông che dấu và qua 
mặt thiên hạ chứ ông không che dấu được lương 
tâm. Lư ơng tâm ông chính là luật nhân quả, nó 
theo suốt với ông như hình với bóng dù bất cứ 
ông sinh nơi đâu. 

Một nhân không thể sinh ra một quả mà sinh 
ra nhiều quả. Ông có thấy không? Như quả xoài, 
quả mít, quả chanh, quả ớt, quả đu đủ, v.v... Vì 
thế mọi người nên lưu ý: Đừng đùa với ác pháp, 
tưởng là không ai làm gì quý vị được; tưởng là 
không có luật nhân quả, tưởng là không ai thấy 
việc làm tội ác của quý vị. Tội ác của quý vị 
không ai thấy rõ hơn là lương tâm của quý vị 
như  trên  đã  nói.  Quý  vị  trốn  pháp  luật  Nhà 
nước, trốn mọi người, chứ quý vị không thể trốn 
khỏi lương tâm quý vị. Luật nhân quả sẽ xử phạt 
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quý vị theo tòa án lương tâm và theo nghiệp lực 
của  quý  vị  đã  làm.  Quý  vị  đừng  hiểu  rằng: 
Không có nhân quả rồi muốn làm điều ác nào 
thì cứ mặc tình mà làm, nhất là những việc làm 
ác mà không vi  phạm vào pháp luật  của Nhà 
nước như: sát sinh giết hại trâu, bò, heo, dê, gà, 
vịt, cá, tôm để làm thực phẩm, nhưng tội ác ấy 
luật nhân quả sẽ không tha, phải đền nợ máu. 
Cho nên nói không có luật nhân quả là nói sai. 
Dù quý vị  có  làm quan lớn,  làm vua thì  luật 
nhân quả nó cũng không dung tha quý vị đâu. 

Hôm nay quý vị đã hiểu luật nhân quả chưa? 
Luật nhân quả không phải là một đạo luật của 
Đấng vạn năng,  của  Đấng tạo  hóa,  của  Ngọc 
Hoàng, Thượng Đế, của đức Chúa Trời hay của 
bất cứ một vị thần thánh nào, mà luật nhân quả 
là của loài người tạo ra, làm ra, rồi xử phạt lại 
con người. Bởi chính hành động con người làm 
ác thì con người phải chịu thọ lấy quả khổ đó, 
chứ không ai chịu thế cho ai được. Cho nên mới 
gọi nó là luật nhân quả. Luật nhân quả có từ khi 
có sự sống trên hành tinh này. Luật nhân quả 
xuất phát từ hành động vô minh của những loài 
vật vô tình như đất, đá, núi, sông, cây cỏ thảo 
mộc, v.v.. thời tiết như không khí, gió, bão, mưa, 
nắng, v.v.. và những loài vật hữu tình như các 
loài động vật côn trùng nhỏ bé và lớn hơn như 
trâu, bò, dê, ngựa, gà, vịt, chim muông và loài 
động vật có trí khôn ngoan như loài người,  v.v... 
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Luật nhân quả khởi sự bắt đầu từ hành động 
vô minh tự nhiên trên đất, đá, núi, sông, cây, cỏ, 
v.v..  nhưng với loài động vật  thì lại  ngay trên 
thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì những hành 
động  vô  minh  ấy  mới  gọi  là  luật  nhân  quả. 
Chính nó xuất phát từ trên những hành động của 
muôn vật nên muôn vật phải gánh chịu những 
hậu quả của những hành động của chính chúng. 
Vì hành động vô minh nên lúc có hành động 
thiện và lúc có hành động ác. Thiện thì không 
làm khổ  mình,  khổ  người  và  không  làm khổ 
muôn loài, còn ác thì làm khổ mình, khổ người 
và  khổ muôn loài.  Cho nên sự đau khổ cũng 
chính tự mình làm ra và sự an vui hạnh phúc 
cũng chính tự mình tạo,  chứ không có ai  ban 
phước, giáng họa cho mình cả. Thấu hiểu luật 
nhân quả như vậy mới thấu hiểu được đời sống 
của chúng ta phải làm gì? Phải tu học rèn nhân 
cách như thế nào? Phải luôn luôn sống để mình 
vui, người khác và các loài vật khác cũng đều 
được an vui như mình thì chính đó mình mới là 
hiểu luật nhân quả. 

Bây giờ quý vị đã hiểu rồi, thì từ đây về sau 
khi làm một việc gì thì phải cẩn thận xem xét 
cho kỹ lưỡng, để tránh làm những điều ác và 
luôn luôn nên làm những điều thiện. Điều ác là 
những điều làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh, còn những điều thiện là những 
điều không làm khổ mình, không làm khổ người 
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và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. Quý 
vị có nhớ chưa? 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhân quả là 
một  quy  luật  vận  hành  của  vũ  trụ  tùy  theo 
nghiệp báo thiện ác của vạn vật mà có sự bình 
an hay là bất an. Một người thông suốt và sống 
đúng đạo đức nhân quả thì hàng ngày mọi sự 
việc  xảy  ra  đều  nhìn  bằng  đôi  mắt  nhân  quả 
thiện ác.  “Đừng nhìn đời bằng những sự việc  
đúng sai phải trái, mà hãy thấy mọi việc xảy ra  
đều là nhân quả thiện ác”. Nhờ thấy như vậy 
nên cuộc sống của quý vị mới được bình an, yên 
ổn và hạnh phúc. Bởi vậy người nào thông suốt 
luật nhân quả thì rất sợ hãi từng hành động thân, 
khẩu, ý của mình, vì chính nó là nhân sẽ mang 
lại sự đau khổ cho chính mình. 

Các con nên nhớ kỹ, khi học đạo đức thì phải 
áp dụng đạo đức vào đời sống hàng ngày của 
mình, nhất là đạo đức nhân bản - nhân quả thì 
cuộc sống của các con mới thoát khổ. Các con 
nên nhớ lời Thầy dạy, đừng quên các con ạ!



ĐOẠN 2: “Kể lại sự việc đã qua, O không  
thể giấu nổi sự uất ức khi nhớ đến khoảnh khắc  
mà em bị cướp mất tuổi thơ, cướp mất đời con  
gái, để lại một nỗi khổ mà giờ đây em đang phải  
gánh chịu”. Câu này dạy đạo đức gì? 
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ĐÁP ÁN: Nhân  Quả Thiếu  Đức  Ly Tham 
Sắc Dục. (Chịu quả báo nhân quả)

GIẢI TRÌNH ÁN: Luật nhân quả rất công 
bằng và công lý, hễ ai gây nhân nào thì phải gặt 
quả nấy như trên  đã  nói.  Hoàn cảnh khổ của 
cháu O cũng là một tấm gương nhân quả tiền 
kiếp mà kiếp này phải trả, trả một cách đau xót 
tận cùng, để cho những ai không tin nhân quả 
mà cứ làm đùa như ông Lâm, rồi đây phải trả, 
“chạy trời đâu khỏi nắng mưa”. 

Những  hành  động  do  thân,  miệng,  ý  của 
mình  khi  suy  nghĩ  kỹ  lưỡng  những  điều  bất 
thiện,  những điều làm người  khác và  loài  vật 
khác đau khổ; khi nói ra cũng vậy, nói ra những 
lời hung ác, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, nói xấu, 
nói vu oan, nói không đúng sự thật, nói những 
lời li gián khiến chia rẽ và làm đau khổ người 
khác, v.v..; khi dùng tay chân đánh, đập, đá, giết 
hại làm những điều đau khổ người khác và loài 
vật thì không thể nào trốn khỏi nhân quả, vì tạo 
nhân nào thì phải gặt quả nấy. 

Hiện kiếp này hiếp dâm các cháu bé thơ thì 
đời sau làm sao tránh khỏi có cảnh người khác 
hiếp dâm lại và cảnh bị hiếp dâm lại còn phải 
đau khổ gấp 10 lần. Cho nên mọi người đừng 
xem thường  luật  nhân  quả,  nó  không tha  thứ 
một ai. 

Người ta ví dụ luật nhân quả như luật trời, vì 
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lưới trời tuy rộng lớn bao la mênh mông nhưng 
không một người nào làm tội ác dù tội đó nhỏ 
như hạt  bụi  cũng không trốn khỏi.  Đúng vậy, 
luật  trời  là  luật  của  lương tâm,  chỉ  có  những 
người  đã  đánh  mất  lương  tâm của  mình,  làm 
mất nhân tính con người thì mới làm những điều 
ác, những điều tà dâm như vậy. 

Tuổi thơ là tuổi rất hồn nhiên trong sạch, tâm 
hồn còn trong trắng, nhìn cái gì cũng đẹp, cũng 
tốt, cũng xinh. Nhưng tuổi thơ cũng dễ bị ảnh 
hưởng,  dễ  bị  ô  nhiểm,  dễ  bị  sa  ngã.  Vì  thế 
những bậc làm cha mẹ phải nên dành riêng cho 
con cái của mình những phút giây quan tâm và 
để ý dạy bảo chúng. 

Cuộc đời không suôn sẻ, đầy những bụi bặm 
ô trược, đầy những chông gai và cạm bẫy, vì thế 
những bậc làm cha mẹ không phải chỉ làm ra 
tiền để nuôi con ăn học thành tài là đủ, là hết 
trách nhiệm và bổn phận của mình. Không phải 
vậy đâu thưa các bậc phụ huynh? Con cái của 
mình có điều gì bất hạnh xảy ra cho nó thì quý 
vị đứt từng đoạn ruột, tan nát cả tâm can. Nỗi 
đau thương của cha mẹ đối với con cái không 
thể nào lấy gì lường được. Cho nên những phút 
giây quan tâm, lưu ý đến con cái của mình là 
điều cần thiết trong lúc đất nước đang mở cửa 
phát triển nền kinh tế công nghệ hóa làm cho 
dân giàu, nước mạnh thì cũng nhân cơ hội đó 
mà các luồng văn hóa khắp thế giới không lành 
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mạnh tràn vào đất nước. 

Tuổi thơ là tuổi cần phải chăm sóc giáo dục 
đạo  đức  nếp  sống  có  văn  hoá  lành  mạnh  kỹ 
lưỡng hơn, lúc này tuổi thơ của các cháu dễ tiếp 
nhận, nếu tiếp nhận những điều xấu thì dễ thành 
thói quen xấu, nếu tiếp nhận những điều tốt, đạo 
đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ 
mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng 
sinh thì thành thói quen tốt.  Nếu không chăm 
sóc kỹ lưỡng cho các cháu như vậy, để các cháu 
rong chơi theo bè bạn hư thân mất nết thì các 
cháu sẽ bị nhiễm ô thành thói quen xấu, bấy giờ 
các cháu là những tệ nạn của xã hội, chừng đó 
gia đình là một gánh nặng và xã hội là một tai 
họa bất an. Nhưng gánh nặng và tai họa bất an 
này gia đình và xã hội còn biết giao cho ai? 

Gia đình cho những tệ nạn xã hội là do xã 
hội phát triển kinh tế và mang theo những văn 
hóa đồi trụy khiến cho con em họ đua đòi chạy 
theo  ăn  chơi  trác  táng  nên  hư  thân  mất  nết. 
Chúng đã  trở  thành  những  bọn lưu  manh,  du 
côn, du đãng, v.v... Còn xã hội thì cho rằng do 
gia đình không giáo dục con em của mình, cha 
mẹ cứ  mãi  lo  làm giàu,  làm cho  ra  tiền  thật 
nhiều, bỏ mặc con cái. 

Vậy gia đình đổ lỗi cho xã hội, còn xã hội đổ 
lỗi cho gia đình, như vậy gia đình đúng hay xã 
hội đúng? 
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Vậy lỗi này về ai!? Gia đình, ông bà, cha mẹ 
ư? Hay xã hội, đất nước, những Nhà lãnh đạo ư? 

Nhưng lỗi này không phải của riêng ai  mà 
của chung cả gia đình và xã hội, chứ không nên 
đổ thừa gia đình hay đổ thừa xã hội được. Cả 
gia đình và xã hội đều phải có trách nhiệm, bổn 
phận giáo dục đạo đức cho con em của mình. 
Bởi con em thì của gia đình, nhưng chúng lại là 
mầm non tương lai của Tổ quốc. Vì thế gia đình 
có bổn phận phải giáo dục đạo đức, cũng như xã 
hội thì pháp luật và Bộ giáo dục phải đào tạo 
con người có đức, có tài. 

Bộ giáo dục cũng nên quan tâm đến đạo đức 
nhân bản - nhân quả, vì đào tạo người có đạo 
đức quan trọng hơn đào tạo người có tài. Có tài 
mà không có đức thì con người ấy không dụng 
được. Cho nên đạo đức rất cần thiết trong giai 
đoạn đất nước đang mở cửa để ngăn chặn những 
luồng văn hóa đồi trụy xâm nhập vào. 

Các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam 
nữ có làm nên những tội lỗi phạm pháp đều do 
trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ và các Nhà 
lãnh đạo chưa quan tâm mấy đến tuổi thơ của 
các cháu. Bởi vì cha mẹ thì cứ lo làm ra tiền cho 
thật nhiều như trên đã nói, còn giáo dục đạo đức 
thì cha mẹ giao hết cho học đường, chừng biết 
con mình hư thân mất nết vào tù ra khám thì hỡi 
ơi, chuyện con cái phạm vào tội ác đã đánh mất 
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hết giá trị  đạo đức gia đình. Đó là những gia 
đình cha mẹ thiếu trách nhiệm với con cái của 
mình, thiếu bổn phận trách nhiệm giáo dục đạo 
đức con cái, thiếu đức thương yêu đúng cách đối 
với con cái.  Cho nên con cái  làm mà cha mẹ 
phải gánh chịu. Gánh chịu những tiếng tai xấu 
xa vô cùng mà không có nước sông nào trong 
sạch rửa được những điều mà mọi người có đạo 
đức không ai chấp nhận. 

Còn các Nhà lãnh đạo thì sao!? Tệ nạn xã hội 
xảy ra khắp nơi trong nước là một gánh nặng 
trên vai của các vị. Các vị có thấy trách nhiệm 
và bổn phận của mình đối với những mầm non 
của Tổ quốc không? 

Ngoài pháp luật  hiện hành chưa đủ sức để 
ngăn chặn những tệ  nạn xã hội,  nếu các Nhà 
lãnh đạo đất  nước quan tâm đến nền đạo đức 
nhân bản - nhân quả, cho phép Bộ giáo dục đào 
tạo được triển khai nền đạo đức này thành một 
môn học trong chương trình giáo dục đào tạo từ 
Tiểu học, Trung học và Đại học thì tệ nạn xã hội 
sẽ chấm dứt. 

Chúng tôi mạnh dạn vạch ra một hướng đi để 
gia đình và xã hội cùng bắt tay nhau xây dựng 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả, để giáo dục 
con em mình trở thành những đứa con ngoan 
hiền trong gia đình và những người công dân tốt 
trong xã hội. 
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KẾT LUẬN  VÀ ÁP DỤNG: Sắc  dục  có 
một sức lôi cuốn rất mạnh, nếu làm người không 
thắng được tâm sắc dục thì cũng giống như con 
thú vật.  Nó có thể làm cho thân bại  danh liệt 
như ông Hồ Ngọc Lâm trong bài này còn mặt 
mũi nào nhìn ai. Một hậu quả khổ đau do không 
làm chủ tâm sắc dục, ông Hồ Ngọc Lâm đã gây 
ra một nỗi đau suốt đời cho cháu O. Thật đáng 
thương và cũng đáng trách cho con người lòng 
lang dạ thú, làm một việc mà không suy nghĩ 
hậu quả khôn lường. Bây giờ ông trốn chui trốn 
nhủi như con chó ăn vụng, còn có giá trị gì là 
con người, thật là nhục nhã. 

Giá trị con người là ở chỗ lìa tâm sắc dục. 
Lìa tâm sắc dục là lìa bản chất thú vật, các con 
có biết không? Con người phải làm chủ tâm sắc 
dục, luôn luôn phải giữ gìn tâm ly sắc dục, phải 
nhìn nó là lộ trình sinh tử luân hồi; phải nhìn nó 
là lộ trình mang đến nhiều khổ đau hơn là an 
vui; phải nhìn nó là miếng mồi nhân quả để dụ 
dỗ mọi người sa vào lưới rập tái sinh luân hồi; 
phải nhìn nó là con đường hôi thối bất tịnh bẩn 
thỉu, nơi đó là nơi bài tiết ra những thứ cặn bã 
dơ bẩn nhất của cơ thể, thế mà chúng ta lại chui 
đầu vào chỗ đó sao? 

Chúng ta là con người không thể có những 
hành động giao cấu nhau như hai con thú vật. 
Chấm dứt con đường sắc dục là chấm dứt con 
đường sinh tử luân hồi. Vì thế đạo Phật dạy diệt 
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dục tức là diệt tâm SẮC DỤC, chứ không phải 
diệt hết tâm dục. Tâm sắc dục là tâm dục ác, vì 
vậy diệt tâm dục ác chứ không phải diệt tâm dục 
thiện (Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành) 
Các con nên nhớ kỹ lời  dạy này: “TÂM SẮC 
DỤC LUÔN LUÔN ĐỂ LẠI MỘT HẬU QUẢ 
ĐAU  KHỔ  KHÔNG  LƯỜNG  ĐƯỢC”.  Phàm 
làm một việc gì cần phải suy nghĩ về hậu quả 
của nó. Các con có nhớ chưa?



ĐOẠN 3: “Đó là một ngày đầu mùa cà phê  
(khoảng  tháng  9-2005),  lúc  đó  năm  học  vừa  
khai  giảng,  em mới  lên lớp 8.  Cũng như bao  
bạn đồng lứa khác ở vùng đất Sông Xoài, hằng  
ngày O vẫn một buổi đến trường, buổi còn lại  
lên rẫy phụ giúp bố mẹ thu hoạch cà phê. Trưa  
tháng 9 nắng gắt, hôm đó, bố mẹ và anh chị sau  
khi hái đầy mấy bao cà phê đã tranh thủ chở về  
nhà trước để nấu cơm, chỉ còn lại một mình em  
ở lại xếp tấm bạt và thu dọn mọi thứ cho gọn  
gàng”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Qui Luật Nhân Quả Bố Trí Thời 
Gian, Không Gian Để Trả Quả Báo Kiếp Trước. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Theo quy luật nhân và 
quả thì phải có đủ nhân và duyên. Có đủ nhân 
và duyên thì mới trả quả, còn chưa đủ nhân và 
duyên thì quả chưa thành. Quả chưa thành thì 
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chưa trả  quả.  Cho nên luật  nhân quả sắp xếp 
thời gian không sai một li  hào nào cả. Ví dụ: 
một tai nạn giao thông xảy ra không có nghĩa là 
tự nhiên vô tình, mà đã có sự sắp xếp thời gian, 
ngày nào giờ nào, bao nhiêu người, người nào 
chết, người nào bị thương tật và thương tật bao 
lâu mới chết hoặc thương tật suốt đời. Bởi vậy 
luật nhân quả trả vay không có tự nhiên, vô tình 
xảy đến, mà có sự sắp xếp thời gian rất chính 
xác và rõ ràng. 

Như việc cháu O trả quả, luật nhân quả sắp 
xếp khiến cho gia đình cháu về hết, chỉ còn có 
một mình cháu O ở lại, nên ông Lâm mới sinh 
tâm tà dâm, làm nhục cháu. Nếu còn đông người 
làm sao sinh tâm tà dâm làm chuyện xấu xa đó 
được. Có đúng như vậy không thưa quý vị? 

Vì chỉ còn có một mình cháu O, chứ nếu chỉ 
còn được hai người ở lại thì cháu O không bị 
hại. Cho nên mọi sự việc xảy ra trong đời con 
người  đâu  có  khác gì  một  màn kịch  trên  sân 
khấu do đạo diễn đã dàn dựng cảnh, cảnh nào ra 
cảnh nấy. Luật nhân quả cũng vậy, nó dàn dựng 
cảnh còn chính xác hơn các nhà đạo diễn gấp 
trăm ngàn lần. Biết rõ như vậy quý vị hãy đề 
cao cảnh giác từng hành động thân, miệng, ý, vì 
từ nơi đó xuất phát nhân quả thiện hay ác. Khổ 
hay vui cũng đều do đó mà ra. 

Mọi sự việc xảy ra  trong đời người từ khi 
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sinh ra cho đến khi chết đều do luật nhân quả 
sắp xếp dàn dựng cảnh, vì thế mọi sự việc xảy 
trong đời người không bao giờ sai một li lai nào 
cả. 

Khi  hiểu  luật  nhân  quả như vậy,  chúng  ta 
đừng xem thường nó, đừng coi nó như không có 
rồi sinh tâm chạy theo ngũ dục lạc, sống bừa bãi 
trong các hành động ác. Hành động ác thì sự đau 
khổ sẽ  tăng lên  gấp trăm ngàn lần,  còn hành 
động thiện thì chuyển quả khổ thành quả vui. 

Có  một  số  người  cho  rằng  không  có  luật 
nhân quả, chỉ do có người đặt ra luật nhân quả 
để hù dọa người khác, vì có những người làm ác 
như giết  gà,  lợn, bò, dê,  chó, mèo mà có sao 
đâu, nhiều người còn làm giàu, hoặc có người 
cướp của giết người nhưng vẫn sống phây phây 
có ai làm gì họ đâu? Cho nên nói luật nhân quả 
là  nói  để  răn  đe  làm  cho  người  khác  sợ  mà 
không dám làm ác. 

Đó là lối lý luận của những người không tin 
nhân quả, không tin nhân quả là do họ không 
chịu khó quan sát những người làm ác. Những 
người làm ác tính tình lúc nào cũng hung dữ, do 
tính tình hung dữ thì quả phải tức giận, mà tức 
giận là đau khổ thuộc về tâm, khi tức giận nhiều 
lần sẽ ảnh hưởng đến thân thì thân sẽ bệnh tật và 
thân bệnh tật là đau khổ có đúng không? 

Còn nữa, tính tình hung dữ thì không nhẫn 
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nhục  được,  do  đó  phải  đánh  nhau  với  người 
khác, khi đánh nhau gây thương tích và có khi 
đi  đến  án  mạng  phải  lãnh  án  tù  tội  như  vậy 
không phải là nhân quả sao. Vì thế những người 
làm ác giết hại và ăn thịt chúng sinh là tự mình 
làm ngắn tuổi thọ và tự mình gây ra cho thân 
nhiều bệnh tật khổ đau không riêng mình mà cả 
gia đình con cái, nhất là người giết hại chúng 
sinh thì  trong nhà sẽ có người tật  nguyền bất 
hạnh. 

Tham lam trộm cắp, cướp của giết người, thì 
vợ và con cái sinh ra ăn chơi bài bạc phá tán của 
cải tài sản, hoặc hỏa hoạn thủy tai động đất cũng 
cuốn sạch, trắng tay trở về trắng tay. 

Tà dâm sống không chung thủy, không tình 
nghĩa nên bạo lực gia đình thường xảy ra,  vợ 
chồng li dị, con cái xa cha mất mẹ, xa mẹ mất 
cha, thật là thảm cảnh đau lòng. 

Nói  dối  là  không thành thật,  gian xảo,  lừa 
đảo,  lường gạt  người  khác là  người  không có 
đức tự trọng, tự đánh mất uy tín của mình đối 
với mọi người với bản thân mình. 

Uống rượu say xỉn, bài bạc, hút chích xì ke, 
ma tuý, v.v.. đó là tự mình đánh mất giá trị con 
người  của  mình,  tự  mình đã  biến  mình thành 
người điên, người loạn trí. Cho nên say xỉn, bài 
bạc,  hút  chích khi gặp người  ta  đều tránh xa, 
xem những người đó như con chó điên, gặp ai 
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nó cũng cắn, cũng sủa. Đó là những người ngu 
si vô đạo đức. Lại còn có một số người ngu si 
hơn, thiếu đạo đức hơn thường a dua nhập bọn 
nhậu nhẹt, la hét đánh nhau như những người 
mất trí.  Những người ấy sống trong những ác 
pháp, sống trong nhân quả không thiện nên bản 
thân, gia đình và xã hội chung quanh họ có lúc 
nào được an ổn và yên vui hạnh phúc đâu? 

Nhân không thiện thì quả phải chịu khổ đau, 
chứ đừng bảo rằng không nhân quả là điều thiếu 
hiểu biết, là những người còn đần độn lạc hậu 
trong những thời bộ lạc xa xưa. 

Luật nhân quả là một đạo luật được chứng 
minh bằng khoa học thiết thực, cụ thể, chính xác 
không chỗ nào sai sự thật. Có sai chăng là do 
những người sống trong tưởng giải lý luận nói 
theo ảo tưởng, hư tưởng, không tưởng của mình, 
nên  thiếu  thực  tế  làm  cho  luật  nhân  quả  trở 
thành mơ hồ, trừu tượng, phản khoa học, không 
cụ thể. 

Nếu cháu O kiếp trước không tạo duyên nhân 
quả xấu, không lừa người hiếp dâm thì đời nay 
làm sao có nhân quả xấu, có ông Lâm lừa gạt 
hiếp dâm như thế này. Phải không quý vị? 

Cho nên nhân quả là một định luật rất công 
bằng và công lý, ai gieo gió thì phải gặt bão, ai 
gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy, người trồng 
ớt thì phải hưởng quả ớt cay, người trồng xoài 
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thì phải hưởng quả xoài ngọt. Có đúng như vậy 
không quý vị? Quý vị nên hiểu luật nhân quả là 
luật sống của muôn loài trên hành tinh sống này, 
nó có nhiệm vụ quân bình môi trường sống trên 
hành tinh, nếu không có đạo luật này thì hành 
tinh đã nổ tung và tan vỡ từ lâu. 

Đời  nay  cướp  của  giết  người  thì  đời  sau 
người  khác cướp của và giết  lại.  Người  cướp 
của giết người thì đời sống nghèo hèn, còn cướp 
thì còn sống, hết cướp thì vào tù. 

Đời nay hiếp dâm trẻ em thì đời sau cũng bị 
kẻ  khác  hiếp  dâm  lại  trong  lúc  tuổi  còn  thơ 
ngây.  Đó  là  luật  nhân  quả  mà  không  ai  trốn 
thoát. Đừng xem thường và cho rằng không có 
luật nhân quả mà cứ an nhiên sống làm ác, rồi sẽ 
phải thấy hậu quả của những sự làm ác ấy. 

Đừng bảo rằng không có nhân quả mà coi 
thường mạng sống của con người  và con vật; 
đừng bảo rằng không có nhân quả rồi mặc tình 
cướp giựt tài sản của người khác thì quý vị là 
những người vô minh, là những người ngu si, 
thiếu sự hiểu biết về luật nhân quả, rồi đây quý 
vị sẽ thấy. 

KẾT  LUẬN  VÀ  ÁP DỤNG: Muốn  biết 
nhân quả ba đời thì hãy xem nhân quả hiện tại 
mà biết nhân quả quá khứ, xem nhân quả hiện 
tại mà biết nhân quả hiện tại, xem nhân quả hiện 
tại mà biết nhân quả tương lai. Đó là một quy 
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luật vận hành trong vũ trụ đâu có gì khó hiểu. 
Bởi nhân quả ở trong sự suy nghĩ, ở nơi miệng 
nói ra, ở hành động tay chân cho nên nó không 
có gì khó hiểu, và rất dễ hiểu vì nhân đâu quả 
đó. Nếu suy nghĩ ác thì quả mất ngủ thân tâm 
bất  an;  nếu  chửi  mắng  người  thì  người  chửi 
mắng lại;  nếu đánh người  thì  người  đánh lại, 
như vậy nhân quả có đúng không? 

Do thông suốt nhân quả nên chúng ta luôn 
luôn thực hiện một đời sống đạo đức không làm 
khổ mình khổ người. 

Ví dụ 1: Chúng ta  sống với  đức hiếu  sinh 
không giết hại và ăn thịt chúng sinh tức là gieo 
nhân  lòng  yêu  thương  mọi  người,  mọi  loài 
không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng 
sinh thì chúng ta sẽ nhận được quả mọi người, 
mọi loài yêu thương mình và thân ít bệnh đau, 
không tai nạn, không chết yểu tử. 

Ví dụ 2: Chúng ta sống với đức ly tham của 
cải, tài sản, vàng bạc, của báu tức là gieo nhân 
không tham lam lường lận, xảo trá, dối gạt, ăn 
lo lót, hối lộ hoặc trộm cắp cướp giựt tiền bạc 
của báu của người khác, mà lại còn biết bố thí 
giúp đỡ người  nghèo khó bất  hạnh thì  quả sẽ 
được  giàu  sang,  thường  gặp  may  mắn  và  có 
nhiều người giúp đỡ, ít tai nạn, ít bệnh tật. 

Ví dụ 3: Chúng ta sống với đức ly tham sắc 
dục tức là nhân lìa xa nơi bất tịnh, nơi sinh tử 
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luân hồi thì được quả thân tâm thanh tịnh trong 
sạch, không còn tái sinh luân hồi, luôn luôn ở 
trong trạng thái bất động “THANH THẢN, AN 
LẠC VÀ VÔ SỰ”.

Ví dụ 4: Chúng ta sống với đức thành thật, 
đức không gian dối tức là xa lìa dối trá, xa lìa sự 
không thành thật và xa lìa sự gian xảo thì quả sẽ 
được mọi người tin yêu, kính mến, tôn trọng, 
tiếng tăm tốt sẽ đồn xa. 

Ví dụ 5: Chúng ta sống với đức minh mẫn 
sáng suốt nên không có ngu si uống rượu, hút 
chích xì ke, ma tuý, vì thế cơ thể khỏe mạnh, da 
thịt hồng hào, trí óc thông minh biết chọn lựa 
bạn bè có đạo đức thân thiện, tránh xa những 
bạn bè xấu ác. Vì thế cuộc sống càng yên ổn lại 
càng yên ổn hơn, không có bạn bè xấu ác quấy 
rầy.



ĐOẠN 4: “Khi công việc đã gần xong, thì  
ông Hồ Ngọc Lâm đứng từ phía hàng rào bên  
cạnh rẫy của gia đình O gọi  em sang nhờ tí  
việc, nghĩ ông Lâm là hàng xóm láng giềng (rẫy  
của 2 gia đình bên cạnh), hơn nữa ông lại là  
bạn thân, là anh em kết nghĩa với bố nên O rất  
sẵn lòng.  Ông Lâm dẫn O đi  lòng vòng  một  
chút, khi đến bên bụi chuối giữa rẫy thì bất ngờ  
ông vật em té xuống và bắt đầu thực hiện hành  
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vi đồi bại”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Thành Thật Khẩu Hành 
Và Thiếu Đức Ly Tà Dâm Thân Hành. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Biết nhân quả đời trước 
nên cháu O phải chịu trả quả, nhưng điều chúng 
ta đáng nói ở đây là ông Lâm, một người lớn 
tuổi như cha mẹ, chú bác của cháu O. Sao ông 
nỡ nhẫn tâm làm một điều tồi tệ, làm một điều 
không có suy nghĩ.  Việc ông làm như vậy có 
đúng không? Ông là con người chứ đâu phải là 
con thú, khi hiếp dâm cháu O thì ông kêu cha 
mẹ cháu O bằng gì??? 

Một cháu bé tuổi còn học trò đáng con cháu 
của ông, thế mà hiếp dâm được à! Hiện giờ ông 
nhìn mặt được ai, nhìn vợ, nhìn con, nhìn mọi 
người  hàng  xóm  có  được  không?  Một  phút 
không làm chủ tâm để tâm chạy theo sắc dục 
hiếp dâm trẻ em thì mặt mũi nào còn nhìn ngó 
ai. Sống trên đời này là sống với mọi người, có 
xóm, có làng, có người này kẻ kia, chứ đâu phải 
sống có một mình ông. Cho nên làm một việc gì 
mà thiếu suy nghĩ chỉ trong một phút thì hậu quả 
cũng không lường được. Phải không quý vị? 

Bởi vậy đức Phật dạy: “Trước khi làm một 
điều gì thì phải suy nghĩ những hậu quả của việc 
làm đó rồi mới làm”. Bài học ngàn vàng đã dạy 
cho  mọi  người:  “Phàm làm một  việc  gì  đều 
phải suy nghĩ hậu quả của việc làm ấy”. Ông 
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Lâm làm mà không suy nghĩ nên hậu quả không 
thể lường được, danh dự ông không còn, bị mọi 
người khinh chê, rồi đây ông còn phải bị tù tội ít 
nhất cũng 10 năm, và như vậy cuộc đời của ông 
còn giá trị gì? Ông chỉ là một con vật mang hình 
người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Danh dự của 
con người là ở đức thành thật, người sống với 
đức thành thật là người biết bảo vệ uy tín của 
mình, người sống thiếu đức thành thật là người 
tự chà đạp lên uy tín của mình, làm mất niềm tin 
với  mọi  người.  Bởi  vậy uy tín  là  một  vấn đề 
quan trọng trong cuộc sống giao tiếp với  mọi 
người, nhất là cuộc sống làm ăn với nhau phải 
có qua có lại mà dối trá không thành thật thì mọi 
người đều tránh xa, họ không dám chơi thân và 
không  dám giao  phó  những  trọng  trách  quan 
trọng. 

Người dối trá là người thiếu thành thật với 
mình,  với  người.  Người  thiếu  thành  thật  là 
người dám làm những điều gian ác có thể đi đến 
hãm hại người khác. Vì thế trên đời này chúng 
ta cần phải chọn người thành thật mà giao tiếp, 
mà trao đổi những điều hay lẽ phải  với nhau, 
còn nếu gặp những người không thành thật thì 
nhất định không nên thân cận. 

Muốn sống với đức thành thật thì hàng ngày 
phải  tác  ý:  “THÀNH  THẬT  LÀ  MỘT  ĐỨC 
HẠNH TẠO LÒNG TIN CỦA MỌI NGƯỜI, UY 
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TÍN CON NGƯỜI LÀ Ở ĐỨC THÀNH THẬT. 
NGƯỜI  THIẾU  ĐỨC  THÀNH  THẬT  LÀ 
NGƯỜI ÁC, CẦN NÊN TRÁNH XA”. 



ĐOẠN 5: “Sức vóc của cô bé đang là học  
sinh lớp 8 không thể cưỡng lại  được thú tính  
dục vọng đang trào dâng trong con người đàn  
ông, và thứ quý giá nhất trong đời con gái của  
em đã bị ông ta cướp mất từ đó. Đau đớn tủi  
nhục, em khóc nức nở. Thấy vậy, ông Lâm cố  
nhét cho em mười ngàn đồng (nhưng em không  
lấy) và hăm dọa em không được nói chuyện này  
cho ai biết hết. Trưa hôm đó, O về nhà trễ hơn  
và nhịn đói đi học luôn...” Câu này dạy đạo đức 
gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Ai  Gieo 
Nhân Nào Thì Gặt Quả Nấy.

GIẢI TRÌNH ÁN: Nhân quả là  một  định 
luật đáng sợ hãi, nhân đời nào mà kiếp này cháu 
O phải trả quả, trả quả là một điều đau khổ tận 
cùng. Nhân quả trả vay như vậy chưa xong mà 
còn đang tiếp diễn nhân quả, nếu nhân ác thì quả 
sẽ khổ tăng lên khiến cho đời đau khổ lại còn 
đau khổ hơn. 

Điều  đáng  nói  ở  đây  là  cháu  O  rất  đáng 
thương,  nhân quả đời nào cháu gieo chúng ta 
không biết, nhưng đời này cháu phải trả một giá 
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quá đắt, một sự mất mát rất lớn: tuổi thơ và đời 
người con gái. Vả lại  cháu còn phải chịu một 
quả cay nghiệt, mới 16 tuổi đầu mà đã làm mẹ 
thì làm sao còn tiếp tục học những năm trung 
học,  những năm trung học không học thì  còn 
mong gì  lên đại  học,  thật  là  tội  nghiệp.  Càng 
thương cháu O bao nhiêu thì lại càng trách ông 
Lâm bấy nhiêu, một người tuổi tác lớn như cha 
mẹ của cháu mà lại có một hành động thiếu suy 
nghĩ, để lại một hậu quả không lường cho cháu 
O gánh chịu, và chính bản thân ông có ra gì, thật 
là  đáng trách.  Một  phút  không làm chủ được 
tâm, chạy theo nhục dục thế gian là để lại muôn 
vàn sự khổ đau cho mình, cho người. 

Kính thưa quý vị! Quí vị hãy hình dung lại 
hậu quả việc làm của ông Lâm, chỉ  một phút 
ngu si chạy theo sắc dục có sung sướng gì? Chỉ 
toàn là khổ đau, rồi đây ăn năn hối hận trong 
đau khổ. Cả cuộc đời của cháu O và những ngày 
còn lại cuối đời của ông, ông biết lấy gì rửa sạch 
những  điều  ô  nhục  bẩn  thỉu  mà  ông  đã  làm. 
Chắc  chắn  tiếng  xấu  muôn  đời,  dù  ông  chết 
muôn kiếp khi người ta nhắc đến ông là người ta 
nguyền rủa và phỉ nhổ vào tên ông. Đấy là ông 
đã  ngu si  tự  làm khổ mình,  khổ người  muôn 
kiếp. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Như trên đã 
nói, nhân quả là một quy luật vận hành của vũ 
trụ, người muốn sống trong an vui hạnh phúc thì 
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nên nhìn  mọi  vật,  mọi  chuyện xảy ra  đều do 
nhân quả, vì thế luôn luôn thường nhắc nhở tâm 
mình (tác ý): “ĐỪNG THẤY MỌI VIỆC XẢY 
RA ĐÚNG SAI PHẢI TRÁI,  MÀ HÃY THẤY 
NHÂN QUẢ THIỆN ÁC”. Có sống bằng đôi mắt 
nhân quả như vậy thì thân tâm mới được an vui 
và hạnh phúc. Cuộc sống như vậy là Mùa Xuân 
Vĩnh Cửu. 



ĐOẠN 6: “Ngày lại ngày qua đi, O đã tạm  
quên đi chuyện đau lòng giữa rẫy, em vẫn cắp  
sách tới trường và hồn nhiên vui đùa với bao  
bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cái bụng thì  
cứ ngày một to lên và mọi người trong gia đình  
thì đều nghĩ rằng do em đến tuổi dậy thì nên  
mập lên mà thôi. Cho đến một ngày, người chị  
dâu đưa em đi khám ở Trung tâm y tế huyện thì  
mới vỡ lở rằng cái thai đã thành hình được 7  
tháng”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  Nhân Quả Diễn Biến Theo Quy 
Luật Vô Thường.

GIẢI TRÌNH ÁN: Diễn biến theo quy luật 
nhân quả, nỗi khổ đau bị cướp mất tuổi thơ và 
đời  người  con gái  chưa nguôi  thì  lại  xảy đến 
bụng mang dạ  chửa,  thật  là  một  điều  xấu hổ 
không thể nào che dấu được. 

Một người mẹ 16 tuổi không chồng mà có 
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chửa,  rồi  đây  sinh  con ra  đời  biết  cha  nó đó 
nhưng ai nhận là cha của cháu bé. Thật là khổ 
đau trăm bề,  nói  ra  không nên lời,  nói  ra  chỉ 
bằng nước mắt, nói ra chỉ bằng sự uất hận nghẹn 
ngào, nghĩ lại thân phận mình thật là đau khổ.

Ai đã làm ra nông nỗi này! Ai đã đem một tai 
họa  không  lường  cho  tuổi  trẻ  thơ  phải  gánh 
chịu! Vậy ai? Trời hay người? 

Trách  trời  ư!  Trách  người  ư!  Không! 
Không!!! Tất cả đều do nhân quả, nhưng nói đến 
nhân quả là phải nói đến mỗi cá nhân con người. 
Chính vì mỗi cá nhân con người tạo ra sự ác, sự 
khổ đau cho tự chính mình, chứ không có ai làm 
cho mình đau khổ cả. Vì vậy trách trời sao được, 
Trời  có  làm khổ cho  mình  đâu.  Chỉ  có  trách 
mình, vì chính mình sống không làm những điều 
thiện, nên hôm nay phải gánh chịu những hậu 
quả do mình. 

Con người vì vô minh, không trí tuệ, không 
hiểu biết, có mắt như mù, nên chạy theo ngũ dục 
lạc, nghĩ tưởng các pháp trên thế gian này là có 
thật, là của mình nên cố hưởng thụ, do cố hưởng 
thụ nên tạo ra nhiều ác pháp, do tạo ra nhiều ác 
pháp nên đời sống thiếu đạo đức, đời sống thiếu 
đạo đức thì con người phải chịu nhiều khổ đau. 
Nếu con người không biết dừng thì sự khổ đau 
lại tăng lên ngút ngàn. 

Vì thế muốn cho đời sống không đau khổ thì 
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con người phải biết xây dựng cho mình một nền 
đạo  đức  nhân  bản  -  nhân  quả,  để  từ  đó  mọi 
người được học tập đạo đức. Nhờ có học tập đạo 
đức  thì  những  ác  pháp  không  còn.  Ác  pháp 
không còn thì những tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt, 
con người sẽ không còn sống trong khổ đau nữa. 

Đạo đức không phải từ trên trời rơi xuống; 
không phải do một bậc vạn năng tạo hóa nào 
ban  cho  con  người;  cũng  không  phải  do  một 
đấng Giáo chủ, một đấng Chí tôn, hay một vị 
thần tiên nào dạy chúng ta đạo đức đó, mà chính 
con người của chúng ta từ người này nối tiếp 
đến người kia vạch lần theo hướng thiện pháp 
không  làm  khổ  mình,  không  khổ  người  và 
không khổ tất cả chúng sinh. 

Trước trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ 
những người cổ xưa đã có những hành động đạo 
đức nhân bản - nhân quả, nhưng nó chưa hoàn 
chỉnh và còn bị pha trộn nhiều triết lý khô khan 
ngoài sự sống con người. Nhất là nó pha trộn 
những  tư  tưởng  mê  tín,  dị  đoan,  lạc  hậu,  ảo 
tưởng, ảo giác, huyền thoại thần thánh, ma quỉ 
v.v... Từ những tư tưởng đó rồi sinh ra các tôn 
giáo đa thần, nhất thần. Trong những tư tưởng 
gốc của các tôn giáo lại sinh ra thêm những kiến 
giải, tưởng giải, triết lý, rồi dựa vào khoa học lý 
luận những ảo tưởng, ảo giác khác biệt để thành 
lập ra nhiều tôn giáo, nhiều đảng phái khác biệt 
nhau. Từ các tôn giáo khi chạy theo danh lợi lại 
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chia ra làm nhiều hệ phái khác nhau nữa. Họ đã 
chia manh xẻ mún ý thức hệ của con người tan 
nát, nhưng con người khổ vẫn là con người khổ, 
khổ từ đời  này sang đời  khác.  Cho  nên càng 
nhiều  ý  thức hệ,  càng  nhiều  tôn  giáo  thì  con 
người càng nhiều khổ đau. Có những người đã 
bỏ  hết  cuộc  đời  để  theo  tôn  giáo,  hầu  mong 
thoát khổ, nhưng nào có được những gì, khổ lại 
chồng thêm khổ. 

Một lần nữa đạo đức nhân bản - nhân quả 
của loài người bị phủ trùm những tư tưởng thiếu 
ánh sáng chân lí nên cuộc đời con người khổ lại 
còn khổ hơn. 

Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra đời trên 
đất  nước Ấn Độ cố gắng quét  sạch những tư 
tưởng triết lý ảo tưởng, ảo giác, mê tín, lạc hậu, 
để thay thế bằng bốn chân lý:  KHỔ ĐẾ, TẬP 
ĐẾ, DIỆT ĐẾ VÀ ĐẠO ĐẾ. Khổ đế là để chỉ 
cho con người biết đời sống con người là khổ 
đau;  tập đế là  chỉ  cho con người  biết  nguyên 
nhân sinh ra muôn vàn thứ đau khổ; diệt đế là 
chỉ cho con người biết trạng thái tâm bất động 
trước các ác pháp và các cảm thọ (tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự);  đạo đế là chỉ  cho con 
người biết một chương trình giáo dục dạy đạo 
đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ 
mình, không làm khổ người. Chương trình giáo 
dục đào tạo này cốt là để rèn luyện nhân cách 
con  người,  để  mỗi  người  phải  thấu  hiểu  bổn 
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phận và trách nhiệm của con người là phải chấp 
nhận đem lại sự sống sự bình an và hạnh phúc 
cho mình, cho người và cho tất cả sự sống trên 
hành tinh này, chứ không cho riêng ai cả. 

Chính những tệ nạn xã hội: trộm cắp, cướp 
của, giết người, mãi dâm, hiếp dâm, xì ke ma 
túy,  rượu chè,  hút  chích,  thuốc phiện,  tai  nạn 
giao thông xảy ra khắp nơi trên toàn cầu là do 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả sống không 
làm khổ mình,  không làm khổ người chưa có 
người thắp sáng và tiếp nối. Ngọn đuốc đạo đức 
nhân bản ấy đã được đức Thích Ca Mâu Ni soi 
rọi một cách rõ ràng. Bởi đức Thích Ca Mâu Ni 
dám nói mạnh, nói thẳng những cái sai của loài 
người, của người xưa, nhất là của các tôn giáo.

Như chúng ta  đã biết,  đâu phải  cái  gì  của 
người xưa đều đúng hết. Người xưa cũng chỉ là 
con người như chúng ta ngày nay mà thôi, bởi 
vậy những tư tưởng sai trong thời nào cũng có. 
Có đúng như vậy không quý vị? 

Cho nên chúng ta phải sáng suốt nhận định 
và mạnh dạn dẹp bỏ những cái sai, những cái sai 
là những cái làm đau khổ cho mình, đau khổ cho 
người và làm đau khổ cho tất cả chúng sinh; còn 
những cái không sai là những cái đem lại sự an 
vui và hạnh phúc cho mình, cho người và cho 
tất cả chúng sinh. Những cái đó chúng ta nên 
dựng lại và gọt dũa làm cho nó hoàn mỹ hơn, tốt 
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đẹp hơn để áp dụng vào cuộc sống con người, 
khiến  cho  chúng  ta  ngày  ngày  sống  trong  sự 
bình an, yên vui và hạnh phúc. 

Cho nên mọi  người  hãy đoàn kết  siết  chặt 
vòng tay, cùng nhau xây dựng cho nhân loại một 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả mà tổ tiên, ông 
cha chúng ta từ Đông sang Tây, từ Nam sang 
Bắc đã để lại cho chúng ta một gia tài đạo đức 
đồ sộ vĩ đại, nhưng nó còn đang dở dang. Vì thế 
chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận thanh 
lọc lại những gì đúng và những gì không đúng. 

Đúng là đúng như thế nào? Và sai là sai như 
thế nào? 

Khi đặt ra câu hỏi như vậy thì phải có câu trả 
lời thích đáng. Đúng là thiện pháp, là đạo đức, 
là khoa học. Nếu đúng thiện pháp, đúng đạo đức 
và đúng khoa học thì những hành động và việc 
làm không mơ hồ trừu tượng, không mê tín dị 
đoan,  không  làm  khổ  mình,  không  làm  khổ 
người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Còn 
ngược  lại  những  điều  nói  trên  là  thiếu  thiện 
pháp, là thiếu đạo đức, là phản khoa học, nên 
thường mơ hồ trừu tượng, mê tín dị đoan, v.v... 

Dù cho tất cả những điều này là một truyền 
thống lâu đời với những tư tưởng văn hóa mê 
tín, lạc hậu đã làm hao tốn tiền của, giết hại sinh 
linh để cúng tế, nó đã trở thành một phong tục 
tập quán thường làm khổ mình, làm khổ người, 
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nhưng tổ tiên,  ông bà của chúng ta không bỏ 
được. 

Đứng trước những phong tục tập quán phi 
đạo đức nhân bản - nhân quả, phản khoa học thì 
chúng ta  phải  mạnh dạn chỉ thẳng,  nói thẳng, 
không nhân nhượng. Dù chính đó là một truyền 
thống lâu đời nhất của đất nước, dân tộc, nhưng 
khi  nó  là  văn  hóa  lạc  hậu,  mê  tín  gây  nhiều 
phiền phức tốn hao và làm khổ mọi người, mọi 
vật thì cần nên dẹp bỏ. Nhưng dẹp bỏ phải khéo 
léo, thiện xảo, có nghĩa làm cho từ mê tín biến 
trở thành chánh tín, đạo đức; từ lạc hậu mơ hồ 
trở thành tiến bộ khoa học, trong những điều đó 
cũng có điều không cần thay đổi  mà phải  bỏ 
hẳn. 

Chính những phong tục tập quán mê tín, lạc 
hậu trong dân gian cộng thêm những kiến giải, 
tưởng giải ảo giác, mơ hồ, trừu tượng của các hệ 
phái tôn giáo khác nhau trên hành tinh này như 
giáo lý ảo tưởng của Đại thừa, Thiền tông, Mật 
tông,  Tịnh  Độ tông,  và  giáo  lý  kiến  giải  của 
Nam tông, thần học Công giáo tạo thành một 
tấm chắn bình phong làm cho nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả dạy người có một đời sống cao 
thượng, đẹp đẽ, luôn đem lại sự bình an, yên vui 
cho mọi người thế mà không triển khai được, 
mà còn bị dìm mất, vì vậy mà loài người chịu 
quá nhiều khổ đau. 
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Trên đời này duy nhất chỉ có BỐN CHÂN LÍ 
của loài người mà đức Thích Ca Mâu Ni đã ra 
công khai ngộ giúp loài người thấu hiểu bốn sự 
thật của kiếp người. Bốn chân lí này là một sự 
thật không một người nào dám phủ nhận, còn tất 
cả những giáo pháp khác quý vị nên cảnh giác, 
vì nó thiếu sự chân thật, thiếu đạo đức, phi khoa 
học, v.v... 

Chỉ có giác ngộ bốn sự thật này thì cuộc đời 
mới mong ra khỏi mọi sự đau khổ, ác pháp sẽ 
không  còn  quấy  nhiễu,  con  người  mới  biết 
thương yêu nhau chân thật. Và như vậy thì tệ 
nạn xã hội sẽ chấm dứt. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói đến đạo 
đức nhân bản - nhân quả là phải nói các pháp vô 
thường. Trong thế gian này không có pháp nào 
thường hằng bất biến. Các pháp thường thay đổi 
theo quy luật nhân quả, ngày nay như thế này 
nhưng ngày mai lại khác đi. Sự khác đi là luật 
vô thường. Người mới sinh không giống người 
già,  do đó chúng ta  biết  các pháp vô thường. 
Cho nên sự sinh diệt nay còn mai mất cũng là 
luật vô thường. Người am hiểu luật vô thường 
của các pháp thì khi đứng trước cảnh sinh ly tử 
biệt họ chẳng nao núng tâm, họ chẳng buồn khổ, 
vì  họ  biết  có  sinh  tức  có  tử,  hôm  nay  sống 
nhưng ngày mai sẽ chết, đó là luật vô thường 
không ai ra khỏi cảnh này. Trừ ra những người 
tu chứng quả VÔ LẬU thì mới không bị chi phối 
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trong đạo luật vô thường này. 

Cho nên các con nên nhớ kỹ: “CÁC PHÁP 
VÔ THƯỜNG, KHÔNG CÓ PHÁP NÀO LÀ TA, 
LÀ CỦA TA, LÀ BẢN NGÃ CỦA TA”. Hãy nhớ 
thường xuyên quán xét câu này cho thấm nhuần 
thì cuộc đời này sẽ không còn khổ đau nữa. Đó 
là  các  con  biết  thương  mình,  không  làm khổ 
mình. Chúc các con thành công. 



ĐOẠN 7: “Cuối năm học đó, cô bé học sinh  
lớp 8 đã làm mẹ, bắt đầu tập tành làm mọi thứ,  
tay cầm viết học bài, tay kia mải miết đưa nôi.  
Cũng vì thế việc học của O giờ đây cũng vất vả  
hơn nhiều”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  Nhân Quả Trả Vay. (Đời là một 
biển khổ) 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đọc qua đoạn văn trên 
chúng ta rất xúc động và thương cảm trước hoàn 
cảnh của cháu O. Cháu mới học lớp 8 mà bây 
giờ đã làm mẹ, tay đưa con, tay cầm bút và còn 
làm nhiều việc khác nữa cho cuộc sống, thật là 
vất vả và cay đắng vô cùng. Ai đã làm ra cớ sự 
này? 

Nhìn hoàn cảnh của cháu O, mọi người đều 
lên án ông Lâm, không có một người nào tha 
thứ ông được. Ông là con người chứ đâu phải 

86



Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

con thú vật, một con người lớn tuổi đáng cha, 
đáng chú mà có hành động tà dâm, sống vô đạo 
đức, vô liêm sỉ như vậy? 

Đúng  vậy,  con  người  không  làm chủ  tâm, 
không thắng nổi lòng tà dâm của mình thì  có 
khác gì là con thú vật, ông đã gây ra nhiều điều 
đau khổ cho mình, cho nhiều người khác nữa. 
Cho nên chỉ một phút tà dâm là để lại ngàn năm 
đau khổ, và còn mãi mãi bao kiếp đời khổ đau 
nữa. 

Tội nghiệp cháu O, một cháu bé thơ ngây, 
hồn nhiên trong trắng, tuổi còn học trò, thế mà 
bây giờ phải ru con ngủ, phải cầm viết soạn bài, 
làm bài và học tập, trước cảnh này liệu cháu O 
có  còn  đủ  sức  học  tập  vượt  qua  nữa  không? 
Chắc chắn rồi đây cũng phải bỏ học mà thôi. 

“Đường đời lắm nẻo chông gai,
Rủi thay một bước trách ai bây giờ”

Thật  là  cay  đắng  vô cùng,  quý vị  có  thấy 
chăng? Do đâu mà có hoàn cảnh sống đau khổ 
như thế này? Do đâu mà phải ra nông nỗi như 
thế này? Có phải chăng là do tâm  DÂM DỤC 
không quý vị? 

Chúng ta lên án ông Lâm là lên án cái ngọn 
của tội lỗi, còn cái gốc tội lỗi của nó là gì? Cái 
gốc tội lỗi của nó là tâm DÂM DỤC như trên đã 
nói. 
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Dâm dục là gốc sinh ra muôn ngàn tội lỗi. 
Hiện tượng của nó là gì? Hiện tượng của nó là 
sự bộc lộ và phát triển mạnh qua lối sống tha 
hóa của các cháu gái, cháu trai ăn chơi, lêu lổng, 
bê tha, trụy lạc, v.v... Hiện giờ đến nơi đâu cũng 
thấy các cháu gái ăn mặc hở hang. Có lẽ các 
cháu cho đó là “mode” hợp thời trang nhất phải 
không? Nên bắt chước nhau ăn mặc hở hang để 
làm đẹp. Bày da, hở thịt, khoe tay, khoe chân, 
bày  ngực,  bày  mông,  v.v...  Có  đúng  như  vậy 
không  các  cháu?  Chính  các  cháu  chịu  ảnh 
hưởng văn hóa đồi trụy sắc dục Tây phương. Ăn 
mặc hở hang chứng tỏ các cháu cũng ham thích 
sắc dục. Cho nên mới thích bày da, hở thịt cho 
người khác phái xem, tức là các cháu đã khêu 
dâm gợi dục cho chính mình và cho người. 

Nói về tội  hiếp dâm thì  các cháu là chánh 
phạm và người hiếp dâm mới là tòng phạm. Cho 
nên pháp luật Nhà nước kêu án người hiếp dâm 
một năm tù thì phải kêu án người khêu dâm hai 
năm tù. 

Đặt ra luật pháp là để bảo vệ nền độc lập Tổ 
quốc; là để giữ gìn trật tự an ninh đất nước; là 
để diệt trừ những tệ nạn xã hội,  thì pháp luật 
phải diệt trừ cái gốc sinh ra muôn điều bất an, 
chứ không phải diệt trừ cái ngọn. Có đúng như 
vậy không các cháu? 

Nếu các cháu là người sống hoàn toàn đúng 
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theo  truyền  thống  văn  hóa  Việt  Nam  thì  các 
cháu  không  bao  giờ  ăn  mặc  hở  hang,  bó  sát 
người.  Với  chiếc  áo  dài  Việt  Nam,  mặc  vào 
trang nhã,  kín đáo,  đẹp đẽ.  Có đúng như vậy 
không các cháu? 

Các cháu có trông thấy y phục của ngưòi Việt 
Nam không? Từ chiếc áo bà ba đến chiếc áo dài 
rất dân tộc tính, trang nhã, kín đáo, màu sắc hài 
hòa, thanh lịch, chuyên thuần một màu: xanh là 
xanh, vàng là vàng, nâu là nâu, trắng là trắng, 
đen  là  đen,  xám  tro  là  xám  tro,  chứ  đâu  có 
những chiếc váy, y, áo lai Tàu, lai Mỹ, lai Tây, 
lai dân tộc thiểu số trên các vùng cao nguyên. 

Các cháu có thấy chăng? Đời sống của dân 
tộc thiểu số còn lạc hậu: khố, quần, áo, chăn, 
củng, y, váy thường dệt xen lẫn nhiều màu xanh 
đỏ, đen vàng, lằn dọc, lằn ngang và nhiều hình 
ảnh bông hoa, chim, cò, mèo, chó, lố lăng, thô 
lỗ, rằn ri, lòe loẹt trông giống như vườn hoa biết 
đi; trông giống như một khu rừng cây cỏ bông 
hoa lá, động vật hoang dại biết đi, v.v... 

Thời  đại  của chúng ta  hiện giờ là  thời  đại 
kiến thức khoa học, thì việc kiến thức thẩm mỹ 
phải như thế nào? Không lẽ đầu óc kiến thức 
thẩm mỹ của chúng ta hiện giờ còn ở thời đại ăn 
lông ở lỗ, còn ở thời đại ăn mặc trần trụi như 
thời bộ lạc nữa sao? 

Ăn mặc kín đáo là nếp sống đạo đức ly tham 
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sắc dục. Các cháu có biết không? 

Vẻ đẹp ăn mặc kín đáo khiến cho mọi người 
kính trọng, tôn quý; còn ăn mặc hở hang bó sát 
người, người ta sẽ đánh giá trị các cháu như loại 
gái đứng đường, loại gái nhảy, gái mãi dâm. Các 
cháu có biết không? 

Con nhà có giáo dục, có đạo đức ra đường 
cũng như ở trong nhà đều ăn mặc kín đáo, chỉ có 
những  con  nhà  thiếu  giáo  dục,  vô  văn  hóa, 
không đạo đức thì mới ăn mặc hở hang, bó sát 
người như vậy. 

Bản chất con người ai cũng có tâm dâm dục, 
nhưng người ta biết làm chủ nó không để nó làm 
chủ tâm mình. Vì thế ăn mặc kín đáo cũng là 
phương pháp làm chủ tâm dâm dục mình các 
cháu ạ! Còn các cháu ăn mặc hở hang hay bó sát 
người là các cháu bị tâm dâm dục sai khiến, các 
cháu làm nô lệ cho tâm dâm dục. Các cháu có 
biết không? 

Dâm dục là một ác pháp, nó sẽ mang lại cho 
loài người bao nhiêu là khổ đau. Các cháu cứ 
nghĩ xem, do từ tâm dâm dục các cháu mới sinh 
tâm thương yêu giữa trai gái. Khi mới lập gia 
đình, chỉ có mấy ngày đầu gọi là hạnh phúc, là 
vì hai người khéo che đậy, tuỳ thuận với nhau, 
nhưng sau này những thói quen tạp khí nghiệp 
báo nhiều đời sẽ lộ hình, chừng đó nhân nào quả 
nấy các cháu phải trả vay. Cho nên những ngày 
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hạnh phúc không lâu đâu các cháu ạ! Chỉ trong 
chốc lát mà thôi. Nhân quả nó sẽ đến, chừng đó 
hạnh phúc của các cháu như giấc mộng, bấy giờ 
chỉ là một sự chịu đựng để sống. Cho nên khi 
lập gia đình các cháu tưởng là hạnh phúc, thật 
sự hạnh phúc lứa đôi như nước chảy qua cầu, 
như mây nổi giữa trời, như phù dung sớm nở tối 
tàn các cháu ạ! 

Khi lập gia đình xong các cháu như con trâu, 
con bò đã bị xỏ mũi, đâu còn tuổi thơ hồn nhiên 
trong trắng muốn đi đâu thì đi cũng được. Dù 
tuổi thơ các cháu còn ở với cha mẹ, có sự cấm 
đoán, la rầy các cháu đi chơi bỏ học hành hoặc 
bỏ công ăn việc làm, nhưng cha mẹ đâu có ghen 
tuông như chồng. Chồng ghen tuông đánh đập 
chửi mắng thô bạo, chỉ cần uống vào vài ly rượu 
là có việc cơm không lành canh không ngọt, là 
gia đình như địa ngục. Có đúng như vậy không 
các cháu? 

Dâm dục còn đem lại sự đau khổ vô cùng. 
Có chồng phải  mang thai  rồi  sinh con.  Mang 
thai sinh con đâu phải là hạnh phúc, đó là một 
sự đau khổ. Sinh con rồi phải nuôi con cho lớn 
khôn. Chúng lớn khôn không nghe lời dạy bảo 
của các cháu, các cháu có tức giận, có đau khổ, 
có buồn phiền không? 

Biết bao sự đau khổ, phiền não xảy ra trong 
gia đình cho đến khi nào các cháu xuôi tay đi 
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vào lòng đất lạnh, nhưng chưa hết khổ đâu các 
cháu ạ!  Vì  tâm dâm dục các  cháu chưa đoạn 
diệt, nên tâm dâm dục theo nghiệp sinh tử luân 
hồi.  Do nghiệp dâm dục các cháu tiếp tục tái 
sinh và khi sinh ra rồi được nuôi lớn lên trong 
muôn ngàn đau khổ, lớn lên do tâm dâm dục các 
cháu lại có chồng rồi tiếp diễn trong vòng tuần 
hoàn  sinh  diệt  mãi  mãi  trong  sự  khổ  đau  vô 
lượng  kiếp  mà  không  biết  bao  giờ  ra.  Vậy 
nguyên nhân đau khổ không phải là tâm sắc dục 
sao, các cháu ạ!? 

Cho nên ăn mặc hở hang và bó sát người là 
biểu hiện tâm ham thích sắc dục, mà sắc dục là 
sự khổ đau của kiếp  người.  Vậy các  cháu có 
muốn  thoát  khổ  đau  không?  Nếu  muốn  thoát 
khổ thì sắc dục phải diệt trừ, diệt trừ sắc dục là 
các cháu hãy ăn mặc kín đáo, phải biết những 
phương pháp ngăn chặn và diệt trừ tận gốc thì 
cuộc đời mới chấm dứt tái sinh luân hồi. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói  về  đạo 
đức nhân quả thì phải hiểu luật nhân quả là luật 
vay trả. Có vay thì phải có trả, có nghĩa là vay 
như thế nào thì trả như thế nấy. 

Ví dụ 1: Vay tiền thì phải trả lại tiền và phải 
trả thêm tiền lời. 

Ví dụ 2: Vay vàng bạc thì phải trả vàng bạc 
mà còn phải trả thêm tiền lời.

Ví dụ 3: Vay công sức lao động thì phải trả 
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lại công sức lao động mà người đời gọi là đổi 
công hay vần công. 

Theo quy luật nhân quả làm một việc ác thì 
phải trả mười lần khổ đau, vay thì phải trả mà 
trả cả lời lẫn vốn chứ không phải chỉ có trả lời 
hay chỉ có trả vốn mà thôi. Cho nên nói vay một 
trả 10 là vậy. 

Bởi vậy các con đừng nên vay thì các con 
đâu phải trả, mà hễ có vay thì phải có trả, các 
con không chạy trốn đâu khỏi luật vay trả của 
nhân quả. Như luật vay trả của ngân hàng, nếu 
các con không trả thì ngân hàng sẽ tịch thu nhà 
cửa, ruộng đất, tài sản, v.v.. và còn phải đi tù tội. 
Còn nếu các con không vay nợ thì không phải 
trả nợ cho ai cả. Không muốn vay trả trong luật 
nhân  quả  thì  các  con  phải  theo  phương  pháp 
sống mà đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng: “NGĂN 
ÁC  DIỆT  ÁC  PHÁP,  SINH  THIỆN  TĂNG 
TRƯỞNG THIỆN PHÁP”, hay: “CÁC PHÁP ÁC 
KHÔNG  NÊN  LÀM,  NÊN  LÀM  CÁC  PHÁP 
THIỆN”. Các con có nhớ chưa? 



ĐOẠN 8: “Bố của bé O, ông Hoàng Đức  
Lãm cho biết: Sau khi cháu O kể lại sự việc, gia  
đình ông hết sức bất ngờ, vì giữa ông Lâm và  
gia đình là chỗ thân tình, ông và ông Lâm là  
bạn thân của nhau, xem nhau như là anh em kết  
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nghĩa.  Khi  biết  chuyện,  ông đã gọi  ông  Lâm  
sang để nói chuyện, nhưng ông Lâm không sang  
nên ông trình lên công an xã, nhưng rồi ông ấy  
đã trốn khỏi địa phương”. Câu này dạy đạo đức 
gì? 

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Tự Chủ Ý Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Ông Lâm tuổi đáng như 
cha mà không tự chủ được tâm sắc dục, nên có 
những hành động tồi  tệ  mới  ra  nông nỗi  này, 
mới làm mình khổ và mọi người khổ. Thật là 
đáng  trách,  đang  chê,  làm  cô  bác  mà  không 
xứng đáng. 

Sắc dục có hạnh phúc gì đâu? Chỉ trong một 
giây không làm chủ được tâm, nó sẽ đưa bao 
nhiêu người xuống địa ngục. Có đúng như vậy 
không quý vị? 

Sắc dục đừng xem thường nó, nó là ác pháp 
ghê gớm lắm quý vị ạ! Chỉ có những người ngu 
si mới ham thích nó. Đấy, quý vị cứ xem những 
cháu gái ăn mặc hở hang hoặc bó sát người, bày 
ngực, bày tay, bày da, hở thịt...  đang đi ngoài 
đường phố, trong chợ, trên vỉa hè, trong công 
viên.  Đó là  các cháu đang nói  thẳng với  mọi 
người biết rằng: Các cháu rất ưa thích dâm dục 
và khêu gợi tâm dâm dục của các anh, các chú 
và các bác, v.v... 

Chính các cháu ăn mặc hở hang bó sát người 
bị hiếp dâm là phải, vì ăn mặc như vậy là các 
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cháu mời  người  ta,  sao  các  cháu còn đi  thưa 
kiện ai? Nếu pháp luật Nhà nước kêu án bỏ tù 
những người hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em thì 
Nhà nước phải  kêu án bỏ tù  những người  ăn 
mặc hở hang hoặc ăn mặc bó sát người. Vì đó là 
những hành động khêu dâm gợi dục, vì chính sự 
khêu dâm gợi dục khiến cho người  khác phái 
không thể kềm chế làm chủ tâm dâm dục của 
mình được, từ đó mới phạm pháp hiếp dâm. Các 
cháu có biết không? Tội lỗi ấy chính các cháu 
tạo ra. 

Nguyên nhân của những vụ hiếp dâm là do 
phái nữ ăn mặc hở hang hoặc bó sát người. Cho 
nên muốn chấm dứt  tệ  nạn hiếp dâm và hiếp 
dâm trẻ em thì Nhà nước ra lệnh bắt những phụ 
nữ ăn mặc hở hang hoặc ăn mặc bó sát người, 
phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, nếu 
lần thứ hai còn tái phạm thì kêu án từ 1 tháng 
đến 3 tháng tù treo, nếu còn vi phạm lần thứ ba 
thì cho đi cải tạo học đức hạnh ly dâm dục, khi 
nào chấp nhận ăn mặc kín đáo thì cho về hòa 
đồng vào cuộc sống của mỗi người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Muốn làm chủ 
được tâm mình là một điều khó, vì vậy chúng ta 
phải  biết  cách  thức  sống  làm  chủ  tâm  mình. 
Muốn sống với đức tự chủ thì hàng ngày chúng 
ta phải trau dồi tri kiến văn hóa đức hạnh nhân 
bản - nhân quả. Nhưng khi tri kiến đã thông suốt 
luật nhân quả và đạo đức nhân bản thì có thể 

95



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

vẫn chưa đủ sức bình tĩnh khi có ác pháp tấn 
công, vì thế các con nên tập luyện sức định tĩnh. 
Vậy muốn có sức định tĩnh thì phải tu tập pháp 
môn nào? 

Muốn có đủ sức bình tĩnh trước các ác pháp 
thì phải siêng tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác thân 
hành nội và thân hành ngoại. 

Tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác thân hành nội 
là nhiếp tâm trong hơi thở bình thường. Tu tập 
Chánh Niệm Tĩnh Giác thân hành ngoại là nhiếp 
tâm  đi  kinh  hành.  Hai  pháp  này  kết  hợp  lại 
thành pháp tu tập rèn luyện nghị lực, có nghĩa là 
đi kinh hành 10 bước và ngồi xuống hít thở 5 
hơi  thở,  tu tập như vậy đúng 30 phút mới  xả 
nghỉ. Ngày nào cũng siêng năng tu tập, ít nhất 
phải tu tập một lần trong ngày và nhiều nhất là 4 
lần trong một  ngày.  Tu tập như vậy hôn trầm 
thùy miên cũng không còn và sức bình tĩnh rất 
đầy đủ, khi đứng trước các ác pháp nó vẫn thản 
nhiên, tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. 
Nhờ đó chúng ta mới thấy Phật pháp rất vi diệu. 



ĐOẠN 9: “Trao  đổi  về  sự  việc  trên,  anh  
Trần Văn Tòng - Trưởng công an xã Sông Xoài  
cho biết: Khi gia đình ông Hoàng Đức Lãm tố  
cáo sự việc cháu O bị ông Hồ Ngọc Lâm hãm  
hiếp dẫn đến có thai, công an xã đã mời ông  
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Lâm  lên  để  khai  thác,  nhưng  ông  ấy  khăng  
khăng  từ  chối.  Thấy  sự  việc  vượt  quá  thẩm  
quyền, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự  
việc lên công an huyện, công an tỉnh để điều tra  
làm rõ, nhưng ông Hồ Ngọc Lâm đã trốn khỏi  
địa phương. Hiện nay, CQĐT công an tỉnh Bà  
Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định truy nã đối với  
ông Hồ Ngọc Lâm (SN 1944, ngụ ấp 3, xã Sông  
Xoài , huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) vì  
“đã có hành vi hiếp dâm trẻ em, làm nạn nhân  
có thai, sinh con...”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Hiện Kiếp Quả Hiện Kiếp.

GIẢI TRÌNH ÁN: Hành động hiếp dâm trẻ 
em có thai của ông Lâm không thể trốn khỏi tội, 
sớm muộn gì công an cũng bắt và lãnh án tù ít 
nhất cũng từ 10 năm hay nhiều hơn nữa. 

Chính ông không làm chủ được tâm dâm dục 
nên để lại một hậu quả khôn lường. Ông phải bỏ 
xứ, bỏ vợ con, nhà cửa, tài sản và bản thân phải 
trốn chui, trốn nhủi như con chồn, con cáo, lúc 
nào tâm cũng lo lắng sợ hãi, chỉ thấy bóng dáng 
công an là quá sợ hãi. Phải không quý vị? 

Một phút không làm chủ được tâm dâm dục 
thì muôn vàn sự khổ đau vây quanh. Bây giờ 
ông biết làm sao, chỉ còn có nước ra đầu thú và 
lãnh án tù từ 10 năm, phạt tiền danh dự và tiền 
nuôi con của cháu O đến khi trưởng thành. 

Dù ông có ở tù bao lâu và bồi hoàn danh dự 
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và tiền nuôi con của cháu O bao nhiêu đi nữa thì 
cuộc đời của cháu O có còn gì đâu nữa để mà 
nói. Phải không quý vị? Một dấu ấn trong đời 
của cháu O biết bao giờ phai mờ. 

Bởi  vậy,  trong một  đất  nước đang mở cửa 
xây  dựng  nền  kinh  tế  hiện  đại  hoá  khoa  học 
công kỹ nghệ thì sẽ đón nhận nhiều luồng văn 
hóa  tốt  cũng  như  xấu  sẽ  tràn  vào.  Cho  nên 
những người lãnh đạo đất nước phải sáng suốt 
nhận định rõ ràng những tệ nạn xã hội xảy ra 
trong nước là do đạo đức nhân dân đang xuống 
cấp trầm trọng. Vì vậy phải trang bị cho toàn 
dân một nền đạo đức nhân bản - nhân quả văn 
hóa lành mạnh, làm tốt đẹp hơn những gì đã có 
sẵn, để trước những luồng văn hóa đồi trụy, mê 
tín, lạc hậu của các nước tràn vào, nhờ có trang 
bị cho nhân dân thông suốt đạo đức nhân bản 
nên tất cả những tệ nạn hiếp dâm, hiếp dâm trẻ 
em; những tệ nạn mãi dâm, trộm cắp, cướp của 
giết  người;  những  tệ  nạn  xì  ke,  ma  túy,  hút 
chích, rượu chè say xỉn; những tệ nạn bài bạc, 
gian lận và những bạo lực gia đình trong nước 
sẽ không xảy ra. 

Trong khi đất nước đang mở cửa thì nền đạo 
đức nhân bản -  nhân quả cần phải được triển 
khai cho toàn dân học tập. Đó là trang bị cho 
toàn dân có một tinh thần đạo đức sáng suốt biết 
nhận định rõ những luồng văn hóa đồi trụy, lạc 
hậu, mê tín, vô đạo đức để tránh xa, khiến cho 
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đất nước ngày một phồn vinh thịnh trị, nhân dân 
được an cư lạc nghiệp. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chúng ta  ai 
cũng biết nhân hiện kiếp, quả hiện kiếp. Ví dụ 
như một người đi ăn trộm, đó là nhân hiện kiếp 
ăn trộm, thì quả hiện kiếp bị mọi người bắt và 
đánh đập cho một trận, rồi họ giải đến công an, 
bị công an điều tra và bị tù tội, đó là quả hiện 
kiếp. 

Khi học đạo đức nhân bản - nhân quả thì mỗi 
mỗi  hành động chúng ta  đều phải  tư duy suy 
nghĩ chín chắn để biết việc làm nào thiện, việc 
làm nào ác rồi mới bắt đầu làm, rồi mới bắt đầu 
nói. Có tư duy suy nghĩ chín chắn như vậy thì 
việc làm hay lời nói đều thiện. 

Các con nên nhớ kỹ: Việc làm thiện là việc 
làm hay lời nói không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sinh, còn ngược lại là việc 
làm ác, lời nói ác thì nên tránh xa, nếu không 
tránh xa mà cứ làm, cứ nói thì hậu quả phải trả 
trong hiện kiếp không trốn chạy đi đâu cho khỏi. 

Ví dụ: Một người giết hại và ăn thịt chúng 
sinh thì quả hiện kiếp thường gặp chuyện không 
may như tai nạn, con cái tật nguyền, bản thân và 
những người trong gia đình thường bệnh đau. 

Chúng ta được sinh ra trên đời này, may mắn 
lại gặp được chánh pháp của Phật và quyết định 
làm theo lời của Ngài:  “Không làm các pháp  

99



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

ác, nên làm các pháp lành”. Nếu chúng ta sống 
theo lời dạy của Ngài thì mọi người sống trên 
thế gian này sẽ được bình an và hạnh phúc biết 
bao! 

ĐOẠN 10: “Sự việc ông Lâm gây ra rồi đây  
sẽ có cơ quan pháp luật xử lý, chỉ tội nghiệp  
cho cháu bé từ lúc sinh ra đến nay đã gần một  
năm tuổi mà vẫn chưa có tên, còn người mẹ tuổi  
16  đang  phải  gánh  chịu  đủ  điều  thì  cứ  ngại  
ngùng với bạn bè, dư luận và việc học hành từ  
đó cũng sa sút”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Ý Hành.

GIẢI  TRÌNH ÁN: Thật  đáng  thương  cho 
hai mẹ con cháu O, con sinh gần một tuổi mà 
mẹ chỉ mới 16 tuổi, thật là tội nghiệp, với từng 
tuổi ấy biết làm gì nuôi con. Tuổi còn học trò, 
không chồng mà có con thật là một tủi nhục vô 
cùng. Đứng trước hoàn cảnh này ai mà không 
xót thương, phải không quý vị? 

Nhân  quả  đời  nào  cháu  O  gieo  ra  sao  thì 
không ai biết, nhưng đời nay cháu O gánh chịu 
thật là đáng thương, vừa sống tủi nhục với chị 
em bạn học cùng, với hàng xóm, nhưng cũng 
vừa đau khổ và cộng thêm những nỗi lo toan: rồi 
đây biết lấy gì để sống, biết lấy gì để nuôi con? 
Một viễn cảnh cuộc đời đầy dẫy khổ đau. 

Đấy, sắc dục có hạnh phúc gì đâu? Có sung 
sướng gì đâu? Thế mà sao mọi người lại đắm 
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mê sắc dục? 

Không đắm mê sao lại ăn mặc hở hang, ăn 
mặc bó sát người? Không đắm mê sao lại hiếp 
dâm, hiếp dâm trẻ em? Không đắm mê sao trai 
gái ưa thích nhau, cặp bè, cặp bạn gây bao tội ác 
móc  thai,  nạo  thai.  Móc  thai,  nạo  thai  không 
phải là tội giết người sao? 

Một xã hội văn hóa đồi trụy và đạo đức đang 
xuống cấp thì những thanh niên và thanh thiếu 
niên nam nữ là mầm non tương lai của Tổ quốc 
chịu ảnh hưởng xấu nên bắt chước ăn mặc hở 
hang,  khêu  dâm gợi  dục.  Vì  thế  trai  gái  tuổi 
chưa trưởng thành đã cặp bồ, cặp bạn, tự mình 
đưa vào đường tội lỗi nạo thai, phá thai. Đó là 
một tội giết người mà lại giết chính những đứa 
con của mình. 

Nhìn cảnh đau xót này ai mà không đau lòng, 
vì nỗi đau này không phải của riêng ai mà của 
chung của đất nước. 

Hỡi các cháu thanh niên và thanh thiếu niên 
nam nữ Việt Nam! Các cháu hãy biết rằng: Sắc 
dục là một pháp cực ác, nó giết hại đời của các 
cháu đó, nó sui khiến cho các cháu làm những 
điều tội ác tày trời, làm cha mẹ giết con. Các 
cháu có biết không? Nó sẽ mang đến bao nhiêu 
điều tội lỗi và đau khổ cho loài người trên hành 
tinh này. Cho nên người có sự hiểu biết, có chút 
ít  đạo đức nhân bản - nhân quả thì không thể 
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không đau lòng, xót dạ thương cho những thế hệ 
này và nhiều thế hệ mai sau nữa. 

Vì thế ngay bây giờ chúng ta hãy mau đưa 
nền giáo dục đạo đức nhân bản - nhân quả vào 
học đường và mở các lớp học xóa nạn mù đạo 
đức nhân bản - nhân quả trong thôn, xóm, ấp, để 
toàn  dân  hiểu  rõ  đạo  đức  là  điều  quan  trọng 
trong cuộc sống của loài người. Chính nhờ nó 
mới  đem  lại  sự  bình  an,  hạnh  phúc  cho  con 
người. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta chuẩn bị 
sự giáo dục đào tạo đạo đức cho các em, các 
cháu thì còn không trễ, nếu trễ ngày nào thì em 
út, con cháu của chúng ta sẽ khổ đau ngày ấy và 
sự khổ đau sẽ không thể lường được. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Trên đời này 
nếu ai cũng sống với đức hiếu sinh thì thế gian 
này sẽ là Thiên Đàng, Cực Lạc. 

Muốn được vậy chúng ta nên quán xét tư duy 
về sự sống của mọi người, mọi loài vật trên trái 
đất này: Con người và con vật đều có sự sống 
bình đẳng như nhau, không ai có quyền cướp sự 
sống của kẻ khác, vật khác. Đó là quyền bình 
đẳng  sống.  Chỉ  có  con  người  vì  quá cố  chấp 
riêng cho cá nhân mình nên thường cướp đi sự 
sống của người khác (chiến tranh nước này đánh 
chiếm nước khác), nhất là cướp đi sự sống của 
các loài thú vật (giết hại chúng làm thực phẩm 
để ăn). 
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Cướp đi sự sống của người và của loài vật 
khác là vì chúng ta chưa có lòng yêu thương sự 
sống.  Chưa  có  lòng  yêu  thương  sự  sống  thì 
chúng ta tự làm khổ mình, khổ người và nhiều 
nhất là khổ các loài vật khác. Muốn tôn trọng sự 
sống bình đẳng như nhau thì chúng ta nên tập 
sống với đức hiếu sinh, luôn luôn tha thứ và yêu 
thương sự sống của người khác và các loài vật 
khác. Đó là một sự sống bình đẳng, người và vật 
như nhau.

Ở đâu có lòng yêu thương thì ở đó có sự bình 
an, yên vui và hạnh phúc. Muốn có sự bình an, 
yên vui và hạnh phúc thì chúng ta phải biết yêu 
thương nhau. Muốn yêu thương nhau chân thật 
thì chúng ta hãy quán xét tất cả các pháp trên thế 
gian này đều là vô thường, vì tất cả các pháp rồi 
đây đều hoại diệt không còn một vật gì thường 
hằng bất  biến trên hành tinh này nữa. Vì thế, 
không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã 
của ta, nay còn, ngày mai mất, đó là điều chắc 
chắn của luật vô thường, rồi đây còn có những 
gì nữa đâu mà chúng ta lại chấp chặt cho là của 
mình. Do hiểu các pháp vô thường nên chúng ta 
phải thương yêu nhau, và như vậy thế gian này 
chỉ còn lại lòng thương yêu là vĩnh viễn. Phải 
không quý vị? 

Trên đời này chỉ vì tranh chấp hơn thua nhau 
mà chúng ta  đánh mất  lòng yêu thương.  Hơn 
thua nhau để làm gì khi mọi vật đều vô thường, 
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không có vật gì trên thế gian này là ta, là của ta 
cả? Vì vậy hãy thương yêu sự sống của nhau và 
của muôn loài thú vật. Đó là điều duy nhất đem 
lại sự bình an cho loài người, cho muôn loài vạn 
vật trên hành tinh này. 

Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy dùng lòng yêu 
thương  mà  buông  xả  và  diệt  tận  gốc  các  ác 
pháp; hãy dùng lòng yêu thương mà diệt tận gốc 
bãn ngã của ta.  Nếu lòng yêu thương ngự trị 
trong tâm chúng ta thì thế gian này là sự bình an 
vô cùng, vô tận. Hãy cố gắng lên các con ạ! Chỉ 
có sống trong lòng yêu thương người và vật thì 
mới chính chúng ta yêu thương sự sống. Trên 
hành tinh này chỉ có sự sống của mọi người và 
mọi vật là vô giá, là quý nhất, không có gì so 
sánh được. Nhưng các con nên nhớ, chỉ có lòng 
yêu thương mới bảo vệ vật vô giá này.


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Bài học thứ 3

RÈN NHÂN CÁCHRÈN NHÂN CÁCH
ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNHĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH

NỖI ĐAU SAU MỘT VỤ
TAI NẠN

hìn bé Chu Nguyễn Cẩm Tiên (sn 1994) 
nằm bất động trên nền phòng trọ như con búp 
bê, hỏi gì cũng không biết, ánh mắt vô hồn cứ 
nhìn  trân  trân  lên  trần  nhà,  khiến  ai  tới  thăm 
cũng nhói lòng. Ngồi cạnh em là người mẹ tội 
nghiệp Nguyễn Thị Út  Hoa, người đã trải qua 
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nhiều thăng trầm của cuộc đời, khuôn mặt phờ 
phạc, rã rời. Gần một năm qua, mỗi khi có ai hỏi 
thăm đến con mình, lòng chị lại nhói đau, nước 
mắt không ngừng tuôn rơi. Chị không thể quên 
được cái  buổi sáng hôm ấy, khi chị  đón nhận 
một hung tin. 

Khoảng 9 giờ ngày 16/3/2006, bé Tiên đang 
đi bộ trên quốc lộ 1A gần nhà trọ ở khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thì 
Trần Thế Văn (sn 1985, ngụ khu phố 8, phường 
Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai) lái chiếc xe tải 
nhẹ BS: 60M-0047, trên đường do thiếu quan 
sát  đã  đụng  vào  bé  Tiên  làm em  té  đập  đầu 
xuống đất, bị thương rất nặng. Sau nhiều tháng 
điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, em xuất viện về 
nhà với thương tật vĩnh viễn 84%, não bộ bị liệt 
gần như hoàn toàn, giờ chỉ còn sống đời sống 
thực vật. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ 
án, khởi tố cho tại ngoại bị can Trần Thế Văn về 
tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện  
giao thông đường bộ”. 

Mặc dù đã về nhà, nhưng tháng nào bé Tiên 
cũng phải tái khám. Thuốc men chi phí lên đến 
hơn hai  triệu đồng/tháng, trong khi hoàn cảnh 
của  chị  Hoa  rất  khó  khăn.  Từ  Cần  Thơ,  lên 
thành phố kiếm sống rồi lấy chồng, ly hôn, một 
mình chị dắt hai đứa con rời khỏi nhà chồng đi 
thuê phòng trọ, làm lụng nuôi con. Cuộc sống 
của 3 mẹ con rau cháo qua ngày, chị mong từng 
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giờ các con của mình lớn lên được học hành, đi 
làm để sớm có đỡ đần cho mẹ. Thế nhưng mong 
mỏi đó của chị được hoàn toàn sụp đổ khi bé 
Tiên bị tai nạn giao thông. Phía gây tai nạn đã 
có  những bồi  thường  trong  quá trình  bé  Tiên 
nằm viện, nhưng kể từ khi cháu về nhà, gần một 
năm nay họ không ngó ngàng tới. Toàn bộ tài 
sản còm cõi của mẹ con đã bán sạch để lo thuốc 
thang cho Tiên, nhưng tình trạng của bé ngày 
càng xấu đi. Mặt khác, từ ngày con gặp nạn, chị 
Hoa phải ở nhà chăm sóc cho con, không đi làm 
được, nguồn thu nhập vì thế cũng mất. Hiện mẹ 
con chị Hoa đang gặp rất nhiều khó khăn, trong 
khi  đó  vụ án vẫn chưa được  cơ quan bảo vệ 
pháp luật quận Bình Tân đưa ra xét  xử để có 
những phán quyết về đền bù dân sự. 

Sức khoẻ bé Tiên ngày một suy sụp vì phải 
sống trong điều kiện thiếu thốn cả về thuốc men 
lẫn ăn uống. Chị Hoa đã xoay sở mọi cách, vay 
mượn khắp nơi nhưng cũng đành bất lực, không 
thể  kiếm thêm tiền  chạy  chữa  cho  con.  Ngồi 
buồn bã trong căn phòng trọ ở số 396 quốc lộ 1, 
khu  phố  3,  phường  Bình  Hưng  Hoà  B,  quận 
Bình Tân, nhìn đứa con gái vốn hiếu động, học 
giỏi mà giờ nằm bất động, khiến chị Hoa không 
cầm nổi nước mắt. Năm hết Tết đến, nhìn người 
ta đua nhau đi sắm Tết lòng chị lại càng nặng 
trĩu  nỗi  buồn tủi.  Trong khi  chờ đợi  sự  phán 
quyết của pháp luật, chúng tôi mong mỏi lòng 
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hảo tâm của bạn đọc gần xa hãy giúp mẹ con chị 
Hoa vượt qua cơn khốn khó. 

Tấn Chính



ĐẠI Ý

Tai  nạn  giao  thông  đã  để  lại  một  nỗi  đau 
thương cho gia đình cháu Cẩm Tiên, đó chính 
là:  “THIẾU  ĐỨC  HIẾU  SINH  CẨN  THẬN 
GIAO THÔNG”.

PHÂN ĐOẠN
Bài này có 9 đoạn

ĐOẠN 1: “Nhìn bé Chu Nguyễn Cẩm Tiên  
(sn 1994) nằm bất động trên nền phòng trọ như  
con búp bê, hỏi gì cũng không biết, ánh mắt vô  
hồn cứ nhìn trân trân lên trần nhà, khiến ai tới  
thăm cũng nhói lòng”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Tiền Kiếp.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Nhìn  cháu  bé  Chu 
Nguyễn Cẩm Tiên ai mà không đau lòng. Phải 
không hỡi quý vị? Một cháu bé hiền lành ngoan 
ngoãn, thế mà tai nạn giao thông đã biến cháu 
thành cây cỏ thực vật, chỉ có đời sống mà chẳng 
còn biết  điều  chi  xảy  ra  xung quanh.  Thật  là 
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thương tâm. 

Nhân quả sao khắc nghiệt quá vậy? Sao lại 
nhắm vào  một  gia  đình  bất  hạnh  nghèo  khổ, 
cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chỉ có một 
người mẹ lao động chính, phải quần quật suốt 
ngày để nuôi con. Vậy mà tai  nạn giao thông 
không tha thứ, lại mang đến cho gia đình này 
một tai họa thảm khốc? 

Không đâu quý vị ạ! Nó không khắc nghiệt 
đâu quý vị! Nhân quả là một đạo luật rất công 
bằng và công lý, nó thuộc về toà án lương tâm, 
vì vậy quý vị làm những điều ác nào mà lương 
tâm quý vị  lại  không biết?  Luật  nhân quả thi 
hành bản án là không sai một li hào nào, tức là 
xử phạt không oan ức một vụ án nào cả. Bởi vậy 
biết bao nhiêu sự vô tình của chúng ta đã gây 
thương tật và sự chết chóc cho tất cả những loài 
chúng sinh đang sống quanh ta. Nhiều khi chúng 
ta hành động bằng tay, chân, làm việc, bước đi, 
cầm nắm thiếu tĩnh giác, vô tình gây đau khổ và 
chết chóc chúng sinh mà không hay biết, nhưng 
luật nhân quả đều ghi chép tất cả những điều ác 
đó, để đến khi ngày giờ trả quả, tức là ngày giờ 
kêu án thì quý vị thọ án, nặng hay nhẹ đều theo 
hành động ác nhiều hay ác ít của mỗi cá nhân 
con người. 

Ví dụ: Vô tình chúng ta đi không lưu ý dưới 
bước chân của mình là chúng ta cũng làm điều 
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ác đó. Khi vô tình bước đi chúng ta không để ý 
là sẽ gây ra biết bao nhiêu sự đau khổ của các 
loài côn trùng, kiến, bọ, sâu rầy đang sống trên 
mặt  đất,  trong cỏ cây, trong hoa lá  dưới  chân 
chúng ta. 

Đây chỉ là sự vô ý đã làm cho chúng sinh đau 
khổ theo từng bước chân đi của chúng ta. Vì vậy 
đức Phật dạy chúng ta phải tĩnh giác từng niệm 
bước đi để ngăn ác và diệt ác pháp, tức là chúng 
ta  luôn  luôn  tĩnh  giác  tránh  vô  tình  làm  hại 
chúng sinh. 

Bởi  vậy chúng ta  hãy tập  luyện cho thành 
thói quen khi đi, đứng, khi nằm, ngồi đều phải 
tĩnh giác, tránh không làm mất sự an vui hạnh 
phúc của các loài chúng sinh đang sống quanh 
ta. Bởi vậy pháp tĩnh giác là một phương pháp 
tạo sức cẩn thận kỹ lưỡng để phá tan sự vô tình 
mà chúng ta thường mắc phải. Cho nên cố gắng 
tu tập tĩnh giác là khởi lòng thương yêu, không 
làm  đau  khổ  chúng  sinh  nữa,  huống  là  mọi 
người hữu tình cố ý giết hại chúng sinh để ăn 
thịt. Thật là đau lòng, phải không quý vị? Mọi 
người đều có sự sống bình đẳng như nhau sao 
lại nỡ nhẫn tâm làm những điều đau khổ và giết 
hại  chúng  sinh  cho  đành.  Ôi!  Thật  là  khủng 
khiếp! Cầm dao cắt cổ con gà máu tuôn xối xả, 
đập đầu con cá giãy giụa lăn lộn mà chẳng chút 
thương tâm. Ôi! Thật là ác đức! Ghê gớm thay! 
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Trong Phật giáo có dạy chúng ta một phương 
pháp đi kinh hành tĩnh giác,  gọi là pháp môn 
Tĩnh Giác Chánh Niệm, đó là pháp môn tu tập 
để tâm được bình tĩnh luôn luôn quan sát tất cả 
các  pháp,  khi  chúng muốn tác  động vào thân 
tâm ta là chúng ta hiểu biết rất rõ ràng sự tác 
dụng của chúng gây ra nhân quả như thế nào 
vào ý hành, thân hành và khẩu hành. Nhờ có sức 
tĩnh giác các pháp như vậy nên chúng ta  liền 
ngăn và diệt ác pháp dưới bước chân đi, trước 
khi chúng tác dụng vào thân tâm của chúng ta. 
Đó là một phương pháp để tránh đi sự vô tình 
làm tổn thương đến loài vật nhỏ nhít như côn 
trùng, kiến, ruồi, muỗi, sâu bọ, thiêu thân, gián, 
ốc sên v.v..; đó cũng là dạy chúng ta làm thiện, 
làm cho giảm bớt sự khổ đau của muôn loài vạn 
vật;  đó cũng là  dạy chúng ta chuyển quả khổ 
thành quả an  vui  cho chính mình và  các  loài 
chúng sinh. 

Bước vào đạo Phật  theo các  pháp tu  hành 
chúng ta phải biết giai đoạn đầu là giai đoạn tu 
tập  đi  KINH  HÀNH  TĨNH  GIÁC,  chứ  không 
phải  tu  tập  đi  KINH HÀNH TỈNH THỨC.  Vì 
tĩnh giác không giống tỉnh thức. Người tu tĩnh 
giác trên bước đi còn niệm khởi, nhờ có niệm 
khởi nên quán xét từng niệm đó rồi tác ý xả bỏ, 
còn tu tập tỉnh thức trên bước đi là nhiếp tâm 
trên  bước  đi  nên  không  còn  niệm khởi.  Tĩnh 
giác từng bước đi cốt ý là để tránh giậm đạp lên 
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chúng sinh, tức là tránh làm những điều ác để 
thực hiện những điều lành. 

Cháu Chu Nguyễn Cẩm Tiên gieo nhân vô 
tình giẫm đạp làm chúng sinh đau khổ trong tiền 
kiếp, cộng với ác nghiệp của mẹ Cẩm Tiên thiếu 
đức hiếu sinh bố thí nên kiếp này hai mẹ con 
cộng nghiệp lại. Vì thế cháu Cẩm Tiên phải trả 
quả sống như cây cỏ thảo mộc, sống chỉ có sống 
chẳng còn biết gì chung quanh mình nữa, ngơ 
ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngó như người không hồn 
không vía.  Còn mẹ Cẩm Tiên trả  quả thì  đau 
khổ  sầu  muộn  lo  toan  mọi  thứ.  Thật  là  tội 
nghiệp vô cùng. Nhân quả tiền kiếp ai mà biết 
được.  Phải  không  các  con?  Thế  mà kiếp  này 
phải trả thật là khủng khiếp. 

Bởi vậy trong cuộc sống hiện tại là phải sống 
như thế nào hỡi các con? Nếu sống làm mình 
khổ, người khác khổ và tất cả chúng sinh khổ thì 
làm sao  các  con  tránh  khỏi  kiếp  sau  phải  trả 
nghiệp  khổ đau như hai  mẹ con Chu Nguyễn 
Cẩm Tiên. 

Muốn giúp cho loài người thoát khổ nên đức 
Phật ra đời dựng nền đạo đức nhân bản - nhân 
quả giúp cho mọi người sống trên hành tinh này 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
muôn  loài  chúng  sinh.  Nhờ  loài  người  sống 
được như vậy nên thế gian này là Thiên Đàng, 
Cực Lạc, đâu còn ai làm khổ ai nữa. Phải không 
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các con? 

Đứng  trước  hoàn  cảnh gia  đình cháu Cẩm 
Tiên chúng ta tự hỏi:  “Ai đã làm ra cảnh đau  
lòng đứt ruột này?”. Đó là những người THIẾU 
ĐỨC  HIẾU  SINH  CẨN  THẬN  TĨNH  GIÁC. 
Chính  vì  họ  không  biết  thương  mình,  thương 
mọi người và thương mọi vật nên lái xe thiếu 
đức cẩn thận tĩnh giác  giao  thông.  Thiếu  đức 
hiếu sinh cẩn thận tĩnh giác giao thông thì tai 
nạn giao thông làm sao không xảy ra. Do mọi 
người sử dụng đường bộ không học ĐẠO ĐỨC 
HIẾU  SINH  CẨN  THẬN  TĨNH  GIÁC  GIAO 
THÔNG nên hằng ngày tai nạn giao thông xảy 
ra khắp nơi trong nước, người chết, của cải tài 
sản hư hao không biết bao nhiêu kể sao cho hết. 
Cho nên làm người có ba đức cần phải học tập: 

1- Đức hiếu sinh
2- Đức cẩn thận
3- Đức tĩnh giác

Ba đức này rất  cần thiết  cho bản thân, gia 
đình và xã hội. Đối với bản thân, đức hiếu sinh 
là đức thương mình. Vậy thương mình là thương 
như thế nào? Và phải thương làm sao? 

Thương mình là phải cẩn thận tĩnh giác từng 
bước đi, từng hành động chân tay, từng việc làm 
để tránh không gây thương tật hoặc chết chóc 
cho tất  cả các loài  vật  sống quanh ta;  thương 
mình là tạo mọi sự an vui hạnh phúc của chúng 
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sinh  và  không  để  bị  mất  mát  sự  an  vui  đó; 
thương mình là đừng để mình làm điều ác và 
luôn luôn tạo điều kiện để mình làm điều lành, 
nhất là luôn luôn thương người và tha thứ mỗi 
lỗi lầm của người khác. Nhờ đó tâm mới được 
thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu ai biết sống như 
vậy, đó chính là mình biết thương mình. Tóm 
lại,  thương mình tức  là  thương mọi  người  và 
thương  tất  cả  chúng  sinh không còn  làm cho 
mọi  người  và  tất  cả  chúng sinh đau  khổ một 
chút xíu nào nữa cả. 

Tĩnh Giác Chánh Niệm trong đó có đầy đủ 
đức cẩn thận còn gọi là đức thận trọng. Người 
có đức cẩn thận khi đi, đứng, nằm, ngồi đều ở 
trong  chánh  niệm tĩnh  giác.  Chánh  niệm tĩnh 
giác là ý tứ từng hành động thân, miệng, ý của 
mình, có nghĩa là tĩnh giác từng hành động đi, 
đứng, nằm, ngồi, nói, nín, cúi, ngước, nhìn, ngó, 
liếc, háy và làm tất cả những công việc gì đều 
phải  cẩn thận tĩnh giác thì  việc làm không bị 
thất  bại  và  còn  tránh  không  làm  khổ  mình, 
không làm khổ người và không làm khổ tất cả 
chúng sinh. 

Chánh Niệm Tĩnh Giác là một phương pháp 
dạy  đức  cẩn  thận  ý  tứ  từng  hành  động  thân, 
miệng và ý để tập làm chủ thân tâm. Một người 
tu  theo  Phật  giáo  sẽ  được  hướng  dẫn  rất  kỹ 
trong phương pháp này, vì phương pháp này rất 
quan trọng trong giai  đoạn tu tập thứ nhứt về 
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giới luật và đức hạnh. Phương pháp này có công 
năng giữ gìn và bảo vệ tâm bất động trước các 
ác pháp và các cảm thọ, cho nên nó không phải 
là một pháp môn tỉnh thức tầm thường mà các 
con hiểu lầm nhiếp tâm tịnh chỉ ý hành để thâm 
nhập vào các loại thiền định. 

Pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác là một phương 
pháp tu tập tĩnh giác để xả tâm tham, sân, si, 
mạn, nghi tuyệt vời trong pháp môn QUÁN VÔ 
LẬU. Khi tu tập pháp này xả tâm có hiệu quả 
hơn tất cả các pháp khác. Ở đây các con phải 
hiểu:  “Pháp  Chánh  Niệm  Tĩnh  Giác  gồm  có  
ĐỨC CẨN THẬN và ĐỨC THẬN TRỌNG, nhờ 
sống với đức cẩn thận và thận trọng nên không  
bao  giờ  chúng  ta  vô  tình  làm  điều  ác;  làm  
những  điều  đau  khổ  cho  mình  và  cho  người  
khác”. 

Thầy xin nhắc lại một lần nữa: Pháp Chánh 
Niệm Tĩnh Giác gồm có ĐỨC HIẾU SINH CẨN 
TRỌNG  TRONG  CHÁNH  NIỆM thân  hành, 
miệng hành và ý hành của mình. 

Trên đời này, nếu mọi người ai cũng sống với 
đức hiếu sinh cẩn thận trong chánh niệm thì làm 
sao  có  những  hành  động  làm  ác.  Không  có 
những hành động làm ác thì làm sao có những 
nhân quả cay nghiệt. Vì vô tình làm mọi việc 
thiếu đức hiếu sinh cẩn thẩn trong chánh niệm 
nên thường làm điều ác, do nhân làm điều ác mà 
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quả  phải  gặt  lấy  những  khổ  đau.  Cho  nên 
thường xảy ra tai nạn như: tai nạn giao thông, 
cướp của giết người, bệnh tật nan y và còn vô 
vàn những tai nạn khác nữa. Những tai nạn xảy 
ra  thường  làm mình  khổ,  người  khác  khổ  và 
muôn vạn vật khác cùng khổ đau. 

Hôm nay cháu Cẩm Tiên sống như vậy cũng 
chỉ là  một nghiệp báo nhân quả của mẹ cháu 
phải  trả  vay  trong  kiếp  trước,  chứ  còn  riêng 
cháu Cẩm Tiên sống như đã chết  rồi còn biết 
đau  khổ  là  gì  đâu  nữa  mà  gọi  là  trả  nghiệp. 
Chính  trả  nghiệp  là  mẹ  của  cháu  Cẩm  Tiên. 
Chừng nào mẹ của cháu Cẩm Tiên trả nghiệp 
xong thì  cháu Cẩm Tiên mới  xuôi  tay đi  vào 
lòng đất lạnh. 

Luật nhân quả ghê gớm lắm! Các con hãy cố 
gắng học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức 
nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, 
khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh 
thì các con mới không trả quả nghiệp báo đời 
sau. Biết rõ như vậy các con phải cố gắng ngăn 
ác,  diệt  ác  pháp  và  luôn  mãi  sống  với  thiện 
pháp, đừng để ác pháp xen vào hành động thân, 
miệng, ý mà phải trả quả khổ đau, các con ạ!

Nhờ sống  thiện  pháp  các  con  mới  chuyển 
được quả khổ đau của kiếp làm người. Phải cố 
gắng lên các con ạ! Con đường nhân quả không 
có ai đi thay cho ai được, mà chính các con phải 
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tự đi lấy. Ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni đã 
dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi...”. Đó là 
ý này vậy. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói đến nhân 
quả ai ai cũng sợ hãi vì nhân ác trong kiếp quá 
khứ mà kiếp hiện tại phải gặt lấy quả đau khổ. 
Muốn chấm dứt  những quả khổ đau của kiếp 
làm người không gì hơn là các con nên sống đạo 
đức  nhân  bản  -  nhân  quả,  tức  là  sống  trong 
những hành động thân, miệng, ý thiện thì không 
có quả khổ nào đem đến cho các con được. Như 
các con đã biết, sống trong đạo đức nhân quả là 
các con sống trong 10 điều lành. 

Về thân gồm có 3 điều thiện:

1- Thân không giết hại, ăn thịt chúng sinh
2- Thân không lấy đồ vật không cho
3- Thân không tà dâm

Về khẩu gồm có 4 điều thiện:

1- Miệng không nói dối
2- Miệng không nói lời hung dữ
3- Miệng không nói xấu người khác
4- Miệng không nói lật lọng

Về ý gồm có 3 điều thiện:

1- Ý không tham danh, tham lợi
2- Ý không sân hận
3- Ý không si mê

117



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

Nếu biết nhân quả nghiệp báo khắc nghiệt thì 
chúng  ta  nên  hằng  ngày  phải  cảnh  giác  tâm 
mình, luôn luôn bảo vệ tâm sống đúng 10 điều 
lành của nhân quả thì cuộc đời này sẽ chấm dứt 
khổ đau. 



ĐOẠN 2: “Ngồi cạnh em là người mẹ tội  
nghiệp Nguyễn Thị Út Hoa, người đã trải qua  
nhiều thăng trầm của cuộc đời, khuôn mặt phờ  
phạc, rã rời. Gần một năm qua, mỗi khi có ai  
hỏi thăm đến con mình, lòng chị lại nhói đau,  
nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chị không thể  
quên được cái buổi sáng hôm ấy, khi chị đón  
nhận một hung tin”. Câu này dạy đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Nghiệp Báo Nhân 
Quả Ý Hành.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Nhân  quả  có  ba  phần 
phải trả: 

1- Một là chính bản thân làm ác rồi chính  
bản thân phải trả quả. 

2-  Hai  là  chính  bản  thân  làm ác  mà mọi  
người thân đều trả quả. 

3-  Ba  là  chính  bản  thân  làm  ác  mà  mọi  
người không phân biệt thân sơ đều trả quả. 

Trường  hợp  như  cháu  Cẩm  Tiên  trên  đây, 
người lái xe gây tai nạn giao thông, cháu Cẩm 
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Tiên  và  mẹ trả  quả,  rồi  cả  những người  thân 
trong gia đình người lái xe, công an, tòa án và 
phóng viên báo chí, tất cả mọi đều có chung một 
nhân quả trả vay nhiều ít. Nhưng người trả quả 
nặng nhất chính là bản thân cháu Cẩm Tiên và 
người kế đó là mẹ của Cẩm Tiên. Thật là đáng 
thương tâm vô cùng. 

Đứng trước cảnh nhân quả như thế  này là 
một điều nhắc nhở các con phải tu tập tĩnh giác, 
để lúc nào cũng đề cao đức hiếu sinh cẩn thận 
tránh mọi việc làm vô tình gây ra bao nhiêu điều 
tội khổ cho nhau. 

Đức hiếu sinh cẩn thận giao thông rất  cần 
thiết  cho những người  lái  xe.  Nếu bắt  đầu từ 
những người đi bộ cho đến những người lái xe 
đều  biết  giữ  gìn  đức  hiếu  sinh  cẩn  thận  giao 
thông  thì  việc  thi  hành  luật  lệ  giao  thông  sẽ 
được  nghiêm chỉnh  hơn,  nhờ đó tai  nạn  giao 
thông sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tai nạn giao 
thông không xảy ra là một hạnh phúc rất lớn cho 
biết bao nhiêu người. Có đúng như vậy không 
các con? 

Nếu ai đến bệnh viện Chợ Rẫy đều thấy hàng 
chữ đỏ thống kê số vụ tai nạn giao thông trên 
tấm bảng ngoài  cổng bệnh viện vẫn chạy đều 
như một lời cảnh báo. “Tính từ tháng 1/2003 
đến tháng 3/2006 có 4.926 người chết, 88.771  
người bị tai nạn giao thông”. Con số đáng báo 
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động nhưng vẫn không ăn nhập gì  với  những 
người  say  cảm  giác  mạnh,  hàng  đêm  thích 
phóng xe bạt mạng trên đường phố gần như bất 
chấp hậu quả.

Hằng ngày tai nạn giao thông đã cướp mất 
một số lượng người rất lớn, chết một cách thê 
thảm và có còn sống thì bị thương tật suốt đời. 
Đó là một nỗi đau thương của mọi người trong 
khắp đất nước, không của riêng ai. Trước những 
mất mát đau thương như vậy, sao mọi người lại 
nỡ đành tâm làm ngơ trước cảnh thương tâm 
này. Ai có người thân chết vì tai nạn giao thông 
mới  thấy  cảnh  xót  dạ  đau  lòng tận  cùng.  Để 
tránh mọi tai nạn giao thông xảy ra, khi bước 
chân ra đường, dù đi bộ, xe đạp, xe gắn máy hay 
xe ôtô hay bất  cứ một phương tiện di  chuyển 
nào, mọi người đều lấy ĐỨC HIẾU SINH CẨN 
THẬN GIAO THÔNG làm sự sống cho mình, 
cho người thì  chắc chắn sẽ không bao giờ có 
cảnh thương tâm và đau lòng xảy ra  nữa.  Có 
đúng như vậy không quý vị? 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chúng ta  ai 
cũng biết nhân quả nghiệp báo là một điều đáng 
sợ, vì vô tình chúng ta tạo ra nghiệp báo ác thì 
phải  lãnh chịu nghiệp báo khổ đau mà không 
làm sao thoát  khỏi.  Muốn ra khỏi  nghiệp báo 
khổ đau thì chỉ có áp dụng đức hiếu sinh vào đời 
sống hàng ngày, nhờ vậy mới luôn luôn tạo nhân 
quả nghiệp báo thiện. Có sống trong nghiệp báo 
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thiện thì cuộc sống mới tìm thấy được sự an vui 
hạnh phúc. Vậy các con nên nhớ, phải luôn luôn 
sống với lòng yêu thương và tha thứ mỗi lỗi lầm 
của người  khác để biết  chắc mình không làm 
khổ mình, khổ người. Thì đó là sự giải thoát của 
đạo Phật.



ĐOẠN 3: “Khoảng 9 giờ ngày 16/3/2006,  
bé Tiên đang đi bộ trên quốc lộ 1A gần nhà trọ  
ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà B, quận  
Bình Tân thì Trần Thế Văn (sn 1985, ngụ khu  
phố 8, phường Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai) lùi  
chiếc xe tải nhẹ BS: 60M-0047, trên đường do  
thiếu quan sát đã đụng vào bé Tiên làm em té  
đập đầu xuống đất, bị thương rất nặng”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Cẩn Thận Ý Hành, 
Thân Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Do thiếu đức hiếu sinh 
cẩn thận giao thông, bác tài xế Trần Thế Văn đã 
đụng cháu bé Cẩm Tiên té đập đầu xuống đất, bị 
thương nặng. 

Do thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông, 
bác  tài  xế Trần Thế Văn gây ra  một  hậu quả 
thảm khốc vô cùng to lớn cho gia đình cháu bé 
Cẩm Tiên. Rồi đây cuộc sống họ sẽ ra sao? 
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Tai nạn giao thông sẽ còn tiếp tục gây tai họa 
cho nhiều gia đình khác nữa, chứ không phải chỉ 
có  một  gia  đình của cháu Cẩm Tiên mà thôi. 
Cho nên chúng ta  cần phải khắc phục và xóa 
sạch tai nạn giao thông trong cả nước bằng cách 
những người lãnh đạo đất nước bắt buộc toàn 
dân từ già chí trẻ đều phải học tập đức hiếu sinh 
cẩn thận giao thông. 

Như chúng ta ai cũng biết, khắp đất nước từ 
ải Nam quan đến mũi Cà Mau không có ngày 
nào là không có tai nạn giao thông, không chỗ 
này xảy ra thì chỗ khác. Sự mất mát quá lớn đối 
với  một  đất  nước đang mở cửa hội  nhập nền 
kinh tế thế giới, làm cho dân giàu nước mạnh thì 
phương tiện giao thông đường bộ rất cần thiết, 
nhưng nó cũng mang đến cho chúng ta những 
hậu quả mất mát kinh khủng. Vậy chúng ta phải 
làm sao? Không lẽ trố mắt đứng nhìn trước cảnh 
đau thương này chăng? 

Vì vậy cần phải được khắc phục những tai 
nạn  giao  thông.  Vậy  muốn  khắc  phục  được 
những tai nạn giao thông như thế nào? 

Muốn khắc phục những tai nạn giao thông thì 
điều duy nhất chỉ có hai việc cần phải làm: 

- Một là Bộ Giáo Dục cho biên soạn bộ môn 
ĐẠO  ĐỨC  HIẾU  SINH  CẨN  THẬN  GIAO 
THÔNG, bắt buộc từ những người đi bộ, đi xe 
đạp cho đến những người lái xe 2 bánh, 4 bánh, 
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10 bánh, v.v.. đều phải học đạo đức này. 

- Hai là cho phổ biến đạo đức này khắp nơi 
trong nước, từ thành thị tới nông thôn, và trong 
các trường học bắt buộc mỗi công dân đều phải 
học tập. 

Bộ sách nói trên cần phải được ra đời sớm 
chừng nào tốt chừng nấy, vì nó khắc phục được 
những tai nạn giao thông, đem lại sự bình an, 
yên vui cho toàn dân. Nhất là trong các trường 
học: Tiểu học, Trung học và Đại học, bộ môn 
này được xem là môn học chính trong chương 
trình giáo dục đào tạo của Bộ giáo dục. Nó cần 
phải  được áp  dụng ngay liền,  gây phong trào 
xóa tai nạn giao thông đường bộ, mở ra những 
lớp học bình dân đức hiếu sinh cẩn thận giao 
thông đường bộ khắp nước, bắt buộc mọi công 
dân phải đi học, từ người đi bộ đến người lái xe 
có vận tốc cao. 

Sau khi đã học xong được cấp giấy chứng 
chỉ. Nếu người nào ra đường dù đi bộ, đi xe đạp 
hay lái xe gắn máy, ô tô, v.v.. không giữ gìn đức 
hiếu sinh cẩn thận giao thông đường bộ, mà còn 
vi phạm luật lệ giao thông thì phạt tiền, và còn 
cưỡng bức cải tạo học tập cho thấm nhuần đạo 
đức hiếu sinh cẩn thận giao thông đường bộ mới 
được trả tự do và cho hòa nhập với cộng đồng 
mọi người. Có như vậy tai nạn giao thông mới 
chấm dứt. 
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Hầu hết tất cả 
những tai  nạn giao thông xảy ra đều do thiếu 
đức hiếu sinh cẩn thận giao thông nên mới có sự 
mất  mát  đau  thương  như  thế  này,  Nếu  trên 
đường giao thông ai ai cũng giữ gìn đức hiếu 
sinh cẩn thận giao thông thì tai nạn giao thông 
sẽ chấm dứt. Đạo đức gắn liền với trách nhiệm 
và bổn phận. Một khi con người đã hiểu biết đạo 
đức thì ai cũng thấy trách nhiệm và bổn phận 
của mình. Vì không sử dụng đường giao thông 
thì  thôi,  chứ một  khi  đã  sử dụng đường  giao 
thông thì luôn luôn khởi lòng yêu thương mình, 
yêu thương người nên rất cẩn thận, khi đi hoặc 
băng qua đường đều ra dấu hiệu để mọi người 
sử dụng giao thông chú ý nên tai nạn giao thông 
không bao giờ xảy ra. Và vì vậy sinh mạng của 
mọi  người,  mọi  loài  vật  đang  đi  trên  đường 
chúng ta đều tránh không xảy những sự đáng 
tiếc và thương tâm.

Hiện nay phương tiện giao thông chạy xe với 
tốc độ cao thì đức hiếu sinh cẩn thận giao thông 
rất cần thiết cho mọi người dân trong một nước 
phải được học tập thông suốt, đó là một việc bức 
xúc  cần  phải  làm  ngay  liền.  Vậy  muốn  cho 
những tai nạn giao thông không xảy ra trên đất 
nước và những nỗi mất mát thương đau không 
còn nữa, thì chúng tôi yêu cầu các Nhà lãnh đạo 
có thẩm quyền cần nên lưu ý nền đạo đức nhân 
bản hiếu sinh cẩn thận giao thông. 
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Nếu nói về đức cẩn thận thì không những cẩn 
thận giao thông trên đường bộ mà còn cẩn thận 
trong mọi công việc làm. Khi người nào biết giữ 
gìn đức cẩn thận trong công việc thì việc làm dễ 
thành công trên đường đời. Làm việc gì cẩn thận 
thì dù việc nhỏ hay việc lớn đều đạt được kết 
quả tốt đẹp. Cho nên đức cẩn thận rất cần thiết 
cho mọi người ở đời. Vậy các con nên ghi nhớ 
những lời dạy này.



ĐOẠN 4: “Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh  
viện Chợ Rẫy, em xuất viện về nhà với thương  
tật vĩnh viễn 84%, não bộ bị liệt gần như hoàn  
toàn, giờ chỉ còn sống đời sống thực vật”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Do Thiếu 
Đức Hiếu Sinh Cẩn Thận Tĩnh Giác Ý Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Cháu bé Cẩm Tiên sống 
mà như chết. Thật đáng thương tâm. Trong quá 
khứ cháu Cẩm Tiên đã sống thiếu đức hiếu sinh 
cẩn  thận  tĩnh  giác  nên  thường  vô  tình  tạo  ra 
nhiều  điều  khổ đau cho chúng sinh,  nên kiếp 
này cháu phải trả quả. Trả quả một cách thật là 
cay nghiệt, nằm tại chỗ sống mà chẳng biết gì 
cả. Thật là tội nghiệp vô cùng, nhất là mẹ cháu 
phải chăm sóc ăn uống và vệ sinh hằng ngày. 
Thật  sự,  sống  như  cháu  Cẩm  Tiên  chết  còn 
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sướng hơn,  nhất  là  mẹ cháu,  làm sao bỏ con 
được, phải chăm lo như thế rồi lấy tiền đâu mà 
sống. 

Nhìn  cảnh  sống  nghiệp  báo  này,  chúng  ta 
phải cảnh giác bản thân mình, phải sống như thế 
nào để bản thân khỏi phải thọ nghiệp báo cay 
nghiệt như vậy? 

Muốn sống một đời sống được bình an yên 
lành thì không gì khác hơn là phải hằng ngày 
sống biết  ngăn và  diệt  từng tâm niệm ác  của 
mình. Vậy muốn làm được việc này thì phải làm 
sao? 

Hằng ngày chúng ta nên tập luyện  CHÁNH 
NIỆM TĨNH GIÁC theo từng hành động thân, 
miệng, ý của mình, tức là sử dụng  ĐỨC HIẾU 
SINH CẨN THẬN từng hành động. Khi muốn 
làm một việc gì, muốn nói một điều gì, muốn 
suy nghĩ một điều gì đều phải suy nghĩ kỹ càng 
rồi mới làm, mới nói, không được nói đại, làm 
đại, nhưng khi làm hay nói đều phải cẩn thận 
từng  lời  nói,  từng  hành  động.  Nhất  là  tránh 
những hành động thiếu tĩnh giác, vì những hành 
động thiếu tĩnh giác vô tình làm khổ đau hay 
đem lại sự chết cho chúng sinh. Ví dụ khi bước 
đi thiếu tĩnh giác giậm đạp lên chúng sinh khiến 
chúng chết  hoặc bị  thương gãy chân,  tay một 
cách  khổ  đau  và  thảm thương.  Nhưng  những 
nhân quả vô tình ấy chúng ta cũng không tránh 
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khỏi nghiệp vô tình. Như cháu Cẩm Tiên, người 
lái xe vô tình chứ đâu cố ý. Chỉ vì người lái xe 
thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông, không 
tập luyện tĩnh giác, không học đạo đức hiếu sinh 
cẩn thận giao thông, nên vô tình đem đến cho 
gia đình cháu Cẩm Tiên một  tai  họa đau khổ 
khôn lường. 

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta hãy lập 
đức hiếu sinh cẩn thận, tức là lấy đức hiếu sinh 
cẩn thận làm cuộc sống của mình,  vì  là  cuộc 
sống nên phải luôn luôn cẩn thận trong mọi việc 
làm, trong mọi bước đi, trong mọi lời  nói.  Vì 
chúng sinh đang sống quanh ta rất nhỏ nhít, nếu 
không tĩnh giác, thiếu cẩn thận vô tình chúng ta 
cũng có thể làm chết, gây thương tích làm chúng 
đau khổ. 

Bản thân có tĩnh giác thì đức hiếu sinh cẩn 
thận lúc nào cũng có,  do đó chúng ta  thường 
sống không làm khổ mình,  khổ người  và khổ 
chúng sinh. Thường người ta hay làm khổ cho 
nhau là vì thiếu đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận. 
Đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận thường mang 
đến sự bình an cho cá nhân mình và đem lại 
hạnh  phúc  yên  vui  cho  mọi  người  trong  gia 
đình, nhất là tai nạn giao thông sẽ không bao giờ 
xảy ra. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhân nào quả 
nấy, mẹ và cháu Cẩm Tiên phải chịu trả quả một 
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cách cay đắng rất đáng thương. Nhìn cảnh này 
chúng ta phải đề cao cảnh giác tất cả những việc 
làm, cẩn thận tránh sao không làm những điều 
đau  khổ  cho  mình,  cho  người  và  cho  tất  cả 
muôn loài  vật  khác.  Đấy là  chúng ta  đã  gieo 
nhân thiện thì phải gặt lấy những quả an vui, do 
đó cuộc đời chúng ta không bao giờ có những 
tai  nạn này hay tai  nạn khác xảy ra.  Còn nếu 
chúng ta không cảnh giác cẩn thận, vô tình làm 
những điều ác không hay thì phải trả những quả 
đau khổ trong hiện kiếp và còn những kiếp ở 
tương lai nữa.



ĐOẠN 5: “Cơ quan cảnh sát  điều tra đã  
khởi tố vụ án, khởi tố cho tại ngoại bị can Trần  
Thế Văn về tội “vi phạm quy định về điều khiển  
phương tiện giao thông đường bộ”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Hiếu Sinh Tĩnh Giác 
Cẩn Thận Giao Thông Ý Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN:  Hằng ngày tai nạn giao 
thông thường xảy ra gây bao đau thương mất 
mát quá lớn cho con người. Các Nhà lãnh đạo 
đất  nước  tìm mọi  cách  để  chặn  đứng,  nhưng 
chặn đứng không được, tai nạn vẫn tiếp tục xảy 
ra.  Cảnh sát  giao  thông đường bộ rất  vất  vả, 
nhưng tai nạn không bao giờ chấm dứt. 
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Khi con người văn minh tiến bộ thì phương 
tiện giao thông đi lại tiện lợi hơn nhiều, tốc độ 
nhanh chóng tiết kiệm được nhiều thời gian thì 
tai  họa lại  ập xuống đầu con người.  Nếu con 
người không tìm ra nguyên nhân của nó để khắc 
phục thì hậu quả tai nạn giao thông sẽ xảy ra, 
người chết và thương tật suốt đời không lường 
được. 

Ở đây chúng ta  nên biết:  Nguyên nhân tai 
nạn giao thông là do mọi người sử dụng đường 
bộ THIẾU ĐỨC TĨNH GIÁC HIẾU SINH CẨN 
THẬN GIAO THÔNG.

Lượng xe cộ mỗi ngày gia tăng, đường xá 
mỗi ngày được xây dựng rộng lớn, vì thế tốc độ 
xe chạy quá nhanh mà đức tĩnh giác hiếu sinh 
cẩn thận giao thông không được Nhà nước trang 
bị cho toàn dân học tập, thì không làm sao tránh 
khỏi tai nạn giao thông xảy ra hằng ngày. Đó là 
điều chắc chắn ai cũng biết. 

Tai nạn giao thông là một nỗi đau không của 
riêng ai, nó là của chung của đất nước, vì vậy 
trách nhiệm của mỗi công dân trong nước khi sử 
dụng giao thông đường bộ thì phải cẩn thận. Dù 
là đi bộ cũng phải đi đúng luật giao thông, khi 
muốn băng qua đường phải làm dấu hiệu đưa 
tay, chứ không được chạy ẩu băng qua đường 
đại mà phải cẩn thận. Còn những người lái xe 
phải thấy trách nhiệm và bổn phận của mình là 
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phải sống với đức hiếu sinh cẩn thận giao thông 
đường bộ,  không được chạy lạng lách,  không 
được vượt mặt chạy ẩu, không được chạy quá 
tốc độ làm chủ, không được uống rượu lái xe, 
v.v...  Có giữ gìn  đức  hiếu  sinh  cẩn  thận  giao 
thông thì mới không đem tai họa cho mình, cho 
người; thì mới bảo vệ sự sống cho nhau. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức cẩn thận 
là một đức hạnh cần thiết cho mọi người, nếu ai 
sống với đức cẩn thận thì sẽ được bình an yên 
vui. Đức cẩn thận ai cũng nói được, nhưng phải 
được tập luyện cho thành thói quen, muốn thành 
thói quen thì hằng ngày phải tập luyện Chánh 
Niệm Tĩnh Giác,  nếu không tập  luyện Chánh 
Niệm Tĩnh Giác thì rất khó trở thành thói quen 
cẩn thận. Bản chất con người vội vàng, vụt chạt, 
v.v... Chỉ nhìn cách đi đứng là biết ngay người 
có đức cẩn thận hay không một cách dễ dàng.

Các con nên lưu ý, trong Chánh Niệm Tĩnh 
Giác có đầy đủ Đức Cẩn Thận, nên chỉ cần tu 
tập Chánh Niệm Tĩnh Giác là có đủ.



ĐOẠN 6: “Mặc dù đã về nhà, nhưng tháng  
nào bé Tiên cũng phải tái khám. Thuốc men chi  
phí lên đến hơn hai triệu đồng/tháng, trong khi  
hoàn cảnh của chị Hoa rất khó khăn. Từ Cần  
Thơ, lên thành phố kiếm sống rồi lấy chồng, ly  
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hôn, một mình chị dắt hai đứa con rời khỏi nhà  
chồng  đi  thuê  phòng trọ,  làm lụng  nuôi  con.  
Cuộc sống của 3 mẹ con rau cháo qua ngày, chị  
mong từng giờ các con của mình lớn lên được  
học hành, đi làm để sớm có đỡ đần cho mẹ. Thế  
nhưng mong mỏi đó của chị hoàn toàn sụp đổ  
khi bé Tiên bị tai nạn giao thông”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP  ÁN: Nghiệp  Báo  Nhân  Quả  Khắc 
Nghiệt,  Kiếp Trước Gieo Nhân Nào Thì  Kiếp 
Này Phải Trả Quả Nấy.

GIẢI TRÌNH ÁN: Sinh ra làm người không 
ai muốn mình phải trả quả khổ như thế này. Phải 
không quý vị? 

Sinh ra từ nhân quả, được nuôi sống trong 
nhân quả, lớn lên cũng từ nhân quả và chết đi 
cũng theo nhân quả mà tái sanh. Như vậy nhân 
quả muốn chúng ta khổ là chúng ta khổ, muốn 
chúng ta sướng là chúng ta sướng. Vì thế khổ 
vui  của  đời  người  chỉ  trong  vòng  nhân  quả, 
chúng ta chỉ là hình nộm hay con rối của nhân 
quả  mà  thôi,  cho  nên  xét  cho  cùng  chúng  ta 
chẳng có cái gì là của chúng ta cả. Vậy mà mọi 
người mê muội, vô minh cố chấp cho các pháp 
thường còn, thân này là ta, là của ta, là bản ngã 
của ta, nên quan trọng mọi việc, hễ có xảy ra 
việc gì thì ăn thua đủ, quyết tâm bảo vệ cái TA, 
cái  CỦA TA. Do đó làm mọi việc ác mà không 
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biết, làm tay sai cho nhân quả mà không hay. Từ 
chỗ làm điều ác mà chịu quả khổ đau vô cùng, 
vô tận; từ chỗ làm việc ác là làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sinh. 

Chính chỗ ăn thua đủ với mọi người để bảo 
vệ cái ta, cái của ta là chỗ nhân quả điều khiển 
chúng ta đi vào trong ác pháp. Chính chỗ chúng 
ta muốn hơn người là chỗ nhân quả sai khiến 
chúng  ta,  biến  chúng  ta  thành  tên  nô  lệ  của 
chúng.  Chính chỗ chúng ta  giận hờn,  thương, 
ghét, sợ hãi, lo toan, rầu rĩ, buồn khổ là đã làm 
tay sai cho nhân quả. Chính chỗ chúng ta phiền 
não thân bị bệnh tật, ốm đau, tai nạn này, tai nạn 
khác là chúng ta đang bị nhân quả làm chủ tâm 
ta.  Chính  chỗ  chúng  ta  đang  khởi  niệm  lăng 
xăng là nơi tiếp tục tái sanh, sinh tử luân hồi. 
Còn ngược lại, tâm bất động trước các ác pháp 
và các cảm thọ; tâm thanh thản, an lạc và vô sự 
là nơi chấm dứt tái sanh luân hồi. 

Muốn thoát ra khỏi vòng tay nhân quả, điều 
duy nhất chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn tâm bất 
động trước các ác pháp và các cảm thọ,  luôn 
luôn lúc nào cũng phải giữ gìn trạng thái tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự. Nơi đó là nơi không 
bao giờ có nhân quả và nhân quả cũng không 
bao giờ dám bén mảng đến nơi đó được.

Cho nên chỗ không nhân, không quả là chỗ 
chúng ta về. Chỗ giải thoát hoàn toàn tức là Niết 
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bàn.  Chỗ  không  nhân,  không  quả  là  chỗ  bất 
động tâm trước  ác  pháp,  chứ không phải  chỗ 
không niệm thiện, niệm ác (không vọng tưởng). 
Chỗ không niệm thiện,  niệm ác  là  chỗ tưởng 
giải của Thiền tông và kinh sách phát triển của 
Bà La Môn. Kinh Pháp Bảo Đàn dạy:  “Chẳng 
niệm thiện, niệm ác bản lai diện mục hiện tiền”, 
kinh Kim Cang dạy: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ  
tâm”. 

Trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật dạy tâm 
BẤT ĐỘNG TRƯỚC CÁC ÁC PHÁP thì các tổ 
lại hiểu thành tâm “không niệm thiện, niệm ác”, 
hiểu  như vậy làm sao đúng nghĩa  được.  Phải 
không quý vị? Vì hiểu nghĩa sai nên từ xưa cho 
đến nay quý thầy tổ không có ai tu chứng quả A 
La Hán được. 

Chúng ta thường hiểu một cách sai lệch chỗ 
không niệm khởi là Phật tánh, là bản lai  diện 
mục. Chỗ không niệm của Thiền tông và kinh 
sách Đại thừa là chỗ ức chế tâm vô niệm theo 
phương  pháp  Niệm  Khởi  Liền  Buông.  Niệm 
khởi liền buông là một phương pháp tu tập thiền 
của Thiền tông Trung Hoa. Nó tu theo kiểu ức 
chế tâm và cũng giống như phương pháp niệm 
Lục Tự Di Đà nhất tâm bất loạn của Tịnh Độ 
tông. Những phương pháp này do các tổ tưởng 
giải  sinh ra,  vì  cho rằng chỗ tâm không khởi 
niệm thiện, niệm ác là Phật tánh, là cõi Cực Lạc, 
v.v...
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Chỗ  tâm  BẤT  ĐỘNG  TRƯỚC  CÁC  ÁC 
PHÁP của  Phật  dạy  trong  kinh  Nguyên  thủy 
Nikaya thì phải tu tập bằng những phương pháp 
xả tâm như: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định 
Vô  Lậu,  Định  Sáng  Suốt  và  Định  Niệm Hơi 
Thở. Bốn loại định này hỗ trợ cho pháp môn TỨ 
CHÁNH  CẦN để  ngăn  ác  diệt  ác  pháp,  sinh 
thiện tăng trưởng thiện pháp bằng tri kiến giới 
luật đức hạnh. Cho nên người tu tập không bị ức 
chế tâm mà đạt được tâm bất động một cách rất 
tự nhiên, vì xả tâm bằng sự hiểu biết của tri kiến 
nên tâm luôn luôn ở trong trạng thái bất động. 

Bất động do tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã 
được quét sạch thì tâm tự nhiên không niệm ác. 
Tâm tự nhiên không niệm ác,  từ đó chúng ta 
mới ở trên TỨ NIỆM XỨ mà tu tập để quét sạch 
những gốc dục vi tế, khi gốc dục vi tế được quét 
sạch thì BẢY NĂNG LỰC GIÁC CHI xuất hiện, 
tức là TỨ THẦN TÚC đầy đủ. Do đó chúng mới 
đủ nội lực làm chủ sinh, già, bệnh, chết và tự tại 
trong  sinh  tử  luân  hồi,  chừng  đó muốn  sống, 
muốn chết hồi nào cũng dễ dàng. 

Lúc bấy giờ nhân quả nghiệp báo không còn 
tác động vào chúng ta được nữa. Chúng ta tự tại 
đi trong bão tố của nhân quả. Nhưng nhân quả 
không làm động sợi tóc, chân lông của chúng ta 
được.

Phật pháp vi diệu như vậy, nếu chúng ta nhiệt 
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tâm quyết chí tu hành, tâm không còn dính mắc 
danh, lợi thế gian; không còn tham, sân, si, mạn, 
nghi nữa, và chúng ta không còn cho cuộc đời 
này thật có, là của ta thì nhân quả không còn 
chỗ sai khiến chúng ta được nữa. Không còn sai 
khiến chúng ta được nữa thì con đường làm chủ 
sinh, già, bệnh, chết mở rộng thênh thang cho 
chúng ta bước đi một cách thung dung, thong 
thả, tự tại, vô ngại, v.v... và cuối cùng chẳng còn 
lo sợ nghiệp báo luân hồi tái sinh gì cả. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Luật nhân quả 
rất công bằng, nó sẽ không tha thứ cho một ai 
nếu chúng ta làm ác. Vì thế các con phải nhớ 
sống đúng đạo đức nhân quả 10 điều thiện và 
nên tránh xa 10 điều ác. Có làm được như vậy 
các con mới thoát ra mọi sự khổ đau của nhân 
quả.



ĐOẠN 7: “Phía gây tai nạn đã có những  
bồi thường trong quá trình bé Tiên nằm viện,  
nhưng kể từ khi cháu về nhà, gần một năm nay  
họ không ngó ngàng tới. Toàn bộ tài sản còm  
cõi của mẹ con đã bán sạch để lo thuốc thang  
cho Cẩm Tiên, nhưng tình trạng của bé ngày  
càng xấu đi. Mặt khác, từ ngày con gặp nạn, chị  
Hoa phải ở nhà chăm sóc cho con, không đi làm  
được, nguồn thu nhập vì thế cũng mất. Hiện mẹ  
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con chị Hoa đang gặp rất nhiều khó khăn, trong  
khi  đó vụ án vẫn chưa được cơ quan bảo vệ  
pháp luật quận Bình Tân đưa ra xét xử để có  
những phán quyết về đền bù dân sự”. Câu này 
dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Ý Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Tai nạn giao thông đã để 
lại một sự mất mát rất lớn mà không có một vật 
gì bù đắp cho gia đình người gặp tai nạn. Dù là 
pháp luật xét xử bồi thường, nhưng làm sao bồi 
thường được những gì đã mất cho những người 
bị  tai  nạn  giao  thông.  Trường  hợp  như  cháu 
Cẩm Tiên, tai nạn xảy ra đã cướp mất con người 
bình thường của cháu, để lại cho cháu một con 
người  loạn trí,  đâu còn biết  gì  nữa,  sống như 
loài  thực  vật.  Cháu  Cẩm  Tiên  sống  mà  như 
người chết. Vậy có tiền bạc nào bồi thường cho 
cháu được không? 

Nhìn hoàn cảnh của cháu Cẩm Tiên thì mọi 
người lái xe nghĩ sao? 

Muốn tiện lợi cho sự đi lại nhanh chóng thì 
không có người nào không biết lái xe. Như vậy 
trong một đất nước có bao nhiêu người dân là có 
bao nhiêu lái xe, không có một người dân nào 
không biết lái xe. Vì thế trách nhiệm bổn phận 
của mỗi người dân từ già chí trẻ, khi ra đường đi 
bộ hay lái xe đều phải thuộc và thi hành đúng 
luật lệ giao thông đường bộ. Như vậy chưa đủ, 
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mà còn phải học đạo đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn 
thận giao thông. 

Muốn  cho  mọi  người  dân  trong  nước  đều 
thông suốt luật lệ giao thông đường bộ thì luật lệ 
này phải trở thành một môn học như các môn 
học khác trong chương trình giáo dục. 

Học luật lệ giao thông đường bộ chưa đủ để 
tai nạn giao thông chấm dứt. Muốn tai nạn giao 
thông chấm dứt thì mỗi người dân trong nước 
không những thông suốt luật lệ giao thông mà 
còn phải  học đạo đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn 
thận giao thông. Vì đạo đức tĩnh giác hiếu sinh 
cẩn thận giao thông mới là vấn đề quan trọng 
trong  việc  đi  lại,  nhờ  đó  tai  nạn  giao  thông 
không xảy ra. 

Khi ra đường, vì thiếu cẩn thận mà người lái 
xe chạy ẩu quá tốc độ, chạy lạng lách, chạy sai 
luật  lệ  giao  thông,  v.v...  Nhất  là  người  lái  xe 
không nên uống rượu, khi uống rượu say con 
người  không còn trí  sáng suốt,  mất  tĩnh giác, 
luôn luôn sống trong bản ngã của loài động vật 
nên đạo đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận giao 
thông không có, còn luật lệ giao thông đường bộ 
chẳng còn biết  là gì.  Một con người  như loài 
động vật mà lái xe là nguy hiểm cho mọi người, 
tai nạn giao thông thường xảy ra là do những 
người  uống  rượu  say.  Người  uống  rượu  say 
không được lái xe dù bất cứ một loại xe nào. 
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Người uống rượu say đi bộ vẫn gây ra tai nạn 
giao thông. Cho nên người uống rượu say không 
được  tham gia  giao  thông trên  đường,  họ  chỉ 
nằm  nghỉ,  khi  nào  hết  say  mới  cho  phép  di 
chuyển trên đường. 

Tai nạn giao thông xảy ra là mang đến cho 
con người mất mát rất lớn không lấy gì bù đắp 
cho được, vì thế chúng ta nên cẩn thận, khi đi bộ 
hay lái xe phải hết sức cẩn thận để tránh bất cứ 
một tai nạn nào xảy ra. 

Ở đây vấn đề quan trọng là sinh mạng con 
người,  mọi  người  cần  phải  xem  trọng  mạng 
sống  con  người.  Cho  nên  bất  cứ  vì  điều  gì, 
chúng ta là người thì phải bảo vệ mạng sống của 
con  người,  chứ  không  thể  xem  thường  mạng 
sống của người khác. 

Muốn  bảo  vệ  mạng  sống  của  mình,  của 
người khác và của tất cả chúng sinh, thì tốt hơn 
hết là phải sống với đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn 
thận, lúc nào cũng phải tĩnh giác cẩn thận trong 
từng ý nghĩ, từng lời nói và từng hành động tay 
chân, khi bước đi, khi cầm nắm. Tĩnh giác hiếu 
sinh cẩn thận là một đức hạnh bảo vệ sự sống 
của mình, của người khi lưu thông trên đường 
bộ, nhờ đó tai nạn giao thông chấm dứt, xin quý 
vị lưu ý cho. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chỉ  có  đức 
hiếu sinh thì các con mới giữ gìn trọn vẹn 10 
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điều thiện,  ngoài  đức hiếu  sinh  mà đi  tìm 10 
điều thiện như mò kim đáy biển, các con có nhớ 
chưa? Có đức hiếu sinh thì phải có đức cẩn thận, 
có đức cẩn thận thì mới giữ gìn luật giao thông 
đường bộ trọn vẹn, nhờ đó tai nạn giao thông sẽ 
chấm dứt. 

Mỗi  khi  bước  ra  đường  đều  nên  nhớ  bổn 
phận  và  trách  nhiệm là  phải  sống đúng  ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG. 
Đó là một hành động sống đem lại sự bình an 
cho mình, cho người và cho cả hai.



ĐOẠN 8: “Sức khoẻ bé Tiên ngày một suy  
sụp, vì phải sống trong điều kiện thiếu thốn cả  
về thuốc men lẫn ăn uống. Chị Hoa đã xoay xở  
mọi cách, vay mượn khắp nơi nhưng cũng đành  
bất lực, không thể kiếm thêm tiền chạy chữa cho  
con. Ngồi buồn bã trong căn phòng trọ ở số 396  
quốc lộ 1, khu phố 3, phường Bình Hưng Hoà  
B, quận Bình Tân, nhìn đứa con gái vốn hiếu  
động, học giỏi mà giờ nằm bất động khiến chị  
Hoa không cầm nổi nước mắt. Năm hết Tết đến,  
nhìn người ta đua nhau đi sắm Tết lòng chị lại  
càng nặng trĩu nỗi buồn tủi”. Câu này dạy đạo 
đức gì?

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Hiện Kiếp 
Trả Vay.
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GIẢI TRÌNH ÁN: Hỡi các lái xe! Hãy nhìn 
hoàn cảnh của chị Hoa trong bài báo này. Thật 
đáng thương phải không quý vị? 

Ai đã gây ra thảm cảnh này quý vị có biết 
không? 

Lái xe Trần Thế Văn ư? 

Không phải đâu quý vị ạ! Trần Thế Văn lái 
xe do thiếu Đức Tĩnh Giác Hiếu Sinh Cẩn Thận 
Giao Thông mới gây ra tai nạn thảm khốc cho 
gia đình chị Hoa. Trần Thế Văn không bao giờ 
muốn xảy ra tai nạn này, nhất là đối với gia đình 
của  chị  Hoa  thì  lại  càng  không  muốn.  Phải 
không bác tài Trần Thế Văn? 

Chỉ tội nghiệp cho bác tài Trần Thế Văn kể 
từ tuổi còn bé thơ cắp sách đến trường, cho đến 
khi bác trở thành một tài xế lái xe chưa bao giờ 
từng được học tập và rèn luyện Đức Tĩnh Giác 
Hiếu Sinh Cẩn Thận Giao Thông, nên tai  nạn 
giao thông làm sao tránh khỏi. Phải không bác 
Thế Văn? 

Cho nên người lái xe thường thiếu đức tĩnh 
giác hiếu sinh cẩn thận thì tai  nạn giao thông 
mới xảy ra, mang đến mọi sự mất mát to lớn là 
một  nỗi  đau buồn thê thảm cho mình và mọi 
người. 

Bởi  vậy nếu nhà nước  muốn chấm dứt  tai 
nạn giao thông trên toàn quốc, thì chương trình 
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giáo dục xóa tai nạn giao thông phải được phổ 
biến  lớp học đạo đức tĩnh  giác  hiếu  sinh cẩn 
thận lái xe đường bộ từ thôn quê, xóm, ấp đến 
thị xã, thị trấn, thành phố đô thị, vv...

Có tổ chức học tập như vậy thì tai nạn giao 
thông mới chấm dứt. Và nhờ đó cả nước nhân 
dân đều sống an vui, không còn lo lắng, sợ hãi 
khi bước chân ra đường. 

Chúng tôi ước mong sao các Nhà lãnh đạo 
đất nước vì sự sống bình an của nhân dân mà 
hãy mau mau mở những lớp học đạo đức nhân 
bản - nhân quả, thì trên các trục lộ giao thông sẽ 
không còn tai nạn giao thông xảy ra nữa và nạn 
ách tắc xe cộ cũng sẽ chấm dứt. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhân quả thì 
không thể trốn thoát, dù trốn bất cứ nơi đâu, bay 
lên trời hay chui xuống biển cũng không thoát 
khỏi khi đã làm 10 điều ác. Làm 10 điều ác thì 
trả quả ngay liền trong kiếp này và còn tiếp tục 
trong kiếp khác nữa. Các con nên lưu ý vấn đề 
này là vấn đề nhân quả nghiệp báo, vì thế suốt 
đời nên thực hiện 10 điều lành. Chính 10 điều 
lành này mà cuộc đời các con mới có sự an vui 
chân thật.



ĐOẠN 9: “Trong khi chờ đợi sự phán quyết  
của pháp luật,  chúng tôi  mong mỏi  lòng hảo  

141



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

tâm của bạn đọc gần xa hãy giúp mẹ con chị  
Hoa vượt qua cơn khốn khó”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Kêu Gọi Lòng Hảo 
Tâm Khẩu Hành.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Đứng  trước  cảnh  đau 
lòng này, tác giả bài báo kêu gọi đọc giả bốn 
phương  hãy  mở  rộng  lòng  thương  yêu,  kẻ  ít 
người  nhiều cứu giúp chị  Hoa trong lúc cuộc 
sống quá bi đát gần như kiệt quệ, nếu đi làm thì 
không ai chăm sóc cho bé Cẩm Tiên, mà chăm 
sóc cho bé Cẩm Tiên thì lấy gì mà sống, vả lại 
tiền thuốc thang và ăn uống cho cháu Cẩm Tiên 
làm sao có để chi trả. Bỏ cháu Cẩm Tiên thì mẹ 
cháu bỏ con sao đành, mà ôm nuôi thì lấy đâu ra 
để sống cho hai mẹ con, thật là tội nghiệp vô 
cùng. Đứng  trước  cảnh  này  ai  mà không đau 
xót. Phải không các con? 

Nhân quả nghiệp báo sao mà khắc nghiệt quá 
vậy, nhân nào thì phải trả quả nấy, nhưng biết 
làm sao đây bây giờ? 

Kính  thưa  quý  vị!  Nhân  quả  không  khắc 
nghiệt, nhân nào quả nấy thì phải trả vay, đó là 
quy luật công bằng đối với vạn vật trong vũ trụ. 
đứng trước hoàn cảnh gia đình của cháu Cẩm 
Tiên ,chúng ta lấy đó làm một bài học nhân quả 
cho đời mình. Ngay từ bây giờ chúng ta phải tập 
sống năm đức căn bản của loài người và mười 
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điều lành nhân quả của thập thiện thì mới mong 
chuyển  đổi  nhân  quả  nghiệp  báo  ác  của  đời 
mình thành nhân quả nghiệp báo thiện, nhờ đó 
cuộc sống của chúng ta mới được bình an và vô 
sự. 

Trước khi muốn sống với năm đức nhân bản 
và mười hạnh nhân quả thiện thì chúng ta phải 
tu tập và rèn luyện Chánh Niệm Tĩnh giác, nhờ 
có Chánh Niệm Tĩnh Giác chúng ta mới sống 
trọn vẹn với năm đức, mười hạnh. Năm đức và 
mười hạnh mới làm thay đổi cuộc đời, mới đem 
lại sự bình an cho loài người. 

Người tu theo Phật giáo mà không giữ gìn 
đúng những giới luật cơ bản mang đầy đủ đúng 
năm  đức,  mười  hạnh  này  thì  không  thể  nào 
chuyển hóa được nhân quả nghiệp báo. Không 
chuyển hóa được nhân quả nghiệp báo thì con 
đường tu hành chẳng có ích lợi gì cho bản thân, 
mà còn phí công vô ích của mình. Suốt cuộc đời 
mang tiếng tu  hành nhưng tu hành chẳng tìm 
thấy sự giải thoát chân thật, toàn là ảo giác. 

Nói NĂM ĐỨC, MƯỜI HẠNH của Phật giáo 
người ta rất xem thường, vì cho nó là Ngũ Giới 
và  Thập Thiện,  nhưng nó rất  cơ bản cho con 
đường giải thoát của Phật giáo. Quý vị đừng đi 
tìm những pháp cao siêu mầu nhiệm, vì những 
pháp cao siêu mầu nhiệm là những pháp tưởng 
mà những người sống trong mơ mộng dựng lên 
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để tự lừa đảo mình và mọi người. 

Nói về tôn giáo hay bất  cứ một  giáo pháp 
nào,  người  ta  đều chọn pháp môn thiền  định, 
cho là một pháp môn tối tôn, tối thượng. Cho 
nên người ta nói về thiền định rất nhiều, nhưng 
người ta không biết cách thức tu tập thiền định 
như thế nào đúng, như thế nào sai. Vì thế người 
ta đã tu tập sai pháp, không đúng chánh thiền 
định nên không có ai  nhập được chánh thiền, 
chánh định, chỉ toàn nhập vào định tưởng. Và 
cuối  cùng  người  ta  nói  thiền  định  rất  nhiều 
nhưng chẳng ai biết thiền là gì cả. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Lòng hảo tâm 
có nghĩa là lòng tốt, tức là đức bố thí. Người bố 
thí là người biết thương người bất hạnh trong xã 
hội. Đức bố thí rất cần thiết cho mọi người, nó 
giúp mọi người xả tâm bỏn xẻn ích kỷ rất dễ 
dàng. 

Ngày xưa đức Phật đi xin ăn là mục đích tạo 
duyên bố thí cho mọi người, để cơm ăn áo mặc 
của họ không thiếu hụt và có thể trở thành giàu 
sang phú quý, nhất là gặp được chánh pháp giải 
thoát. Bởi vậy làm người chúng ta nên sống với 
đức  bố  thí,  trong  đức  bố  thí  nó  đầy  đủ  tình 
thương yêu chân thật. Bố thí mà không có lòng 
yêu thương chân thật thì bố thí đó chỉ là hình 
thức để lừa đảo mọi người làm danh, làm lợi, 
v.v... mà thôi. 
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Đức bố thí  thật  sự phải  mang đầy đủ đức 
hiếu sinh. Ở đâu có đức hiếu sinh thì ở đó có 
đức bố thí chân thật. 

Ở đây chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa bố thí. Bố 
thí là phải vì lòng yêu thương người bất hạnh, vì 
thấy cảnh khổ của người khác mà đem đến chia 
sẻ sự bình an với họ; chia sẻ tiền của, cơm ăn, 
áo  mặc;  chia  sẻ  công  sức  giúp  nhau;  chia  sẻ 
những lời an ủi; chia sẻ những hành động yêu 
thương, v.v... 

Đức bố thí bao giờ cũng đi đôi với đức hiếu 
sinh, cho nên gọi là ĐỨC HIẾU SINH BỐ THÍ. 
Con người nói thương nhau thì phải qua những 
hành động bố thí, nếu không có hành động bố 
thí thì nói thương nhau chỉ là lời nói suông mà 
thôi.


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Bài học thứ 4

RÈN NHÂN CÁCHRÈN NHÂN CÁCH
ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNHĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH

NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ HAI
QUẢ TIM

huyện  kể  rằng,  vào  năm  1949-1950,  ở 
trung học Hương Khê (Hà Tĩnh), có một đại gia 
đình con em cán bộ kháng chiến ba tỉnh Bình, 
Trị, Thiên và một số cán bộ tuổi còn nhỏ được 
Đảng và Nhà nước cho tập trung về đây học tập 
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nâng cao trình độ văn hóa để về phục vụ quê 
hương. Trong số ấy không thiếu trai tài, gái sắc, 
họ sống trong nhà dân và được thương yêu như 
con cháu trong gia đình. Họ có bát cháo ngon, 
củ sắn, củ khoai lang hay trái hồng ngâm đều 
cho anh chị em ăn ngoài bữa cơm trưa. Còn anh 
chị em thương nhau như ruột thịt, biết nhiệm vụ 
được giao nên người nào cũng chăm chỉ học tập. 
Tuy vậy với tuổi 18, đôi mươi, có người đã để ý 
nhau. Từ tình thương xa cha mẹ, xa quê hương 
họ  đã  mến  nhau,  thương  nhau  rồi  yêu  nhau, 
nhưng  chỉ  ở  trong  lòng.  Mãi  về  sau  này  có 
không ít người đã thành vợ, thành chồng nhờ có 
điều kiện công tác ở gần nhau trong không gian 
địa lý hoặc trong nghề nghiệp.

Trong số gần 100 học sinh nam nữ, đặc biệt 
có một nữ học sinh vừa có duyên, vừa có sắc 
đẹp như một  hoa khôi  mà ai  cũng nhận dạng 
được là người có nước da trắng nõn nà. Không 
ai khác. Con người đó đã có hai quả tim vàng.

Theo quy luật của đất trời, con người đó lớn 
lên và đã có chồng con. Người đẹp ấy cũng đã 
đi  đây,  đi  đó  trong  và  ngoài  nước,  sống  với 
chồng con đầy hạnh phúc gia đình. Cho đến nay, 
người hoa khôi nọ đã có cháu nội, cháu ngoại và 
đang sống bên ông chồng đã đến tuổi 90. Còn bà 
kém ông 13 tuổi. Ông chồng tuổi cao sức yếu, 
ốm đau triền miên. Thêm đó, cả hai vợ chồng 
chịu một nỗi bất hạnh vì đứa con trai duy nhất 
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đã qua đời. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong 
lòng mình, nhưng rất vui vẻ, lạc quan săn sóc 
ông chồng vô cùng chu đáo. Bà lo từng bữa cơm 
sao cho  thích  hợp,  lo  từng  giấc  ngủ khi  thấy 
chồng trở mình. Đây là đôi vợ chồng có duyên 
nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. 

Năm nay tuy tuổi đã xấp xỉ gần 80, nhưng bà 
lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm 
được địa chỉ của người mình mong đợi. Người 
bà yêu không ai khác là bạn học cùng trường. 
Tình  yêu  chớm  nở  thì  người  bà  yêu  đã  theo 
tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị 
cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi 
từ  chiến  trường  này  sang  chiến  trường  khác, 
chuyển từ công tác này sang công tác nọ, khi ở 
trong nước, khi được đi học nước ngoài... cũng 
bôn ba khắp nơi. Cũng như bà, theo quy luật của 
tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có 
cháu nội, cháu ngoại như bà và tuổi tác cũng đã 
lúc “gần đất xa trời”.

Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả 
của một bài báo. Vì thế bà cố tìm cho được địa 
chỉ,  điện thoại  để liên lạc.  Tuy nay hai  người 
còn ở cách xa nhau hơn ngàn cây số, nhưng đã 
gần nhau nhờ có thông tin hiện đại. Họ đã nói 
chuyện với nhau nhiều, trút cho nhau những bầu 
tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay chưa thổ lộ 
với ai bao giờ. Hơn nửa thế kỷ giấu kín một tình 
yêu. Một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng. Với 
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một hoa khôi có trình độ văn hóa, hoạt động xã 
hội mạnh mẽ chắc có nhiều chàng trai đeo đuổi. 
Con người này, nói như nhà văn nổi tiếng Nga 
Pau-tốpx-ki  là:  “Tình  yêu  chỉ  có  một,  nhưng 
tương tự thì có hàng trăm”. Người viết bài này 
suy ngẫm: “Đây là một thứ tình yêu đích thực,  
không ai có thể thay thế được một thứ tình yêu  
trọn vẹn, không có một thứ động cơ nào làm  
vẩn đục nó đi. Tuổi đã quá thập cổ lai hy vẫn cứ  
yêu, nhưng rất chung thủy với chồng”. Tôi nói: 
người phụ nữ có hai quả tim trong một là vậy.

Tôi đọc khá nhiều tác phẩm bàn luận về tình 
yêu, nhưng chưa bắt được một tình yêu tôi vừa 
kể. Có người quan niệm tình yêu là bể khổ, có 
người nói tình yêu là hạnh phúc, không giống 
cái hạnh phúc tình yêu của hai ông bà này. Đây 
là một thứ tình yêu vĩnh cửu, rất hiếm có trên 
thế gian này. Theo tôi, đây là một thứ tình yêu 
hoàn toàn vô tư: không vụ lợi, không nông nổi, 
không lãng mạng chút nào, mà là một thứ tình 
yêu thực tế xuất phát từ đáy lòng mình, vì lúc trẻ 
yêu nhau là chuyện bình thường, nay tuổi đã cao 
có gia đình rồi mà vẫn cứ yêu, yêu đến chết mới 
thôi. 

Qua chuyện tình nói trên, chúng ta thấy rõ 
hơn  hôn  nhân  bắt  đầu  bằng  tình  yêu,  nhưng 
không hẳn là như thế, vì nhiều lý do khác nhau 
mà đã diễn ra từ thời đại  xa xưa cho đến tận 
ngày nay. Nhiều người nghĩ hôn nhân là số phận 

149



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

của  con  người,  còn  hôn  nhân  muốn  có  hạnh 
phúc là do con người tạo dựng lên. 

Ở đây không lạm bàn hôn nhân và hạnh phúc 
gia đình, mà chỉ dừng lại hai chữ tình yêu có vị 
trí  đối  lập trong tâm hồn và quả tim của con 
người. Nói rộng hơn thì tình yêu quê hương, đất 
nước cũng thế thôi, tình yêu là tình yêu. 

Nói  thật  lòng  mình  sau  khi  suy  nghĩ  về 
chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm phục và 
kính trọng người phụ nữ có hai quả tim vàng, vì 
bà  đã  biết  cách  tôn  trọng  mình  và  tôn  trọng 
người chồng đang chung sống với hạnh phúc cả 
gia đình. Ôi! Xã hội ta bây giờ nếu có nhiều 
người phụ nữ như thế thì đẹp biết bao. Nói đến 
người phụ nữ có hai quả tim vàng, không thể 
không nói đến nhân vật thứ ba. Người đã nhận 
một trong hai quả tim vàng đó. 

Vì là bạn cùng trường, có lần tôi gặp và hỏi 
thẳng thắn anh ta. Anh bảo: “Tôi đã quên đi lâu 
lắm rồi, vì cô ta đẹp ai mà chẳng mê, mình lại ở  
cách trở xa xôi. Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi  
nhận ra cú điện thoại, nghe tiếng nói của cô ta  
rõ ràng mà mình tưởng như mơ. 

Tôi và nàng cũng như hạt gạo trên sàng, sau  
cuộc chiến tranh trường kỳ, hồi còn nhỏ đã yêu  
nhau, qua đôi mắt đã hiểu lòng nhau, nay tuổi  
đã già lại  yêu nhau nhiều  hơn.  Thật  là  hạnh  
phúc! Vì hạnh phúc đó mà có đêm không ngủ  
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được, đành gọi điện thoại và xin phép nàng qua  
không gian gởi đến mái tóc bạch kim của nàng  
một nụ hôn đầy những giọt nước mắt vui. Nàng  
nói em nhận ngay! Nhận ngay! Nhận ngay... với  
tiếng cười trong trẻo lạc quan đã làm cho tôi  
quên mất đi tuổi gần 80 mà có thêm niềm vui  
cuộc sống”. 

Báo Công An, ngày 10/2/2007
Phương Linh



ĐẠI Ý

Ông  cụ  và  bà  cụ  THIẾU  ĐỨC  CHUNG 
TÌNH, CHUNG THỦY.

PHÂN ĐOẠN
Bài này có 31 đoạn

ĐOẠN 1: “Chuyện kể rằng, vào năm 1949-
1950,  ở  trung học Hương Khê (Hà Tĩnh),  có  
một đại gia đình con em cán bộ kháng chiến ba  
tỉnh Bình, Trị, Thiên và một số cán bộ tuổi còn  
nhỏ được Đảng và Nhà nước cho tập trung về  
đây học tập nâng cao trình độ văn hóa để về  
phục vụ quê hương”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đào tạo giáo dục nhân tài cho Tổ 
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quốc là Đức Yêu Nước Thương Nòi.

GIẢI TRÌNH ÁN: Vào những năm 1949- 
1950, đất nước đang chiến tranh, toàn dân đứng 
lên chống lại giặc Pháp, vì thế con em cán bộ 
được Đảng và Nhà nước cho tập trung vào các 
trường học để đào tạo trở thành những nhân tài, 
những sĩ quan các loại binh chủng để đáp ứng 
trong các chiến trường. 

Dù cho đất nước có chiến tranh hay không 
chiến tranh thì việc đào tạo nhân tài là điều quan 
trọng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước 
đã độc lập có chủ quyền,  Đảng và Nhà nước 
lãnh đạo thì việc đào tạo nhân tài xây dựng đất 
nước, giáo dục toàn dân từ già chí trẻ sống có 
đạo đức nhân bản - nhân quả thì không thể thiếu 
được. Đó là một điều cần thiết mà một đất nước 
nào đã độc lập có chủ quyền thì các Nhà lãnh 
đạo đều phải nghĩ đến lấy đức trị dân và nhân 
dân phải sống có đạo đức thì đất nước đó mới 
bình an, thịnh trị. 

Đất nước muốn được phát triển nền kinh tế 
khoa học kỹ nghệ hiện đại hóa để làm cho dân 
giàu nước mạnh, thì trước tiên phải giữ gìn đất 
nước được thanh bình, xã hội phải có một nền 
đạo đức công bằng đối với mọi người và luôn 
luôn phải giữ gìn trật tự an ninh, tránh những tệ 
nạn xã hội như: xì ke ma túy, rượu chè say xỉn, 
cờ gian bạc lận, trộm cắp cướp giựt, mãi dâm, 
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ăn mặc hở hang khêu dâm, gợi dục, văn hóa đồi 
trụy, v.v... thì điều cần thiết phải có một chương 
trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản - nhân 
quả cho toàn dân. 

Đất nước muốn được phát triển mọi mặt thì 
cần phải có nhiều nhân tài. Muốn có nhiều nhân 
tài thì các Nhà lãnh đạo phải chú trọng chương 
trình giáo dục đào tạo những nam nữ thanh niên 
và thanh thiếu niên để trở thành những người có 
tài,  có  đức.  Muốn  được  vậy,  phải  có  chương 
trình giáo dục đào tạo kiến thức văn hóa, kiến 
thức  khoa  học  nghề  nghiệp  và  phải  đặt  nặng 
kiến thức đạo đức nhân bản - nhân quả lên trên 
hàng đầu của các môn học khác. Nhất là kiến 
thức đạo đức nhân bản -  nhân quả phải  được 
phổ biến khắp trong nhân dân, trong cả nước. 

Đạo đức nhân bản - nhân quả là một môn học 
rất cần thiết cho những thế hệ trẻ, tương lai mầm 
non của Tổ quốc. Cho nên ai cũng biết đạo đức 
nhân bản - nhân quả là môn học quan trọng nhất 
trong các môn học,  trong các ngành nghề.  Vì 
nhờ nó chỉ đạo và điều khiển một đất nước đi 
lên ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế 
giới  mà không sợ thua kém đạo đức của một 
nước nào khác. Vì thế phải đặt nặng ngành giáo 
dục đạo đức nhân bản - nhân quả là quan trọng 
hàng  đầu  trong  cả  nước.  Vì  người  có  tài  mà 
không có đức thì không thể nào dùng người ấy 
vào việc lớn được; người có tài  mà không có 
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đức thì không thể nào gọi là  NHÂN TÀI.  Bởi 
vậy đào tạo nhân tài là đào tạo người có tài và 
có đức, mà giáo dục đạo đức thì phải được gắn 
liền  vào  chương  trình  giáo  dục  từ  Tiểu  học, 
Trung học, Đại học. Đạo đức nhân bản - nhân 
quả hiện giờ không được Bộ Giáo dục quan tâm 
cho lắm. Vì thế, nền đạo đức nhân bản - nhân 
quả không thấy có trong chương trình giáo dục 
đào tạo của Bộ Giáo dục.

Có đào tạo giáo dục những người tài đức ở 
trong nước hay ở nước ngoài cho quê hương, 
cho xứ sở này, đó cũng là mục đích để đưa nền 
kinh tế và quân sự của đất nước đi lên ngang 
hàng hoặc hơn các nước trên thế giới, cùng với 
việc phải lấy đạo đức làm tiêu chuẩn xây dựng 
nhân tài thì sẽ thành công rực rỡ.

Xin nhắc lại một lần nữa, chương trình giáo 
dục đào tạo những người tài đức cho Tổ quốc 
quê hương xứ sở này, thì lúc nào các cấp lãnh 
đạo đất nước cũng phải đặt nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người lên hàng đầu, và nhất là phải quan tâm 
cho phép phổ biến nền đạo đức này đến tận mọi 
công dân trong cả nước. Đó là vì  lợi  ích cho 
dân, cho nước nên cần bắt buộc toàn dân phải 
học tập đạo đức nhân bản - nhân quả cho thấm 
nhuần, để mọi người dân luôn thấy trách nhiệm 
bổn phận của mình đối với đất nước quê hương; 
người dân trong nước phải thấy trách nhiệm bổn 
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phận của mình là một công dân Việt Nam luôn 
lấy đạo đức nhân bản - nhân quả làm cuộc sống 
cho mình thì mới xứng đáng là người công dân 
Việt Nam. 

KẾT QUẢ VÀ ÁP DỤNG: Một đất  nước 
độc lập có chủ quyền thì việc đào tạo nhân tài 
rất cần thiết để có người thừa kế gánh vác đất 
nước. Nhờ có những nhân tài thì đất nước ngày 
một  thêm giàu  mạnh.  Muốn được  vậy thì  Bộ 
Giáo dục - Đào tạo phải quan tâm nền đạo đức 
nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, 
khổ người và khổ tất cả chúng sinh lên hàng đầu 
trong  các  môn  học.  Bởi  vì  người  có  tài  mà 
không có đức thì đất nước không sử dụng những 
người đó được, vì có sử dụng những hạng người 
này thì nạn tiêu cực ăn lo hối lộ sẽ không thể 
tránh khỏi trong nước. Ngược lại, người có đức 
nhưng không có tài thì những người này có thể 
còn sử dụng được. Tuy không tài nhưng có đức 
thì hướng dẫn họ làm việc gì thì họ làm việc rất 
đúng đắn nên mình được an tâm hơn, ví dụ họ 
làm việc không gian xảo, dối trá, không lừa đảo 
lãn công, v.v...

Người có đức bao giờ cũng được trọng dụng 
hơn người có tài, nên “đức thắng tài” là vậy. Bởi 
vậy đạo đức rất quan trọng, các con cần phải tu 
tập và rèn luyện đạo đức để trở thành người có 
đạo đức thật sự, vì đạo đức sẽ đem lại sự bình 
an,  yên vui  cho mình,  cho mọi  người  và  cho 
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muôn loài vạn vật. Sự sống trên hành tinh này 
thì  đạo đức nhân bản -  nhân quả là  duy nhất 
không có pháp nào sánh kịp.



ĐOẠN 2: “Trong số ấy không thiếu trai tài,  
gái sắc, họ sống trong nhà dân và được thương  
yêu như con cháu trong gia đình”. Câu này dạy 
đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Yêu Quê Hương, 
Tổ Quốc nên đối xử nhau như Tình Thương Gia 
Đình Ý Hành, Thân Hành, Khẩu Hành. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Trong chiến tranh, thanh 
niên và thanh thiếu niên nam nữ được Nhà nước 
cho đi học tập thì họ xem nhau như tình đồng 
đội, như anh em trong một nhà. Vì thế họ thấy 
trách nhiệm bổn phận học tập để ra chiến trường 
đánh  giặc.  Ra  chiến  trường  đánh  giặc  thì  sự 
sống chết như chỉ mành treo chuông. Ngày nay 
còn  sống nhưng  ngày  mai  chết  không  chừng, 
cho  nên  họ rất  yêu  thương  nhau,  yêu  thương 
nhau hơn anh em ruột thịt trong một nhà. 

Họ  là  những  chiến  sĩ  chiến  đấu  cho  quê 
hương Tổ quốc, nên họ ở đâu đều được nhân 
dân xem họ như con cháu trong gia đình. 

Các con có biết không? Làm những gì mang 
đến ích lợi cho mọi người, mọi nhà tức là làm 
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lợi ích cho dân, cho nước thì các con sẽ được sự 
giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Vì thế các con 
học tập và áp dụng đạo đức nhân bản - nhân quả 
vào đời sống hằng ngày thì các con sẽ không 
làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn 
loài  chúng  sinh.  Và  chính  đó  là  những  hành 
động sống làm lợi ích cho bản thân, gia đình và 
xã hội. Vì thế các con sẽ được sự thương yêu 
giúp đỡ của mọi người. 

Cho nên đạo đức nhân bản - nhân quả rất cần 
thiết cho sự sống trên hành tinh này. Có sống 
đúng đạo đức thì  mới thấy thật  sự chân hạnh 
phúc của cuộc sống loài người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chúng ta  ai 
cũng biết đạo đức nhân bản - nhân quả là 5 đức 
hạnh và 10 điều lành, nó sẽ chuyển đổi 5 tai nạn 
thành  5  phước  báu  lớn;  10  bệnh  tật  khổ  đau 
thành 10 điều an vui hạnh phúc cho bản thân, 
gia đình và xã hội. Vì thế, làm người muốn được 
an vui và hạnh phúc thì phải cố gắng khắc phục 
sống cho bằng được đạo đức ấy mà đức Phật đã 
dạy.



ĐOẠN 3: “Họ có bát cháo ngon, củ sắn, củ  
khoai lang hay trái hồng ngâm đều cho anh chị  
em ăn ngoài bữa cơm trưa”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 
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ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Thảo Ăn, tức là 
Lợi Hòa Đồng Quân.

GIẢI TRÌNH ÁN: Nếu trong cuộc sống mọi 
người  đều sống với  ĐỨC HIẾU SINH THẢO 
ĂN với nhau, có từ bát cháo ngon, củ sắn, củ 
khoai lang hay trái hồng ngâm đều chia nhau mà 
ăn thì thế gian này là một Thiên Đàng, Cực Lạc. 
Đúng vậy, từ miếng ăn mà chúng ta biết chia sẻ 
nhau  thì  ngay  đó  bản  chất  thú  vật  trong  mỗi 
người đều được xa lìa. 

Đức hiếu sinh thảo ăn xác định con người và 
con thú không giống nhau. Con thú thì háu ăn, 
tranh giành hơn thua từng miếng ăn,  còn con 
người thì thảo ăn, biết chia nhau mà ăn. Thảo ăn 
tức là chia sẻ cho nhau từng sự sống, chứ không 
phải  có  miếng  ăn  không.  Có  đúng  như  vậy 
không các con? 

Người háu ăn là người còn mang bản chất 
của loài cầm thú. Cho nên đức hiếu sinh thảo ăn 
là  một  đức  hạnh  nhân  bản  tuyệt  vời.  Vì  thế 
chúng ta là con người nên phải cố gắng khắc 
phục tính háu ăn. Khắc phục tính háu ăn tức là 
khắc phục bản chất của loài cầm thú, xa lìa bản 
chất  xấu xa đó.  Bởi  vậy trong đời  sống hằng 
ngày hễ thấy ai còn háu ăn là biết người đó còn 
mang bản chất  của loài  thú vật.  Có đúng như 
vậy không các con? 

Trong chiến tranh, thanh niên nam nữ cùng 
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một chí hướng đánh giặc bảo vệ quê hương Tổ 
quốc. Cho nên tình đồng đội yêu thương nhau 
của họ rất tuyệt vời, vì sự sống sự chết của họ 
như chỉ mành treo chuông. Họ thương nhau là 
phải vì bữa nay sống nhưng ngày mai đâu biết 
rằng mình sẽ chết, chết trong chớp mắt, khi bom 
đạn nổ ai còn, ai mất. Vì thế có cái gì ngon dở 
họ đều chia nhau ăn, không còn để giành ăn một 
mình.  Trong chiến tranh tình đồng đội thật  là 
tuyệt đẹp. 

Đức hiếu sinh thảo ăn là một đức hạnh rất 
cần thiết cho con người. Trong gia đình, anh em, 
chị em vì tranh ăn mà chém giết nhau, chẳng 
chút lòng thương tâm, nồi da xáo thịt. Anh em, 
chị em sống trong một nhà như trâu trắng, trâu 
đen cũng vì  miếng ăn.  Tục ngữ Việt  Nam có 
câu:  “Miếng ăn là  miếng tồi  tàn,  mất  đi  một  
miếng lộn gan lên đầu”. Câu tục ngữ này nói rất 
đúng. Người ta giết nhau vì miếng ăn, manh áo, 
vì danh, vì lợi. Có đúng như vậy không quý vị? 

Xã hội vì miếng ăn mới có trộm cắp, cướp 
của  giết  người.  Người  giết  người  chẳng  chút 
thương đau cũng vì danh, vì lợi, nói chung với 
danh từ bình dân là “MIẾNG ĂN”. Miếng ăn rất 
quan trọng đấy quý vị ạ! 

Thế  giới  có  chiến  tranh  nước  này  đi  xâm 
chiếm  nước  kia,  xương  máu  con  người  chết 
chồng  chất  như  núi,  như  non,  cũng  chính  vì 
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“miếng ăn”. Từ xưa đến nay lịch sử đã chứng 
minh điều đó. 

Đại chiến thế giới lần thứ nhất và đến lần thứ 
hai đã không nói lên được điều này sao? Xương 
máu con người chết lớp lớp không sao kể cho 
hết. Thật là đau thương! 

Đất nước Việt Nam, xương máu của tổ tiên, 
ông, cha, bác, chú, anh chị em và con cháu của 
chúng ta nhiều đời đã nằm xuống dầy đặc lớp 
lớp trên mảnh đất này. Từ thời Trưng Vương, 
Triệu Ẩu cho đến ngày nay, có chiến tranh là có 
người chết, thời nào cũng vậy, chứ không phải 
chỉ có một số nghĩa trang liệt sĩ mới dựng lên 
trong thời kỳ chống chủ nghĩa thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ. Vì những cuộc chiến tranh giành 
quyền độc lập  bảo vệ  non sông Tổ quốc nên 
xương máu dân tộc đã phủ dầy trên quê hương 
xứ sở thân yêu này.

Bởi vậy chiến tranh đã giết biết  bao người 
chết, máu xương của loài người đã đổ trên hành 
tinh này kể sao cho hết. Con người chết lớp lớp 
như  kiến  trùng  vậy,  thế  mà  mọi  người  còn 
không  thức  tỉnh,  còn  không  thấy,  không  tin, 
không  tìm  ra  nguyên  nhân  nào  sao?  Tại  sao 
người ta không đặt ra câu hỏi để tự truy tìm cho 
ra nguyên nhân nào mà con người lại giết nhau 
nhiều như vậy? 

Theo tinh thần ưa chuộng thực tế thì nguyên 
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nhân chính đó là lòng tham dục của con người, 
mà dục ăn là hàng đầu dẫn đến trong mọi sự khổ 
đau,  mọi  sự chết  chóc trên  hành tinh này.  Vì 
muốn ăn ngon, ăn theo sở thích của mình mà 
con người đã trở thành những tên sát thủ; mà 
con người đã trở thành con vật hung ác giết bao 
nhiêu loài động vật khác để ăn thịt. Tiếng kêu la 
thảm thiết cầu xin tha mạng sống của loài vật 
đối với  con người nghe như tiếng vang ngoài 
tai. Cho nên tiếng kêu cầu khẩn van xin của loài 
vật chẳng ích lợi gì cho chúng. Hỡi loài người! 
Các ngươi có nghe chăng tiếng kêu đau thương 
thảm thiết ấy không? 

Ăn xong, nuốt vào cổ xong thì những thực 
phẩm ấy có còn chi nữa, hay chỉ là một món ăn 
bất  tịnh  bẩn  thỉu  hôi  thối.  Có  đúng  như  vậy 
không quý vị? 

Đây,  chúng  tôi  xin  kể  lại  một  câu  chuyện 
thương tâm:

QUỲ LẠY SỐ MỆNH

Có một người chuyên giết mổ gia súc, mua  
một  con  bò  ở  chợ  về.  Con  bò  này  rất  khỏe  
mạnh, bụng to, lưng tròn. Anh đồ tể này rất vui  
vẻ, cầm dao chuẩn bị mổ giết nó. 

Lúc này từ trong mắt con bò, hai dòng nước  
mắt bắt đầu chảy ra. Anh đồ tể biết rằng bò là  
con vật hiểu người, nó đã cảm nhận được vận  
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mệnh của mình. Nhưng anh ta vẫn giơ dao lên.  
Bỗng nhiên hai chân con bò quỳ xuống, nước  
mắt chảy như mưa. Anh đồ tể đã làm nghề này  
hơn mười  năm, những con bò chết  dưới  lưỡi  
dao của anh ta thì không thể đếm được. Nhưng  
con bò này thật kỳ lạ, khi cận kề với cái chết, nó  
rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn  
thấy cảnh này. Nhưng anh ta không mảy may  
rung động và vẫn tiếp tục giết con bò. Sau đó,  
anh ta tiến hành lột da mổ bụng nó. 

Khi mổ bụng con bò, anh đồ tể hết sức kinh  
ngạc, con dao trên tay anh rơi xuống đất. Trong  
tử cung con bò, một con bê con vừa hình thành,  
đang nằm lặng lẽ. 

Lúc  này  anh  mới  hiểu  vì  sao  con  bò  quỳ  
xuống, nó đã khổ sở van xin vì đứa con của nó.  
Rất lâu sau anh mới trấn tĩnh lại, anh đã không  
mang bò ra chợ bán, mà đem chúng đi chôn một  
nơi hoang dã. 

Tất cả tình thương yêu của con bò được bộc  
lộ rất đơn giản như vậy. Nó không thể nói được  
và cũng không thể làm gì được. Nó chỉ có thể  
quỳ lạy biểu hiện sự van xin. Đôi khi những chi  
tiết tưởng như nhỏ nhặt, tầm thường nhưng lại  
có sức lay động lòng người mãnh liệt. 

(Câu chuyện thấm đậm tình người
Phan Thanh Anh biên soạn)
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Vậy mà mọi người lại tranh ăn, giết hại nhau 
vì miếng ăn, cướp giật tài sản, giết người để rồi 
cũng chỉ vì ăn. Thật là ngu si vô cùng, vì ăn mà 
gây bao tội ác, rồi đây phải tự gánh chịu những 
quả khổ đau. Do những hành động ác như vậy 
mà con người sống chỉ cần tìm một phút thanh 
thản, an vui cũng không có, huống là một đời 
sống được bình an. 

Bởi vậy hành tinh mà mọi người đang sống 
trong cảnh giới vô minh, mê mờ, tham đắm, tạo 
nhiều điều ác nên hoàn toàn chính họ mang lại 
những sự khổ đau cho nhau. Muốn thoát ra cảnh 
vô minh đen tối,  thì mọi người trên hành tinh 
này cần phải học đạo đức nhân bản - nhân quả 
mới mong hành tinh này muôn vật có một sự 
bình yên chân thật. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức hiếu sinh 
thảo ăn là một đức hạnh tuyệt vời, nó giúp cho 
con người bỏ tính tham ăn, có những thức ăn gì 
đều muốn đem cho mọi người cùng ăn, đó là 
những hành động biết chia sẻ nhau từng miếng 
ăn, nước uống. Ở đời làm người có đức thảo ăn 
là tốt, không ích kỷ để giành riêng cho mình ăn, 
nhưng lại có những người lợi dụng lòng tốt này 
mà trở thành những người trao đổi “bánh sáp đi  
bánh quy trở lại”, để trở thành người so đo hơn 
thiệt. 

Đức thảo ăn có nghĩa là khi có món ăn nào 
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ngon  hay  dở  đều  đem chia  ra  cho  nhau,  chứ 
không phải  đi  tìm mua món ăn để trả  lại  khi 
người khác cho mình. Đức thảo ăn nói lên hành 
động tình yêu thương chân thật  đối với  nhau, 
với những người xung quanh “khi tối lửa, lúc tắt 
đèn”.



ĐOẠN  4: “Còn  anh  chị  em  thương  nhau  
như  ruột  thịt,  biết  nhiệm  vụ  được  giao  nên  
người nào cũng chăm chỉ học tập”. Câu này dạy 
đạo đức gì?

ĐÁP ÁN: Đức  Siêng  Năng  Chăm  Học  Ý 
Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Trong chiến  tranh Việt 
Nam, để chiến đấu chống giặc ngoại xâm, mọi 
thanh niên nam nữ được giao cho nhiệm vụ học 
tập chánh trị, quân sự để đánh giặc, vì thế người 
nào cũng lo học tập để đủ khả năng ra  chiến 
trường chiến đấu với giặc. Có học tập rèn luyện 
mới sử dụng vũ khí tối tân như: lái xe bọc thép, 
tăng, lội nước, lái máy bay chiến đấu và sử dụng 
các loại vũ khí khác như: phi pháo, cao xạ chiến 
trường phòng không. Vì thế thanh niên nam nữ 
đều cố gắng học tập để trở thành những sĩ quan 
tinh nhuệ chiến đấu trong các chiến trường. Nhờ 
toàn dân có quyết tâm chống giặc, nên đất nước 
mới được giải phóng và độc lập thống nhất, chủ 
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quyền mới thuộc về nhân dân Việt Nam. Đó là 
đất nước trong chiến tranh toàn dân phải học tập 
chiến đấu đánh giặc. Còn đất nước thanh bình 
thì toàn dân như thế nào? 

Đất nước thanh bình thì toàn dân phải học 
văn hóa và rèn luyện đạo đức nhân bản - nhân 
quả. Nhờ có học đạo đức nhân bản - nhân quả 
nhân dân mới hiểu biết và sống đúng đạo đức 
nhân bản - nhân quả ấy thì sẽ đem đến sự an vui 
cho mình, cho người. Vì học đạo đức nhân bản - 
nhân quả, mọi người mới hiểu biết trách nhiệm 
bổn phận của mình là phải đem lại sự bình an 
cho bản thân và gia đình, đem lại sự bình an cho 
cả thế giới;  nhờ đó thế giới  mới  có hòa bình 
không còn chiến tranh, không còn nước này đi 
cướp nước khác nữa, không còn nạn trộm cắp 
cướp giật móc túi, không còn nạn mãi dâm, bài 
bạc hút chích, cá cược, không còn nạn xì ke ma 
túy, không còn nạn bạo lực gia đình và nhất là 
không còn tai nạn giao thông, v.v... 

Nếu mọi người đều hiểu biết và sống đúng 
đạo đức nhân bản - nhân quả thì họ sẽ đem lại 
cho thế giới hòa bình như trên đã nói, chừng đó 
con người biết thương yêu nhau một cách chân 
thật  và không bao giờ còn làm khổ cho nhau 
nữa. 

Muốn cho thế giới này được bình yên thì mỗi 
người sống trên hành tinh này cần phải cố gắng 
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học tập và rèn luyện nhân cách đúng theo đạo 
đức nhân bản - nhân quả. Bởi đạo đức nhân bản 
- nhân quả rất quan trọng và lợi ích rất lớn cho 
loài người. Vì thế mọi người cần phải quyết tâm 
học đạo đức để đem lại sự bình an cho trái đất. 
Cũng  giống  như trong  chiến  tranh  Việt  Nam, 
những thanh niên nam nữ đều chăm chỉ siêng 
năng  học tập  chính  trị  và  quân  sự để  đủ sức 
chiến đấu chống giặc ngoại xâm, đem lại  nền 
độc lập tự do cho dân tộc.

Hiện giờ đất nước được độc lập tự do, hòa 
bình, không còn chiến tranh nữa, nhưng lại xảy 
ra một việc khác, đó là những tệ nạn xã hội đã 
làm cho đất nước bất an, người dân sống trong 
lo toan sợ hãi, vì nạn trộm cắp, cướp của giết 
người giữa ban ngày, giữa thành phố đông đúc. 
Và nhất là những tai nạn giao thông hằng ngày 
đã cướp biết bao sinh mạng con người, chết một 
cách oan uổng. Kế đó vì nạn bạo lực gia đình, 
biết bao gia đình li dị tan nát. Vì văn hóa phim 
sex đồi trụy tràn lan khiến nạn móc thai,  nạo 
thai không biết bao nhiêu mà kể, thật là đau lòng 
vì mẹ giết con. Vì nạn xì ke, ma túy hút chích, 
cờ gian bạc lận khiến bao nhiêu gia đình đau 
khổ, người người lo lắng. Vậy ai làm nên nhiều 
tội ác. Thế sao Nhà nước không còn có cách nào 
ngăn chặn được ư! Ngăn chặn bằng cách nào? 
Nhà tù, trại giam, trường cai nghiện ư!!!? 

Luật giao thông đường bộ đã được áp dụng 
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khắp nơi trong nước, thế sao những nạn lái xe 
chạy lạng lách, chạy quá tốc độ, chạy xe không 
cẩn thận, chạy trong lúc uống rượu say, v.v.. là 
do còn thiếu sót gì? 

Đó là do không học đạo đức hiếu sinh cẩn 
thận, nên mọi người dân không thấy trách nhiệm 
bổn phận bảo vệ sự sống cho nhau khi lưu thông 
trên đường bộ. Người lái xe cũng như người đi 
bộ mà thiếu đức hiếu sinh cẩn thận lưu hành trên 
đường bộ thì không thể nào tránh khỏi tai nạn 
giao thông. Cho nên luật lệ giao thông có, lại có 
người thi hành luật,  nhưng tai  nạn giao thông 
vẫn  xảy  ra  khắp  nơi  trong  nước,  thật  là  một 
thiếu sót rất lớn. 

Chúng ta ai cũng biết, tất cả những tệ nạn xã 
hội và những tai nạn giao thông do người dân 
không được học đạo đức nhân bản - nhân quả. 
Nhân dân không được học đạo đức nhân bản - 
nhân quả là  do Nhà nước chưa quan tâm đến 
nền đạo đức này. Vì thế chương trình giáo dục 
văn hóa đào tạo nhân tài của Bộ Giáo dục chưa 
triển khai bộ môn đạo đức nhân bản - nhân quả, 
nên học sinh từ Tiểu học, Trung học, đến Đại 
học  đều  không  hiểu  biết  đạo  đức  nhân  bản  - 
nhân quả là gì. Do không hiểu biết đạo đức này 
nên tệ nạn xã hội và tai  nạn giao thông ngày 
càng lúc càng gia tăng một cách rõ ràng. Thật là 
một nỗi đau không của riêng ai. 
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Nếu Nhà nước muốn chấm dứt tệ nạn xã hội 
và  những tai  nạn giao thông thì  chương trình 
giáo dục toàn dân học tập rèn luyện nhân cách 
đạo đức nhân bản - nhân quả phải được thực thi 
áp dụng ngay liền cho toàn dân, từ thành thị đến 
nông thôn.

Khi toàn dân được học tập đạo đức thì trong 
dân chúng tự giác sẽ chấm dứt nạn cờ gian bạc 
lận, nạn gái mãi dâm, nạn buôn bán thuốc phiện 
lậu, nạn buôn bán những văn hóa đồi trụy, văn 
hóa mê tín, nạn bạo lực gia đình, nạn móc túi, 
trộm cắp, cướp của giết người, nạn hiếp dâm trẻ 
em, nạn ăn mặc hở hang, bó sát người, v.v... Nếu 
được vậy là một điều mong ước của toàn dân. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Siêng năng là 
một đức hạnh cần lao. Nhưng trên đời này người 
siêng năng cần lao thì  ít,  người lười biếng ăn 
không ngồi rồi thì nhiều, khi đi ra làm việc thì 
lảng tránh công việc nặng nhọc tìm công việc 
nhẹ nhàng hoặc tìm chỗ ngồi chơi. Làm người ai 
cũng có sự sống như ai,  vì  thế chúng ta  phải 
siêng năng làm việc, có làm việc mới có sự sống 
công bằng, còn không làm việc mà có sự sống 
thì sự sống không công bằng, chỉ là cướp công 
cướp của người khác. Bởi vậy không siêng năng 
làm việc thì không xứng đáng làm người. Con 
ong, con kiến còn siêng năng làm việc quần quật 
suốt ngày, huống chi chúng ta là con người thì 
phải tích cực siêng năng trong việc làm, cùng 
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chia sẻ nặng nhọc với mọi người trên hành tinh 
này.



ĐOẠN 5: “Tuy vậy với tuổi 18, đôi mươi, có  
người đã để ý nhau. Từ tình thương xa cha mẹ,  
xa quê hương, họ đã mến nhau, thương nhau rồi  
yêu nhau, nhưng chỉ ở trong lòng”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Quy  Luật  Nhân  Quả  Sinh  Tồn: 
Tình Thương Yêu Trai Gái.

GIẢI TRÌNH ÁN: Quy luật nhân quả sinh 
tồn của vạn vật trên hành tinh này thì tình yêu 
nam  nữ  cũng  nằm  chung  trong  quy  luật  đó, 
nhưng chính nó cũng là một nguyên nhân sinh 
ra muôn thứ khổ đau của con người. Vì thế trai 
gái gặp nhau đều do duyên nhân quả đưa đẩy để 
gặp nhau trả vay nợ tiền kiếp, mà người ta gọi là 
tình yêu trai gái. Tình yêu trai gái chỉ là DUYÊN 
nhân quả, còn thành vợ thành chồng đó là  NỢ 
nhân quả,  hay còn gọi là  NGHIỆP BÁO nhân 
quả. Cho nên trong cuộc đời này có nhiều người 
yêu  thương  nhau  mà  không  thành  vợ,  thành 
chồng. 

Đứng về mặt đời mà nói thì tình yêu chỉ ở 
trong ý rất đẹp và cao thượng, đó là đức hiếu 
sinh nhân quả thiện tuyệt vời, nhưng nếu biến ra 
lời nói và hành động để đi vào quy luật nhân 
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quả sinh tồn thì đó đi vào nghiệp báo của nhân 
quả thì tình yêu ấy trở thành tình yêu trong biển 
khổ.  Theo  quy  luật  này  làm  người  không  ai 
tránh khỏi, chỉ có những bậc trí và ý chí ngút 
ngàn mới vượt ra sự cám dỗ của sắc dục. 

Ở đời người ta thường nói: “TÌNH YÊU và 
HÔN NHÂN”. Tình yêu là NHÂN còn hôn nhân 
là QUẢ. Nhân thì thấy đẹp lắm! Thanh cao lắm! 
Hạnh phúc lắm! Nhưng còn quả thì  sao? Cực 
khổ trăm bề và đau khổ vô cùng, vô tận không 
sao kể hết. 

Ở đời con người vì vô minh lấy khổ đau làm 
niềm vui, họ vui trong nước mắt. Chính vì chạy 
theo quy luật sinh tồn nhân quả mà con người 
chịu trôi lăn trong lục đạo, có nghĩa con người 
vì mờ mịt mê mờ không hiểu biết nhân quả nên 
từ nhân bước sang quả họ sẵn sàng chấp nhận 
mọi khổ đau để thỏa mãn lòng dục vọng ham 
muốn. Chính vì lòng dục vọng là nguyên nhân 
làm lực đẩy, làm chủ động điều khiển mọi hành 
động thiện ác của con người. Con người hầu hết 
ai  cũng  muốn  đạt  được  dục  vọng,  nhưng  đạt 
được dục vọng thì việc ác nào cũng làm và làm 
nhiều hơn và nhiều gấp bội lần. Cho nên trên thế 
gian  này con người  làm những  điều  ác  là  do 
thỏa mãn lòng dục, lòng ham muốn của mình. 
Cho nên tình yêu thương trai gái rất đẹp nhưng 
xen vào lòng dục thì tình yêu ấy trở thành muôn 
ngàn thứ đau khổ diễn biến khôn lường. 
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Sự  sinh  tồn 
của loài người và muôn vật đều phải theo quy 
luật  âm dương của nhân quả,  nhưng chúng ta 
đừng quá lạm dụng tâm sắc dục để biến mình 
thành tên nô lệ cho nhục dục. Bởi nhục dục là 
nơi thấp hèn, khiến cho người ta dễ sa đọa vào 
loài cầm thú, nó là nơi bài tiết những vật cặn bã, 
bất tịnh, bẩn thỉu, ô trược trong thân, nó là nơi 
sinh ra muôn thứ bệnh tật  khổ đau và tai  họa 
hoạn nạn. 

Chúng ta là con người nên cần phải có trí tuệ 
thông suốt đường đi lối về sinh tử của nhân quả. 
Chính sắc dục là đường đi của sinh tử luân hồi 
nên nó có một sức lôi cuốn tâm dục con người 
rất mạnh. Vì thế chúng ta cần phải đề cao cảnh 
giác, đừng bao giờ để chúng lôi cuốn chúng ta 
vào con đường tội lỗi đó, tức là phải hoàn toàn 
làm chủ tình nhục dục trong mọi thời gian.



ĐOẠN  6: “Mãi  về  sau  này,  có  không  ít  
người  đã thành vợ,  thành chồng nhờ có điều  
kiện cộng tác ở gần nhau trong không gian địa  
lý hoặc trong nghề nghiệp”. Câu này dạy đạo 
đức gì?

ĐÁP ÁN: Nghiệp Duyên Nhân Quả Trả Vay 
Thành Vợ Chồng.

GIẢI TRÌNH ÁN: Tình yêu thương trai gái 
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rất đẹp, thanh cao như trên đã nói. Tuy nó rất 
đẹp và thanh cao, nhưng trong tình yêu thương 
nào  cũng  có  những  cái  khổ  đau,  đó  là  nhớ 
nhung, mong chờ, v.v... Tình yêu thương trai gái 
không biết dừng ở đó, nó sẽ luôn đòi hỏi bước 
thêm một bước nữa, đó là tình nhục dục. Tình 
nhục dục là con đường sinh tử luân hồi, vì thế 
nó sinh muôn vạn bao nhiêu thứ khổ sầu mà con 
người từng nếm trải. Thế mà con người vẫn mê 
mờ vô minh không thấy lộ trình sinh tử muôn 
đời muôn kiếp khổ đau ấy, nên trai lớn lên lấy 
vợ,  gái  lớn  lên  gả  chồng,  đó là  một  quy luật 
nhân quả vận hành vạn vật trong vũ trụ mãi mãi 
muôn đời muôn kiếp bất di bất dịch không thay 
đổi.  Từ tình yêu trai  gái làm duyên để đi vào 
tình nhục dục, từ tình nhục dục làm duyên cho 
muôn ngàn thứ đau khổ sau này sinh ra, và cũng 
chính  nó  làm  duyên  sinh  ra  muôn  ngàn  thứ 
duyên khác nữa. Cho nên nói về quy luật nhân 
quả thì trùng trùng duyên sinh, rồi lại cũng từ đó 
mà trùng  trùng  duyên  diệt,  cho  nên  sinh  diệt 
trùng trùng không thể kể hết được. 

Người ở đời hễ trai  lớn lấy vợ, gái  lớn gả 
chồng,  chứ  họ  đâu  biết  rằng  việc  lấy  vợ  gả 
chồng là một quy luật nhân quả sinh tồn của vạn 
vật vũ trụ, và đó cũng là con đường tuần hoàn 
mọi sự khổ đau của loài người. Muốn thoát mọi 
sự khổ đau này thì con người phải chấm dứt tình 
nhục dục.  Tình nhục dục rất  thấp hèn và bẩn 
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thiểu, nó không thanh cao như tình yêu trai gái. 
Nhưng tình yêu trai gái không khéo giữ gìn một 
khoảng  cách  thì  tình  nhục  dục  sẽ  không  sao 
tránh khỏi. Vì trai gái là duyên nhân quả thúc 
đẩy loài người đi vào con đường khổ đau là tình 
nhục  dục.  Bởi  vậy  người  có  trí  tuệ  nhân quả 
không bao giờ bị nhân quả xỏ mũi dắt đi bằng 
con  đường  tình  yêu  trai  gái  nhục  dục.  Họ 
thường sống trong đức hiếu sinh đa hướng, tức 
là họ thương yêu tất cả mọi người, dù trai hay 
gái họ đều thương như nhau. Tình yêu thương 
của  họ  rất  cao  thượng:  không lợi  dụng nhau, 
không chiếm hữu nhau, không làm chủ quyền 
của nhau. Tình yêu thương như vậy mới là tình 
yêu trong sạch, yêu thương chỉ biết yêu thương, 
ngoài  yêu  thương  không  có  một  điều  kiện  gì 
khác hơn thì tình yêu thương ấy mới chân thật. 

Trên cuộc đời này, khi yêu thương bất cứ một 
người nào thì luôn đòi hỏi phải có cái này hay 
cái kia, vì thế biến tình yêu thương ấy trở thành 
tình  yêu lợi  dụng xấu xa,  không còn mang ý 
nghĩa cao thượng và tốt đẹp của tình yêu thương 
trong sạch.

Mọi  người  ai  ai  cũng  đều  có  lòng  yêu 
thương, nhưng lòng yêu thương ấy bị sử dụng 
một cách sai lệch vì lòng tham muốn. 

Ví dụ: Vì nó là con tôi nên tôi yêu thương, 
nếu  nó  không  phải  con  tôi  thì  tôi  không  yêu 
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thương; vì nó là chồng, là vợ tôi nên tôi thương 
yêu; vì ông bà ấy là cha mẹ tôi nên thương yêu; 
vì người con gái ấy đẹp nên tôi yêu thương; vì 
anh  ấy  có  tài  nên  tôi  yêu  thương,  v.v...  Còn 
ngoài ra không phải như vậy là tôi không yêu 
thương. 

Trên đây là những tình yêu thương có điều 
kiện. Chừng nào lòng yêu thương vô điều kiện 
mới thật  sự là lòng yêu thương. Lòng thương 
yêu vô điều kiện mới thật sự là đức hiếu sinh đa 
hướng. Nếu trai gái yêu thương bằng tình yêu 
thương đa hướng thì không bao giờ đi đến hôn 
nhân. Vì đi đến hôn nhân thì cả vợ lẫn chồng 
đều phải trả một nhân quả ghê gớm lắm quí vị ạ! 

KẾT  LUẬN  VÀ  ÁP  DỤNG: Tình  yêu 
thương giữa trai và gái vô tư, hồn nhiên, trong 
trắng rất đẹp, nhưng nếu bước thêm một bước 
nữa là tình nhục dục. Tình dục là miếng mồi của 
nhân quả để nhử bắt con người vào lưới nghiệp 
tái sinh luân hồi. Cho nên muốn thoát ra lưới rập 
nghiệp lực của tình nhục dục thì chúng ta phải 
đầy đủ nghị lực dứt khoát tránh xa sắc dục, và 
nhất là phải thấy như thật con đường sắc dục là 
con đường làm nô lệ suốt vô lượng kiếp. Các 
con nên nhớ lời dạy này.



ĐOẠN 7: “Trong số gần 100 học sinh nam 
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nữ, đặc biệt có một nữ học sinh vừa có duyên,  
vừa có sắc đẹp như một hoa khôi mà ai cũng  
nhận dạng được là người có nước da trắng nõn  
nà”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức  Khen  Tặng  Khẩu  Hành,  Ý 
Hành, Thân Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Người phụ nữ đẹp nhất 
một  vùng thì  được gọi  là  hoa khôi.  Hoa khôi 
không phải là cái may mà là cái nghiệp, nghiệp 
thì có hai phần: 

1- Nghiệp khổ
2- Nghiệp vui

Sinh ra làm thân người nữ mà có sắc đẹp thì 
coi chừng đó là nghiệp khổ. Bởi vậy ở đời chưa 
hẳn có nhan sắc là có hạnh phúc. Nguyễn Du 
nói:  “Hồng  nhan  bạc  mệnh”. Cho  nên  đừng 
nghĩ rằng có nhan sắc là có phước báu. Có nhan 
sắc là có tai họa, vì có nhiều người săn đuổi, 
càng có nhiều người săn đuổi lại càng khổ tâm 
nhọc trí. Bởi vì kẻ xấu thì nhiều mà người tốt thì 
ít. Vì vậy câu “Hồng nhan đa truân” là đúng. 

Tục ngữ có câu “Trai tài gái sắc”. Trên đời 
này người phụ nữ có nhan sắc là người phụ nữ 
càng khổ đau nhiều. Người thanh niên cũng vậy, 
người có tài thì hay lận đận, trên đường đời gặp 
nhiều gian nan thử thách. Vì vậy cụ Nguyễn Du 
nói: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. 
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Theo định luật  nhân quả,  hễ con người  có 
phước được cái này thì lại mất cái kia, được cái 
kia thì mất cái nọ. Cho nên người sinh ra trên 
đời này không có ai toàn vẹn. Người hoa khôi 
trong bài này đã khổ đau canh cánh bên lòng với 
một mối tình vô vọng đành chôn chặt trong lòng 
không hề dám thổ lộ cùng ai. Có nhan sắc thì có 
mang theo cái khổ, càng yêu nhiều thì càng khổ 
nhiều;  càng yêu nhiều  càng vay  nợ nhân  quả 
càng nhiều, vay nợ nhân quả càng nhiều thì khổ 
đau  càng  nhiều.  Người  biết  sống  độc  thân  là 
người hạnh phúc nhất trần gian. Tại sao vậy? 

Vì  người  biết  sống  độc  thân  là  người  biết 
cách sống với tâm hồn bất động, thanh thản, an 
lạc và vô sự, họ sống với niềm vui hỷ lạc do 
không còn tham dục ham muốn một điều gì cả. 
Ngược lại, người không biết sống độc thân thì 
khi  hoàn  cảnh  độc  thân  là  cảm thấy  cô  đơn, 
buồn tẻ, quạnh hiu, luôn lo sợ bệnh tật không ai 
chăm sóc, buồn rầu vì chỉ thấy trước sau có một 
mình. 

Nhưng cuộc sống có hai người là phải có hai 
tư tưởng, mà có hai tư tưởng là có sự trái nghịch 
nhau, có sự trái nghịch nhau là có sự xung đột, 
có sự xung đột là có sự khổ đau. Cho nên có hai 
tư tưởng là phải biết tùy thuận nhau thì mới có 
sự an vui, còn nếu không tùy thuận nhau thì khổ 
đau không thể nào tránh khỏi. 
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Ở đời người ta thường không biết sống độc 
thân nên mới khổ, họ cho sống độc thân là cô 
đơn buồn tẻ, khi bệnh tật không ai chăm sóc, khi 
già yếu không ai lo cơm ăn áo mặc, nhất là họ 
rất sợ hãi cảnh không có ai nói chuyện cho vui 
nhà, vui cửa. Cho nên người ta rất sợ sống độc 
thân, vì vậy việc cưới vợ gả chồng cho con cái 
trở thành bổn phận của người làm cha mẹ. Còn 
ngược lại, người sống độc thân mà không độc 
thân là người phải biết phương pháp  SỐNG 
MỘT MÌNH. Sống một mình có bốn cách: 

1-  Sống  một  mình  phải  biết  phương  pháp  
làm chủ thân tâm. 

2- Sống một mình phải biết phương pháp đẩy  
lui những bệnh trên thân. 

3-  Sống  một  mình  phải  biết  phương  pháp  
làm chủ tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô  
sự. 

4-  Sống  một  mình  phải  biết  phương  pháp  
làm chủ sự sống chết, tức là muốn chết là thân  
chết, muốn sống là thân sống, đó là làm chủ sự  
sống chết. 

Trên đời này, sinh ra làm người ai cũng phải 
học đạo đức, nhờ có học hiểu đạo đức mới sống 
có  đạo  đức,  chứ nếu  không  học  đạo  đức  mà 
sống có đạo đức được thì đó là những bậc Thánh 
chứ đâu còn là phàm phu như chúng ta nữa. 
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Người hiểu biết thường nói:  “Cái nết đánh 
chết cái đẹp”. Như vậy rõ ràng người ta chuộng 
đức hạnh chứ không ai chuộng sắc đẹp.  “Hữu 
nhan sắc hữu ác  đức”, lời  dạy này rất  đúng, 
không sai. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Khen tặng là 
một đức tính tốt, nhưng khen tặng như thế nào 
đúng, như thế nào sai? Thường khen tặng người 
sống có đạo đức là đúng còn khen tặng người có 
sắc đẹp là sai. Vì đạo đức thường hằng không 
thay đổi nên đạo đức không vô thường, còn sắc 
đẹp thì vô thường, còn trẻ thì đẹp nhưng già thì 
đâu  còn  đẹp:  mặt  nhăn,  má  hóp,  da  mồi,  tóc 
sương. Vả lại sắc đẹp với người này thấy đẹp, 
còn người kia thì thấy xấu, nhất là loài thú vật 
thấy  người  đẹp  nhưng  lòng  gian  ác  xảo  trá, 
thường cắt cổ nhổ lông nên chúng rất sợ hãi. 

Cho nên người chọn sắc đẹp là người có mắt 
như mù, là người chưa biết sống. Người chọn 
đạo đức là người biết sống, là người có đôi mắt 
trí tuệ. Cho nên các con là người học Phật để rèn 
luyện nhân cách sống đời đạo đức nhân bản - 
nhân quả không làm khổ mình,  khổ người  và 
khổ tất cả chúng sinh. Vì thế các con phải tập 
luyện khen tặng và ca ngợi đức hạnh nhân bản - 
nhân quả của mỗi người.


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ĐOẠN 8: “Không ai khác. Con người đó đã  
có hai quả tim vàng”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  Nhân Quả Nghiệp Báo Vay Trả, 
Trả Vay. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Một  con  người  có  hai 
quả tim vàng thì không đúng, đó là cách nhìn và 
suy nghĩ của riêng cá nhân tác giả, còn đối với 
đạo đức nhân bản -  nhân quả thì  trai  gái  yêu 
thương là  một  sự kiện bắt  đầu cho chuỗi đau 
khổ, yêu nhiều đau khổ nhiều, yêu ít đau khổ ít. 
Trai gái yêu thương là bắt đầu bước vào vòng 
tay điều khiển của nhân quả, nó điều khiển đi 
vào hôn nhân thì có cái khổ của hôn nhân, còn 
nếu không đi vào hôn nhân thì lại khổ một điều 
khác  nữa.  Cho  nên  trai  gái  yêu  nhau  là  con 
đường đau khổ mở cửa để hai người bước vào 
thế giới sinh diệt tràn đầy nước mắt. Người ta 
gọi là hạnh phúc chứ nào có hạnh phúc gì đâu. 
Từ khi trai gái yêu thương nhau đi đến hôn nhân 
thành vợ, thành chồng thì biết bao đau khổ. Vì 
hai  người  không  thể  là  một  nên  thường  có 
những tư tưởng khác nhau,  do tư  tưởng khác 
nhau  nên  không làm sao  tránh  những  sự  khổ 
đau. 

Nói hai quả tim vàng là ý muốn nói tình yêu 
thương gắn bó lúc  nào cũng không muốn rời 
nhau,  cũng  luôn  nhớ  nhau.  Nhưng  không  rời 
nhau, luôn nhớ nhau đó là những sự khổ đau. 
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Vậy gọi  là  quả tim vàng thì  có  đúng không? 
Vàng là một thứ kim loại quý báu, thế mà tình 
yêu thương trai gái ví như quả tim vàng thì nó 
phải  đem lại  một  điều gì  bình yên,  an vui và 
hạnh phúc, chứ sao nó lại đem thương nhớ nhau 
mà không gặp nhau thì đó là đem lại một sự đau 
khổ. 

Cho nên  tình  yêu thương  càng  gắn bó mà 
không được gần nhau, không được ở bên nhau 
thì  lại  càng đau khổ nhiều hơn.  Có đúng như 
vậy không quý vị? 

Nhưng khi ở gần nhau thì lại có những điều 
đau khổ khác. Cho nên tình yêu thương trai gái 
ở xa có những cái đau khổ ở xa, còn ở gần nhau 
thì có những cái đau khổ ở gần nhau. Cho nên 
tình  yêu  trai  gái  là  tình  yêu  đau  khổ,  vì  thế 
người đời vì vô minh mê mờ không thấy sợi dây 
xỏ mũi của nhân quả để điều khiển loài người 
bằng tình yêu thương trai  gái,  chính tình  yêu 
thương trai  gái  mới  có gia  đình.  Cho nên gia 
đình là con đường tái  sinh luân hồi  của nhân 
quả. Con đường tái sinh luân hồi nhân quả thì 
làm sao gọi là an vui hạnh phúc cho được, chỉ 
có những người vô minh sống trong mơ mộng, 
trong tưởng tri thì mới cho là an vui hạnh phúc. 
Như vậy từ xưa đến nay ai cũng sống mơ tưởng 
sao? 

Đúng vậy, toàn cả thế gian này ai cũng sống 
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trong mơ tưởng, chỉ có một người sống không 
mơ tưởng, đó là đức Thích Ca Mâu Ni, người 
Ấn Độ cách đây 2551 năm. 

KẾT  LUẬN  VÀ  ÁP  DỤNG: Nhân  quả 
nghiệp báo có nghĩa là làm ác phải chịu những 
tai nạn, bệnh tật, khổ đau và làm thiện thì phải 
hưởng được những sự may mắn, yên vui, thân 
không bệnh đau. Vì thế các con nên nhớ lời Phật 
dạy mà cảnh giác từng hành động thân, miệng, 
ý:  “Các pháp ác không nên làm và luôn luôn  
nên làm các pháp thiện”.



ĐOẠN 9: “Theo quy luật của đất trời, con  
người đó lớn lên và đã có chồng con. Người đẹp  
ấy cũng đã đi đây, đi đó trong và ngoài nước,  
sống với  chồng con đầy hạnh phúc gia  đình.  
Cho đến nay, người hoa khôi nọ đã có cháu nội,  
cháu ngoại, đang sống bên ông chồng đã đến  
tuổi 90. Còn bà kém ông 13 tuổi.  Ông chồng  
tuổi cao sức yếu, ốm đau triền miên. Thêm đó,  
cả hai vợ chồng chịu một nỗi bất hạnh vì đứa  
con trai duy nhất đã qua đời”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 

ĐÁP ÁN: Theo  Qui  Luật  Nhân  Quả  Các 
Pháp Đều Vô Thường.

GIẢI TRÌNH ÁN: Đoạn văn trên đây là từ 
tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân, có con 
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cái rồi cháu nội, cháu ngoại. Chồng 90 tuổi, vợ 
77 tuổi, thời gian ấy phải trải qua biết bao nhiêu 
sóng gió cuộc đời; biết bao nhiêu gian khổ nuôi 
con rồi lại ôm cháu, sống đến tuổi đó đã lo rầu 
bao nhiêu người thân bệnh tật và cũng đã khóc 
thương biết bao người thân đã qua đời.

Cho nên tình yêu thương trai gái đi đến hôn 
nhân có hạnh phúc an vui không, hay tiếp nhận 
một  cuộc  đời  đau  khổ  mà lạm dụng  danh  từ 
HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI,  chứ lứa đôi có hạnh 
phúc bao giờ, toàn là sự đau khổ, thành vợ thành 
chồng thì phải lo làm sao có cái ăn, cái mặc rồi 
nhà ở, lo cho con cái đứa như thế này đứa như 
thế khác. Thật là khổ vô vàn, cớ sao lại bảo là 
hạnh phúc. Hạnh phúc chỗ nào đâu? 

Con  người  đã  bị  nhân  quả  lừa  đảo,  vì  vô 
minh không thấy nên mới cho tình yêu trai gái 
keo sơn gắn bó không bao giờ quên, cho đến khi 
chết cũng vẫn nhớ nhau mãi mãi, thật ra đó là 
ngu si, điên dại. Tình yêu trai gái chỉ là bắt đầu 
cho con đường sinh tử luân hồi, nó là con đường 
đau khổ của kiếp làm người. 

Theo luật nhân quả thì con người không ai 
thoát ra khỏi qui luật tình yêu trai gái, ngoại trừ 
những người học Phật pháp và tu tập chứng quả 
vô lậu thì họ mới có thế làm chủ và điều khiển 
qui luật này. 

Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt được con 
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đường tình ái, tức là con đường tình yêu thương 
trai gái là con đường đau khổ dẫn đến luân hồi 
tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một người tu 
theo đạo Phật mà chưa thông suốt tâm ái dục 
này là chưa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo 
ra đời vốn chỉ dạy cho con người hiểu rõ nguyên 
nhân khổ đau của con người là cái gì? Chân lý 
TẬP ĐẾ không phải là ÁI DỤC sao? 

Ái  dục  không  phải  là  con  đường  tình  yêu 
thương trai gái sao? Đối với đạo Phật, trai gái 
yêu nhau là một sự khổ đau. Người tu sĩ Phật 
giáo họ yêu thương mọi người,  mọi  loài  bình 
đẳng như nhau, vì thế họ không làm khổ mình, 
khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 

Từ tình yêu trai gái nó không dừng ở đó, mà 
nó đòi hỏi đi xa hơn, đó là tình yêu thương nhục 
dục, từ tình yêu thương nhục dục mới khiến con 
người làm ra biết bao nhiêu tội ác. Có thể làm 
cha  mẹ vẫn giết  con  như thường  mà báo  chí 
thông tin: Những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ thai nhi. 
Ai có vào bệnh viện Từ Dũ thì sẽ rõ, ngày nào 
cũng có người nạo móc thai nhi, thật là đau xót 
vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai. Còn 
nếu để nuôi lớn thì bụng mang dạ chửa, đó cũng 
là một cách khổ sở vô cùng, rồi đến khi sinh nở 
phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó người ta cầu 
khẩn Trời, Phật gia hộ:  “Mẹ tròn con vuông”. 
Từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. 
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Thật sự trong đời này, người ta thường nhắc 
nhủ người phụ nữ rất chí tình: “Đàn ông đi biển 
có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Những 
câu ca dao tục ngữ như vậy thường nói cái khổ 
của người phụ nữ trên tình yêu ái dục. Trên tình 
yêu ái dục người phụ nữ phải gánh chịu trăm 
ngàn  khổ  đau.  Từ  tình  yêu  đi  đến  hôn  nhân 
người  phụ  nữ  phải  chiều  chuộng  chồng  con, 
phải  quần quật  nặng gánh chuyện nội  trợ,  rồi 
những chuyện nghịch ý không cùng một quan 
niệm sống nhưng phải thầm lặng chịu đựng để 
làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. 
Vả lại khi có chồng rồi không được tự do như 
lúc chưa có chồng. Khi có chồng mà tiếp giao 
với  một  người  khác  phái  trang  lứa  tuổi  như 
mình  thì  coi  chừng  chồng  ghen  tuông.  Ghen 
tuông thì  khó  thể  nào  tránh  khỏi  bạo  lực  gia 
đình, nếu bạo lực gia đình không xảy ra thì gia 
đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không 
ngon không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo 
lực gia đình thì có thể đi đến li dị. Tất cả những 
điều khổ đau này người phụ nữ phải lãnh đủ cả 
mọi sự khổ.

Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia 
đình thì  được yên thân,  nhưng không an thân 
đâu quý vị ạ! Rồi đây bụng mang dạ chửa nặng 
nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở một 
chết một sống vô cùng đau đớn. Như vậy chưa 
hết khổ đâu, phải suốt ba năm nuôi con cho bú 
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mớm “tam niên nhũ bộ” phải chịu dơ, chịu bẩn, 
ăn không ngon, ngủ không yên giấc, rồi khi con 
đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con 
người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, 
để tuân theo qui luật nhân quả trả vay. 

Như vậy chúng ta truy ra nguyên nhân sinh 
ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ không 
phải là tình yêu trai gái sao? 

Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh 
ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại 
yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương 
trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Theo 
chúng tôi  nghĩ không có quả tim vàng mà có 
tràn  đầy  quả  khổ đau  của  kiếp  người,  chỉ  có 
những người không biết mới chấp nhận tình yêu 
trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng.

Tại sao con người không thông minh nhận ra 
đâu là con đường khổ, đâu là con đường không 
đau khổ, chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những 
phút truy hoan sắc dục của tình yêu trai gái mà 
phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay, 
muôn ngàn vạn khổ đau? 

Biết tình yêu trai gái là trăm cay, muôn vạn 
sự khổ đau sao mọi người không dừng lại mà cứ 
lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên 
khô. Thật là tội nghiệp! 

Đức Phật xác định con người là vô minh, tức 
là  con người thiếu sự hiểu biết  quy luật  nhân 
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quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác 
ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con 
đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không 
dừng lại là cớ sao vậy? 

Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó 
sẽ giết hại và làm đau khổ con người, thế mà 
mọi người vẫn chui vào hang hùm đùa giỡn với 
rắn độc, nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn thì 
than thân trách phận, kêu Trời kêu Phật. Thật là 
đáng  thương,  nhưng  biết  làm  sao  khuyên  và 
giúp họ. 

Bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên 
mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây 
là lời nhắn nhủ của đức Phật đã dạy cách đây 
2551 năm,  nhưng giá trị  lời  nói  này mãi  mãi 
không mờ phai trong lòng người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Các pháp đều 
vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là 
bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà 
không buông xả cho sạch, chỉ còn duy nhất là 
tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là 
một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 
Hãy cố gắng lên các con ạ! Đời là vô thường, có 
ai sống mãi với chúng ta đâu, rồi đây mọi người 
đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. 
Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống 
cho thật sạch. Phải không các con?


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ĐOẠN 10: “Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái  
trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ, lạc quan”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Vượt Qua Nhân Quả Ý Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Vốn con người  có sức 
chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì 
gọi  là  vượt  qua.  Nhưng  bảo  rằng  tình  yêu 
thương gia đình là hạnh phúc, là không khổ đau 
là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói đến 
mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó, thế mà con 
người ít ai tránh khỏi. Con người cứ trai lớn lấy 
vợ gái lớn gả chồng như một điệp khúc khổ đau 
lặp đi lặp lại mãi mãi từ đời này đến đời khác 
không bao giờ dứt. 

Đúng vậy,  quy luật  nhân quả sinh tồn của 
muôn loài trên hành tinh sống này duy nhất chỉ 
có con đường này. Con đường này gọi là con 
đường tái sinh luân hồi như trên đã nói. 

Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu 
trai gái sắc dục phải chấm dứt, nếu không chấm 
dứt con đường đau khổ này thì loài người mãi 
mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. 

Khi yêu thương nhau cách xa thì  khổ đau, 
gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau; khi 
yêu thương nhau bệnh đau phải chăm sóc cho 
nhau cũng khổ đau; khi thương yêu nhau thấy ai 
thân mật  với  người  mình yêu thương thì  sinh 
tâm ghen tuông tức giận hay buồn phiền, đó là 
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những sự khổ đau. 

Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật 
hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau 
suốt từ năm này đến năm khác. Nói đến gia đình 
ai cũng tưởng nó là hạnh phúc, nhưng nào ngờ 
gia đình là cảnh địa ngục trần gian, gia đình là 
con đường sinh tử luân hồi. Người có trí hiểu 
biết gia đình là nghiệp báo theo quy luật nhân 
quả trả vay từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên 
gia đình là cái rọ để nhốt mọi người cùng chung 
nhân quả để gắn bó cùng chịu khổ đau. 

Chính con đường sinh tử luân hồi cũng là nơi 
đây như trên đã nói, vì vậy nó là con đường đau 
khổ nhất trên hành tinh sống này. Thế mà mọi 
người  đang sống trên hành tinh này đều nghĩ 
tưởng gia đình là hạnh phúc, nhưng khi bước 
vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không 
thấy, chỉ  toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau, từ 
những khổ đau này đến những khổ đau khác, 
khổ đau triền miên. Cho đến khi xuôi hai tay đi 
vào lòng đất lạnh thì lại tiếp tục tái sinh, như 
vậy làm sao hết khổ được. Bởi vậy ai là người 
hiểu được con đường tình yêu trai gái đầy gian 
truân khổ ải này và chính ai là người đã vượt ra 
khỏi con đường này. Ôi! Con đường nhiều cay 
đắng và chông gai. 

Từ xưa đến giờ, ai cũng lầm lạc tưởng là trai 
gái  yêu  nhau  đi  đến  hôn  nhân  là  hạnh  phúc, 
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nhưng nào ngờ đó là một lộ trình mở ra để đưa 
con người đi vào nghiệp tái sinh luân hồi vô vàn 
muôn sự khổ đau. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Vượt qua nhân 
quả chỉ là một lời nói suông, vậy bằng cách nào 
để vượt qua nhân quả? Phải có phương pháp, 
phải có sự tập luyện. 

Vượt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân 
quả, muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có 
tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. 
Muốn được tâm bất động trước các ác pháp và 
các cảm thọ thì các con phải triển khai tri kiến 
giới luật đức hạnh nhân bản - nhân quả, hằng 
ngày sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ chúng sinh bằng đức hiếu sinh đa hướng. 
Bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều phải đem 
lòng yêu thương và tha thứ. Có thực hiện tâm 
như vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. 

Sự bất  động của tâm chính là sự vượt qua 
nhân quả hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các 
con nên nhớ lời dạy này, chính nó là lời vàng từ 
kim  khẩu  đức  Phật  đã  dạy  trong  tạng  kinh 
Nikaya.



ĐOẠN 11: “Săn sóc ông chồng vô cùng chu  
đáo. Bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo  
từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình”. Câu 
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này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Trách Nhiệm Bổn Phận Hiếu 
Sinh Ý Hành, Thân Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Đọc đoạn văn trên đây, 
chúng ta  mới thấy hai  chữ bổn phận và trách 
nhiệm của người vợ, người mẹ thật là trăm ngàn 
thứ khổ:  phải  lo  từng bữa cơm sao cho thích 
hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con yên ổn 
khi trở mình.  Như vậy người  phụ nữ làm hết 
trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không 
quý vị? 

Bởi vậy một người sáng suốt soi rọi lại cuộc 
sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là 
địa ngục, còn ai cho nó là thiên đàng hạnh phúc 
thì đó không thực tế, chỉ là ảo tưởng mà thôi. 
Bởi  vậy  người  đi  tìm sự  bình  an,  hạnh  phúc 
trong lứa đôi thì  không bao giờ có,  có chăng 
cũng chỉ là giấc mơ, nhưng khi choàng tỉnh là 
một sự đau khổ ê chề. Tình yêu trong đôi lứa là 
miếng mồi dụ mọi người lọt bẫy sa lưới để rồi 
chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc đời mà thôi. 
Nhưng không rõ nó thì kiếp khác lại  cũng tái 
diễn như vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục 
khổ đau mãi mãi.

Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của 
loài người muôn đời muôn kiếp mà loài người 
mê muội nên xây dựng một nền tảng hạnh phúc 
ảo tưởng, vì thế nó trở thành một truyền thống 
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duy trì nòi giống. Con người duy trì nòi giống 
trong lộ trình đau khổ mà không tìm một lộ trình 
duy truyền nòi giống qua con đường không đau 
khổ. 

Có  một  con  đường  duy  trì  loài  người  mà 
không phải  con đường lứa  đôi.  Vạn vật  được 
hợp duyên để sinh ra có bốn cách: 

1- Thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm  
thấp.

2- Noãn sinh là những sinh vật sinh ra trứng,  
từ trứng mới nở thành con.

3- Thai sinh là những sinh vật sinh ra bằng  
con.

4- Hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng  
cách tự hợp các duyên tạo thành ra con người.

Ba loại  sinh  đầu  tiên  đều  phải  hợp  duyên 
sinh ra bằng qui luật nhân quả âm dương (giống 
đực và giống cái). Dù là cây cỏ cũng phải qua 
quy luật này. Còn loại sinh thứ tư thì không qua 
quy luật nhân quả âm dương mà bằng Tứ Thần 
Túc  hợp  duyên  theo  ý  thức  điều  khiển  pháp 
hướng tâm. 

Như vậy con người muốn sinh nơi không đau 
khổ, nơi thanh tịnh thì chỉ có sinh nơi hoá sinh. 
Hóa sinh ở đây không có nghĩa là biến hóa như 
mọi  người  tưởng tượng dùng thần thông biến 
hóa,  hoặc  hóa  sinh  như  con  sâu  bướm.  Sâu 
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bướm mọc cánh mọc chân thành con bướm rồi 
bướm giao  hợp  sinh ra  trứng,  trứng nở ra  ấu 
trùng tức là con sâu, con sâu lần lớn lên mọc 
cánh mọc chân thành lại bướm. Do không hiểu, 
các nhà Đại thừa cho đó là hóa sinh. Như trên đã 
nói, bướm giao hợp mới sinh ra trứng, như vậy 
là bướm sinh ra bằng con đường NOÃN SINH, 
từ  sâu  thành  bướm  là  sự  phát  triển  của  con 
bướm, chứ không phải HÓA SINH. 

Một  người  tu  hành  đúng  chánh  pháp  của 
Phật, tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và 
diệt  hẳn,  nên không còn tái  sinh  theo ba  con 
đường  THẤP  SINH, THAI  SINH  và NOÃN 
SINH. Ba con đường đi tái sinh này do nghiệp 
lực  nhân  quả  tương  ưng  chiêu  cảm,  chứ  con 
người  không có  quyền điều  khiển  sự  tái  sinh 
này.  Vì  thế trai  gái  yêu nhau là một  quy luật 
nghiệp báo của nhân quả mà tất cả các loài hữu 
tình hay vô tình đều bị lực hút tương ưng đi tái 
sinh, chứ không người nào có được quyền làm 
chủ tái  sinh luân hồi. Vì thế người nào muốn 
làm chủ tái sinh luân hồi thì phải tu hành chứng 
quả A La Hán. Người chứng quả A La Hán mới 
có  Tứ  Thần  Túc.  Nhờ  có  Tứ  Thần  Túc  con 
người mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới 
hoá sinh. 

Nhưng đối với người tu chứng quả A La Hán, 
họ  lại  không  bao  giờ  hóa  sinh.  Khi  bỏ  thân 
nghiệp tứ đại này họ sẽ vào Niết Bàn vĩnh viễn. 
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Vì hóa sinh vẫn còn mang thân tứ đại, mà thân 
tứ đại là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi phải chịu 
luật vô thường. Vì thế người tu chứng quả A La 
Hán không ai còn muốn tái sinh trở lại đời này 
nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói: “Ta chỉ còn 
một đời này nữa mà thôi”.

Có  người  bảo  rằng,  nếu  ai  cũng  tu  hành 
chứng quả A La Hán hết thì trên hành tinh này 
sẽ  không còn có  con người  nữa.  Lời  nói  này 
không đúng, vì loài người không thể chấm dứt 
trên hành tinh này được, khi môi trường sống 
vẫn còn thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn 
vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn thì quy luật 
sinh  diệt  của  nhân quả vẫn  còn,  mà  quy luật 
nhân quả sinh diệt vẫn còn thì tái sinh luân hồi 
phải theo ba đường: thấp sinh, thai sinh và noãn 
sinh. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Làm người ai 
cũng có trách nhiệm và bổn phận, nhưng trách 
nhiệm và bổn phận của mỗi người dù nam hay 
nữ đều phải sống có đạo đức, nhờ sống có đạo 
đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, 
cho mọi người và cho mọi vật. Vì vậy các con 
nên biết:  Chính trách nhiệm và bổn phận đạo 
đức của con người là trên hết, không có trách 
nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ! 

Con  người  lấy  đạo  đức  làm  cuộc  sống  là 
trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất cho sự 
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sống trên hành tinh này.



ĐOẠN 12: “Đây là đôi vợ chồng có duyên  
nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời”. Câu này 
dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Nhiều Đời.

GIẢI TRÌNH ÁN: Đoạn trên đây nói: “Đây 
là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với  
nhau suốt đời”. Đời sống con người nghe nói 
câu này cho là hạnh phúc, nhưng không đâu quý 
vị ạ! Quý vị cứ xét xem, đôi vợ chồng có duyên 
nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều người ta tưởng 
rằng  tốt  của  cuộc  đời  mà  mọi  người  ai  cũng 
mong muốn được như vậy. Nhưng xét cho cùng, 
hai người sống chung nhau như vậy họ có rất 
nhiều sự đau khổ, chỉ vì họ không lưu ý mà thôi, 
chứ lưu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng li 
dị chia lìa họ sẽ có những sự đau khổ trong li dị 
chia lìa, còn không li dị chia lìa họ lại có những 
điều khổ trong không li dị chia lìa. Cho nên đức 
Phật dạy: “Đời là biển khổ”, nhưng mấy ai lưu 
ý, cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng 
sống  trong  khổ,  ngày  nào  cũng  khổ,  giờ  nào 
cũng khổ, mọi người lấy cái khổ làm niềm vui. 
Vui trong đau khổ là vui chỗ nào đâu quý vị? 

Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời, có 
vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui, 
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cho  nên  nói  lấy  khổ  làm vui  là  không  đúng, 
nhưng  chấp  nhận  chịu  đựng  khổ  để  sống  thì 
đúng. Cười ra nước mắt, đó là cuộc sống của 
con người. 

Người  ta  thường  bị  tâm  mình  lừa  gạt  đời 
sống lứa đôi là hạnh phúc, vì thế họ không biết, 
không thấy đời là khổ đau, là con đường tái sinh 
luân hồi, nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu 
thương nhau, yêu thương nhau để chịu khổ, để 
làm tất cả tội ác. 

Người ta gọi là hạnh phúc chứ nào tìm đâu ra 
hạnh phúc. Chúng ta phải  biết con đường trai 
gái  yêu nhau là  con đường đau khổ nhất  của 
cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? 
Quý vị  cứ nhìn  xem có đôi  vợ  chồng nào là 
hạnh phúc thật đâu, chỉ là ảo tưởng, từ cái khổ 
này  chưa  dứt  sẽ  tiếp  nối  cái  khổ  khác,  khổ 
chồng lên lớp lớp trùng trùng. 

Ví dụ: Khi còn sống độc thân chưa lập gia 
đình thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ 
cũng  có  một  mình,  còn  khi  có  hai  người  thì 
chồng đau hay vợ đau thì cả hai người đều khổ. 
Người  đau  cũng  khổ,  người  không  bệnh  đau 
cũng khổ, khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc 
thuốc thang cho người  bệnh,  do đó ăn không 
ngon, ngủ không yên, v.v... Tất cả những điều 
này không phải khổ sao? 

Khi  còn  độc  thân  chỉ  có  một  ý  kiến  nên 
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không có sự tranh cãi bất đồng, nhưng khi có 
hai người thì có hai ý kiến. Có hai ý kiến thì có 
sự bất đồng ý, mà có sự không đồng ý là có sự 
tranh  cãi,  mà có  sự  tranh  cãi  là  không có  sự 
bằng lòng, không có sự bằng là có sự phiền não 
tức giận. Có sự phiền não tức giận là có sự đau 
khổ phải không quý vị? 

Khi sống độc thân thì không có sự sinh con 
đẻ cái, sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ 
sao? 

Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa 
đôi qua bài: “ƯỚC MƠ”. Hai chữ ước mơ tuy 
ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng 
của mỗi con người. Sống trên đời, ai cũng lựa 
chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong 
cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai. 
Nhưng ước mơ không chỉ đơn thuần là làm thế 
nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình, 
mà còn là khát vọng, là mong muốn được sống 
trong một gia đình hạnh phúc. 

“Hồi nhỏ, mỗi khi nhắc đến ước mơ là tôi lại  
mong sao có một ngày nào đó có thể được bay  
lên bầu trời để tận mắt thấy những vì sao, được  
thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhưng dần lớn  
lên, tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng và giờ đây  
ước mơ lớn nhất của tôi là được sống trong một  
gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi như thế là  
quá đủ rồi. 
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Sinh ra,  tôi  được sống trong vòng tay  yêu  
thương của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận  
của mình quá may mắn. Nhưng càng lớn lên tôi  
mới hiểu rằng mặc dù được cha mẹ yêu thương  
chiều  chuộng,  nhưng  cuộc  sống  gia  đình  tôi  
không được hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cứ  
tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống  
rượu say về phá tung đồ đạc. Mỗi lần như thế là  
hai  chị  em tôi  chỉ  biết  khóc,  không dám can  
ngăn. Cứ như thế tuổi thơ trôi qua trong những  
nỗi đau về tinh thần, nhưng cha mẹ tôi không  
biết, họ cho rằng cuộc sống như vậy đã đủ với  
chị em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm, mong  
sao cha mẹ có thể hiểu được tâm trạng của tôi  
và van họ đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng có  
lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có  
thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời,  
có lẽ như vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ  
xích mích cãi nhau và tôi không phải khóc nữa.  
Nước mắt rồi cũng có ngày khô cạn và đôi khi  
nước mắt không thể giải quyết được sự việc. Tôi  
biến thành một vì sao hay một vật vô tri nào thì  
đó cũng chỉ là ảo ảnh. 

Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất  
cả vạn vật đã thay đổi,  nhưng cuộc sống gia  
đình tôi vẫn ở con số 0. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại  
sao cái  ước  mơ nhỏ bé  đó lại  không thể  trở  
thành hiện thực? Tại sao những bậc làm cha  
làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ  
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làm đã gây tổn thương chính con của họ. Người  
ta  thường  nói:  Tôi  sẽ  không  lo  nghĩ,  tôi  sẽ  
không mơ tưởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính  
tôi  cũng nghĩ như vậy.  Tuy tôi  đã lớn,  nhưng  
một khi vào nhà các bạn chơi thấy cha mẹ bạn  
thật hạnh phúc tôi lại muốn khóc, nhưng khóc  
để làm gì khi sự thật không thể thay đổi mặc dù  
nước mắt tôi đã cạn khô... ”

Nguyễn Thị Thu Thảo

Đọc qua đoạn văn trên, chúng ta xét thấy tình 
yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc, mà toàn là 
khổ đau, đứng bên ngoài tưởng là thiên đàng, 
không ngờ khi bước chân vào mới thấy đó là địa 
ngục.  Địa  ngục  không  của  riêng  ai,  có  đúng 
không quý vị? 

Con người vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí 
nên  cứ  ngỡ  tưởng  trai  gái  yêu  nhau  là  hạnh 
phúc.Yêu nhau mà cha mẹ đôi bên không bằng 
lòng thì đó nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai 
gái, còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp nhận 
thì lại có cái khổ khác… Cái khổ của sự ràng 
buộc hôn nhân, của cả hai gia đình cha mẹ đôi 
bên, đó là một chùm nhân quả khổ đau. Cái gì 
đến rồi phải đến theo trình tự của nghiệp báo 
nhân quả mà con người không thể làm chủ và 
lường  trước  được,  chỉ  có  đương  đầu  và  chịu 
đựng đời đời kiếp kiếp nối tiếp nhau mãi mãi 
như ngọn đuốc. Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn 
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đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lượng kiếp khổ 
đau. 

KẾT  LUẬN  VÀ  ÁP  DỤNG: Nhân  quả 
nghiệp báo như các con đã học, nó không tha 
cho một người nào cả khi các con làm điều ác. 
Vì  biết  rõ  nhân  quả  nghiệp  báo  như  vậy  thì 
trong  cuộc  sống  hằng  ngày  các  con  phải  cẩn 
thận, mỗi việc làm, lời nói phải suy nghĩ chín 
chắn rồi mới làm và nói, chứ không được dục 
ăn, dục nói như trước kia nữa. 

Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo 
đức vào cuộc sống để không có nhân quả nghiệp 
báo nào tác động các con được.  Các con nên 
nhớ kỹ lời dạy này.



ĐOẠN 13: “Năm nay tuy tuổi đã xấp xỉ gần  
80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau  
55 năm, bà tìm được địa chỉ  của người mình  
mong đợi. Người bà yêu không ai khác là bạn  
học cùng trường”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Tình Yêu 
Trai Gái Ý Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Từ lúc tuổi còn trẻ, bây 
giờ tuổi đã 80 thế mà tình yêu vẫn chôn chặt 
trong lòng chưa dám hở môi nói với ai, ngay cả 
chồng con cũng chẳng dám thổ lộ. Như vậy tình 
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yêu thương trai gái thuở ban đầu đã ghi đậm vào 
tâm hồn một nỗi lòng thương nhớ không quên. 
Nguyễn Du nói: 

“Nỗi riêng riêng những bàng hoàng,
Khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan”

Tuy  đã  có  chồng  con,  cháu,  chít  và  chắt, 
nhưng mỗi khi nửa đêm canh khuya thanh vắng 
còn lại một mình thì lại nhớ mối tình đầu năm 
xưa, khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không ray 
rứt.  Bởi  vậy  tình  yêu  thương  trai  gái  là  khổ. 
Tình  yêu  thương  ấy  là  tình  yêu  thương  lãng 
mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt 
của tình yêu ấy bằng câu thơ rất hay và rất đúng 
tâm lý con người: “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ  
lòng”.

Bà cụ  già  này  cũng  vậy,  trên  55  năm,  có 
chồng, con, cháu, chít và chắt, thế mà mối tình 
đầu vẫn chưa tan. Một nỗi nhớ thương đeo đẳng 
cho đến khi chết  tình yêu của bà cũng không 
quên. Đúng là bà, người rất chung tình, nhưng 
đối với chồng thì bà không phải là người chung 
thủy. 

Khi chưa có chồng, có vợ, còn là một cô gái, 
một chàng trai thanh niên thì yêu thương người 
nào cũng được,  nhưng không nên yêu thương 
những người có vợ hay những người có chồng, 
vì yêu thương như vậy là phá hoại gia đình và 
làm tan cửa nát nhà người khác. 

200



Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

Trai gái yêu thương nhau cũng phải cẩn thận 
lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thương 
đó, nhưng dù sao tình yêu trai gái có chọn lựa 
hay không chọn lựa nó vẫn là con đường đau 
khổ của loài người. Không yêu thương là thoát 
khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi. Không yêu 
thương trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả, 
sống trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời, không 
còn mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc. 

Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình 
yêu thương trai gái! Thoát khỏi tình yêu thương 
trai gái là thoát khỏi quy luật nhân quả. Hạnh 
phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là 
con đường dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau 
muôn kiếp! 

Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị 
lực và ý chí kiên cường vượt thoát sự cám dỗ 
của tình yêu thương trai gái! 

Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời 
người mà không bị nghiệp đời ràng buộc...!

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Các con nên 
nhớ, tình yêu thương giữa trai  gái  là tình yêu 
thương tốt đẹp, nhưng phải dừng tình nhục dục, 
vì tình nhục dục là con đường đau khổ không 
riêng gì của người nào. Vì người nào bước chân 
vào tình nhục dục thì không có người nào thoát 
khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh 
niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải cảnh 
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giác tình nhục dục, nó là một loại dục ích kỷ, cá 
nhân, thường xâm chiếm làm hư hoại tình yêu 
thương trong sạch, vô tư và thanh cao của con 
người. Các con hãy nhớ lấy lời dạy này.



ĐOẠN 14: “Tình yêu chớm nở thì người bà  
yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội  
để  chuẩn  bị  cho  cuộc  tổng  tiến  công.  Người  
thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến  
trường khác, chuyển từ công tác này sang công  
tác nọ, khi ở trong nước, khi được đi học nước  
ngoài...  cũng bôn ba khắp nơi”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Có Duyên 
Không Nợ.

GIẢI TRÌNH ÁN: Nhân duyên nghiệp báo 
của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên 
nợ nhau để thành vợ thành chồng, rồi mỗi người 
phải đi mỗi ngả, như nhà thơ Thế Lữ nói: 

“Anh đi đường anh, em đường em
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi

Chẳng muốn trông mong xum hợp lại
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi”

Tình yêu trai  gái  là đau khổ như vậy.  Thơ 
văn người xưa cũng như người nay đều nói lên 
lòng đau khổ của tình yêu trai gái như Đoàn Thị 
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Điểm: 

“Ngòi đầu cầu nước trong như lọc
Đường bên cầu cỏ mọc còn xanh

Đưa chàng lòng dặt dặt buồn
Bộ không bằng ngựa, thủy không bằng thuyền”

Hay:

“Nước trong chảy lòng phiền không rửa
Cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây”

Huy Cận: 

“Sóng gợn trường giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song

Thuyền về bến cũ sầu muôn ngả
Củi một cành khô lạc mấy giòng”

Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau 
khổ như vậy huống là đã thành vợ thành chồng 
thì còn biết bao nhiêu sự đau khổ. Phải không 
quý vị? Vì vậy ai dám bảo tình yêu trai gái là 
hạnh phúc. 

Nhìn thế gian này con người quá điên đảo, 
lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui, vì thế không 
có người nào thoát khỏi tình yêu thương trai gái 
và chồng vợ. Thậm chí như trong bài học này: 
Một bà lão 80 tuổi, tuổi gần đất xa trời thế mà 
vẫn còn sống lãng mạn yêu thương như cô gái 
mới  18  tuổi  xuân  thì.  Được  biết  địa  chỉ  của 
người yêu trong tuổi học trò thì mau mau tìm 
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cách liên lạc để tỏ tình với nhau, thật là chung 
tình. Tình yêu thương ấy vẫn còn nồng cháy như 
lúc còn thanh niên. Như vậy suốt thời gian có 
chồng,  có con bà vẫn luôn luôn nhớ đến tình 
xưa. Vì thế trong Chinh phụ ngâm khúc: 

“Nước trong chảy lòng phiền không rửa
Cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây”

Đó có phải chăng con người quá ngu si lấy 
khổ đau làm hạnh phúc, hạnh phúc đâu không 
thấy, chỉ thấy toàn nhớ thương và đau khổ. Nếu 
không nhớ thì thôi mà nhớ thì khổ đau vô cùng. 
Có phải vậy không quý vị? 

KẾT LUẬN  VÀ  ÁP DỤNG: “Có  duyên 
không nợ”, đó là lời nói của những trai gái yêu 
thương mà không đi đến hôn nhân để thành vợ 
thành chồng. Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc 
trong tình nhục dục để họ không còn bỏ nhau. 
Bởi vậy tình nhục dục không có bền chắc, nên 
buộc phải có hôn nhân, nếu không có hôn nhân 
thì tình nhục dục chỉ là một trò chơi qua đường 
để thỏa mãn sắc dục rồi đường ai nấy đi, ai khổ 
ráng chịu, vì vậy nhục dục là thứ ích kỷ. 

Bởi  vậy  các  con,  các  cháu  thanh  niên  và 
thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục 
dục,  vì  thật  sự  có  hôn  nhân  thành  vợ  thành 
chồng keo sơn gắn bó với nhau nhưng nó là con 
đường đau khổ. Các con, các cháu có tin không? 
Nếu không tin các con, các cháu hãy nhìn xem 

204



Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ 
đau, không cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình, 
chung thủy thương yêu nhau.



ĐOẠN 15: “Cũng như bà, theo quy luật của  
tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có  
cháu nội, cháu ngoại như bà và tuổi tác cũng đã  
lúc “gần đất xa trời”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Theo  Quy  Luật  Nhân  Quả  Các 
Pháp Đều Vô Thường.

GIẢI TRÌNH ÁN: Quy luật  nhân quả các 
pháp  vô  thường.  Cuộc  đời  yêu  nhau  nhưng 
không thể sống độc thân như vậy,  nên cả hai 
không biết  tin tức của nhau, sống trong chiến 
tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, 
bà có chồng. Mối tình đầu được xem như đã trôi 
vào dĩ vãng, nhưng dù sao cũng không thể quên: 

“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”

Tình yêu trai gái không vướng vào thì thôi, 
mà đã vướng vào thì rất khó bỏ ra: 

“Một dây đã buộc ai chằng cho ra”

Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hướng 
dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái 
mình vướng vào cạm bẫy của con đường tình 
yêu và gia đình, vì đó là con đường dẫn đến khổ 
đau muôn đời muôn kiếp. 
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Bởi con đường trai gái yêu nhau có gia đình 
là con đường đau khổ. Từ xưa đến nay có gia 
đình nào trên hành tinh này là hạnh phúc trọn 
vẹn  không  khổ  đâu.  Người  ta  nói  tình  yêu 
thương gia đình là hạnh phúc nhưng sự thật tìm 
hạnh  phúc  trong  gia  đình  không  bao  giờ  có. 
Người ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long. 
Dù cho vợ chồng có sống với nhau đầu bạc răng 
long, nhưng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ 
trong cuộc sống gia đình. 

Muốn biết những sự đau khổ của gia đình thì 
chúng ta nên tóm lược lại những ý chính như: 
Khổ vì hai tư tưởng; khổ vì phải chiều chuộng 
nhau; khổ vì phải lo lắng cho nhau; khổ vì bệnh 
tật tai nạn của nhau; khổ vì lo cơm ăn áo mặc, 
nhà ở; khổ vì sợ thua kém bạn bè; khổ vì mang 
nặng đẻ đau; khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên 
người;  khổ  vì  chồng  say  xỉn  đánh  đập  chửi 
mắng; khổ vì vợ ham mê bài bạc; khổ vì con cái 
bê tha dạy bảo không nghe lời; khổ vì dâu con 
cứng đầu cứng cổ; khổ vì ghen tuông chồng có 
con này, con kia hay vợ cặp ông này, ông nọ, 
v.v... 

“MẸ ÚT” là một câu chuyện gia đình trong 
báo Tuổi Trẻ thứ năm ngày 4/10/2007, tác giả 
Nguyễn Thị Đào, để minh chứng sự đau khổ của 
đời người qua đường chồng vợ như sau: 

Nhìn con say sưa trong giấc ngủ,  lòng tôi  
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nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi  
đường đời chỉ còn lại mình tôi với đứa con thơ  
dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau thì bắt  
gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn  
tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của  
tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 

“...10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ, Út sống  
chung với người cha nghiện rượu và người anh  
trai đã có vợ. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho  
một người bạn nhậu nên Út đã bỏ nhà trốn lên  
Sài  Gòn,  phụ  việc  trong  một  quán  cơm  bình  
dân, Út được ông bà chủ thương và nhận làm  
con nuôi. 

Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn  
này có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi để  
ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã  
đi vượt biên sau ngày 30/4/1975 và mấy năm  
liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với  
ông ấy cũng chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ  
nuôi và vài người bạn thân. 

Khi Út có thai được 5 tháng thì người chồng  
thú tội với Út là có vợ và 6 con đang ở quê nhà  
tại  Long  An,  vì  chuyện  vượt  biên  bất  thành.  
Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không  
về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không  
đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. 

Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm  
người vợ lớn: “Em khờ dại lầm lỡ, lạy chị hãy  
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tha thứ cho em, nhận đứa em tội nghiệp này,  
con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho  
được, còn nếu như em tạo ra nó mà không cho  
nó có cha thì cuộc đời của nó bị vẩn đục, tương  
lai  của nó bị  lu  mờ”.  Người  vợ lớn đã chấp  
nhận Út. 

Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ nên dù có khổ  
sở cay đắng tủi nhục Út cũng chẳng than thở  
nửa  lời.  Đôi  lúc  những  cơn  ghen  ngầm  của  
người  vợ lớn làm Út phải nghẹn ngào “nước  
mắt chan cơm”. Đã nhiều lần Út định bồng con  
rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha  
sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can  
đảm ra đi. 

Ba năm sau,  chồng Út  thất  bại  trong việc  
làm ăn,  buồn bực,  sinh bệnh rồi  mất  sức lao  
động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ  
đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia  
đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho  
Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới,  
để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng: dẫu có  
ăn xin Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt.  
Ngày trước, thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam  
tâm làm bé chịu đựng khổ cực như thế, bây giờ  
Út bỏ đi là công nhận những lời dèm pha đó là  
đúng hay sao! 

Út  quyết  định đứng ra gánh vác gia đình,  
nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và  
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sự tảo tần buôn bán sớm hôm của Út đã thuyết  
phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết  
tự lúc nào, người vợ lớn đã giao quyền cho Út  
mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các  
con. Và các con cũng tự thay đổi tiếng “dì Út”  
bằng tiếng “mẹ” trìu mến. 

Ba mươi mấy năm vất vả, hi sinh tất cả cho  
con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được  
sống vui vẻ, hạnh phúc với 7 đứa con và đàn  
cháu nội ngoại đông đủ, mặc dù Út chỉ duy nhất  
sinh nở một lần. 

Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ.  
Con là đứa con gái Út của người vợ lớn mà mẹ  
làm “vú nuôi” con từ lúc 4 tuổi. Đứa con gái  
ruột của mẹ theo chồng ở xa. Tình thương của  
mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một  
mình con,  vì  chỉ  còn có con là  sống gần gũi  
nhất  với  mẹ.  Con  đau  một  thì  mẹ  khổ  mười.  
Ngày ấy mẹ côi cút, dốt nát nên lầm lỡ, còn con  
hôm nay có tới hai người mẹ mà cuộc đời lại  
khổ  đến  thế  thì  mẹ  thật  không  cam tâm.  Mẹ  
mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc  
đời của con bằng trái tim của người mẹ”. 

Đêm ấy tôi khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ  
và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích  
kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương  
và lo lắng cho vợ con, mà không nghĩ đến áp  
lực nặng nề anh ấy đang gánh chịu. Tại sao tôi  
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có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia  
đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong  
tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến  
khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong  
lòng thương con đến nhường nào. Nếu như 5  
năm trước, mẹ Út không kể cho tôi nghe câu  
chuyện  đời  của mẹ thì  chắc tôi  đã  đánh mất  
hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia  
đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ  
quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của  
mẹ Út. 

Nguyễn Thị Thảo (TP. HCM)

Đọc  câu  chuyện  trên  đây,  quý  vị  cứ  suy 
ngẫm: Có phải đời sống con người là biển khổ 
không? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều 
lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự 
vô minh hết sức mà con người ít ai chấp nhận 
mình vô minh, nhưng đó là một sự thật điên đảo 
ngu si của loài người. Có đúng như vậy không 
quý vị? 

Đạo Phật dạy: “Đời người là khổ, nước mắt  
chúng sinh nhiều hơn nước biển”. Vậy chúng ta 
là con người, chứ đâu phải là loài động vật sao 
mà không biết, không chịu tư duy, suy nghĩ có 
phải đúng như vậy không? Tại sao lại phải cam 
chịu sống trong biển khổ đau như vậy? Đâu phải 
sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới 
có những người làm chủ sinh, già, bệnh, chết và 
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chấm dứt luân hồi mà danh từ gọi những bậc đó 
là A La Hán. 

Chúng ta là con người cũng như các Ngài, 
phải vùng dậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải 
làm  chủ,  không  chịu  làm  nô  lệ  tay  sai  của 
chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa 
rất cam go và ác liệt, nhưng chúng ta quyết định 
phải  giành  phần  thắng  lợi  về  mình,  vì  trước 
chúng ta  đã có những người  chiến thắng giặc 
sinh tử luân hồi này, họ còn để lại cho chúng ta 
những tài  liệu chiến thuật,  chiến lược diệt  trừ 
chúng, thì  làm gì chúng ta lại  chịu thua.  Phải 
không quý vị? 

Chúng ta  quyết  định phải  chiến thắng giặc 
sinh tử luân hồi một cách vẻ vang, không đầu 
hàng, không khuất phục, không làm nô lệ. Và 
mãi mãi bắt chước ông cha của chúng ta, họ đã 
để lại những gương anh hùng dũng cảm chiến 
đấu đến hơi  thở cuối  cùng,  không chùn bước 
một cách gan dạ kiên cường. Gương xưa còn đó, 
có đúng như vậy không quý vị? 

Mẹ Út tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái 
của mình để đem lại bằng một tình thương yêu 
mọi người, mẹ Út phải hy sinh cả cuộc sống cá 
nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng 
mới thu phục được lòng tin và yêu thương của 
mọi người thân trong gia đình. Sự êm thấm yên 
vui trong gia đình hôm nay có được là nhờ một 
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lòng  hy  sinh  cao  cả,  nhưng  mẹ  Út  vẫn  chạy 
loanh quanh trong vòng khổ đau của quy luật 
nhân quả sai khiến từ cái khổ này đến cái khổ 
khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Út điên đảo 
tưởng rằng mình đã hy sinh như vậy thì sẽ được 
bù  đắp  bằng  tình  yêu  thương  của  con  cái,  là 
hạnh  phúc  an  vui.  Nào  ngờ  trong  tình  yêu 
thương  của  con  cái  thì  mẹ  Út  lại  gánh  chịu 
những sự đau khổ của con cái  khác nữa. Cho 
nên con người đi tìm hạnh phúc an vui mà đi 
tìm trong đường luân hồi TÌNH YÊU THƯƠNG 
TRAI  GÁI là  đi  tìm  cái  mơ  mộng,  cái  hão 
huyền,  cái  bóng dáng chứ không bao giờ con 
đường đó có chân hạnh phúc an vui được. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Khi một người 
hiểu  biết  các  pháp  trên  thế  gian  này  là  vô 
thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là 
bản ngã của ta thì hãy buông xuống hết, buông 
xuống hết, chỉ có tình thương của con người là 
bất diệt, là thường còn mãi mãi. Vì tình thương 
sẽ mang đến sự bình an yên vui cho mình và 
mọi  người,  mọi  loài  sống trên  hành tinh  này. 
Các con nên nhớ lời dạy này.



ĐOẠN 16: “Họ gặp nhau nhờ có tên của  
ông là tác giả của một bài báo. Vì thế bà cố tìm  
cho được địa chỉ, điện thoại để liên lạc. Tuy nay  
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hai người còn ở cách xa nhau hơn ngàn cây số,  
nhưng đã gần nhau nhờ có thông tin hiện đại”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Vay Nợ Tiền Kiếp Có 
Duyên, nhưng Nợ Vợ Chồng Không Có. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Chứng tỏ tình yêu trai 
gái rất khó quên, nhất là mối tình đầu của người 
con trai cũng như người con gái, hình ảnh của 
hai người tuy lướt qua rất nhanh nhưng lại ghi 
sâu đậm trong tâm hồn hai người rất khó quên. 
Như vậy trai gái yêu nhau là khổ nên nhà thơ 
Xuân Diệu nói: 

“Yêu là nhớ thẫn thờ qua mây khói”

Yêu nhau mà không thành vợ thành chồng, 
tức  là  không được  gần bên nhau thì  khổ biết 
mấy, khổ vô cùng. Phải không quý vị? 

Cho nên các  con may mắn hơn,  biết  được 
Phật pháp, biết được con đường thoát khổ sớm 
hơn thì hãy mau mau chấm dứt con đường tình 
ái giữa trai và gái, nó không có hạnh phúc gì 
đâu, toàn là sự đau khổ, toàn là cay đắng gian 
truân, v.v... 

Sống một  mình biết  Phật  pháp tu  hành thì 
tuyệt vời! Bởi biết Phật pháp chân chánh là biết 
pháp hành ngăn và diệt ác pháp vào đời sống 
hằng ngày thì không có một chướng ngại pháp 
nào, một ác pháp nào, một lời nói nào, một sự 

213



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

việc nào, một tai nạn nào hay một bệnh tật nào 
làm động tâm quý vị được. Quý vị sẽ làm chủ 
tâm mình,  lúc  nào  tâm cũng  bất  động,  thanh 
thản, an lạc và vô sự. 

Sống một mình biết Phật pháp thật là tuyệt 
vời! Không có một niệm nào trong tâm khởi lên 
làm dao động tâm mình, làm tâm mình phải lo 
lắng, sợ hãi, làm cho tâm mình phải buồn phiền, 
thương nhớ, chờ mong, nghi ngờ, v.v... 

Sống một mình biết Phật pháp thật là tuyệt 
vời!  Không  có  tình  yêu  trai  gái  nào  xen  vào 
được, vì người biết Phật pháp là biết tường tận 
gốc tình yêu trai gái là gốc khổ muôn đời muôn 
kiếp,  là  đường  luân  hồi  sinh  diệt  muôn  đời 
muôn kiếp của loài người. 

Người biết Phật pháp dù nam hay nữ thì tình 
yêu không thể lường gạt họ được, cho nên giữa 
nam nữ họ chỉ biết thương nhau với tình thương 
trong sạch, không đi vào tình thương thấp hèn ô 
trược bẩn thỉu nhục dục. Họ giúp nhau với tình 
thương tương trợ khi cuộc sống gặp khó khăn và 
tai nạn, bệnh tật nghiệp báo. Tình yêu thương 
của  họ  là  tình  yêu  thương  cao  thượng  trong 
sạch, vì thế họ thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc 
của  nghiệp  báo  nhân  quả  luân  hồi.  Cho  nên 
người thông suốt giáo pháp của Phật là người 
sống đời sống độc cư nhưng lại không xa lánh 
một người nào cả. Độc cư mà không sống một 
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mình, bởi vì họ đồng hành với chân lý vô lậu 
bằng lối sống có phương pháp dẫn tâm đi vào lộ 
trình bất động, tự làm chủ thân tâm của mình 
không bị giặc sinh tử mua chuộc sai khiến. 

Câu chuyện trên đây là một tình yêu lén lút 
vụng trộm che dấu chồng con và vợ con, mặc dù 
họ đã hơn 80 tuổi đầu, thế mà trong tâm làm 
một điều gian dối. Hành động sống như vậy là 
không chung thủy với chồng con, với vợ con. 
Hơn 55 năm khi mò tìm ra được địa chỉ thì liên 
lạc với nhau, tỏ ra mối tình đã ôm ấp chôn chặt 
từ lâu. Thật đáng trách cho lòng dạ con người vô 
liêm sỉ. Việc làm của họ về đạo lý Đông phương 
thì người có đạo đức không ai chấp nhận. Ở đời 
nhiều con người sống lãng mạn, quá quan trọng 
tình  yêu  thương  trai  gái,  một  thứ  tình  yêu 
thương mà người hiểu biết chánh pháp và hướng 
về chân lý của Phật giáo thì người ta quá sợ hãi. 
Nghe nói đến tên tình yêu trai gái là người ta 
khiếp đảm như trẻ con sợ ma trong bóng đêm. 

Chúng ta hãy yêu thương nhau trong tình yêu 
thương cao thượng, trong tình yêu thương trong 
sạch  thoát  ra  khỏi  tình  yêu  thương  nhục  dục 
thấp  hèn  của  gia  đình  chồng  vợ,  vì  tình  yêu 
thương đó nó thường mang lại sự đau khổ cho 
mình,  cho  nhiều  người.  Chúng  ta  hãy  yêu 
thương nhau trong tình yêu đa hướng nhắm đến 
sự thanh cao, trong sạch, tương thân tương ái 
mãi mãi. Con người yêu thương con người, bất 
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cứ người nào, và con người yêu thương muôn 
loài vạn vật và mãi mãi yêu thương mọi sự sống, 
mọi sự bình an hạnh phúc, an vui trên hành tinh 
này. Hãy gạt bỏ tình yêu thương trai gái trên đạo 
lộ sinh tử luân hồi thì mới mong thoát khổ của 
kiếp làm người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Trên đời này 
chỉ có tình yêu thương chân thật, hồn nhiên, vô 
tư, trong trắng thì mới cao quý, cho nên trai gái 
yêu thương nhau với tình yêu thanh cao, trong 
sạch đó thì đừng đi sang qua một lãnh vực tình 
nhục dục, vì tình nhục dục là một thứ tình yêu 
đau khổ, nó thuộc về nhân và quả, mà nhân quả 
thì  các  con đều biết  toàn là  mọi  sự khổ đau. 
Muốn thoát ra mọi sự khồ đau thì chỉ có tình 
thương yêu đa hướng, tức là yêu thương tất cả 
chứ không riêng yêu thương cho một người nào, 
vì  người  nào cũng có sự sống bình đẳng như 
nhau, nên yêu thương tất cả là đúng. Các con 
nên nhớ lời dạy này.



ĐOẠN  17: “Họ  đã  nói  chuyện  với  nhau  
nhiều, trút cho nhau những bầu tâm sự mà từ  
khi yêu cho đến nay chưa thổ lộ với ai bao giờ.  
Hơn nữa thế kỷ giấu kín một tình yêu. Một tình  
yêu ôm ấp mãi trong lòng”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 
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ĐÁP ÁN: Tình Yêu Là Do Duyên Nhân Quả 
Tiền Kiếp.

GIẢI TRÌNH ÁN: Hơn nửa thế kỷ tình yêu 
thương trai gái bây giờ mới có dịp trút bầu tâm 
sự, trong lúc tuổi tác sắp đi vào lòng đất lạnh mà 
còn gắn bó yêu đương.  Ghê thật  lòng dạ con 
người, có chồng, có vợ, có con, có cháu, chít, 
chắt như vậy mà tình cảm trai gái lúc thuở ban 
đầu không chịu bỏ xuống như cụ Nguyễn Du đã 
nói: 

“Khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan”

Nếu quả thật tình yêu cao thượng và chung 
tình, chung thủy thì ông đừng có vợ và bà đừng 
lấy chồng, còn ở đây bà có chồng và ông có vợ, 
rồi cả hai đều có con, cháu, chít, chắt đông đảo 
mà còn gợi  thương,  gợi  nhớ với  nhau thật  là 
lãng mạn không ai tưởng nổi với hai ông bà cụ 
này.

Với  tuổi  tác  gần  đất  xa  trời  mà  tình  yêu 
thương  trai  gái  còn  nóng  bỏng  như thuở còn 
thanh niên, trải qua gần hết một cuộc đời người 
mà  không thấy  đời  sống con  người  khổ sao? 
Không thấy tuổi tác sắp tàn tạ còn gì nữa mà 
yêu  với  thương,  lại  còn  không  thấy  bây  giờ 
mình đã là cụ ông, cụ bà sao? Cuộc đời khổ là 
một bài học thực tế, vậy sao hai cụ chưa hiểu 
tình yêu thương trai gái là con đường khổ đau 
của kiếp làm người, mà cũng chính con đường 

217



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

ấy là con đường độc lộ sinh tử luân hồi như trên 
đã thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhất là lộ 
trình này thường đi theo nghiệp lực nhân quả, 
nên chúng đã điều khiển vạn vật sinh diệt mãi 
mãi muôn đời muôn kiếp để trả vay theo luật 
nhân quả. 

Nỗi thương nhớ khổ đau trong tình yêu trai 
gái không thành vợ thành chồng của ông cụ, bà 
cụ này thật là một tình trường đau khổ. Yêu mà 
không dám thổ lộ cho ai biết, chỉ ôm ấp trong 
lòng. Ngày ngày thăm dò tin tức nhưng vẫn bặt, 
cho  nên  ông  cụ,  bà  cụ  luôn  nghĩ  rằng:  chắc 
người yêu đã hy sinh cho Tổ quốc. Cho nên ông 
cũng mạnh dạn lấy vợ và bà cũng không còn hy 
vọng nên đã lấy chồng. Như vậy rõ ràng tình 
yêu thương gia đình là bổn phận chứ không còn 
nghĩa chung tình, chung thủy. Họ sống với nhau 
chỉ là bổn phận chồng hay vợ để chia sẻ cuộc 
sống  cùng  nhau  gánh  vác,  chứ  nói  tình  yêu 
thương  gắn  bó  chung  tình,  chung  thủy  trong 
cuộc sống lứa đôi thì không có. 

Xét như vậy chúng ta thấy rất  rõ, tình yêu 
thương trai gái thanh cao trong sạch không chút 
bợn nhơ trong tình nhục dục thì tình yêu ấy rất 
tuyệt  vời,  nhưng không khéo thì  nó trở thành 
tình yêu thương lãng mạn mang tính chất  sầu 
khổ thương đau. 

Như trên đã nói, tình yêu thương nào cũng là 
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tình yêu trong đau khổ,  vì  đó chỉ  là  tình yêu 
thương nhất hướng, nếu không làm khổ mình thì 
làm khổ người hoặc làm khổ cả hai. Chúng ta là 
những đệ tử của Phật, nên chúng ta phải sáng 
suốt và cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Phải sống yêu 
thương trong tình  yêu thương không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó mới chính 
là tình yêu thương cao thượng trong sạch; thì đó 
mới  chính  là  tình  yêu  thương  từ  bi  của  con 
đường  Phật  giáo  đã  dạy  chúng  ta.  Và  chính 
chúng  ta  lúc  nào  cũng  nên  ghi  nhớ  để  sống 
đúng, làm đúng thân hành, ý hành, khẩu hành 
đạo đức nhân bản - nhân quả. 

Đời sống chúng ta rất  cần có một nền đạo 
đức  nhân  bản  -  nhân  quả  để  sống  trong  tình 
thương yêu chân thật;  để sống trong tình yêu 
thương  cao  thượng  và  trong  sạch,  mong  rằng 
tình yêu thương ấy mãi mãi ngự trị trong lòng 
mọi người. Có được như vậy thì sự sống trên 
hành tinh  này mới  thật  tuyệt  vời.  Phải  không 
quý vị? 

KẾT  LUẬN  VÀ  ÁP  DỤNG: Tình  yêu 
thương  cho  riêng  một  người  nào  là  tình  yêu 
thương trong đau khổ, các con có biết không? 
Đó là thứ tình yêu trong hạn hẹp ích kỷ chiếm 
hữu,  nó luôn luôn mang theo sự đau khổ,  nó 
không phải là tình yêu thương sự sống bất vụ 
lợi, phi cá nhân. Các con nên nhớ lời dạy này.
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ĐOẠN 18: “Với một hoa khôi có trình độ  
văn hóa, hoạt động xã hội mạnh mẽ, chắc có  
nhiều chàng trai đeo đuổi. Con người này, nói  
như nhà văn nổi tiếng Nga Pau-tốpx-ki là: Tình  
yêu  chỉ  có  một,  nhưng  tương  tự  thì  có  hàng  
trăm”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Chung Thủy Ý Hành, Thân 
Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Nói về tình yêu thương 
trai gái là phải nói đến tình yêu chọn lựa. Nam 
cũng như nữ họ đều lén nhìn và để ý nhau, như 
câu tục ngữ nói:  “Trai khôn tìm vợ chợ đông,  
gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân”. Trai gái 
mới lớn lên biết yêu thương là biết để ý nhau, 
nhất  là  về  hình  thể,  tính  chất  đạo  đức  và  tài 
năng: “Trai tài gái sắc”, đó là một sự cân nhắc 
bình thường trong việc chọn lựa lứa đôi. 

Khi chọn lựa xong nhưng vẫn âm thầm yêu 
thương mà không nói ra bằng lời, chỉ bằng mắt, 
từ cái nhìn thoáng qua có vẻ ngại ngùng, e dè, 
rất sợ mọi người biết mình yêu thương. Khi để ý 
yêu thương nhau họ tìm cách làm quen và tìm 
cách giúp nhau việc này hay việc khác, để được 
nói chuyện với nhau là họ thấy vui vẻ hân hoan. 
Tình yêu thương ấy đẹp đẽ biết bao! Trong sạch 
biết bao! Nhưng từ tình yêu thương này, mà tiến 
lên một bước nữa là tình nhục dục thì không còn 
đẹp đẽ chút nào. Nó mang tính chất xâm chiếm, 
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chiếm hữu. Vả lại thứ tình nhục dục là thứ tình 
bẩn thỉu bất tịnh, nó sẽ mang đến những tai họa 
sau này như ngừa thai, nạo móc bỏ thai nhi, đó 
là một điều tội lỗi rất lớn mà con người không 
chịu nghĩ suy, cứ chạy theo dục vọng (sự điều 
khiển của nhân quả) mà gọi là hạnh phúc. Đó là 
một sự vô minh quá lớn của loài người, chỉ biết 
đắm mê nhục dục để rồi gánh chịu muôn vàn 
thứ khổ đau sau này. 

Quý vị hãy định nghĩa gia đình là gì? Năm 
1983, có một câu chuyện xảy ra ở Lubda, nó có 
thể giải thích cho chúng ta hiểu gia đình là gì:

“Trong thời  kỳ nội  chiến ở Lubda,  có một  
người tên là Rall 37 tuổi. Gia đình ông có 40  
người: bố, anh em, chị em, vợ con... hầu như tất  
cả mọi người đã rời xa ông ấy. Nhưng trong khi  
tuyệt vọng, Rall được biết đứa con gái út 5 tuổi  
của  ông còn  sống,  ông đã  bất  chấp  sự nguy  
hiểm đến tính mạng để đi tìm cho được cốt nhục  
thân thiết của mình. Khi tìm được, ông ôm chặt  
đứa con vào lòng, câu đầu tiên ông nói là: “TÔI 
VẪN CÓ GIA ĐÌNH”. 

Trên thế giới này, gia đình là nơi chứa đầy  
tình thương. Tình thương yêu ấy có khi ở trong  
một tòa nhà cao tầng, cũng có khi nó ở trong  
đám người vô gia cư. Chỉ người không có người  
thân hoặc người bị người thân ruồng bỏ, quên  
lãng mới thật sự là người không có gia đình”. 
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Đó là cách định nghĩa gia đình của người thế 
gian để mong tìm hạnh phúc an vui trong đó. 
Hạnh phúc an vui trong đó chỉ là một bóng ảo 
mà thôi. 

KẾT  LUẬN  VÀ  ÁP  DỤNG: Tình  yêu 
chung thủy là thứ tình yêu thương trước sau như 
một, nhưng nó vẫn là thứ tình yêu trong nhân 
quả đau khổ. Chúng ta là những người đi tìm 
đường thoát  khổ thì  đừng để rơi  vào mọi thứ 
tình yêu, mà duy chỉ có một thứ tình yêu thương 
sự sống là giữ gìn và bảo vệ nó mà thôi, các con 
có nhớ lời dạy này không?



ĐOẠN 19: “Người viết bài này suy ngẫm:  
đây là một thứ tình yêu đích thực, không ai có  
thể  thay thế  được một  thứ tình  yêu trọn vẹn,  
không có một thứ động cơ nào làm vẩn đục nó  
đi, tuổi đã quá thập cổ lai hy, vẫn cứ yêu”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Chung Tình Khẩu Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Ở đây chúng ta nên phân 
biệt  chung tình và chung thủy. Chung tình có 
nghĩa là tình yêu thương trai gái luôn luôn nhớ 
nhau mãi không bao giờ quên, tình yêu giành 
cho một người duy nhất, còn chung thủy là tình 
yêu thương gia đình vợ hay chồng chỉ duy nhất 
không lang chạ với người này người kia. Cho 
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nên  chữ  chung  thủy  chỉ  giành  cho  tình  yêu 
thương chồng vợ, còn chữ chung tình chỉ giành 
riêng cho trai gái. 

Ở đây bà cụ này và ông cụ kia rất chung tình, 
nhưng đối với tình chung thủy trong gia đình thì 
ông bà này không chung thủy. Tình cảm sống 
như vậy được xem là ngoại tình, tức là có tình 
yêu thương bên ngoài. 

Nói về đạo đức gia đình thì vợ chồng phải 
chung thủy, vì trong chung thủy có chung tình, 
nếu  chung  thủy  không  có  trong  gia  đình  thì 
chung tình không có, mà chung tình không có 
thì không được gọi là chung thủy. 

Ngoại tình có hai thứ: 

1-  Ngoại  tình  bằng  tình  cảm.  (Tình  yêu  
thương nhưng không đi đến tình nhục dục)

2- Ngoại tình bằng tình nhục dục. (Thỏa mãn  
dục tính nhưng không có tình yêu thương)

Nói đến đạo đức về chung tình và chung thủy 
thì chúng tôi hiếm thấy có gia đình nào giữ trọn 
vẹn keo sơn gắn bó chung tình chung thủy một 
vợ một chồng. Trong một đời người về mặt tinh 
thần thì tình cảm thương yêu đơn phương âm 
thầm họ đã chia xẻ ra cho biết bao nhiêu người. 
Còn tình nhục dục thì  đơn phương không thể 
được phải có đối phương, cho nên tình nhục dục 
bị  hạn chế,  nhưng thời đại  này tình nhục dục 
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cũng tràn lan, cho nên phái nam ngoại tình rất 
dễ, chỉ cần có tiền. 

Tình yêu thương chung thủy gia đình đời nay 
hiếm thấy, khó tìm. Vả lại đạo đức con người 
đang xuống cấp trầm trọng thì đức chung thủy 
không bao giờ còn có trong xã hội này nữa. Họ 
khéo sống che đậy vợ con, hoặc công khai khi 
họ có thế lực hiếp đáp vợ con, buộc vợ con phải 
chấp nhận. 

Vì thế tình yêu thương chung tình hay chung 
thủy đều là khổ đau, không có tình yêu thương 
một hướng nào mà không khổ đau. Phải không 
quý vị? 

Như trên đã nói, tình yêu thương trai gái là 
con đường đau khổ, là con đường tái sinh luân 
hồi mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Vậy chúng ta 
hãy cố gắng vượt qua, chiến đấu tận cùng đừng 
để rơi vào con đường đó. Nhất định phải chọn 
con đường giải thoát mà đi, con đường không có 
tình yêu trai gái, đó là con đường tình thương đa 
hướng,  thương  yêu  mà không  làm khổ  mình, 
khổ người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chung tình là 
tình yêu thương giành cho một người duy nhất 
không bao giờ thay đổi, tình yêu thương này đẹp 
lắm, nhưng nó cũng là một nỗi khổ đau, vì nó là 
tình yêu thương nhất hướng. Tình yêu thương 
này có những gì trắc trở thì phải nếm trải bằng 
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cả nước mắt và bao nỗi xót xa. Người hiểu biết 
con đường giải thoát thì tất cả tình yêu thương 
đều dừng lại,  chỉ  có  một  lòng yêu thương sự 
sống đa hướng. Chính vì yêu thương sự sống đa 
hướng nên không làm khổ mình, khổ người và 
khổ chúng sinh. 

Cho nên trong các loại tình yêu, chúng ta chỉ 
nên chọn lấy lòng yêu thương sự sống mà thôi, 
vì nó là lòng yêu thương mang đến sự an vui 
cho mình, cho mọi người. Các con nên nhớ lời 
dạy này và mãi mãi sống với nó.



ĐOẠN  20: “Nhưng  rất  chung  thủy  với  
chồng. Tôi nói: người phụ nữ có hai quả tim  
trong một là vậy. Tôi đọc khá nhiều tác phẩm  
bàn luận về tình yêu, nhưng chưa bắt được một  
tình yêu tôi vừa kể”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Thiếu  Đức  Chung  Thủy  Khẩu 
Hành, Ý Hành.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Đoạn  này  dùng  chữ 
chung  thủy  với  chồng  là  không  đúng,  vì  có 
chồng mà còn yêu thương người khác thì gọi là 
ngoại tình. Còn chăm sóc cho chồng con, đó chỉ 
là  bổn  phận  trách  nhiệm  làm  vợ  phải  làm. 
Nhưng nếu không làm tròn bổn phận làm vợ thì 
xã hội sẽ lên án người phụ nữ lăng loàn. 
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Trên đời này không có hai quả tim vàng, mà 
chỉ có tình cảm chia sẻ, tình cảm chia sẻ thì gia 
đình tan nát, nếu cụ ông không bệnh nằm liệt 
giường thì làm sao tránh khỏi cảnh ghen tuông. 
Bạo lực gia đình sẽ xảy ra, và lúc bấy giờ địa 
ngục trần gian là nơi đây. 

Nói đến tình yêu thương trai gái dù có chung 
tình, chung thủy đi đến hôn nhân thành vợ thành 
chồng  chính  thức  thì  nó  vẫn  là  thứ  tình  yêu 
thương trong đau khổ, trong tái sinh luân hồi, nó 
là tình yêu thương nhất hướng, nó mở ra một 
con đường đầy tội ác và đau khổ. Con đường 
đau khổ này sẽ tiếp diễn  mãi  mãi  từ đời  này 
sang đời khác vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta 
phải  cố  gắng khắc phục chủ động điều  khiển 
tâm mình, không cho chạy theo những dục lạc 
quá tầm thường của tình yêu thương trai  gái. 
Nhất là phải quyết định không làm theo và chấm 
dứt những loại tình yêu thương trai gái nhục dục 
thấp hèn, bẩn thỉu, bất tịnh, v.v... Nếu chúng ta 
không chấm dứt con đường yêu thương đó thì 
cuộc đời phải gánh chịu nhiều đau khổ và đau 
khổ nhiều đời, nhiều kiếp. 

KẾT  LUẬN  VÀ  ÁP  DỤNG: Như  trên 
chúng tôi  đã nói,  đức chung thủy là  một  tình 
thương từ đầu chí đuôi chỉ  có một người duy 
nhất mà thôi, không thể yêu thương một người 
khác nữa, nhưng nó vẫn là một tình thương nhất 
hướng. Vì tình thương nhất hướng nó không biết 
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dừng tại chỗ đó, mà còn đi sang lãnh vực khác, 
nên nó mang đến những sự khổ đau cho mình, 
cho người, vì thế các con nên đề cao cảnh giác. 
Trên đời này chỉ có tình yêu thương đa hướng 
mới chuyển đổi được nhân quả khổ đau.  Vậy 
các con nên nhớ lời dạy này. 



ĐOẠN 21: “Có người quan niệm tình yêu là  
bể khổ, có người nói tình yêu là hạnh phúc”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Quan niệm Tình Yêu.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Người  nào  chịu  ảnh 
hưởng  của  Phật  giáo  thì  quan  niệm  tình  yêu 
thương trai gái đó là biển khổ, còn những người 
theo quan niệm cuộc sống thường tình thế gian 
thì cho tình yêu thương trai gái là hạnh phúc. 
Trong hai quan niệm này, nếu không triển khai 
làm sáng tỏ thì con người dễ hiểu lầm lạc. Khi 
người ta hiểu biết đời khổ như thật thì tình yêu 
thương trai gái là biển khổ, đó là hiểu đúng như 
thật.  Còn có một  số người hiểu đời  một  cách 
nông cạn, thấy những người nói tình yêu thương 
trai gái là biển khổ thì vội vàng lên án, cho rằng 
đó là quan niệm tiêu cực bi quan, yếm thế, là 
sai. 

Cho nên hai vấn đề này cần phải xem xét và 
quán triệt kỹ hơn, nhờ đó chúng ta không bị chủ 
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quan. 

Đúng vậy, cái nhìn của đức Phật là cái nhìn 
quán  triệt  đường  đi  nước  bước  của  nhân  quả 
luân hồi, nên Ngài bảo: “Ái dục là nguyên nhân 
sinh ra đau khổ”.

Vì vậy Thầy đã nói ở trên, tình yêu trai gái là 
con đường sinh tử luân hồi khổ đau muôn đời, 
muôn kiếp. Đó là cái nhìn đúng đắn như thật, 
còn cái nhìn thế gian  “tình yêu là hạnh phúc”, 
đó là  cái  nhìn theo ảo  tưởng,  cái  nhìn  không 
đúng như thật. Cuộc sống của loài người là một 
cuộc sống đầy khổ đau và sự khổ đau ấy bất tận, 
chỉ có những người vô minh mới không thấy mà 
thôi. Nhưng dù sao không ai dám phủ nhận đời 
là không khổ. Thực sự cái khổ của cuộc đời ai 
cũng biết, nhưng vì tâm ái dục quá lớn nên họ 
chấp nhận khổ để tìm những phút an vui trong 
đó. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Về quan niệm 
tình yêu thì thế gian luôn luôn ca ngợi và khen 
tặng tình yêu chung thủy và tình yêu chung tình. 
Nhưng Phật  giáo rất  lo  sợ,  vì  tình yêu chung 
thủy và tình yêu chung tình nó không biết dừng 
tại chỗ tình yêu thương ấy, mà nó hay đòi hỏi 
phải tiến đến tình nhục dục. Vì chính tình nhục 
dục là một loại tình yêu thương sa đọa, nó đưa 
con người vào con đường khổ đau vô cùng vô 
tận và tiếp tục tái sinh luân hồi. Cho nên tình 
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yêu  thương  chung  tình  và  tình  yêu  thương 
chung thủy không có gì xấu. Nếu biết dừng tại 
chỗ đó thì nó là tình yêu thương thanh cao trong 
sạch, hồn nhiên vô tư, tình yêu ấy là tình yêu sự 
sống, luôn luôn biết yêu thương và tha thứ. Vậy 
các con nên nhớ lời dạy này. 



ĐOẠN 22: “Đó không giống cái hạnh phúc  
tình yêu của hai ông bà này. Đây là một thứ tình  
yêu  vĩnh  cửu,  rất  hiếm có  trên  thế  gian này.  
Theo tôi đây là một thứ tình yêu hoàn toàn vô  
tư: không vụ lợi, không nông nổi, không lãng  
mạn chút nào, mà là một thứ tình yêu thực tế  
xuất phát từ đáy lòng mình, vì lúc trẻ yêu nhau  
là chuyện bình thường, nay tuổi đã cao. có gia  
đình rồi mà vẫn cứ yêu, yêu đến chết mới thôi”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Chung Tình Ý Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Tình yêu thương trai gái 
từ khi biết yêu thương nhau và cố gắng duy trì 
tình yêu thương ấy mãi mãi cho đến khi chết, 
nhưng tình yêu thương ấy không phai nhòa, đó 
là một thứ tình yêu trong đức chung tình. 

Chim cuốc là một loài chim sống rất chung 
tình. Con này chết, lần lượt con kia buồn rầu bỏ 
ăn rồi cũng chết theo. Đó là lòng chung thủy. 
Lòng chung thủy mang đầy đủ đức trung thành, 
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trung nghĩa một lòng một dạ với nhau,  “sống 
đồng  tịch  đồng  sàng,  thác  đồng  quan  đồng  
quách”.

Mối tình của cụ ông cụ bà trên đây không thể 
thuộc về chung tình,  vì  chung tình sao lại  có 
chồng,  có  vợ.  Cho  nên  có  vợ,  có  chồng  thì 
không thể nào nói là chung tình được, có đúng 
như vậy không quý vị? Còn nếu nói chung thủy 
sao lại còn yêu thương người khác ngoài chồng 
con và vợ con của mình. Hành động của cụ ông, 
cụ bà này thật đáng trách, chứ không đáng khen. 
Phải không quý vị? 

Tuy không ngoại  tình  nhưng  có  chồng,  có 
con  thì  thôi,  đừng  nên  nhắc  lại  mối  tình  xưa 
nghĩa cũ, vì nhắc lại tình xưa nghĩa cũ là lỗi đạo 
gia đình, là có sự dối trá đối với chồng hay vợ, 
đó là một người hai lòng, chứ không phải có hai 
quả tim vàng. 

Lúc còn nhỏ, chưa có gia đình thì chúng ta 
yêu thương như thế nào cũng không sao, nhưng 
khi đã thành lập gia đình, cùng sống chung nhau 
đầu ắp tay gối, cùng đi chung nhau một đường, 
cùng  chia  vui,  ngọt  bùi  hoặc  gặp  nhiều  cay 
đắng, rồi có những lúc gian nan thử thách trên 
cuộc đời đều có nhau, đều cùng nhau gánh vác, 
thì không thể nào để cho một người khác xen 
vào cuộc sống của hai người được nữa. Bởi vì 
“Tôi với mình tuy hai mà một”. Cho nên cuộc 
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sống phải chung thủy, phải có tình nghĩa, phải 
trung thành với nhau như thế nào để không lỗi 
đạo gia đình, để làm sao mãi mãi tuy hai  mà 
một. Lời nói thì dễ đấy quý vị! Nhưng làm được 
điều  đó không dễ  chút  nào cả.  Thường ở đời 
người ta sống với nhau trong một gia đình tuy 
một mà hai, chứ ít có gia đình nào sống tuy hai 
mà một, thường là sống hai, ba, nhưng đời sống 
đạo đức gia đình thì phải làm sao khắc phục tâm 
mình đừng để lỗi đạo, luôn luôn sống tuy hai mà 
một thì mới đúng nghĩa tình chồng, nghĩa vợ. 

Bởi trong gia đình người này vui thì người 
kia  vui,  người  này  buồn  thì  người  kia  buồn, 
người này đau thì người kia buồn khổ, lo lắng 
ngày đêm không ngủ được. “Một con ngựa đau 
cả tàu không ăn cỏ”, trong gia đình cũng vậy, 
một  người  đau cả nhà đều đau khổ ăn không 
ngon ngủ không yên, buồn khổ lo rầu. Cho nên 
tình nghĩa trong gia đình tuy hai mà một là vậy. 
Vì  thế  chúng  ta  đã  thành  gia  thất  tình  chồng 
nghĩa vợ thì đừng tạo cảnh ông ăn chả, bà ăn 
nem, đừng tạo cảnh say xỉn, bạo lực gia đình 
ghen tuông đánh vợ, mắng chồng chửi con, v.v...

Theo đôi mắt của người tu sĩ Phật giáo, dù 
gia đình sống có hạnh phúc đầy đủ chung tình, 
chung thủy; có trung thành với nhau tuy hai mà 
một, nhưng khổ vẫn là khổ, không thể cho rằng 
gia  đình  êm  ấm  là  không  khổ.  Cho  nên  con 
đường gia đạo là con đường đau khổ, không khổ 

231



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

điều này thì khổ điều khác. Cái khổ đau nhất của 
con đường này là con đường sinh diệt luân hồi. 
Do đó mọi người nên cảnh giác, khi chưa có gia 
đình thì chọn lấy cho mình một con đường thoát 
khổ. Con đường thoát khổ mà đức Phật đã vạch 
ra cho chúng ta đó là một lối đi cụ thể và rõ 
ràng, thực tế, rất khoa học, không mơ hồ, trừu 
tượng, ảo giác của thế giới siêu hình như các tôn 
giáo khác. Quý vị đừng bỏ qua mà phí cả một 
kiếp người. 

Còn ai đã lập gia đình xong thì nên sống có 
đạo nghĩa chung tình chung thủy cho trọn đạo lý 
với nhau, để chia sẻ những nỗi khổ đau của kiếp 
làm người; để trả cho xong những nhân quả tiền 
kiếp đã gieo trồng. Nhất là phải giảm bớt tình 
nhục dục, vì đó là thứ tình dục sa đọa thấp hèn, 
bất tịnh bẩn thỉu ghê tởm và đưa đến quả luân 
hồi sinh diệt trùng trùng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Như chúng tôi 
đã nói ở trên, chung tình là một loại tình yêu 
thương tốt, nhưng hãy biết dừng lại tình nhục 
dục thì tai họa khổ đau sẽ không bao giờ đến. 
Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. 



ĐOẠN  23: “Qua  chuyện  tình  nói  trên,  
chúng ta thấy rõ hơn hôn nhân bắt đầu bằng  
tình yêu, nhưng không hẳn là như thế, vì nhiều  
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lý do khác nhau mà đã diễn ra từ thời đại xa  
xưa cho đến tận ngày nay”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 

ĐÁP ÁN: Duyên  Nhân  Quả  Nghiệp  Báo 
Nhiều Đời Thiếu Đức Thủy Chung.

GIẢI TRÌNH ÁN: Ngày xưa cha mẹ đặt đâu 
con ngồi đó, đó là  HÔN NHÂN đi trước  TÌNH 
YÊU,  còn  bây  giờ  TÌNH YÊU đi  trước  HÔN 
NHÂN. Câu chuyện trên đây tình yêu đi trước 
hôn nhân nên hôn nhân chỉ là một sự bắt buộc 
phải làm bổn phận sống chung nhau trong một 
gia đình, nhưng tâm hồn họ vẫn thương nhớ đâu 
đâu. Cho nên tình yêu chỉ có một không thể có 
hai, ba. Tình yêu thương trai gái mà yêu thương 
hai, ba người thì không gọi là tình yêu thương 
trai gái nữa, mà đó là một thứ tình nhục dục thấp 
hèn chạy theo truy hoan sắc dục, thấy ai cũng 
thích, cũng yêu. Đó là thứ tình yêu lăng loàn, 
đồi trụy, vô văn hóa, kém đạo đức. Cho nên tình 
yêu thương trai  gái  biết  dừng lại,  không chạy 
theo tình nhục dục thì tình yêu thương ấy thanh 
cao đẹp đẽ vô cùng, người ta ví nó giống như 
tình yêu thương Tổ quốc, tình yêu thương nước, 
tình  yêu  thương  quê  hương,  v.v...  Tình  yêu 
thương Tổ quốc, tình yêu thương quê hương đất 
nước thì không thể nào yêu thương hai, ba Tổ 
quốc, yêu thương hai, ba nước được. Phải không 
quý vị?
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Tình yêu thương chỉ duy nhất là yêu thương 
một người nên mới gọi là tình yêu chung thủy, 
còn yêu thương hai, ba người thì không thể nào 
gọi là tình yêu thủy chung.

Hôn nhân chỉ là một luật lệ bắt buộc hai vợ 
chồng phải có trách nhiệm và bổn phận gắn bó 
với nhau: chồng, vợ và con cái, nếu hôn nhân 
không  khéo  giữ  gìn  và  bảo  vệ  thì  tình  yêu 
thương sẽ không có. Cho nên thường hôn nhân 
không có chung thủy, chung tình mà thường là 
ngoại  tình,  nhưng  nếu trước  hôn nhân đi  vào 
bằng tình yêu thương chân thật thì gia đình đó 
mới thật sự là có đạo đức chung thủy gia đình.

Câu chuyện trên đây là câu chuyện lỗi đạo 
gia đình vì bà có tình nhân và ông bên kia cũng 
có nhân tình. Thật tội nghiệp cho ông bên này 
và bà cụ bên kia tuổi tác 80 mà bị cắm sừng.

Thưa quý vị! Dù tình yêu thương trai gái đã 
đi  đến hôn nhân,  sống có  hạnh phúc thật  sự, 
nhưng vẫn toàn là sự khổ đau. Có đúng như vậy 
không  quý  vị?  Biết  khổ  đau  nhưng  cuộc  đời 
không ai thoát ra khỏi quy luật khổ đau này, thật 
đáng  buồn  cho  số  kiếp  làm  người.  Biết  khổ 
nhưng chẳng ai quan tâm đến vấn đề này, chỉ 
chạy theo dục lạc truy hoan trong sắc dục nên 
thường sống trong ảo tưởng hạnh phúc rồi nuôi 
hy vọng sẽ đạt được hạnh phúc đó. Nhưng nào 
ngờ hạnh phúc như bóng câu cửa sổ, như giấc 
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mơ nào có thật đâu mà hy vọng.

Bởi vậy tình yêu thương trai gái đi đến hôn 
nhân để nói lên được đạo đức chung tình, chung 
thủy trong một gia đình không ngang trái thì có 
rất ít.  Người ta sống trong dục thì làm sao có 
chung tình, chung thủy được. Cuộc đời từ khi 
biết yêu đương thì họ đã yêu thương biết bao 
nhiêu người, trai cũng như gái, tình yêu thương 
của họ rất dễ dàng. Dù chỉ gặp mặt nhau một lần 
nhưng tìm thấy có những nét có cảm mến là họ 
đã thầm yêu, trộm nhớ, rồi lại gặp người khác 
cũng  yêu  như  thế.  Cho  nên  bất  cứ  tình  yêu 
thương trai gái nào cũng xuất phát từ lòng dục, 
nói thương yêu mà nói đúng nghĩa của nó là dục 
yêu, dục thương, chứ không có tình yêu thương 
nào trong sạch, thanh tịnh ngoài dục. Tình yêu 
thương trong sạch phải gọi là tình yêu thương 
không  dục,  đó  mới  chính  là  tình  yêu  thương 
chân chánh. Tình yêu thương chân chánh ấy tức 
là tâm từ, bi, hỷ, xả mà Phật giáo đã từng xây 
dựng  cho  loài  người,  nhưng  mấy  ai  đã  làm 
được. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói đến nhân 
quả nghiệp báo là nói đến mọi sự khổ đau trên 
cuộc đời này. Muốn chấm dứt nhân quả nghiệp 
báo thì  chỉ  có  duy nhất  con người  phải  sống 
trong thiện pháp bằng cách sống trong Chánh 
Niệm Tĩnh Giác luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp, 
lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. 
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Chính đó mới là chỗ không có nhân quả nghiệp 
báo. Các con nên nhớ lời dạy này. 



ĐOẠN 24: “Nhiều người nghĩ hôn nhân là  
số phận của con người, còn hôn nhân muốn có  
hạnh phúc là do con người tạo dựng lên”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Duyên  Nhân  Quả  Nghiệp  Báo 
Nhiều Đời Đều Do Con Người Tạo Ra. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Hôn nhân không phải là 
số phận, mà hôn nhân là nghiệp báo nhân quả 
tiền kiếp. Hôn nhân không có hạnh phúc chân 
thật, chỉ là bóng dáng giống như trong giấc mơ. 
Cho nên hôn nhân toàn là mọi sự đau khổ, nó 
phát sinh từ lòng ham muốn của con người. Vì 
vậy hôn nhân chỉ là cái duyên để lòng dục của 
con người thực hiện. Người ta nói hạnh phúc là 
nói phương cách dùng để đi tìm đối tượng thỏa 
mãn lòng dục, khi chiếm hữu và thỏa mãn lòng 
dục thì cho đó là hạnh phúc, chứ có hạnh phúc 
gì đâu. Quí vị có thấy chăng? 

Lòng  dục  con  người  thực  hiện  qua  muôn 
hình vạn trạng, bằng những danh từ rất hay: Trai 
gái chạy theo lòng ham muốn thì gọi là  TÌNH 
YÊU. Tình yêu ấy được gắn bó với nhau thì gọi 
là CHUNG TÌNH, còn nếu không chung tình mà 
đi đến tình nhục dục mang bầu ngoài hôn nhân 
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thì xấu hổ sinh ra tự tử hay nạo bỏ thai nhi. Đó 
là những hành động tội lỗi rất lớn. Từ tình yêu 
thương muốn thỏa mãn lòng nhục dục thì phải 
đi đến HÔN NHÂN. Hôn nhân được gắn bó với 
nhau  không  thay  lòng  đổi  dạ  thì  gọi  là  lòng 
CHUNG THỦY, còn nếu không gắn bó với nhau 
thì gọi là NGOẠI TÌNH. Mà ngoại tình thì sinh 
ra ghen tuông chửi mắng, đánh đập nhau hay đi 
đến bạo lực gia đình, tạt axít hoặc đâm chém, 
giết nhau, v.v...

Tình yêu và hôn nhân chỉ là những danh từ 
chỉ cho những ảo tưởng hạnh phúc, chứ không 
bao giờ có hạnh phúc chân thật trong hôn nhân. 
Dù trong tình yêu và hôn nhân có thuận duyên 
thì cũng đau khổ, còn nếu nghịch duyên thì đau 
khổ muôn trùng. Cho nên tình yêu và hôn nhân 
chỉ là một cuộc sống khổ đau của hai người, nó 
không  có  sự  bình  an,  yên  vui  chân  thật  như 
người ta mong đợi. 

Con người vì vô minh, như người mù có mắt 
mà không thấy, không hiểu biết lòng tham dục 
của con người quá to lớn. Do lòng tham dục quá 
to lớn nên con người dễ bị nhân quả nắm đầu sai 
khiến và điều khiển như một tên nô lệ. Vì thế 
nhân quả điều khiển dẫn dắt họ đi đâu là họ theo 
đó không dám cưỡng lại.  Cho nên nó dẫn dắt 
vào con đường tình yêu thương trai gái một cách 
dễ dàng, do đó họ đã dính bẫy rập tái sinh luân 
hồi không thể thoát được. Cho nên loài người 
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không ai mà tránh khỏi, họ cứ nghĩ rằng phía 
trước của tình yêu thương trai gái là hạnh phúc 
bình an, nhưng nào ngờ càng đi tới thì càng lún 
sâu vào tội ác và tràn đầy mọi sự khổ đau, cho 
đến nhắm mắt xuôi tay đi về lòng đất lạnh vẫn 
mơ tưởng đó là con đường hạnh phúc. 

Trên đời này chỉ có duy nhất có con đường ly 
dục, ly ác pháp là con đường không còn đau khổ 
nữa. Vì vậy người nào đã ly dục, ly ác pháp thì 
suốt ngày chỉ có một tâm hồn thanh thản, an lạc 
và vô sự, đó là một hạnh phúc chân thật của một 
người đã biết sống cho mình và cho mọi người. 
Vì khi còn sống tại tiền như mọi người, nhưng 
họ đang sống trong hạnh phúc an vui chân thật, 
và khi chết họ cũng sống trong hạnh phúc an vui 
đó.  Chính  vì  đó  là  con đường độc  nhất  hạnh 
phúc an vui thực sự, ngoài ra không còn có con 
đường nào khác nữa. 

Như quý  vị  đã  biết,  con  đường  đó  là  con 
đường đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật 
giáo,  nó  luôn  luôn  thực  hiện  nhân  cách  con 
người sống không làm khổ mình, khổ người, để 
được sống trong tình thương yêu và tha thứ mọi 
lỗi lầm của người khác, để đem lại sự bình an 
yên  vui  cho  mình  cho  người.  Đó  là  chân  lý 
DIỆT ĐẾ của Phật giáo. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Trong bài này 
chúng tôi nói rất nhiều về nhân quả, cho nên dù 
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như thế nào thì nhân quả là một điều quan trọng 
nhất của kiếp làm người. Chúng ta có mặt trên 
trái đất này đều do nhân quả, nếu không có nhân 
quả thì chúng ta không có mặt ở đây. 

Con đường nhân quả như các con đã biết, nó 
chi phối khắp vũ trụ không bỏ sót một chỗ nào 
cả. Chúng ta là những người may mắn đã gặp 
được  chánh pháp của đức Phật,  nên chúng ta 
không còn lầm lạc nhân quả, không còn bị nhân 
quả sai khiến, không còn bị nhân quả xúi giục 
làm điều ác, vì thế chúng ta phải sống như thế 
nào  để  chuyển  sạch  nhân  quả  ác  và  còn  lại 
những  nhân  quả  thiện.  Muốn  được  vậy,  hằng 
ngày chúng ta phải tu tập CHÁNH NIỆM TĨNH 
GIÁC, luôn luôn giữ gìn tâm bất động trước các 
ác pháp và các cảm thọ. Các con có nhớ chưa?



ĐOẠN 25: “Ở đây không lạm bàn hôn nhân  
và hạnh phúc gia đình, mà chỉ dừng lại hai chữ  
tình yêu có vị trí đối lập trong tâm hồn và quả  
tim của con người”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Chung Tình.

GIẢI TRÌNH ÁN: Nói đến tình yêu thương 
trai gái là nói đến đức chung tình, chung thủy, 
nhưng tình yêu thương trai gái nó không dừng ở 
mức độ tình yêu mà luôn luôn tiến tới tình nhục 
dục. Do vậy trai  gái  tuổi còn học sinh mà đã 
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vượt rào nên mang bầu, móc thai, nạo phá thai, 
hoặc dùng thuốc hoặc những phương tiện khác 
để ngăn ngừa. Ngăn ngừa để thỏa mãn tình nhục 
dục, nó có ích lợi gì cho bản thân, lại còn làm 
hao tổn tinh thần và sức khỏe, phải không quý 
vị? Chỉ vì quý vị không làm chủ tâm mình nên 
bị nhân quả xỏ mũi, nắm cổ lôi xuống địa ngục 
khổ đau đời đời kiếp kiếp. Bị xỏ mũi nắm cổ lôi 
đi  vào con đường luân hồi thế mà mọi  người 
đâu có ai biết, họ chỉ cho rằng những hành động 
đồi trụy,  trụy lạc là  do những văn hóa không 
lành mạnh bên ngoài xâm nhập vào. 

Đúng vậy,  khi  con người  còn biết  sống có 
đạo đức Khổng - Mạnh, ăn mặc kín đáo, không 
bó sát người thì dễ dàng ngăn chặn tình nhục 
dục giữa trai gái. Một khi đạo đức không còn 
hay đạo đức đang bị xuống cấp thì con người dễ 
bị tình dục sai khiến, tức là nhân quả điều khiển. 
Cho  nên  tuổi  còn học  trò  mà xem phim tình 
nhục dục thì sinh tâm đam mê ham thích, chính 
vì trong thân tâm người có đầy đủ mọi thứ ái 
dục. Vì thế hình dạng sắc tướng của muôn vật 
chất bên ngoài thường dễ cám dỗ con người, khi 
bị cám dỗ thì ham cái này, thích cái kia, ngay cả 
khi thấy phụ nữ ăn mặc hở hang thì sinh tâm 
ham  thích  tình  nhục  dục,  có  đúng  như  vậy 
không quý vị? 

Vì ham thích, con người trở thành u tối, mê 
mờ, nhờ đó nhân quả dễ lôi vào con đường tội 
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ác. Bởi vậy muốn thoát khổ thì chỉ có diệt trừ 
tâm ái  dục thì  nhân quả không còn sai  khiến 
chúng ta được. 

KẾT LUẬN  VÀ  ÁP DỤNG: Chung  tình 
như chúng tôi đã nói ở trên, chung tình như thế 
nào đúng, như thế nào sai. Chung tình đúng là 
chấm dứt tình nhục dục, chung tình sai là thực 
hiện tình nhục dục. Vì có tình nhục dục là có 
những sự khổ đau, là con đường khổ đau sẽ mở 
cửa. Biết rõ như vậy, các con là những tu sĩ Phật 
giáo tìm lối thoát khổ thì nên tránh xa tình nhục 
dục,  xem nó như là rắn độc. Các con có nhớ 
chưa?
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ĐOẠN  26: “Nói  rộng  hơn,  tình  yêu  quê  
hương, đất nước cũng thế thôi, tình yêu là tình  
yêu”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Hiếu Sinh Đa Hướng.

GIẢI TRÌNH ÁN: Nói đến tình yêu thương 
trai gái thì tình yêu thương Tổ quốc và tình yêu 
thương quê hương không khác, nhưng nếu tình 
yêu thương trai gái không biết dừng lại chỗ tình 
yêu mà bước sang lãnh vực tình nhục dục thì 
nghĩa  của  tình  yêu  thương  trong  sạch  không 
còn. Cho nên chúng ta hãy coi chừng tình yêu 
trai gái, nó không đơn giản, nó là khởi sự bắt 
đầu cho lộ trình tái sinh luân hồi, cho nên nói 
dừng chứ kỳ thực làm sao dừng, vì bên trong 
tình yêu thương trai gái là có tình dục. Mục đích 
của tình yêu thương trai gái là để thực hiện tình 
dục. 

Câu chuyện trên đây thật  là  ngang trái,  đã 
yêu  thương  nhau  mà  không  thành  vợ  thành 
chồng, để rồi đến tuổi sắp lìa đời lại gặp nhau, 
gặp nhau để mà khổ đau vì chồng con và vợ con 
còn đây sờ sờ; ăn làm sao, nói làm sao cho vẹn 
cả đôi bên. 

Một mối tình vụng trộm, ông hay bà làm sao 
dám nói lên điều này với chồng, với con. Điều 
không dám nói lên công khai thì không phải là 
vụng trộm sao? Tình yêu thương như vậy đối 
với  gia  đình không còn chung thủy.  Họ đã là 
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những người lớn, trên đầu hai, ba thứ tóc sao lại 
để một thứ tình yêu lãng mạn trai  gái trẻ con 
làm mất đi ý nghĩa tình đạo lý gia đình. Phải 
không quý vị? 

Khi  chúng  ta  chưa  lập  gia  đình  thì  yêu 
thương như thế nào cũng được,  nhưng khi đã 
khép mình vào khuôn khổ gia đình như con trâu 
đã gác ách đi cày thì trách nhiệm và bổn phận 
làm người đối với gia đình là phải thủy chung 
với nhau, chứ không còn đi dọc đi ngang như 
hồi còn trai trẻ. 

Tình yêu gia đình là một thứ tình yêu gắn bó 
keo sơn của hai người nam và nữ để cùng nhau 
gánh vác  một  trọng trách to  lớn đó là  truyền 
dòng giống. Cho nên gia đình là một đơn vị của 
xã hội, nếu không có gia đình thì không có xã 
hội. Cho nên gia đình rất quan trọng, vì thế tình 
nghĩa đạo lý gia đình phải được gắn bó trong 
sạch rõ ràng. Không được ngoại tình, vì ngoại 
tình thì gia đình sẽ tan nát. 

Nói  yêu  thương  quê  hương  mà  tình  yêu 
thương gia đình chưa làm xong tình nghĩa chung 
thủy thì làm sao gọi là tình yêu quê hương. Như 
trên đã nói, gia đình là một đơn vị của xã hội, 
nếu gia đình bất an thì xã hội bất an, cho nên 
đạo đức gia đình rất quan trọng, nếu muốn gia 
đình được  hạnh phúc an  vui  thì  mỗi  cá  nhân 
trong gia đình phải học đạo đức nhân bản - nhân 
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quả. Nhờ có học đạo đức nhân bản - nhân quả 
thì cá nhân sẽ không làm khổ mình, khổ người. 
Cá nhân sẽ không làm khổ mình, khổ người, và 
như vậy sự an vui hạnh phúc gia đình mới chân 
thật. Nếu gia đình có sự an vui hạnh phúc chân 
thật thì xã hội mới có trật tự an ninh. Xã hội có 
trật  tự  an  ninh  thì  những  tệ  nạn  đồi  trụy  sẽ 
không xảy ra, nhất là tai nạn giao thông. 

Bởi vậy nói tình yêu quê hương mà đạo đức 
gia  đình không trọn vẹn thì  nói  tình  yêu quê 
hương chỉ là lời nói suông, chứ không bao giờ 
thực hiện được. Tình yêu quê hương là một tình 
yêu cao cả:  yêu thương Tổ quốc,  yêu thương 
dân tộc mình, yêu mảnh đất nơi mình chôn nhau 
cắt rốn, yêu thương lũy tre làng, cây đa cổ thụ, 
mái  đình năm xưa,  yêu thương ngôn ngữ của 
mình, yêu thương nền văn hóa có đầy đủ lòng 
tôn kính ông bà tổ tiên, lòng hiếu thảo đối với 
mẹ cha, v.v... 

Cho nên tình  yêu thương  giữa  nam nữ thì 
không thể nào gọi là tình yêu quê hương, vì tình 
yêu trai gái nó đi đến chiếm hữu với nhau để trở 
thành một.  Một  mà hai,  hai  mà một,  cho nên 
tình yêu trai gái rất hạn hẹp, nó thuộc về tình 
yêu thương cá nhân. Còn tình yêu thương quê 
hương nó rộng lớn trong một nước, nhưng nó lại 
hạn hẹp trong tình yêu loài người. Tình yêu loài 
người thì hạn hẹp hơn tình yêu thương sự sống 
trên hành tinh này, nhưng dù sao nó cũng chỉ là 
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một tình yêu thương mà thôi. Cho nên tình yêu 
thương nếu trong sạch thì nó không thể bợn nhơ 
bởi một điều kiện gì khác nữa, trong tình yêu 
thương duy nhất chỉ có tình yêu thương thì mới 
thật sự là tình yêu thương cao thượng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Muốn thoát ra 
mọi sự khổ đau của nhân quả thì duy nhất chỉ có 
lòng yêu thương đa hướng. Lòng yêu thương đa 
hướng tức là tâm bất động trước các ác pháp và 
các cảm thọ, đó là một trạng thái thanh thản, an 
lạc và vô sự. Các con có nhớ không? Phải cố 
gắng sống với trạng thái tâm này.



ĐOẠN 27: “Nói thật lòng mình sau khi suy  
nghĩ về chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm  
phục và kính trọng người phụ nữ có hai quả tim  
vàng, vì bà đã biết cách tôn trọng mình và tôn  
trọng người chồng đang chung sống với hạnh  
phúc cả gia đình. Ôi! Ở xã hội ta bây giờ, nếu  
có  nhiều  người  phụ  nữ  như  thế  thì  đẹp  biết  
bao!”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Khen Tặng Và Ca Ngợi.

GIẢI TRÌNH ÁN: Trên  đây  là  ý  nghĩ  ca 
ngợi khen tặng hai quả tim vàng của tác giả, chứ 
thực sự một người phụ nữ có hai quả tim làm 
sao gọi chung tình với người khác, còn đối với 
gia đình thì làm sao gọi là chung thủy, mà đã là 
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không chung tình, không chung thủy thì làm sao 
gọi là quả tim vàng. 

Trai gái yêu thương nhau phải giữ trọn tình, 
trọn nghĩa suốt đời, chỉ duy nhất có một người 
mà thôi, nam hay nữ cũng vậy, chứ không thể 
yêu  thương  hai,  ba  người  thì  không  thể  chấp 
nhận được. Khi tình yêu đã trao đổi cho nhau 
bằng lời nói yêu nhau thì nên gắn bó với nhau, 
đừng nay yêu người này, mai yêu người khác thì 
không thể nào gọi là chung tình. Nhưng trước 
khi mở lời nói yêu thương nhau thì phải giữ gìn 
lời hứa và phải tôn trọng lời nói của mình, có 
tôn trọng lời  nói của mình thì mọi người mới 
quý  trọng  mình,  còn  nói  qua  nói  lại,  lời  nói 
không chân thật, hứa rồi nuốt lời nói, đó là tự 
mình làm mất uy tín và không còn ai kính trọng 
mình nữa. Cho nên người nói qua nói lại là tự 
mình đã đánh mất giá trị lời nói của mình, khiến 
mình mất lòng tin với những người khác. 

Nói về tình yêu thương trai gái thì lời nói yêu 
đương cũng phải giữ gìn lời hứa chắc chắn. Giữ 
gìn lời hứa chắc chắn tức là tôn trọng mình và 
tôn trọng người khác. 

Lời nói rất quan trọng và có giá trị đạo đức 
nhân bản, nó xác định được người tốt hay người 
xấu, vì thế danh dự nó rất lớn trong đời sống 
con người. Cho nên nói ra chúng ta phải dè dặt 
cẩn thận vì là danh dự của mình. Ai cũng biết lời 
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nói ra thì dễ, nhưng lỡ sai thì lời nói lấy lại rất 
khó. Cho nên khi nói yêu thương nhau thì phải 
đắn đo suy nghĩ cho thật kỹ càng rồi mới nói, 
không được nói đại, nói chơi hay nói đùa, nói 
trêu chọc người khác là không tốt. Người xưa 
nói: “Một đọi máu một lời nói”.

Câu  chuyện  trên  đây  tác  giả  giàu  tưởng 
tượng, nếu vợ chồng ông cụ, bà cụ này còn trẻ 
thì tình yêu tay ba,  tay tư này làm sao không 
ghen tuông, mà đã ghen tuông thì gia đình bất 
an và sẽ không làm sao tránh khỏi đi vào bạo 
lực gia đình, hay ít  ra cũng phải li  dị chia lìa 
nhau. 

Nói về gia đình trong ấm ngoài êm thì đừng 
có người đàn ông thứ ba hay người đàn bà nào 
xen vào, nếu xen vào thì gia đình sớm muộn gì 
cũng tan nát, trừ khi người vợ hay người chồng 
đang trên giường bệnh sắp chết,  hay chỉ  nằm 
chờ ngày chết thì không có gì xảy ra, nhưng đạo 
đức gia đình làm sao chấp nhận những người 
khi chồng hay vợ chưa chết mà đã lo tái giá:

Xưa có một cô gái, chồng chết trối trăn lại:  
“Nếu nàng muốn tái giá thì hãy quạt tắt mạch  
nước này thì mới tái giá”. Vâng theo lời chồng,  
ngày  ngày  người  phụ  nữ  ngồi  quạt  mãi  mà  
mạch nước vẫn cứ tuôn trào. Một hôm Trang Tử  
đi ngang qua và nghe được câu chuyện thương  
tâm  ấy,  Ngài  cho  mượn  quạt  và  mạch  nước  
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không còn tuôn trào nữa. Trang Tử về thuật lại  
cho vợ nghe, nghe xong bà Trang Tử lại mắng:  
“Đó  là  hạng  phụ  nữ  hư  thân  mất  nết,  sống  
không chung tình chung thủy, người đàn bà như  
vậy là  người  đàn bà xấu xa”.  Ông Trang Tử  
nghe vợ nói lời này liền ca ngợi: “Hay thay!  
Hay thay! Bà thật là người đàn bà tốt,  chung  
tình chung thủy một chồng một vợ, thật là tuyệt  
vời!”. Chuyện xảy ra ít lâu sau ông Trang Tử  
qua phần, bà làm ma chay linh đình rước học  
trò lễ dâng cơm, dâng trà cúng bái đủ lễ, ngày  
ba lần. Trong số học trò lễ có một cậu học trò lễ  
vừa đẹp trai vừa lịch sự, thường trao đổi tình ý  
qua lại với bà Trang Tử. 

Một hôm anh chàng học trò lễ này phát bệnh  
đau bụng lăn lộn rên la thảm thiết, bà Trang Tử  
hỏi: “Xưa kia cậu có hay đau bụng như thế này  
không?”. Khi đau bụng cậu uống những thuốc  
gì? Thuốc đó ở đâu? 

Cậu học trò lễ trả lời: “Xưa kia cũng hay  
đau bụng như thế này, nhưng nhờ có cái đầu lâu  
khô mài uống thì hết ngay liền” .

Bà Trang Tử nói: “Như vậy nhà ở đâu, tôi sẽ  
sai người đến nhà cậu để lấy đầu lâu về được  
không? 

Cậu học trò lễ trả lời:  “Không được đâu,  
nếu lúc đi cho đến lúc về thì bệnh đau của tôi  
đã chết mất rồi”. 
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Bà  Trang  Tử  ngẫm  nghĩ  hồi  lâu  rồi  nói:  
Nhưng  chiếc  đầu  lâu  còn  dốt  dốt  có  được  
không? 

Cậu học trò lễ quả quyết trả lời: 

- Được! May ra uống sẽ hết đau liền. 

Bà Trang Tử liền lấy vồ đập vào áo quan và  
định cắt đầu ông Trang Tử làm thuốc, nhưng  
thây ma của ông Trang Tử ngồi dậy vừa cười  
vừa hát  lớn: “Thương thay cho gái  quạt  mồ,  
giận thay cho gái lấy vồ đập săng”. 

Cho nên trên đời này tìm người chung thủy, 
chung  tình  rất  khó.  Câu  chuyện  gái  quạt  mồ 
cũng là một cái gương để người đời soi chung. 
Trên đời này tình yêu thương trai  gái  là hạnh 
phúc an vui, là chung tình chung thủy thì không 
tìm đâu có quý vị ạ! 

Vì sự việc xảy ra như trên mà bà Trang Tử  
quá xấu hổ, chẳng bao lâu mắc bệnh qua phần.  
Ông Trang Tử làm đám tang và chế ra cái trống  
cơm. Bây giờ chúng ta thường thấy đám tang  
nào cũng có cái  trống nhỏ tròn bằng bắp vế  
người lớn dài độ năm tấc. Trong đám tang của  
vợ, ông Trang Tử ngồi lấy tay vỗ vào trống và  
hát lên: “Vợ chết trước là vợ của mình, vợ chết  
sau là vợ của người ta...”. 

Câu  chuyện  này  nói  lên  ý  nghĩa  tình  yêu 
thương trai gái đi đến hôn nhân, nhưng khó tìm 
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thấy sự chung tình, thủy chung của con người. 
Đó là sự lầm lạc rất lớn của con người, ngay từ 
đầu, khi biết yêu thương giữa trai và gái, họ cứ 
tưởng tình yêu đó là hạnh phúc, an vui, nhưng 
không phải vậy, đó là một thứ tình yêu bắt đầu 
đau  khổ  của  đời  người.  Chúng  ta  phải  nhìn 
thẳng mới  thấy rõ,  từ chỗ tuổi thơ ngây chưa 
biết yêu thương giữa trai gái thì tình yêu thương 
cha mẹ, anh chị em trong gia đình vô tư và hồn 
nhiên, nếu gia đình có sẵn nền móng đạo đức 
nhân bản thì tình yêu thương ấy trở thành tình 
yêu thương trợ giúp nhau, chia sẻ những nặng 
nhọc, ngọt bùi cay đắng bên nhau. 

Còn tình yêu thương trai gái nó khác xa với 
tình yêu thương tuổi thơ ngây. Tình yêu thương 
trai gái có tính cách chiếm hữu như một vật sở 
hữu của riêng mình, nó không còn là của chung 
nữa. Chính nó là của riêng nên phải đi đến hôn 
nhân để trở thành vật sở hữu của riêng nhau. 

Theo Phật giáo, còn thấy một vật gì trên đời 
này là ta, là của ta thì sự đau khổ sẽ ngút ngàn. 
Cho nên nói đến tình yêu thương trai gái là nói 
đến sự đau khổ của kiếp người. Trên đời này chỉ 
duy nhất con người phải thoát ra khỏi tình yêu 
thương  trai  gái  thì  mới  mong  tìm đường  giải 
thoát. Con đường giải thoát của đạo Phật cũng 
vậy, nó xây dựng trên tình yêu thương ly dục. 
Muốn tu theo Phật giáo mà không thoát ly tình 
chồng nghĩa vợ thì  không thể nào tu tập theo 
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con đường của Phật giáo được. Còn tình chồng 
nghĩa vợ thì tu hành không bao giờ chứng quả A 
La Hán, quý vị có biết không? 

KẾT LUẬN  VÀ  ÁP DỤNG: Chê  bai  và 
khen tặng là hai điều mà các con cần lưu ý: Chê 
như thế nào là chê đúng và chê như nào là chê 
sai;  khen cũng vậy, khen như thế nào là khen 
đúng và khen như thế nào là khen sai. Các con 
hãy căn cứ vào giới luật đức hạnh mà biết người 
khen chê đúng sai. 

Khen người giữ gìn tâm bất động trước các 
ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn sống với tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự là người chứng đạo. 
Đó là khen đúng, còn ngược lại, tâm chưa bất 
động mà cho người đó chứng đạo là khen sai. 

Khen người sống không làm khổ mình, khổ 
người và chúng sinh là người chứng đạo, đó là 
khen đúng, còn ngược lại là khen sai. 

Chê cũng vậy,  khi người  sống với  tâm bất 
động trước các ác pháp và các cảm thọ mà chê, 
đó là chê không đúng. Người giữ gìn giới luật, 
không ăn uống, ngủ nghỉ phi thời mà chê là chê 
sai. Người ăn uống, ngủ nghỉ phi thời mà khen 
là khen sai. 

Các con nên nhớ kỹ: khi khen chê đều phải 
nhìn  vào giới  luật  đức hạnh mà khen chê thì 
không sai.
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ĐOẠN 28: “Nói đến người phụ nữ có hai  
quả tim vàng không thể không nói đến nhân vật  
thứ ba. Người đã nhận một trong hai quả tim  
vàng đó. Vì là bạn cùng trường, có lần tôi gặp  
và  hỏi  thẳng  thắn  anh  ta.  Anh  bảo:  “Tôi  đã  
quên đi lâu lắm rồi, vì cô ta đẹp ai mà chẳng  
mê, mình lại ở cách trở xa xôi”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Thành Thật.

GIẢI TRÌNH ÁN: Đúng vậy, người đàn ông 
nào thấy các cô có sắc đẹp mà không để ý, sự để 
ý một cô gái có sắc đẹp là bắt đầu cho tình yêu 
trai  gái,  nếu có  đủ duyên  được  gần gũi  nhau 
nhiều hơn để tìm hiểu thì  tình yêu thương ấy 
phát triển và đi đến thổ lộ tâm tình. Từ thổ lộ 
tâm tình sẽ đi đến hôn nhân. Từ chỗ hôn nhân là 
một sợi dây ràng buộc hai người gắn chặt vào 
nhau cùng bước đi trên một lộ trình đầy gian 
khổ và thử thách. Bao nhiêu nghiệp báo trả vay, 
vay trả nhiều đời nhiều kiếp cũng từ đây xuất 
hiện không sao kể hết. 

Người không hiểu biết tưởng tình thương yêu 
trai gái là hạnh phúc an vui, tưởng đây là thiên 
đàng,  nào  ngờ rơi  xuống  địa  ngục  mà  không 
biết. Cho nên địa ngục trần gian bắt đầu từ tình 
yêu trai gái và cũng nơi đó nhân quả trùng trùng 
duyên sinh và cũng trùng trùng duyên diệt, sinh 
bao nhiêu thì lại diệt bấy nhiêu để quân bình sự 
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sống trên hành tinh này. 

Chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây, mới 
biết tình yêu thương trai gái nó không dừng lại, 
mà luôn luôn đòi  hỏi  tình  nhục dục,  mà tình 
nhục dục không đạt thì tình yêu sẽ mất luôn: 

“Tôi quen anh ấy qua chat. Anh ấy là một  
người  đàn  ông  rất  lịch  sự.  Anh  ấy  luôn  biết  
động viên tôi những lúc tôi buồn và biết dạy tôi  
điều hay lẽ phải. Người đàn ông đó khiến tôi  
thấy chat là công việc có ý nghĩa vô cùng. 

Một hôm, máy tính của tôi hỏng. Thế là anh  
đã gửi cho tôi một bộ vi  tính mới. Tôi không  
nhận, anh bảo: “Nếu em không chát bằng máy  
tính mới, anh sẽ không nói chuyện với em nữa”.  
Tôi đành phải nhận. Tôi không muốn mất một  
người bạn tốt như anh. 

Từ sau ngày đó, tôi và anh đều chát nhiều  
hơn.  Tôi  hiểu  anh hơn.  Hóa ra gia  đình anh  
đang gặp vấn đề rắc rối. Vợ anh không hợp với  
anh,  dù chị  rất  tốt,  hai  người  luôn luôn mâu  
thuẫn. Anh buồn nên thường lên mạng. Tôi đã  
có gia đình và rất hạnh phúc. Tôi chỉ lên mạng  
giải trí cho vui, nhưng tôi có thể lắng nghe và  
chia sẻ với anh những kinh nghiệm của người  
phụ nữ nói chung. Tôi biết là anh cũng cần điều  
đó. 

Chúng tôi chát như thế khoảng hai tháng thì  
hẹn gặp nhau. Tôi rất mừng vì gặp người bạn  
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tâm giao. Không dè sau một hồi tâm sự, anh ấy  
bảo rất buồn và rất muốn gần gũi tôi. Vì đã rất  
lâu anh không gần gũi vợ! Tôi thực sự bất ngờ.  
Tôi không nghĩ rằng anh ấy có ý nghĩ đó. Tôi  
chỉ kịp nói lời xin lỗi trước khi vội vã rời khỏi  
chỗ hẹn. 

Mấy ngày sau, anh gọi điện thoại cho tôi,  
nói anh có việc cần một ít tiền để giải quyết.  
Thế  là  tôi  gửi  tiền  vào  tài  khoản  cho  anh.  
Không dè,  sau đó,  anh không liên lạc với tôi  
nữa. 

Tôi hiểu rằng anh muốn bù lại cái máy vi  
tính đã gửi cho tôi. Tôi đã hy vọng rất nhiều về  
một tình bạn trong sáng, vô tư, có thể chia sẻ  
những vui buồn. Nhưng anh đã làm cho tôi hiểu  
rằng dường như trên đời này người ta không  
cho không ai  cái  gì.  Tôi  đã rất  ngây thơ khi  
nhận món quà của anh. 

Bây giờ tôi chẳng biết làm sao với cái máy  
tính.  Mỗi  lần nhìn nó lòng tôi  quặn đau.  Tôi  
mong rằng anh sẽ không làm như thế với người  
đàn bà khác. 

Người  ta  nghĩ  rằng  chát  là  thế  giới  ảo,  
những nỗi đau và sự thất vọng là có thực”. 

Thanh Thanh
Báo Người Lao Động, ngày 13/11/2007

Đấy, quý vị thấy chưa? Tình yêu thương giữa 
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trai gái không bao giờ trong sáng, vô tư được, 
khi nó luôn luôn đi tới để đòi hỏi tình nhục dục 
phàm phu tục tử, bất tịnh ô uế, bẩn thỉu hôi thối. 
Đó là một loại tình yêu thương phàm tục chịu sự 
điều hành của luật nhân quả. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Thành thật là 
một đức hạnh tạo cho mình nhiều uy tín, nếu 
một người thiếu thành thật là tự họ nói dối, tự 
đánh mất lòng tin với mọi người. Họ nghĩ rằng 
nói dối không ai phát hiện được sao? 

Trên đời này không thể nói gạt người khác 
được, che đậy như thế nào rồi người ta cũng vẫn 
biết. Cho nên làm người phải thành thật là tốt 
nhất.  Người nói thành thật  ai  cũng quý trọng, 
còn người không thành thật ngoài mặt nói gì ai 
cũng đều nghe nhưng họ không tin, dù người ấy 
có nói đúng sự thật. 

Người nói không thật ai cũng khinh rẻ. Trong 
kinh Phật dạy: Người nói dối không một điều ác 
nào họ không làm, vì thế chúng ta nên tránh xa 
những người này, vì họ không thể làm bạn với 
chúng ta được. Các con là tu sĩ Phật giáo nên 
lưu ý những điều này, phải luôn luôn cố gắng 
nói lời thành thật, phải luôn luôn nói lời đúng sự 
thật, dù có chết các con cũng không nên nói dối. 
Thà nói sự thật mà chết còn hơn nói không thật, 
đó là một đức hạnh cao cả làm người rất tuyệt 
vời.
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ĐOẠN 29: “Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi  
nhận ra cú điện thoại. Nghe tiếng nói của cô ta  
rõ ràng mà mình tưởng như mơ”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Chung Thủy.

GIẢI TRÌNH ÁN: Một ông già tuổi tác 80, 
sống gần đất xa trời mà tình cảm gia đình vẫn 
không trọn vẹn, khi nghe người đẹp yêu thương 
mình thì ngay đó mất sự sáng suốt, chỉ còn chạy 
theo tiếng gọi của tình yêu lãng mạn. Ngay khi 
khởi tâm đó là lỗi đạo làm người, làm chồng. 
Không chung thủy với vợ con đó là một tà tâm, 
được xem như ngoại tình. Lòng yêu thương ấy 
rạo rực tưởng như mình sống trong mơ. 

Tình yêu thương trai gái rất hấp dẫn, nếu có 
ai gợi lên là nó sống lại liền, sống lại như tuổi 
còn trai trẻ. Như chúng tôi đã nói, tình yêu trai 
gái là một lộ trình nhân quả mở đường cho sự 
tái sinh luân hồi của kiếp làm chúng sinh mãi 
mãi. Cho nên người hiểu biết thì rất sợ tình yêu 
thương trai  gái,  khi  trong tâm vừa chớm khởi 
niệm thì hãy bóp chết niệm ấy ngay liền để luôn 
luôn giữ tình yêu thương trong sạch, thanh cao 
và vô tư. Có giữ được tình yêu thương như vậy 
mới thấy tình yêu thương ấy cao thượng. Tình 
yêu thương cao thượng trong sáng như tình yêu 
thương Tổ quốc, quê hương. 

Chúng  ta  là  những  người  tu  học  đạo  đức 
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nhân bản - nhân quả theo Phật giáo thì lúc nào 
cũng sống trong đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh là 
một tình yêu thương trong sáng và thanh tịnh vô 
tư, hồn nhiên trong sạch, không chạy theo dục 
lạc, không đắm nhiễm danh lợi, chỉ thuần là một 
thứ một tình yêu thương sự sống của muôn loài 
trên  hành  tinh  này,  trong  đó  có  yêu  thương 
mình. 

Nếu chúng ta không học đạo đức hiếu sinh 
chung thủy thì làm sao chúng ta hiểu được tình 
yêu thương trai gái là con đường sinh tử luân 
hồi, nhờ có học chúng ta mới biết lộ trình đó là 
lộ trình đầy đau khổ; nhờ có học chúng ta mới 
biết  để  vượt  qua.  Vượt  qua  để  làm chủ  cuộc 
sống; vượt qua để chấm dứt tái sinh luân hồi; 
vượt qua để làm chủ quy luật nhân quả; vượt 
qua để tránh sự chi phối và sai xử của ái dục mà 
nhân quả đang sử dụng nó để điều khiển vạn vật 
vũ trụ. Vượt qua có nghĩa là không bị chìm đắm 
trong tình yêu thương dục lạc của ái dục. Tình 
yêu thương ấy là tình yêu thương thường mang 
tính ích kỷ nhỏ mọn, hẹp hòi, chiếm hữu, gian 
xảo lường gạt và mang đến bao nhiêu nỗi khổ 
đau cho mình, cho người khác. 

Khi  đã hiểu tình yêu thương ấy mang đến 
cho con người nhiều đau khổ như vậy thì chúng 
ta cần phải cố gắng khắc phục để diệt trừ tình 
yêu thương ấy trong tâm mình. Nhất là chúng ta 
cần phải tìm ra một phương pháp để chuyển đổi 
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tình yêu nhỏ hẹp đó trở thành tình yêu thương 
cao thượng, vô tư và to lớn như tình yêu quê 
hương,  tình  yêu  Tổ  quốc,  tình  yêu nhân loại, 
tình yêu tất cả chúng sinh trong muôn loài vạn 
vật.  Và con người rất cần phải phát triển tình 
yêu thương ấy rộng lớn đến tận cùng, cũng như 
tình thương yêu môi trường sống trên hành tinh 
này vậy. 

Nếu không chịu khó học tập đạo đức nhân 
bản - nhân quả thì chúng ta không thể nào hiểu 
biết tình yêu thương sâu xa, rộng lớn, vô tư, hồn 
nhiên trong sáng, v.v... như vậy. 

Con  người  ai  ai  cũng  có  tình  yêu  thương, 
nhưng tình yêu thương đó còn hạn hẹp trong 
phạm vi cá nhân ích kỷ, và chỉ luẩn quẩn trong 
tình thương yêu nhất hướng cố chấp hẹp hòi, 
thường mang lại cho chúng ta những sự khổ đau 
hơn là những sự bình an, yêu vui và hạnh phúc. 

Khi muốn yêu thương trong tình yêu trai gái 
thì quý vị hãy đề cao cảnh giác, nó không phải 
là con đường an vui, hạnh phúc chân thật đâu! 
Nó chỉ là một hình bóng đẹp như giọt sương mai 
trong buổi sớm, nó là lộ trình cho những chuỗi 
ngày đau khổ của kiếp làm người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đạo đức gia 
đình  không  chấp  nhận  những  người  không 
chung thủy, cho nên đối với gia đình, chồng hay 
vợ sống với nhau phải chung tình và chung thủy. 
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Đó là trách nhiệm, bổn phận không thể thiếu và 
sống khác hơn nữa được. Đạo đức gia đình gồm 
nhiều đức hạnh để đối xử nhau mà không lỗi 
đạo,  nhưng  đức  chung  tình  chung  thủy  mà 
không  giữ  gìn  được  thì  tất  cả  đức  khác  đều 
không có nghĩa lý gì cả. 

Vợ chồng hai người sống với nhau thì phải 
giữ gìn đức chung tình và chung thủy cho trọn 
vẹn, thì như vậy mới gọi là đạo đức gia đình. 
Cho nên chung tình chung thủy là đạo đức đầu 
tiên của gia đình, nếu gia đình mà thiếu hai đức 
này thì gia đình mất hết ý nghĩa. Các con có gia 
đình thì hãy ghi nhớ lời dạy này, đừng quên các 
con ạ!



ĐOẠN 30: “Tôi và nàng cũng như hạt gạo  
trên sàng, sau cuộc chiến tranh trường kỳ, hồi  
còn nhỏ đã yêu nhau, qua đôi mắt đã hiểu lòng  
nhau, nay tuổi đã già lại yêu nhau nhiều hơn”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Chung Tình Khẩu Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Mối tình đầu của trai gái 
khó quên,  mặc dù yêu nhau qua cái  nhìn  vội 
vàng, qua những cử chỉ thầm lặng tuy không nói 
ra bằng lời, nhưng họ đã hiểu nhau. Bởi vậy tình 
yêu trai gái rất đẹp, nhưng phải đứng ở góc độ 
này, đừng đi sang qua góc độ khác mà mất hết ý 
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nghĩa thanh cao của nó. Cụ ông, cụ bà nay tuổi 
đã gần 80 mà chưa quên nhau, mối tình đầu thật 
là chung tình. 

Trong chiến tranh cứ nghĩ rằng: người yêu đã 
chết, nên ông lấy vợ, bà lấy chồng. Tuy vậy, mối 
tình đầu ấy vẫn còn chôn chặt mãi trong lòng 
của hai người thật là bền bỉ. Trải qua những năm 
tháng dài đằng đẵng thế mà mối tình vẫn không 
quên, thật là sắt son. 

Người đời cứ nghĩ yêu nhau như vậy là hạnh 
phúc, nhưng quý vị xét lại cho cùng thì có hạnh 
phúc gì  đâu! Chỉ  là  nỗi  niềm thương nhớ mà 
thôi. Nhớ thương là một sự khổ đau, có đúng 
như vậy không quý vị? Nhớ thương mà không 
gặp nhau thì càng khổ đau hơn. Thỉnh thoảng 
nhớ lại chỉ còn là những kỷ niệm trong ký ức; 
mỗi lần nhớ lại là một nỗi buồn man mác khởi 
lên tận trong tâm can của mình. 

Tình yêu thương trai gái vẫn là nỗi khổ đau 
của con người, nhưng phải biết chủ động điều 
khiển nó, đừng để nó dẫn dắt đi vào được tình 
nhục dục thì nó vẫn còn cao đẹp, vì đường tình 
dục không hay chút nào cả, bẩn thỉu bất tịnh và 
nó dẫn người ta chiếm hữu với nhau, và nó còn 
đưa đến nhiều ngõ ngách đau khổ không lường 
trước được nữa. 

Tình yêu thương trai gái thanh cao, vô tư là ở 
chỗ trong sạch, thanh tịnh, đừng lợi dụng nhau, 
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đừng xâm chiếm nhau, chỉ nên đem lại sự bình 
an và an ủi cho nhau. Được như vậy, tình yêu 
trai gái không khác gì tình yêu quê hương, Tổ 
quốc, vì tình yêu quê hương Tổ quốc là đem lại 
sự ích lợi cho dân tộc, cho nước non. Tình yêu 
thương như vậy là nguồn an ủi cho mọi người, 
và nhất là cho những người bất hạnh trong xã 
hội. Yêu thương không thể chỉ là lời nói suông, 
lời  nói suông là chẳng yêu thương gì cả.  Yêu 
thương phải biến ra hành động mới thật sự là 
yêu thương. 

Đây, chúng ta hãy đọc “CHIẾC HỘP YÊU 
THƯƠNG” mà suy ngẫm tình yêu thương trong 
sạch và hồn nhiên, vô tư, chứ không phải thứ 
tình yêu lợi dụng nhau: 

“Gia đình Linna rất  nghèo. Mẹ Linna mất  
sớm và ba của cô bé ở vậy, cảnh gà trống nuôi  
con. Cuộc sống hai cha con rất khó khăn nên  
mọi thứ phải tằn tiện lắm mới có đủ tiền cho cô  
bé đến trường. Bé Linna đã sớm ý thức được sự  
vất vả của ba nên cô rất ngoan và biết tiết kiệm  
mọi thứ trong sinh hoạt. 

Mới sáu tuổi, nhưng Linna phải làm gì để có  
món quà sinh nhật tặng ba mà không tốn kém.  
Và đó là lý do ba của đứa bé đã mắng con gái  
mình  vì  lãng  phí.  Tiền  bạc  eo  hẹp,  cho  nên  
người  cha nổi  giận khi  cô  bé  cắt  những tấm  
giấy bao tập làm từng mảnh nhỏ chỉ để trang trí  

261



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

một chiếc hộp giấy. Hôm sau, cô bé mang chiếc  
hộp đến bên ba và nói: “Con tặng ba, chúc ba  
sinh nhật vui!”. 

Ba của Linna vì cơn giận dữ của mình hôm  
trước, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi ông mở hộp  
ra  chẳng  thấy  gì.  Ông  mắng  con  gái.  Cô  bé  
ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: “Ba ơi!  
Đó đâu phải là chiếc hộp không. Con đã thổi  
đầy những nụ hôn trong đó để tặng ba!”. Người  
cha giật mình, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, hai  
hàng nước mắt chảy dài trên má và ông xin lỗi  
con. 

Ít lâu sau, Linna qua đời trong một tai nạn.  
Gần chục năm mà người cha vẫn giữ khư khư  
chiếc hộp bên cạnh. Mỗi khi không vui, ông mở  
chiếc hộp ra và tưởng tượng những nụ hôn của  
con gái bé bỏng đang bay lên má của ông, rất  
ấm áp”. 

Trên  đời  này  có  tài  sản  nào  quý  giá  hơn  
những chiếc hộp chứa đầy tình yêu thương như  
thế! 

Ân Nam (theo Valuable Box)

Tình yêu thương như cháu bé Linna là một 
thứ tình yêu thương trong sạch, thanh cao và vô 
tư. Sống trên đời này chúng ta hãy giữ gìn tình 
yêu thương trong sạch ấy, dù trai hay gái có yêu 
thương nhau thì đừng bước vào tình nhục dục vì 
nó sẽ làm mất giá trị thanh cao, vô tư trong sạch 
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của tình yêu thương. Vì tình nhục dục ô trược 
bẩn thỉu là một loại tình cảm thấp hèn, lợi dụng, 
xâm chiếm gây ra nhiều khổ đau. 

Tình trạng hiện giờ người mẹ giết con trong 
trứng nước, đó là con người mất hết  tình yêu 
thương của người mẹ, chỉ còn biết tìm cách thỏa 
mãn tình nhục dục. Vì tình nhục dục mà họ bày 
ra nhiều cách ngăn ngừa hoặc phá thai bằng bao 
cao su,  bằng thuốc thang hoặc bằng cách cột, 
đốt, v.v... Và cuối cùng thì bằng cách phẫu thuật, 
nạo, móc bỏ thai nhi một cách ác độc. Làm mẹ 
sao nỡ tâm giết con mình như vậy. Phải không 
quý vị? 

Vậy mà còn có những người mẹ đánh con 
cho đến chết. Thật là loài ác quỷ, chứ con người 
ai  mà nhẫn tâm đánh con đến chết  được như 
vậy, loài thú còn không nỡ ăn thịt con. 

Đây là một tin tức đã đăng trên báo Tuổi Trẻ, 
thứ năm 27/12/2007, “BÉ TRAI 5 TUỔI BỊ MẸ 
RUỘT ĐÁNH ĐÃ TỬ VONG”:

“Sau 5 ngày hôn mê, phải phẫu thuật cấp  
cứu, thở máy và chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi  
sức  ngoại  thần  kinh  Bệnh  viện  Chợ  Rẫy.  
Khoảng  12h20  ngày  26/12,  bé  Phạm  Huy  
Hoàng  5  tuổi  (xã  Bình  Hưng,  huyện  Bình  
Chánh, TP HCM) đã trút hơi thở cuối cùng tại  
bệnh viện. 

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 21h ngày  
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21/12, bé Hoàng được những người hàng xóm  
tốt bụng đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu  
trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên mặt,  
đầu, đã hôn mê vì mẹ ruột đánh đập tàn nhẫn.  
Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy Hoàng bị  
chấn thương sọ não, có máu tụ dưới màng cứng  
bán cầu bên trái với biểu hiện phù não mê sâu. 

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Mai, mẹ của  
bé Hoàng, lúc 13h ngày 21/12, vì tức chuyện bé  
Hoàng  không  nghe  lời  mình  nên  đã  dùng  vá  
múc  canh,  nồi  gang,  bình  ga  mini,  bình  xịt  
muỗi...  đập  tới  tấp  vào  đầu,  lưng  Hoàng  để  
“dạy dỗ”. Đến 20h cùng ngày, thấy bé Hoàng  
ói mửa mê man, Mai nhờ người đưa bé đi cứu  
cấp...”

L.TH.H.

Người  mẹ sao  nỡ nhẫn  tâm đánh  con  đến 
chết như vậy. Ngày xưa, ông bà dạy con cháu 
nếu đánh con thì đánh mông chúng, chứ không 
được đánh bất kỳ nơi đâu hết, khi đánh phải bắt 
chúng nằm xuống,  đánh một,  hai  roi  mây mà 
thôi, chứ không được đánh bằng cây, gậy, gộc, 
v.v... Còn bây giờ người ta đánh trẻ con ghê quá. 
Lòng yêu thương của người mẹ, của con người 
ở đâu, họ đã đánh mất rồi. Những trẻ con thơ 
ngây vô tội, thế sao ai nỡ nhẫn tâm đánh đập cơ 
thể ra nông nỗi này. Thật là xót xa thương cảm 
vô cùng. 

264



Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Là con người 
thì  lòng thương yêu là  đạo đức nhân bản thứ 
nhất  của loài  người,  nếu con người  không có 
lòng yêu thương là loài ác quỷ chứ không phải 
là  con  thú  vật,  vì  con  thú  vật  cũng  còn  biết 
thương  yêu,  cũng  biết  che  chở  đùm  bọc  lẫn 
nhau. “Thố tử hồ bi”, hoặc: “Một con ngựa đau 
cả  tàu  không  ăn cỏ”. Chúng  ta  là  con  người 
phải tập rèn luyện đức hiếu sinh, chỉ có đức hiếu 
sinh  mới  đem  lại  sự  bình  an  cho  mình,  cho 
người và cho tất cả loài vật; chỉ có đức hiếu sinh 
mới đem lại cho bản thân, gia đình và xã hội sự 
an vui. Cho nên đức hiếu sinh là đệ nhất pháp 
ban vui, cứu khổ, phò nguy, v.v... là một vị thần 
hộ mệnh cho mọi người, mọi nhà. Vì vậy các 
con nên nhớ lời dạy này:  “Trên đời này không  
có  gì  quý  hơn  lòng  yêu  thương  mình,  yêu  
thương mọi người và yêu thương tất cả chúng  
sinh”.



ĐOẠN  31: “Thật  là  hạnh  phúc!  Vì  hạnh  
phúc đó mà có đêm không ngủ được, đành gọi  
điện thoại và xin phép nàng qua không gian gởi  
đến mái tóc bạch kim của nàng một nụ hôn đầy  
những giọt  nước  mắt  vui.  Nàng  nói  em nhận  
ngay! Nhận ngay! Nhận ngay... với tiếng cười  
trong trẻo lạc quan đã làm cho tôi quên mất đi  
tuổi gần 80 mà có thêm niềm vui cuộc sống”. 
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Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Thiếu  Đức  Chung  Thủy  Khẩu 
Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Ở đây nói về đạo đức, 
cho nên đoạn văn trên đây xác định ông cụ, bà 
cụ này thiếu đức thủy chung, tức là ngoại tình. 

Đức chung thủy không cho phép một người 
có chồng, có vợ mà còn chia sẻ tình yêu thương 
ấy  cho  người  khác,  huống  là  ông  cụ  kia  nói 
trong  điện  thoại  gửi  nụ  hôn,  bà  cụ  liền  nhận 
ngay với một nỗi vui mừng, những hành động 
ấy thật là lỗi đạo gia đình. Như vậy trong lời nói 
hân hoan, trong hành động vui mừng như một 
chàng trai mới lớn, như cô thiếu nữ tuổi mới 16 
xuân xanh thì  thật  là  không còn chỗ nào phê 
bình cụ ông, cụ bà này. Biết rằng mối tình này 
quá keo sơn gắn bó, nhưng tình cảm như vậy là 
lỗi đạo. Vậy mà duyên hôn nhân không có để rồi 
cụ ông có vợ, cụ bà có chồng, thật là đau khổ 
biết chừng nào. Phải không quý vị? 

Thà đừng lập gia đình, mà đã lập gia đình thì 
đừng lỗi đạo, khi đã lập gia đình thì phải giữ gìn 
trọn vẹn mới gọi là tình chồng nghĩa vợ,  còn 
tình cảm đối xử với nhau như vậy thì làm sao 
tình chồng nghĩa vợ cho trọn đầy. Nếu cụ bà, cụ 
ông kia mà biết được thì không khỏi buồn lòng, 
không khỏi nghĩ rằng chồng hay vợ mình không 
còn thủy chung nữa. Nghĩ như vậy nỗi đau ấy sẽ 
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mãi  mãi  trong  lòng  cho  đến  ngày  chết  cũng 
không tan. 

“Nỗi riêng, riêng những bàng hoàng
Dầu chông trắng dĩa, lệ tràn thấm khăn”

Để chứng minh cho một mối tình chung tình 
và thủy chung, mời quý vị đọc câu chuyện “VÍ 
TIỀN”: 

“Vào một ngày lạnh giá, đang trên đường về  
nhà, bỗng tôi phát hiện một chiếc ví ai đó đánh  
rơi. Tôi nhặt lên và mở ra xem. Trong đó chỉ có  
3 đôla và một bức thư đã bị nhăn nhúm, dường  
như nó đã được để trong ví rất lâu rồi, phong bì  
đã rách nhưng tôi có thể đọc được địa chỉ của  
người gửi. Tôi mở thư ra, hy vọng tìm được một  
vài manh mối. Bức thư được viết năm 1924, chữ  
viết trong thư là chữ con gái, ở góc phải lá thư  
màu xanh nhạt này có một bông hoa nhỏ. Đây  
là  một  “bức  thư  tuyệt  tình” viết  cho  Maiker.  
Người viết nói, vì mẹ cô ấy ngăn cấm nên cô ấy  
không thể gặp lại Maiker. Cô ấy viết, cho dù thế  
nào cô ấy vẫn sẽ yêu anh ấy, cuối thư ký tên  
Hana. 

Đây  là  bức  thư  tình  cảm  và  buồn,  nhưng  
ngoài cái tên Maiker ra tôi không thể xác định  
chủ nhân của chiếc ví là ai. Tôi hỏi đài thông  
tin, mong rằng nhân viên ở đó có thể tra được  
số điện thoại của Hana qua địa chỉ  trên thư.  
Nhân viên ở đó kiến nghị với người phụ trách  
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của cô ấy, một lúc sau, người đó nói: “Ồ, chúng  
tôi có số điện thoại của địa chỉ đó, nhưng tôi  
không thể cho bạn”. 

Cô ấy nhã nhặn nói với tôi, cô ấy sẽ gọi điện  
thoại đến trước để xin phép: “Nếu bà ấy không  
đồng ý thì tôi sẽ liên hệ sau”. 

Mười phút sau, người phụ trách quay lại nói  
với tôi: “Có một phụ nữ muốn nói chuyện với  
bạn”. Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia,  
phải chăng cô ấy quen một người tên là Hana.  
Cô ấy ngạc nhiên nói: “Ồ! Chúng tôi đã mua  
lại căn nhà này, con gái của gia đình họ tên là  
Hana, nhưng chuyện này cách đây 30 năm rồi!”  

“Chị biết nhà đó bây giờ ở đâu không?”. Tôi  
hỏi. 

“Tôi nhớ vài năm trước Hana đưa mẹ cô ấy  
tới một viện dưỡng lão”, cô ấy nói: “Nếu như  
cô liên hệ với bà ấy, có thể cô sẽ biết Hana ở  
đâu”. Cô ấy cho tôi biết tên của viện dưỡng lão.  
Tôi gọi điện thoại tới đó, một người phụ nữ nói  
với  tôi  bà ấy đã qua đời  mấy năm trước rồi,  
nhưng họ đã cho tôi  số điện thoại Hana. Tôi  
cảm  ơn  và  tiếp  tục  nhấn  điện  thoại  gọi  cho  
Hana. Hana giải thích bấy giờ bà ấy cũng đang  
ở trong viện dưỡng lão. Tôi nghĩ mình thật là  
ngớ ngẩn, vì sao phải phí sức đi tìm một chủ  
nhân của chiếc ví chỉ có 3 đôla và một bức thư  
đã được viết gần 60 năm rồi? 
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Tuy vậy, tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão,  
lúc đó là 10 giờ tối rồi. Cô y tá và người bảo vệ  
trực đêm đang đợi tôi ở cửa. Chúng tôi lên tầng  
3 của tòa nhà. Trong phòng khách, cô y tá giới  
thiệu tôi với Hana. Đó là một bà lão hiền hậu,  
nét mặt tươi tỉnh. Tuy mái tóc đã bạc hết, nhưng  
bà rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Tôi kể với bà  
ấy về chuyện chiếc ví và cho bà xem thư. Bà  
nhìn góc bên phải lá thư và thở dài,  rồi  nói:  
“Cô bạn trẻ, bức thư này là mối liên hệ cuối  
cùng của tôi và Maiker”. Sau đó, bà ấy nhìn đi  
chỗ khác như để trấn tĩnh lại và dịu dàng nói:  
“Tôi rất yêu anh ấy, nhưng khi đó tôi chỉ có 16  
tuổi, mẹ tôi thấy tôi còn quá nhỏ. Ồ, anh ấy rất  
là tuấn tú, trông giống diễn viên Vanally”. 

“Vâng”,  bà  tiếp  tục  nói:  “Maiker  là  một  
người rất tốt, nếu như cô tìm được anh ấy, hãy  
nói  với  anh  ấy  tôi  luôn  luôn  nghĩ  về  anh ấy  
và...” Bà ngừng lại một lát, cắn chặt môi, nước  
mắt bắt đầu rơi xuống. “Tôi vẫn chưa kết hôn,  
tôi nghĩ không có ai bằng Maiker!”. Tôi cám ơn  
Hana và từ biệt bà ấy, tôi đi thang máy xuống  
tầng một. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi:  
“Bà già ấy có giúp chị được gì không?”. Tôi  
nói rằng bà ấy đã cho tôi một vài manh mối: “Ít  
nhất tôi cũng biết được một chút về họ, nhưng  
tạm thời tôi sẽ gác lại chuyện này, vì tôi đã mất  
đúng một ngày để hỏi ra chủ nhân của chiếc ví  
này”. Tôi đưa chiếc ví đó ra. Đó là chiếc ví da  
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màu đỏ và có đai màu nâu giản dị, không có  
hoa văn. Khi người bảo vệ nhìn thấy nó, ông ta  
nói: “Ồ, đợi một chút! Đó là ví của ông Golds.  
Bất kể nó ở nơi đâu, chỉ cần nhìn thấy cái màu  
đỏ tươi đó là tôi có thể nhận ra ngay. Ông ấy  
luôn đánh rơi nó, tôi đã từng ba lần phát hiện  
ra nó ở trong phòng”. 

“Ông Golds là ai”, tôi hỏi, tay bắt đầu run  
run. 

“Ông ấy là một ông già ở tầng 8, nhất định  
đó là ví của ông Maiker Golds, chắc ông ấy làm  
rơi khi đi dạo”. Tôi cảm ơn người bảo vệ, rồi  
chạy nhanh lên phòng làm việc của y sĩ, kể với  
cô ta những lời của người bảo vệ. Chúng tôi đi  
thang  máy  lên  tầng  8,  tôi  thầm  cầu  nguyện  
Golds chưa đi  ngủ. Lên đến nơi,  cô y sĩ  nói:  
“Tôi nghĩ ông ấy đang ở trong phòng khác. Ông  
ấy thích đọc sách vào buổi tối. Đó là một ông  
già đáng yêu”. 

Chúng tôi bước vào trong căn phòng duy chỉ  
có một bóng đèn, ông đang xem sách. Cô y sĩ  
bước đến và hỏi ông ấy có bị mất ví tiền không?  
Golds ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sờ tay vào túi  
sau: “Ồ, không thấy nó!” 

“Chị này nhặt được một chiếc ví. Chúng tôi  
nghĩ nó có thể là của ông”. 

Tôi đưa chiếc ví  cho Golds.  Khi nhìn thấy  
nó,  ông ấy  thở phào nhẹ nhõm,  cười  và  nói:  
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“Vâng, chính là nó! Chắc là chiều nay nó đã  
rơi ra khỏi túi tôi, tôi phải cám ơn cô”. 

“Không có gì”, tôi nói: “Tôi cần phải nói  
với ông một chuyện, vì muốn tìm chủ nhân của  
chiếc ví mà tôi đã xem nội dung lá thư”. Nét  
mặt tươi cười của ông đột nhiên biến sắc đi:  
“Cô đã xem bức thư đó rồi sao?”. 

“Tôi không những đã xem thư đó, mà còn  
biết Hana ở đâu”. 

Sắc mặt ông tái nhợt: “Hana? Cô biết bà ấy  
ở đâu? Bà ấy còn khỏe không? Bà ấy vẫn còn  
đẹp phải không? Xin hãy nói cho tôi”, ông ta  
cầu khẩn nói. 

“Bà ấy rất... như là lần đầu tiên ông gặp bà  
ấy”, tôi dịu dàng nói. 

Ông già lại cười, hỏi: “Cô có thể cho tôi biết  
bà ấy ở đâu không? Ngày mai tôi sẽ gọi điện  
cho bà ấy”. Ông ấy nắm tay tôi, tiếp tục nói:  
“Cô biết không, tôi yêu bà ấy đến nhường nào,  
thậm chí khi nhận được bức thư này, cuộc sống  
của tôi dường như đã kết thúc. Tôi vẫn chưa kết  
hôn, vì tôi trọn đời yêu cô ấy!” 

“Maiker”, tôi nói, “Hãy đi với tôi”. Chúng  
tôi đi thang máy xuống lầu 3. Hành lang rất tối,  
chỉ có 2 ngọn đèn đêm nhỏ chiếu xuống chúng  
tôi đến phòng khách. Hana đang ngồi một mình  
xem tivi ở đó. 

271



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

Cô y sĩ đến trước bà ta. Maiker và tôi đợi ở  
cửa, cô y sĩ chỉ vào Maiker nói nhỏ: “Hana, bà  
nhận ra người đàn ông này không?”. Bà ấy bỏ  
kính xuống, nhìn ông lão một hồi rồi im lặng  
không nói. 

Maiker nhẹ nhàng ghé sát  vào tai  bà nói:  
“Hana, tôi là Maiker, bà còn nhớ tôi không?”.  
Bà ấy giật mình: “Maiker! Tôi không dám tin!  
Maiker!  Là  ông  ư!  Maiker  của  tôi!”.  Ông  
Maiker từ từ bước đến, họ ôm chặt lấy nhau, cô  
y sĩ và tôi không ai bảo ai, chúng tôi đều rơi  
nước  mắt.  Chúng  tôi  lặng  lẽ  bước  ra  khỏi  
phòng. 

“Chị thấy không”, tôi nói, “Ôi! Sự sắp đặt  
của nhân quả! Nếu như người muốn như thế thì  
sự việc nhất định sẽ như thế”.

Khoảng 3 tuần sau,  ở  phòng làm việc,  tôi  
nhận  được  điện  thoại  từ  viện  dưỡng  lão  gọi  
đến: “Cô có rỗi vào chủ nhật để tham dự hôn lễ  
của chúng tôi không?”. 

Hôn lễ được tổ chức rất náo nhiệt.  Tất cả  
mọi người ở viện dưỡng lão đều trang điểm đẹp  
đẽ và chúc mừng cho họ. Hana mặc chiếc váy  
màu trắng ngà trông rất đẹp. Maiker mặc bộ  
Comlê màu xanh nhạt đứng rất oai nghiêm. Họ  
yêu cầu tôi làm phù dâu. Viện dưỡng lão dành  
cho họ một phòng đôi, cô dâu 76 tuổi và chú rể  
79 tuổi. 
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Hai  người  giống  như  thời  mười  tám  đôi  
mươi. Một tình yêu đã được giữ gìn trong suốt  
60 năm, cuối cùng cũng có một kết quả hoàn  
mỹ”.

Mối tình yêu như vậy mới  gọi  là  tình yêu 
thương  chung  tình,  chung  thủy,  trên  đời  này 
hiếm lắm. Có đúng như vậy không quý vị? Còn 
như ông cụ, bà cụ trong bài báo ở bài học này 
thì không thể nào cho rằng họ chung tình, chung 
thủy, mà đó chỉ được xem là một sự ngoại tình. 
Nên không thể gọi đó là hai quả tim vàng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đạo đức gia 
đình là một nền đạo đức nhân bản thiêng liêng 
của con người, mà trách nhiệm và bổn phận con 
người cần phải hiểu biết rõ ràng. Bởi gia đình là 
một nơi gói gọn tình yêu thương chân thật của 
những thành viên trong gia đình đó, cho nên sự 
đối xử với nhau phải chân thành, không những 
lòng chân thành mà còn phải có sự kính trọng và 
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tôn quý lẫn nhau nữa. Từ những hành động đến 
lời nói phải nhẹ nhàng êm dịu, ôn tồn nhã nhặn, 
nghiêm chỉnh  chứ không  được  nói  những  lời 
bông đùa, suồng sã, đùa cợt giỡn hớt. Nếu lời 
nói hay hành động không nghiêm trang thì sẽ 
lờn mặt và sau này sẽ mất sự tôn trọng và cung 
kính nhau. Cho nên người nào đã có gia đình 
hay muốn lập gia đình thì nên thông suốt đạo 
đức gia đình là một phương pháp đối xử nhau, 
để đem lại sự bình an, yên vui; để đem lại cho 
cuộc sống gia đình ngày càng êm ấm và hạnh 
phúc; để đem lại bên nhau mãi mãi với những 
đức hạnh chung tình và chung thủy, đến khi đầu 
bạc răng long mà tình yêu thương ấy không phai 
nhòa, luôn luôn lúc nào cũng gắn bó bên nhau. 
Đấy mới gọi là đạo đức gia đình. 

Điều cần thiết và quan trọng trong cuộc sống 
gia đình là phải biết cung kính và tôn trọng lẫn 
nhau, nếu thiếu điều này gia đình sẽ khó an vui 
và hạnh phúc. Các con có nhớ không? 


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Bài học thứ 5

RÈN NHÂN CÁCHRÈN NHÂN CÁCH
ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNHĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH

NÂNG BÁT NGANG MI

hời Đông Hán, có một thanh niên tên là 
Lương Hồng. Lúc còn nhỏ bố ông mất sớm, gia 
cảnh vô cùng nghèo khó, nhưng chí hướng ham 
học hỏi của ông không thay đổi. Ông vừa phải 
chăn  lợn  thuê  vừa  giành  thời  gian  học  tập. 
Lương Hồng làm việc rất cẩn thận, lại suốt ngày 
cần mẫn học tập.  Hơn nữa, ông là một người 
trung hậu, nên đã được sự tin yêu khâm phục 
của mọi người trong thôn. Có rất nhiều người 
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đến nhà định làm mối cho Lương Hồng. Người 
thì bảo cô gái nhà Đông xinh đẹp, người thì bảo 
cô  gái  nhà  Tây  giàu  có.  Nhưng  trong  lòng 
Lương Hồng muốn tìm một người con gái có tri 
thức, có lễ nghĩa.  Trong lòng của nàng không 
ham vinh hoa phú quý, chỉ cần có phẩm hạnh 
cao thượng, cần cù, chịu khó để làm vợ mình.

Trong huyện có một người con gái họ Mạnh, 
từ  nhỏ đã  thông Kinh Thư,  là  một  người  dịu 
dàng, lễ phép, lại khỏe mạnh, năng nổ làm việc. 
Chỉ một điều cô thấp bé,  khuôn mặt xấu đen, 
dung nhan không đẹp. Cha mẹ đã từng hỏi cô 
rằng cô muốn lấy một người chồng như thế nào? 
Cô đã nói thẳng mà không e ngại: “Con không 
cần  cao  sang,  không  tham  phú  quý,  con  chỉ  
muốn lấy được một người đức hạnh cao thượng  
giống như Lương Hồng mà thôi”.

Câu nói của cô về sau đến tai Lương Hồng. 
Lương Hồng đã cảm thấy rằng người con gái họ 
Mạnh kia có thể tâm đầu ý hợp với mình. Chàng 
đã chẳng hề để ý đến dung nhan xấu xí của cô, 
vui vẻ mời người làm mối đến cầu hôn. Cô gái 
nghe nói Lương Hồng đến cầu hôn, niềm vui lộ 
ra mặt. Cô vội đi sắm nữ trang, may áo lụa, hài 
gai. Trong ngày lễ thành hôn, cô gái họ Mạnh 
vấn tóc cao, trên đầu cài rất nhiều trang sức rực 
rỡ. Nhưng trong suốt 7 ngày liền. Lương Hồng 
không hề đoái hoài đến cô. Cô gái không biết vì 
sao chồng mình như vậy, nàng quỳ trước mặt 
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Lương Hồng với vẻ xấu hổ, thưa rằng:  “Thiếp 
mong chàng đừng bỏ thiếp, trong lòng thiếp vô  
cùng cảm kích chàng. Nhưng có ai  ngờ được  
tình duyên mới bắt đầu mà chàng đã xem thiếp  
như người xa lạ. Không biết có việc gì đã làm  
mạo phạm đến chàng, cầu xin chàng rộng lòng  
chỉ bảo”.

Lương  Hồng  thấy  vợ  mình  quỳ  dưới  đất, 
trong lòng không kìm được nữa,  vội  vàng đỡ 
nàng dậy và nói: “Từ lâu đã nghe nàng là người  
hiền đức lễ nghĩa, có ai ngờ rằng nàng là một  
người thích hư danh. Nhìn nàng phấn son, đầy  
mình gấm vóc, đó chẳng lẽ lại không làm cho ta  
thất vọng ư!”.

Cô gái họ Mạnh nghe chồng nói vậy, trong 
lòng rất vui mừng, mỉm cười mà rằng: “Thì ra 
là như thế. Việc trang điểm của thiếp chẳng qua  
để thử ý và nguyện vọng của chàng. Từ nay về  
sau thiếp chỉ ăn mặc đơn sơ, uống trà bần, ăn  
cơm tẻ, thề sẽ sống suốt đời với chàng!”. Nói 
xong, lập tức tháo cặp tóc, bỏ nữ trang, thay áo 
vải. 

Lương Hồng thấy thế, ngắm một hồi lâu và 
khen rằng:  “Thực ra nàng không hề xấu chút  
nào, rất giống một viên ngọc bích ánh sáng rực  
rỡ. Ta sẽ đặt cho nàng một cái tên gọi là Mạnh  
Quang”. Từ đó về sau,  vợ chồng thương yêu 
nhau ngày một đậm đà hơn. Lương Hồng luôn 
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luôn  yêu  thương  vợ  mình,  còn  Mạnh  Quang 
chăm sóc hết mình người chồng yêu quý. 

Lương Hồng và Mạnh Quang ở ẩn trong núi. 
Một hôm, Lương Hồng đi qua Lạc Dương, nhìn 
thấy cung điện nguy nga mà nhân dân chịu mọi 
nỗi khổ của sưu dịch, chàng viết một bài hát tên 
là  “Ngũ ý chi ca”. Bài hát này truyền tận đến 
triều  đình,  nhà  vua  lệnh  bắt  Lương  Hồng. 
Lương  Hồng  không  còn  cách  nào  khác,  phải 
cùng vợ trốn sang nước Tề rồi đi về phía Nam 
xuống  đến  Tô  Châu.  Đến  nơi  đây,  hai  người 
phải dấu tên và đi làm thuê để kiếm sống. Sau 
đó, hai vợ chồng làm công cho một địa chủ tên 
là Phụ Bá Thông, ở trong một gian nhà rất chật 
hẹp.

Một lần Phụ Bá Thông có việc đến gian nhà 
nhỏ tìm Lương Hồng, vào lúc đang có bữa cơm 
trưa.  Ông  thấy  Mạnh  Quang  từ  dưới  bếp  bê 
mâm cơm lên. Nàng nâng mâm cơm lên ngang 
tầm mắt của mình, ân cần nói với chồng: “Thiếp 
mời  chàng  dùng  bữa”. Lương  Hồng  vội  đón 
nhận bát  cơm rất  cung kính, nói rằng:  “Nàng 
vất vả quá, cảm ơn nàng! Cảm ơn nàng!”. Phụ 
Bá  Thông  nhìn  thấy  cảnh  này  vô  cùng  cảm 
động. Sau đó thông qua nhiều người, ông ta biết 
được rằng vợ chồng Lương Hồng từ trước tới 
nay đều đối xử lễ nghĩa, tôn trọng như vậy từ 
lúc ở trong làng. Trong lòng ông rất khâm phục 
đôi vợ chồng này và nói với họ rất thành khẩn: 
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“Tôi không ngờ rằng cả hai người đều là bậc  
quân tử tôn trọng lễ nghĩa đến như vậy. Để ông  
bà ở trong một gian nhà nhỏ bé như vậy thì quả  
là hổ thẹn. Ngày mai xin đến nhà tôi ở để người  
nhà và đầy tớ của tôi đều được học tập hai vị”. 
Lương Hồng và Mạnh Quang sau khi dọn đến 
nhà Phụ Bá Thông rất tôn kính vợ chồng Phụ Bá 
Thông, giống như đối với ân nhân. 

Câu  chuyện  Lương  Hồng  và  Mạnh  Quang 
được mọi người ca ngợi đến nay. Điều mà họ 
mang tới chính là sự thanh cao, trong sạch về ý 
trí, sự hòa hợp về tình người và sự tương đồng 
về  tư  tưởng.  Câu  thành  ngữ  “Quý  nhau  như 
khách,  nâng bát  ngang mi” tương truyền đến 
ngày nay cũng từ đó mà ra. 

Trong xã hội phong kiến, với tư tưởng trọng 
nam khinh nữ đã thành lề luật của xã hội, mà vợ 
chồng Lương Hồng và Mạnh Quang có thể yêu 
thương quý mến nhau, bình đẳng với nhau thật 
là một điều hiếm có. Hình ảnh nâng bát ngang 
mi đã thể hiện lễ nghĩa và tình yêu đã trung hòa 
làm một.

Chuyện cổ sử Trung Hoa
Phan Việt Anh biên soạn


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ĐẠI Ý

Bài này nói về  ĐỨC LỄ, gia đình vợ chồng 
cung kính tôn trọng lẫn nhau.

PHÂN ĐOẠN
Bài này có 17 đoạn

ĐOẠN 1: “Thời Đông Hán, có một thanh  
niên tên là Lương Hồng. Lúc còn nhỏ bố ông  
mất sớm, gia cảnh vô cùng nghèo khó”. Câu này 
dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Nhân Quả Nghiệp Báo Thiếu Đức 
Bố Thí Tiền Kiếp.

GIẢI TRÌNH ÁN: Mọi người sống trên thế 
gian này được sinh ra trong gia đình nghèo khó 
đều do nhân quả tiền kiếp ăn ở bỏn xẻn, ích kỷ, 
sống với mọi người xung quanh mà không thực 
hiện đức hiếu sinh bố thí. Do thiếu đức hiếu sinh 
bố thí nên phải chịu trong cảnh cơ hàn, nghèo 
khó, khốn khổ, v.v...

Một người được sinh ra trong một gia đình 
giàu sang là do kiếp trước khéo vun trồng đức 
hiếu sinh bố thí,  thường giúp đỡ người nghèo 
khó  bất  hạnh  trong  xã  hội,  nên  đời  này  mới 
hưởng được phước báu như vậy. 

Nhân  hiếu  sinh  bố  thí  điều  gì  thì  hưởng 
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phước báu bố thí điều nấy. Cho nên bố thí có 
nhiều cách như sau: 

1-  Do nhân  đức  hiếu  sinh  bố thí  tiền  bạc, 
thực phẩm, cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì sẽ được 
sinh vào nhà giàu sang, cơm ăn áo mặc thừa dư 
không thiếu. 

2-  Do nhân đức hiếu  sinh bố thí  lòng yêu 
thương, dù thấy bất cứ người nào, người thân 
hay người xa lạ khi gặp tai nạn bệnh tật thì sẵn 
sàng chăm sóc và giúp đỡ thuốc thang, đưa đi 
bác sĩ, bệnh viện, v.v.. cho đến gặp những con 
vật bị bắn, bị tai nạn thương tích hoặc bị bệnh 
tật  lăn  lộn  trên  đất  đều đem về chăm sóc kỹ 
lưỡng, tận tình thương yêu như con của mình, 
chăm sóc chừng nào chúng lành mạnh hẳn mới 
đem thả cho chúng về rừng sâu, núi thẳm. Do 
nhân hiếu sinh bố thí  tình thương và giúp đỡ 
như vậy nên thân ít bệnh tật khổ đau, dù có bệnh 
tật vẫn có đầy đủ thuốc thang, có nhiều người 
chăm sóc. Nhất là thân không bệnh. 

3- Do nhân đức hiếu sinh bố thí phóng sinh 
khi gặp tất cả những loài vật bị người săn bắn, 
chài,  lưới,  câu,  rọ,  v.v..  đều  xin  mua  chúng 
phóng sinh cho về rừng núi, trời xanh; về ao, hồ, 
sông nước. Do duyên bố thí tình thương yêu như 
vậy nên chúng ta không bao giờ gặp tai nạn giặc 
giã bắt giam cầm tù tội. 

4- Do nhân đức hiếu sinh giữ gìn môi trường 
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sống  chung  vệ  sinh  trong  sạch  bằng  cách  đi 
lượm rác bẩn đem bỏ vào thùng rác hoặc đem 
đốt  cháy,  không  khạc  nhổ  đờm  dãi,  tiêu  tiểu 
trong ao, hồ, sông nước, nơi công viên đường 
xá, nơi chợ búa phố xá đông người, nơi vỉa hè 
đông người qua lại hoặc nơi ăn uống, nếu không 
có phòng vệ sinh khi đại tiểu tiện thì nên đào 
một cái lỗ nhỏ, khi đại tiểu tiện xong thì phải lấp 
lại kín đáo, không nên để mùi hôi thối bốc lên 
làm môi trường sống ô nhiễm, v.v... Do duyên 
nhân quả giữ gìn vệ sinh môi trường sống chung 
trong sạch nên cơ thể ít  bệnh tật,  da thịt  tươi 
mát, tướng mạo thanh tịnh sạch đẹp và không 
bao giờ ở nơi dơ bẩn ẩm thấp bụi bặm. 

5- Do nhân giữ gìn đức hiếu sinh dùng lời ái 
ngữ đối với mọi người, luôn luôn lúc nào cũng 
dùng  lời  nói  ôn  tồn,  nhã  nhặn,  êm  dịu,  nhẹ 
nhàng, không giờ dùng lời nói thô lỗ kém văn 
hóa chửi mắng, mạ lị, mạt sát người, v.v... Do 
duyên nhân đó nên sinh ra làm người được cha 
mẹ, anh chị em và mọi người thương mến, luôn 
luôn dùng lời ái ngữ êm dịu dỗ dành, âu yếm 
thương  mến,  không  bao  giờ  có  những  lời  la 
mắng, chửi bới thô lỗ, v.v... 

Đây  là  một  câu  chuyện  bố  thí  bằng  tình 
thương, bằng công sức của một người phụ nữ ở 
tỉnh Bến Tre tạo công ăn việc làm cho những 
người bất hạnh khác trong xã hội như sau:
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VÒNG TAY ẤM CỦA “MÁ” CÚC:

“Đó là cách 
mà  các  công 
nhân  tại  cơ  sở 
may  gia  công 
túi  xách  xuất  
khẩu  của  chị  
Nguyễn  Thị  
Cúc (ấp Thuận 

Diền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến  
Tre) thường gọi bà chủ của mình.  Bởi họ rất  
kính trọng người đã mở cơ sở may gia công tạo  
công ăn việc làm cho họ - những người nghèo  
mồ côi, khuyết tật ở nông thôn. Và cũng bởi chị  
Cúc đối xử với 60 công nhân đều như con cái  
trong nhà. 

Quang  Đồng,  một  công  nhân  trong  cơ  sở  
may  gia  công  của  chị  Cúc,  tâm  sự:  “Tôi  bị  
khuyết tật chân phải, sợ khó kiếm việc làm, đến  
đây được cô Cúc tạo điều kiện, tôi rất mừng.  
Không những thế, cô còn thiết kế lại máy may  
cho tôi đạp bằng chân trái và tận tình chỉ dạy,  
trong hai ngày tôi đã may được”. không chỉ mở  
cơ sở tạo việc làm cho người nghèo, chị còn dạy  
công nhân cái ăn, cái nết. Mỗi khi công nhân  
hay con cái họ bệnh, chị đều chạy vay lo tiền  
cho công nhân mượn. “Hồi xưa gia đình mình  
rất nghèo nên mình hiểu được cái khổ, sự thua  
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thiệt,  thậm chí bị ăn hiếp,  nên giờ giúp được  
người nghèo nào là mình giúp”. 

Không chỉ làm chủ cơ sở, chị Cúc còn kiêm  
thêm nghề “trông con cho công nhân”. Chỉ vì  
chị thương công nhân nữ đi làm, để con nhỏ ở  
nhà không an tâm,  nên ngôi  nhà của chị  trở  
thành nhà trẻ tự lúc nào. Hiện chị  Cúc đang  
dành dụm tiền mở thêm một số cơ sở, tạo thêm  
công  ăn  việc  làm  cho  những  người  nghèo,  
người khuyết tật, đồng thời sẽ xây nhà nội trú  
để những công nhân ở xa hay có những hoàn  
cảnh khó khăn yên tâm về chỗ ở. Chị ước ao  
vòng tay mình thật to, thật rộng để có để giúp  
đỡ cho nhiều người hơn nữa. Và chị luôn mong  
có  nhiều  người  cùng tâm huyết  để  chung tay  
giúp đỡ những người nghèo. 

Báo Người Lao Động, ngày 1/1/2008
Hường Phạm

Đời người được sinh ra đều do duyên nhân 
quả, nếu chúng ta thông suốt được nhân quả thì 
ngay trong đời sống hiện tại phải cố gắng giữ 
gìn  hằng  ngày  trong  cuộc  sống,  thường  ngăn 
ngừa và diệt các ác pháp, không cho các ác pháp 
sinh ra và tăng trưởng, tức là lúc nào, từng giây, 
từng phút, từng giờ không nên có những hành 
động  thân,  miệng,  ý  làm  khổ  mình,  làm khổ 
người và làm khổ tất cả chúng sinh, luôn luôn 
đem lại sự sống an vui cho mình, cho người và 
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cho tất cả muôn loài chúng sinh trên hành tinh 
này. Người sống được như vậy là đã đạt được sự 
giải thoát của Phật giáo, người ấy đã ra khỏi quy 
luật của nhân quả, không còn lệ thuộc vào nhân 
quả thiện ác nữa.  Lúc bấy giờ chúng ta  sống 
chuyên trồng thiện pháp, thân tâm chúng ta rất 
thanh tịnh, không còn một ác pháp nào tác động 
được. Nếu chúng ta ra khỏi sự chi phối của luật 
nhân quả, đó là chúng ta đã đạt được mục đích 
của Phật giáo, tức là đã chứng quả A La Hán. 

KẾT QUẢ VÀ ÁP DỤNG: Bố thí  là một 
đức hạnh thương người bất hạnh trong xã hội, 
người  nào  biết  bố  thí  là  biết  thương  mình, 
thương người.  Cho nên đức hiếu sinh  thường 
biến  hiện  ra  hành  động  thương  mình,  thương 
người  bằng sự suy tư  yêu thương;  bằng hành 
động  tôn  trọng  cung  kính,  êm  ái  nhẹ  nhàng; 
bằng ngôn ngữ ôn tồn nhã nhặn, ái ngữ êm dịu. 
Đó là đức hiếu sinh bố thí trên tất cả sự bố thí 
mà các con hãy ghi nhớ đừng quên, luôn luôn 
nhớ áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.



ĐOẠN 2: “Nhưng chí hướng ham học hỏi  
của ông không thay đổi. Ông vừa phải chăn lợn  
thuê vừa giành thời gian học tập. Lương Hồng  
làm việc rất  cẩn thận, lại  suốt ngày cần mẫn  
học tập”. Câu này dạy đạo đức gì? 
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ĐÁP ÁN: Đức  Hiếu  Học  Ý  Hành,  Khẩu 
Hành. 

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Mặc  dù  Lương  Hồng 
sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ 
mất sớm nên rất khó khổ, nhưng chí ham học đã 
khiến cho Lương Hồng làm bất cứ một việc gì 
miễn là được học hành, vì thế ông đi chăn lợn 
thuê cho người nửa ngày, còn nửa ngày đi học. 
Nhờ siêng năng học tập, ông đã trở thành người 
văn hay chữ tốt. Vả lại ông là người làm việc rất 
cẩn  thận,  nên  mỗi  mỗi  việc  làm  của  ông  đã 
thành công không gặp khó khăn gì cả. 

Muốn trở thành người có tài, có đức thì điều 
cần thiết phải có chí hướng ham học hỏi. Người 
có chí hướng ham học hỏi dù có gặp những sự 
khó khăn nào họ cũng cố gắng vượt qua để tìm 
cách học hỏi cho bằng được, không bao giờ họ 
chịu thua trước mọi hoàn cảnh. 

Nếu một người không chịu học hỏi thì làm 
sao hiểu biết những điều hay lẽ phải trong cuộc 
sống hằng ngày. Cho nên làm người phải  học 
hỏi, dù là một thần đồng khi sinh ra đã biết đọc 
biết viết, nhưng biết đọc biết viết chưa đủ, mà 
cần phải học hỏi nhiều môn học. Trong các môn 
học đâu phải chỉ có môn văn, mà còn nhiều môn 
học khác nữa như: sử,  địa,  toán, lý,  hóa,  sinh 
ngữ học, sinh vật học, hội họa, âm nhạc, y học, 
dược học, kiến trúc, luật học, đạo đức học, thiên 
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văn học, v.v... Tất cả những môn học này, nếu 
không chịu khó học tập thì không thể nào hiểu 
biết hết cả. 

Sự học như rừng, như biển, học cho đến chết 
còn chưa xong, học từ đời này sang đời khác, 
cho nên Lương Hồng rất cần mẫn học tập, nhờ 
đó ông mới trở thành một nhân vật có tài và có 
đức, nên được sử sách Trung Quốc ghi chép. 

Một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ nổi tiếng, 
giáo sư của trường đại học Harvard đã đưa ra 
“lý  luận  đa  nguyên  trí  năng”  nổi  tiếng.  Theo 
ông, mỗi người có ít nhất 8 loại trí năng: 

1- Trí năng ngôn ngữ
2- Trí năng toán học - logic 
3- Trí năng âm nhạc
4- Trí năng đồ họa không gian 
5- Trí năng vận động thân thể
6- Trí năng giao tiếp
7- Trí năng tự nhận thức bản thân
8- Trí năng tự nhiên

Theo  giáo  sư  tâm  lý  của  trường  đại  học 
Harvard chỉ có 8 trí năng, nhưng chúng tôi thấy 
như vậy chưa đủ, vì một người còn có rất nhiều 
trí năng, nhưng nó chưa được triển khai nên còn 
nằm im lặng chưa hoạt động như: 

9- Trí năng đạo đức nhân bản - nhân quả
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10- Trí năng quy luật nhân quả 
11- Trí năng bốn chân lý loài người 
12- Trí năng túc mạng minh 
13- Trí năng thiên nhãn minh
14- Trí năng Lậu tận minh

Mười  bốn loại  trí  năng  này,  nếu được  cần 
mẫn siêng năng rèn  luyện,  học tập đúng theo 
phương pháp của Phật giáo thì chúng sẽ khai mở 
và hoạt động. Nhờ chúng hoạt động, một con 
người bình thường sẽ trở thành phi thường. 

Mười bốn loại trí năng này chúng ta không 
chịu khó học tập thì không bao giờ mở mang 
được. Chúng ta cứ nhìn xem, khắp trên thế giới 
có biết bao nhiêu người cắp sách đến trường để 
được học tập và rèn luyện trí năng theo các môn 
học. Số lượng người học tuy đông đảo nhưng 
mấy người đã thành tài, cho nên những trí năng 
ai cũng có nhưng phải được khai mở theo đúng 
phương pháp và đúng cách thì mới khai mở trí 
năng, còn bằng không muôn đời ngàn kiếp nó 
vẫn nằm im lìm. 

Những kết cấu trí năng của mỗi người không 
giống nhau, ưu thế tự nhiên của nó cũng không 
giống nhau, chỉ có biết cách khai mở, nhưng ở 
đời,  phần  đông  người  ta  khai  mở  bằng  con 
đường học vấn. Con đường học vấn chỉ có thể 
giúp chúng ta trong giai đoạn đầu tiên để phát 
triển  kiến  thức,  còn  giai  đoạn  sau  cùng  là  tự 
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chúng  ta  phải  khai  triển  bằng  phương  pháp 
“NHƯ LÝ TÁC Ý”, đúng theo chương trình giáo 
dục đào tạo của Phật giáo (Bát Chánh Đạo). 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Học  là  một 
điều cần thiết cho kiến thức để mở rộng sự hiểu 
biết, cho nên trong cuộc đời này rất nhiều gương 
vượt khó hiếu học như câu chuyện dưới đây:

NGHỊ LỰC CỦA CÔ BÉ MỒ CÔI

“Hoàn cảnh không may, sớm mồ côi cả cha  
lẫn mẹ, nhưng 8 năm liền, Nguyễn Hoàng Thảo  
Nguyên, học sinh lớp 8A4 Trường THCS Lương  
Thế Vinh (thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vẫn  
học rất giỏi. 

Không biết mặt cha khi vừa sinh ra, năm lên  
4 tuổi Nguyên lại mồ côi mẹ. Bà ngoại già yếu,  
thu nhập chỉ trông vào những đồng tiền bán vé  
số của hai bà cháu. 

Đôi mắt của ngoại tưởng chừng như khô cạn  
vì khóc cho con gái, con rể bạc phận và thương  
cho đứa cháu sớm chịu cảnh côi cút lại có dịp  
trào  lên  mừng  rỡ  mỗi  khi  Nguyên  lãnh  giấy  
khen về. 

Nguyên và bà ngoại thường đi bộ hơn 10 cây  
số mỗi ngày để bán vé số. “Bữa nào thu nhập  
được 30 ngàn là mừng dữ lắm!”, Nguyên cười  
hiền  lành cho biết.  Nhưng mọi  chuyện không  
suôn sẻ, có nhiều lần, Nguyên bị mấy tên thanh  

289



GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - Tập 1

niên giật luôn xấp vé số, em chạy theo không  
nổi, chỉ biết khóc. Nhưng rồi hôm sau vẫn thấy  
em tiếp  tục  đi  bán,  vì  đó  là  nguồn  thu  nhập  
chính của hai bà cháu. 

Vất vả là vậy, nhưng thành tích học tập của  
Nguyên rất đáng nể, liên tục nhiều năm liền là  
học sinh giỏi. Bạn bè cùng lớp của Nguyên cho  
biết:  “Nguyên  rất  lạc  quan,  tốt  bụng  và  hay  
giúp đỡ bạn. Bận rộn lắm, nhưng nếu bạn nào  
có bài không hiểu nhờ Nguyên chỉ, Nguyên vẫn  
dành thời gian giải đáp”. Cô Hồ Thị Kim Đan,  
Hiệu phó Trường THCS Lương Thế Vinh cho  
biết: “Em Nguyên là một tấm gương về nghị lực  
vượt khó”. 

Bên ngọn đèn dầu leo lét, Nguyên thỏ thẻ nói  
về ước mơ của mình: “Em chỉ mong trở thành  
cô giáo để có thể dạy cho các trẻ em nghèo. Đi  
bán vé số, thấy nhiều em nhỏ còn cực hơn mình,  
không được đến trường em thương lắm!”

Hường Phạm

Gương hiếu học là vậy, lúc nào cũng vượt 
khó để tu bồi cho kiến thức của mình. Trên đời 
này dù người có thông minh nhất cũng phải học, 
vì sự học sẽ giúp chúng ta có một tầm nhìn hiểu 
biết nhiều hơn. 

Là một tu sĩ Phật giáo, các con còn phải tu 
học nhiều hơn nữa,  học để sống đời  đạo đức 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
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chúng sinh; học để đủ sức nội lực làm chủ thân 
tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; 
học để làm chủ thân tâm tự tại trong sinh tử luân 
hồi. Cho nên các con cần phải tu học nhiều hơn 
nữa. Các con nên ghi nhớ lời dạy tâm huyết này.



ĐOẠN  3: “Hơn  nữa,  ông  là  một  người  
trung hậu nên đã được sự tin yêu khâm phục  
của mọi người  trong thôn”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức  Trung  Hậu  Ý  Hành,  Khẩu 
Hành. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ở  trên  đời,  người  nào 
tính tình ngay thẳng, không dối trá xảo quyệt, 
hiền lành,  lúc nào cũng nhã nhặn,  ôn tồn với 
mọi người, dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái đối xử 
với  nhau thì  ai  mà không thương mến những 
người như vậy. Lương Hồng là người có trí năng 
đạo đức nhân bản - nhân quả trung hậu nên ai lại 
không thương mến, tin yêu và khâm phục. 

Nhất là qua đức hạnh cần cù siêng năng học 
hành nên ông đã trở thành người văn hay chữ tốt 
ít người sánh kịp. Người mà có tài, có đức như 
vậy ai lại không mến phục. Cả xóm đều biết và 
rất mến phục, sẵn sàng giúp đỡ ông mọi mặt. 

Ở đời làm sao được mọi người quý mến đó là 
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một điều khó, muốn được vậy chỉ có người nào 
sống đức hạnh, nhưng đức hạnh không phải tự 
dưng mà có. Đức hạnh phải được học tập, uốn 
nắn và rèn luyện hằng ngày, nhưng phải bền chí 
gan dạ áp dụng vào cuộc sống mới  trở thành 
một thói quen tốt.  Thói  quen đó chính là đức 
hạnh,  chứ không phải  đức hạnh trên đầu môi 
chót lưỡi, mà đức hạnh bằng những hành động 
thân, miệng, ý không làm khổ mình, khổ người 
và khổ tất cả chúng sinh. Vì thế mỗi người phải 
tự sửa mình bằng mọi cách; phải tự khắc phục 
mình,  ngưng  và  dừng  những  hành  động  ác. 
Thường những hành động ác nơi thân, miệng, ý 
của  mình  làm  mình  khổ,  người  khác  khổ  và 
chúng sinh khổ. 

Một người sống có đạo đức nhân bản - nhân 
quả thì không bao giờ làm cho ai đau khổ cả. 
Đạo đức mà còn làm mình khổ, người khác khổ 
và chúng sinh khổ thì chưa phải là đạo đức. Quý 
vị nên lưu ý! 

Ví dụ 1: Một người còn bắt một con cá, hay 
giết một con gà làm thành thực phẩm đem dâng 
cho cha hay mẹ ăn gọi là báo hiếu, hành động 
như vậy không được gọi là người con có đạo 
đức hiếu hạnh, mà đó là một hành động ác giết 
hại chúng sinh, khiến cha mẹ ăn thịt nuôi thân 
bằng ác pháp, tạo nhân ác, làm cho cha hay mẹ 
tăng thêm tội ác. Tăng thêm tội ác nên cha hay 
mẹ phải thọ quả khổ đau, đó là làm hại cha mẹ 
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thì làm sao gọi là hiếu hạnh được. Chúng ta cứ 
nghĩ  xem,  trong  món  ăn  có  sự  khổ  đau  của 
chúng sinh, mà con cái nuôi dưỡng cha mẹ bằng 
món ăn có sự khổ đau như vậy tức là đem sự 
đau khổ cho cha mẹ. Báo hiếu, thương cha mẹ 
như  vậy  có  đúng  không,  xin  quý  vị  cứ  nghĩ 
xem? 

Do ăn thịt  chúng sinh thì quả hiện tại thân 
phải bị bệnh đau nhiều chứng bệnh nan y, làm 
cho thân tâm khổ sở vô cùng. Còn quả về tương 
lai, tức là kiếp sau thì sinh làm loài vật như: cá, 
tôm, heo, dê, gà, vịt, trâu, bò, v.v...Và đến khi 
được sinh làm người thì quả yểu tử không thể 
nào tránh khỏi. Yểu tử tức là chết còn tuổi trẻ, 
chết còn trong trứng nước như trường hợp nạo 
thai, móc thai, v.v... 

Ví dụ 2: Một ông thầy giáo hay cô giáo đánh 
học trò, cũng như cha mẹ dạy bảo con cái mà 
dùng roi đánh đập chúng, khiến cho chúng đau 
khổ thì đó không phải là đạo đức giáo dục học 
sinh hoặc con cái. Giáo dục con cái và học sinh 
thì  không nên đánh đập chúng,  mà phải  bằng 
gương hạnh sống đạo đức không la lối giận dữ, 
bằng  những  lời  nói  ôn  tồn,  nhã  nhặn  khuyên 
dạy; phải bằng sự nghiêm nghị, nhưng lời nói lại 
nhẹ nhàng, dịu dàng, nhất là đôi mắt hiền hòa 
thương yêu,  v.v...  những hành động làm được 
như trên là những hành động đạo đức nhân bản - 
nhân quả. 
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Muốn sống được với những hành động đạo 
đức thì chúng ta phải  cố gắng khắc phục tâm 
hay sân giận, miệng hay la lối, thường phải tập 
luyện đức nhẫn nhục, đức biết tùy thuận và luôn 
luôn lúc nào cũng bằng lòng mọi nghịch cảnh, 
nhưng  không  để  ác  pháp  lôi  cuốn  khiến  cho 
mình và người khác khổ theo. 

Muốn trở nên người có phúc hậu, chánh trực 
thì  hằng  ngày  chúng  ta  nên  học  tập  đạo  đức 
NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ để thông suốt đạo 
đức ấy, chừng đó chúng ta mới chế ngự, điều 
phục, đối trị được tâm của mình. Nhờ sống có 
đạo đức mà cuộc sống của chúng ta không còn 
khổ đau. Bởi đau khổ chính do chúng ta không 
làm chủ tâm mình. Người làm chủ được tâm là 
người ngăn và diệt được các ác pháp; người làm 
chủ  được  tâm  là  người  sống  không  làm  khổ 
mình,  khổ người;  người  làm chủ được tâm là 
người vượt ra ngoài quy luật nhân quả. Do đó 
họ đã làm chủ từ lời  nói, ngôn ngữ đến hành 
động thân. Khi họ muốn làm điều gì thì ý họ chủ 
động  điều  khiển  hành  động  bằng  thiện  pháp, 
ngăn và diệt tất cả những hành động ác. Nhờ đó 
ý họ vừa khởi niệm thì họ đều suy tư chín chắn 
theo đạo đức nhân bản - nhân quả, nên không 
bao giờ họ suy nghĩ và làm một việc ác nào cả. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức trung hậu 
là cách thức ăn ở và đối xử với nhau bằng tình 
yêu thương chân thật, luôn luôn đem tình yêu 
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thương và lòng tha thứ đến với mọi người, mọi 
loài, không bao giờ làm khổ ai.  Cuộc đời này 
đang cần những tình yêu thương chân thật ấy. 
Vậy các con hãy tập sống với đức trung hậu, đó 
là đem lòng yêu thương ban cho mọi người, mọi 
loài. Các con có nhớ lời dạy này không? Đây là 
lời tâm huyết của Thầy gửi đến các con.



ĐOẠN 4: “Có rất nhiều người đến nhà định  
làm mối cho Lương Hồng. Người thì bảo cô gái  
nhà Đông xinh đẹp, người thì bảo cô gái nhà  
Tây  giàu  có.  Nhưng  trong  lòng  Lương  Hồng  
muốn tìm một người con gái có tri thức, có lễ  
nghĩa.  Trong  lòng  của  nàng  không  ham vinh  
hoa phú quý, chỉ cần có phẩm hạnh cao thượng  
cần cù, chịu khó để làm vợ mình”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức  Lễ  Tôn  Trọng  Cung  Kính 
Khẩu Hành. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Mọi người đều quý mến 
và thương kính Lương Hồng,  vì  Lương Hồng 
nhà nghèo nhưng hiền đức, trung hậu, hiếu học, 
luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người với thật 
tâm. Vì thế họ muốn làm mai mối cho Lương 
Hồng với những người giàu có, đẹp đẽ, nhưng 
Lương Hồng không màng vợ đẹp và giàu có, chỉ 
cần người vợ có học thức, biết lễ nghĩa, không 
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tham phú quý giàu  sang.  Đấy là  sự chọn lựa 
người  bạn trăm năm theo những kinh nghiệm 
của cuộc sống thế gian. 

Như chúng ta đã biết,  đời sống tình chồng 
nghĩa vợ dù có chọn lựa như thế nào thì nó vẫn 
là con đường đau khổ, vì vậy nó sẽ sinh ra bao 
thứ khổ đau. Con đường này cũng là lộ trình để 
nhân quả sử dụng điều khiển muôn người, muôn 
loài vật tái sinh luân hồi từ kiếp này sang kiếp 
khác, và mỗi một kiếp thọ sinh thì không biết 
bao nhiêu là sự khổ đau. Nhưng sự lựa chọn như 
trên là sự lựa chọn người có hiểu biết đạo đức 
để cùng sống chung nhau. Nhờ sống có đạo đức 
nhân bản - nhân quả nên ác pháp ít xảy ra; nhờ 
sống có đạo đức nên chồng vợ biết nhẫn nhục, 
tùy thuận và bằng lòng trong mọi nghịch cảnh; 
nhờ sống có  đạo đức mà vợ chồng biết  cung 
kính, tôn trọng lẫn nhau; nhờ sống có đạo đức 
nên chồng vợ biết thương yêu nhau và tha thứ 
mọi lỗi lầm. 

Cho  nên  chọn  một  người  chồng  hay  một 
người vợ có đạo đức là một điều rất khó. Trong 
thời đại này tìm người có đạo đức như mò kim 
đáy biển.  Do đạo đức xã hội đang xuống cấp 
trầm trọng nên tìm người đạo đức rất khó. Vì thế 
chúng tôi mong rằng những sách dạy đạo đức 
nhân bản - nhân quả này cần phải được phổ biến 
rộng rãi khắp mọi nơi để đến tay mọi người. Bởi 
vì đời sống đang thiếu đạo đức nên con người 
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quá khổ đau, vì vậy đạo đức là nhu cầu cần thiết 
cấp bách trong giai  đoạn này, nên đó cũng là 
một điều mong ước chung của mọi người trên 
hành tinh này. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức lễ là lòng 
cung  kính  và  tôn  trọng.  Cho  nên  trong  cuộc 
sống trên thế gian này chỉ có lòng yêu thương 
đối xử nhau bằng sự cung kính và tôn trọng thì 
lòng  yêu  thương  ấy  mới  thật  sự  là  lòng  yêu 
thương, chính vì lòng yêu thương ấy mới bền 
vững, còn ngược lại, lòng yêu thương mà thiếu 
sự cung kính và tôn trọng thì lòng yêu thương 
ấy sẽ bị lờn mặt và như vậy lòng yêu thương ấy 
dễ bị đánh mất. Sự cung kính và tôn trọng mới 
nói lên được lòng yêu thương chân thật. 

Cho nên đức lễ cung kính và tôn trọng rất 
cần thiết cho lòng yêu thương của chúng ta đối 
với mọi người. Đức lễ là một hình ảnh đẹp của 
con người đối với con người; của con người đối 
với sự sống bình đẳng như nhau trên hành tinh 
này; của con người làm tốt cho bản thân, cho gia 
đình và cho đất nước, quê hương này. 

Đức lễ có một tầm vóc quan trọng cho cuộc 
sống như vậy nên các con hãy nhớ lời dạy này. 
Không  nên  tỏ  ra  thái  độ  khinh  ghét,  thù  hận 
người khác, dù người đó có ý hại ta, nói xấu ta, 
nhưng chúng ta vẫn tha thứ và yêu thương họ. 
Hãy cung kính và tôn trọng mọi người, dù người 
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ác hay người thiện, dù người tốt hay người xấu, 
họ đều là con người thì chúng ta đều phải có 
lòng cung kính và tôn trọng yêu thương họ, vì 
họ cũng có sự sống bình đẳng như chúng ta vậy. 
Các con có nhớ lời dạy này chưa? Đây là lời 
tâm huyết gửi đến các con.



ĐOẠN 5: “Trong huyện có một người con  
gái họ Mạnh, từ nhỏ đã thông Kinh Thư, là một  
người dịu dàng, lễ phép, lại khỏe mạnh, năng  
nổ làm việc. Chỉ một điều cô thấp bé, khuôn mặt  
xấu đen, dung nhan không đẹp”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Trí, Đức Lễ Cung Kính Tôn 
Trọng Ý Hành Hơn Cả Sắc Đẹp.

GIẢI TRÌNH ÁN: Người xưa nói: “Cái nết  
đánh chết cái đẹp”. Từ xưa đến nay, người ta ai 
cũng quý trọng đức hạnh hơn sắc đẹp, vì đức 
hạnh đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. 
Còn người có sắc đẹp thường đem đến sự đau 
khổ. Sắc đẹp đã làm nhà tan, nước mất như thời 
Thương Trụ Vương mê Tô Đắc Kỷ, U Vương 
mê Bao Tự, Lý Trị mê Võ Tắc Thiên, Đường 
Minh  Hoàng  mê  Dương  Quí  Phi,  v.v...  (Bên 
Trung Hoa). Người có sắc đẹp rất là ác độc như: 
Tô Đắc Kỷ, Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dương Quí 
Phi, v.v... Bởi vậy người phụ nữ có sắc đẹp dễ là 
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người phụ nữ ác, mọi người hãy cảnh giác đề 
phòng. 

Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, 
phải hiểu biết và nhìn cho thấu suốt vấn đề tình 
yêu thương giữa nam nữ, nếu tình yêu thương 
này không xem xét kỹ lưỡng thì dễ rơi vào tình 
nhục dục, một thứ tình yêu thương phàm phu 
tục tử. Bởi vì tình yêu giữa nam nữ không phải 
là con đường giải thoát, nó là con đường tái sinh 
luân hồi, nó thường mang đến biết bao nhiêu tội 
lỗi  và  khổ đau.  Đứng bên  ngoài  nhìn  vào  nó 
giống như những hạt kim cương, nhưng khi đến 
gần thì nó là những giọt nước mắt. Vậy các con 
hãy đề phòng. 

Tuy ai cũng biết vậy, nhưng tránh nó không 
phải dễ, do tránh nó không dễ nên mọi người ai 
cũng muốn chọn lựa chồng hay vợ đều là những 
người có đức hạnh, nhờ có đức hạnh mới cư xử 
với nhau có tình, có nghĩa. 

Cuộc  sống  gia  đình  chồng  vợ  có  tình,  có 
nghĩa,  có tôn trọng và cung kính lẫn nhau thì 
mới có an vui, yên ổn và hạnh phúc, nếu không 
được vậy thì đời sống gia đình là sông mê, biển 
khổ. 

Những người không biết chọn lựa chồng hay 
vợ  cứ  nhắm  vào  sắc  đẹp,  ưa  thích  sắc  đẹp, 
không chọn người có đức hạnh, nên khi thành 
vợ thành chồng, quen thuộc nhau thì những tính 
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tình hung dữ, thô lỗ, thiếu văn hóa, vô đạo đức 
bộc lộ tướng thật hung ác, xảo trá, gian manh, 
đánh vợ, đập con, rượu chè say xỉn, v.v... Không 
còn biết tôn trọng và cung kính nhau nữa nên 
thường dùng những lời  nói  thô bạo,  kém văn 
hóa, to tiếng chửi mắng, mạt sát, v.v... khiến cho 
cuộc sống bất an, bạo lực gia đình xảy ra, có khi 
gây ra án mạng hoặc li  dị.  Kẻ một nơi người 
một ngả. Bởi vậy chỉ có đạo đức mới quân bình 
được cuộc sống của con người; mới đem lại sự 
bình an cho cá nhân, gia đình và xã hội có trật tự 
an ninh. 

Trong bài này nói đến người con gái con nhà 
họ Mạnh nhan sắc xấu xí, da đen, người lùn thấp 
nhưng  nàng  có  học thức,  có  đạo  đức,  biết  lễ 
nghĩa, biết cung kính và tôn trọng mọi người. 
Dù người xấu xí da đen nhưng ai cũng mến yêu 
vì đức hạnh lễ nghĩa biết kính trọng người trên, 
kẻ dưới. 

Bởi vậy con người có giá trị  là ở chỗ đức 
hạnh,  còn  sắc  đẹp  là  một  hình  dáng  cám dỗ 
những người vô minh, thiếu trí sáng suốt, không 
minh mẫn,  si  mê,  dại  khờ mới  chạy theo sắc 
đẹp. Sắc đẹp là cái  lưới,  cái  bẫy rập nên mọi 
người khó ai  thoát khỏi. Người chạy theo sắc 
đẹp là chạy đi tìm sự đau khổ, sự tái sinh luân 
hồi. Có đúng như vậy không quý vị? 

KẾT LUẬN VÀ ĐÁP ÁN: Người xưa nói: 
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“Cái  nết  đánh  chết  cái  đẹp”. Đúng  vậy,  đời 
thiếu đạo đức nên người ta mới đam mê sắc đẹp, 
người có đạo đức thì luôn luôn chọn người có 
đạo đức, chứ ít ai chọn sắc đẹp, vì sắc đẹp mà 
không có đạo đức thì cuộc sống chung nhau như 
địa ngục. Nếu người có sắc đẹp mà có đạo đức 
thì lại càng tốt đẹp hơn, nhưng cuộc đời này rất 
khó tìm người có sắc đẹp mà có đạo đức, còn 
ngược lại, có sắc đẹp mà không có đạo đức là 
phần  nhiều.  Nói  như  vậy  không  có  nghĩa  là 
những người không sắc đẹp là những người đều 
có đạo đức hết sao? Không, người không có sắc 
đẹp có đạo đức cũng rất hiếm; người không có 
sắc đẹp không đạo đức cũng rất nhiều. 

Bởi vậy tìm một người nam, cũng như tìm 
một  người  nữ  có  đạo  đức  trong  thời  này,  dù 
người không sắc đẹp cũng như người có sắc đẹp 
đều không phải dễ dàng. Các con nên nhớ lời 
dạy này:  “Sắc đẹp hay không sắc đẹp đều là  
pháp hữu vi, nên tất cả đều vô thường, không có  
người nào tồn tại cả, chỉ có đạo đức mới tồn tại  
mà thôi”. Hãy sống đạo đức các con ạ!



ĐOẠN 6: “Cha mẹ đã từng hỏi cô rằng, cô  
muốn lấy một người chồng như thế nào? Cô đã  
nói thẳng mà không e ngại:  “Con không cần  
cao sang, không tham phú quý, con chỉ muốn  
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lấy được một người đức hạnh cao thượng giống  
như Lương Hồng mà thôi”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Lễ Cao Thượng Khẩu Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Tình nghĩa đạo gia đình 
không phải chỗ sắc đẹp, mà ở chỗ đạo đức lễ 
nghĩa. Đạo đức lễ nghĩa là sự biết cung kính và 
tôn  trọng  lẫn  nhau,  nhờ  đó  hai  người  cùng 
chung sống với nhau, cùng chia vui sẻ buồn cay 
đắng  có  nhau,  v.v...  Cuộc  sống  như  vậy  mới 
trong ấm ngoài êm, mới thấy tình chồng nghĩa 
vợ ngày thêm thấm đậm mặn nồng. 

Vậy quý vị nên chọn người có đức hạnh hay 
nên chọn người có sắc đẹp? Vì người có đức 
hạnh là người biết tôn trọng sự sống của nhau, 
biết đem lại sự an vui cho nhau, không những 
cho hai người mà còn cho mọi người, mọi loài 
động vật  khác  nữa,  cho đến ngàn cây  nội  cỏ 
khác nữa, cho nên nàng họ Mạnh đã mạnh dạn 
nói  thẳng  với  cha  mẹ:  “Con  không  cần  cao  
sang,  không tham phú quý,  con chỉ  muốn lấy  
được  một  người  đức  hạnh  cao  thượng  giống  
như Lương Hồng mà thôi”. Đấy là người phụ nữ 
khôn ngoan, biết chọn chồng là người đức hạnh. 
Người chồng có đức hạnh thì biết tôn kính vợ 
con nên không bao giờ có lời to, tiếng lại, tính 
tình  hiền  lành  không  bao  giờ  hung  dữ  chửi 
mắng,  bắt  nạt  vợ  con;  không  bao  giờ  nói  lời 
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nặng nhẹ, nói lời không ái ngữ; không bao giờ 
nói lời thô bạo hoặc xưng hô kêu gọi nhau bằng 
“mầy, tao, mi, tớ” và không bao giờ bạt tay hay 
đấm đá vợ con. 

Trong tình nghĩa đạo gia đình, vợ chồng con 
cái đều lấy đức lễ đối xử nhau, nên mọi người 
đều biết  cung kính và tôn trọng lẫn nhau như 
trên đã nói. Dù là con cái còn bé bỏng nhưng 
cha mẹ nên đối xử với chúng như người lớn, 
như người bạn thân.  Nhờ đó gia đình mới  có 
yên vui và hạnh phúc. 

Vợ tôn trọng chồng, chồng tôn trọng vợ thì 
làm sao có những lời nói nặng nhẹ nhau; thì làm 
sao có những lời  nói thô lỗ,  tục tằn kém văn 
hóa;  thì  làm sao có những lời  nói  mạt  sát  vợ 
hoặc chồng con. Cho nên đức lễ rất cần thiết cho 
mọi người để cuộc sống gia đình luôn luôn được 
yên vui và hạnh phúc. 

Con người khi mới gặp nhau còn xa lạ nên 
theo phép xã giao rất lịch sự, tỏ ra có vẻ lễ phép 
tôn trọng, kính mến, ăn nói dè dặt ngọt ngào lễ 
độ  “thưa trình, dạ dạ, vâng vâng”. Nhưng khi 
đã quen mặt nhau rồi  thì bộ mặt thật của con 
người vô đạo đức sẽ hiện lộ ra bản chất của loài 
động vật hung dữ. Và đức lễ cung kính và tôn 
trọng lẫn nhau không còn nữa, lời nói sỗ sàng 
hung hăng. Lúc bấy giờ gia đình là địa ngục trần 
gian, cứ ít hôm không việc này thì việc khác xảy 
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ra khiến cho mọi người trong gia đình đau khổ 
lại càng đau khổ hơn. Bởi vậy chúng ta hãy cẩn 
thận, dè dặt vì con người có hai mặt: mặt thiện 
và mặt ác. Mặt thiện là đạo đức nhân bản, còn 
mặt ác là vô đạo đức nhân bản, đó là bản chất 
của loài động vật chứ không phải là con người. 

Từ khi đạo Phật ra đời chỉ dạy và giúp cho 
loài  người biết  cách thức sống đúng theo mặt 
thiện.  Sống đúng theo mặt thiện là sống đúng 
bản chất  của con người thật, còn ngược lại  là 
sống theo bản chất  của  loài  thú vật.  Cho nên 
muốn làm người thật thì luôn luôn lúc nào cũng 
phải ngăn và diệt tất cả những hành động thân, 
khẩu, ý ác. Bởi những hành động thân, khẩu, ý 
ác  là  những  hành  động  sống  vô  đạo  đức,  vô 
nhân bản. 

Nhờ  đó  đạo  Phật  mới  xác  định  được  con 
người nào là con người thật và con người nào là 
con người thú vật. Bởi vậy người nào sống làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh là 
con người thú vật. Bởi vì con người sao nỡ tâm 
ăn thịt những loài động khác, vì chúng cũng có 
sự sống bình đẳng như con người vậy. Chỉ có 
những  con  thú  mới  ăn  thịt  nhau  mà thôi.  Có 
đúng như vậy không quý vị? 

Những người sống không làm khổ mình, khổ 
người và không làm khổ tất cả chúng sinh, đó là 
con  người  thật  con  người.  Lời  xác  định  quả 
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quyết này về con người thật là như vậy, cho nên 
trên đời này không có một người nào dám phủ 
nhận lời dạy này. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức lễ đối với 
đạo Phật là đức khiêm hạ, một đức hạnh cung 
kính và tôn trọng đối với sự sống của mọi người 
và  muôn  loài  với  một  lòng từ bi  thương xót, 
không bao giờ làm khổ mình, khổ người và khổ 
muôn loài chúng sinh. Đó là một đức hạnh tuyệt 
vời mà con người cần phải luôn luôn sống để 
đem lại sự an vui cho loài người trên thế gian 
này. Các con nên nhớ và tu tập rèn luyện đức 
khiêm  hạ  để  xứng  đáng  là  những  người  con 
Phật.



ĐOẠN 7: “Câu nói của cô về sau đến tai  
Lương Hồng.  Lương Hồng đã cảm thấy rằng  
người con gái họ Mạnh kia có thể tâm đầu ý  
hợp với mình. Chàng đã chẳng hề để ý đến dung  
nhan xấu xí của cô, vui vẻ mời người làm mối  
đến cầu hôn”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Lễ Cung Kính, Tôn Trọng Ý 
Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Một người hiểu và thông 
suốt đạo đức thì luôn luôn biết tôn trọng đạo đức 
và lấy đạo đức làm cuộc sống cho mình. Do đó 
Lương Hồng đã chọn người con gái nhà Mạnh, 
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nên cho  người  đến dạm hỏi  nàng về  làm vợ. 
Lương Hồng là một người sáng suốt minh mẫn, 
biết chọn vợ là người có đạo đức. Vì vợ chồng 
sống có  đạo đức thì  biết  nhường nhịn và  tôn 
trọng lẫn nhau; biết chia sẻ những cay đắng ngọt 
bùi khi gặp hoạn nạn; biết vượt khó lúc gặp gian 
nan  thử  thách,  nhờ  đó  gia  đình  mới  có  hạnh 
phúc an vui.

Trong gia đình vợ chồng con cái  đều sống 
chung nhau thì đức cung kính và tôn trọng là 
hàng đầu. Trong một tập thể nào cũng vậy, phải 
luôn luôn có sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau, 
đó là điều đem lại sự bình an và hạnh phúc lớn 
nhất. Nếu thiếu sự cung kính và tôn trọng nhau 
thì mọi người trong gia đình cũng như ngoài xã 
hội sẽ tự làm khổ đau cho nhau mà không lường 
được. 

Bản thân mình không cung kính và tôn trọng 
người  khác  thì  đừng  mong  người  khác  cung 
kính và tôn trọng mình. Người giữ gìn đức lễ 
cung kính và tôn trọng người khác là người có 
tính khiêm hạ như trên đã nói. Đức khiêm hạ là 
một đức hạnh rất cao đẹp khiến cho giá trị con 
người càng tăng thêm. Nhờ lòng cung kính và 
tôn trọng mọi người nên mọi người đều cung 
kính và tôn trọng quý mến lại mình nhiều hơn. 

Làm người phải biết đức lễ là đạo đức đầu 
tiên của con người, vì vậy con người cần phải 
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học hỏi về đạo đức lễ nghĩa, về sự cung kính và 
sự tôn trọng mọi người. Muốn làm được những 
điều này thì chỉ có lòng yêu thương chân thật. 
Chính lòng yêu thương chân thật  mới  tha thứ 
mọi lỗi lầm của người khác; mới tôn trọng và 
cung kính người khác thật sự. 

Trên đời này chỉ có đức hiếu sinh, hiếu sinh 
với mọi người, hiếu sinh với mọi loài vật. Nhờ 
có đức hiếu sinh như vậy chúng ta mới biết tôn 
trọng sự sống của nhau, có tôn trọng sự sống 
của nhau chúng ta mới thực hiện đức khiêm hạ 
chân thật  với  mọi  người.  Và đó mới  chính là 
lòng  tôn  kính  thật  sự.  Nếu  hạ  mình  tôn  kính 
người khác mà thiếu đức hiếu sinh thì đó là sự 
hạ mình cầu cạnh một điều gì, hoặc vì sợ hãi 
nên làm ra vẻ hạ mình cung kính, chứ kỳ thực 
trong tâm họ không cung kính và tôn trọng ai 
hết. 

Ở trên đời này vì sự xã giao nên họ làm ra vẻ 
lịch sự cung kính và tôn trọng người khác, chứ 
trong thâm tâm của họ vẫn xem tất cả mọi người 
không ai hơn mình. 

Chúng ta là những người học đạo đức nhân 
bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người  và  khổ  tất  cả  chúng  sinh.  Cho  nên  sự 
cung kính và tôn trọng người khác là do từ lòng 
yêu  thương  sự  sống  của  mọi  người,  của  mọi 
loài.  Cho  nên  lòng  cung  kính  tôn  trọng  của 
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chúng ta là sự thật, chứ không phải là hình thức 
che đậy một cách giả dối. 

Trong các trường học thường nêu khẩu hiệu: 
“TIÊN HỌC LỄ,  HẬU HỌC VĂN”,  nhưng  lễ 
như thế nào thì họ chỉ biết dạy trẻ con khoanh 
tay hay chắp tay cúi đầu chào người khác, chứ 
đức lễ rất rộng, nghĩa nó không chỉ chào hỏi mà 
còn nhiều hành động lễ khác nữa. Khi hai người 
gặp  nhau  chắp  tay  xá  chào,  đó  là  lễ;  khi  hai 
người  gặp  nhau  bắt  tay  chào  nhau  theo  kiểu 
người Tây phương cũng đều là lễ; khi hai người 
gặp nhau ôm nhau hoặc hôn nhau cũng là lễ, 
v.v... Lễ đó là lễ chào hỏi. Lễ nghĩa chào, thưa 
hỏi của mỗi dân tộc trên hành tinh này đều có 
nhiều hành động khác nhau theo phong tục tập 
quán của riêng mỗi dân tộc. Còn ở đây chúng ta 
chỉ nói riêng về lễ của đạo Phật. Lễ của đạo Phật 
có rất nhiều điều cần phải học hiểu, cho nên cần 
được nêu ra  ở đây để mọi  người  hiểu cho rõ 
ràng. 

Lễ của đạo Phật như một lời nói to tiếng với 
người khác là thiếu lễ, nói lời thô lỗ là thiếu lễ, 
một  hành động thiếu  nhã nhặn đối  với  người 
khác là thiếu lễ, bố thí giúp đỡ người khác mà 
có  vẻ khinh khi  người  thì  đó là  thiếu lễ,  cho 
người ăn xin mà ném tiền vào nón hay vào bị 
của  người  ăn  xin  là  thiếu  đức  lễ.  Bố  thí  cho 
người  khác  bất  cứ  một  vật  gì  đều  phải  trịnh 
trọng tôn kính người mình cho, dù đó là một em 
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bé, hành động như vậy là người có đức lễ. Cho 
nên sự cung kính tôn trọng như vậy mới thật là 
lễ. 

Đối với đạo Phật, một người nói dối là thiếu 
đức lễ; một người giết người hay giết loài vật 
làm thực phẩm để ăn là người thiếu đức lễ; một 
người  tà  dâm là  một  người  thiếu đức lễ;  một 
người tham lam trộm cắp, cướp của người khác 
là thiếu đức lễ; một người uống rượu là thiếu 
đức lễ. 

Thường  người  ta  bảo:  “rượu  lễ,  rượu 
nghĩa”, đó  là  theo  phong  tục  tập  quán  của 
những dân tộc và của những bộ lạc trên thế giới, 
do thích uống rượu,  nên mới  lấy rượu làm lễ 
làm nghĩa, làm đầu câu chuyện để nhậu nhẹt say 
xỉn.  Trái  lại,  đạo  Phật  thấy  rượu  là  một  chất 
nước độc rất nguy hiểm làm cho con người loạn 
trí rối thần kinh. Khi  “rượu vào lời ra” là nói 
những lời kém văn hóa, thô bạo, hung dữ, phách 
lối, ngang tàng, chửi thề, tục tĩu, v.v... Cho nên 
người nào uống rượu dù không say nhưng vẫn là 
người thiếu đức lễ, tức là thiếu sự tôn trọng và 
cung kính mình và người khác. 

Ngoài ra, một hành động không oai nghi tế 
hạnh là thiếu đức lễ; hành động đi cúi đầu như 
ngựa là thiếu đức lễ (đi không tự nhiên, giống 
như người đi kinh hành, cổ cúi xuống nhìn bước 
chân); một hành động đi đứng vội vàng hấp tấp 
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là thiếu đức lễ...

Vợ chồng  biết  cung  kính và  tôn  trọng  lẫn 
nhau thì không bao giờ có sự rầy rà buồn phiền. 
Vợ chồng hay rầy rà buồn phiền là do vợ chồng 
không cung kính và tôn trọng nhau, đó là thiếu 
đức lễ. Vợ chồng xem thường nhau nên từ chỗ 
rầy la đi đến chỗ bạo lực gia đình: đánh, chửi 
mắng nhau và sẽ đi đến chỗ li dị xa nhau cũng là 
thiếu đức lễ. 

Xã hội thiếu sự cung kính và tôn trọng lẫn 
nhau nên mới xảy ra chửi chó mắng mèo, mới 
có đánh nhau, mới có trộm cắp cướp giựt của 
nhau, mới có lường lận dối trá. Cho nên đức lễ 
quan trọng trong cuộc sống hàng ngày như vậy, 
nếu chúng ta không chịu học đạo đức và nhất là 
không chịu trau dồi đức lễ thì rất uổng cho một 
kiếp làm người. Muốn trau dồi đức lễ thì ngay 
bây giờ chúng ta phải tu tập lòng yêu thương 
nhau, phải tập luyện lời nói ái ngữ đối với mọi 
người.  Dù  người  giàu  hay  người  nghèo,  vua 
quan, trẻ em trai hay gái đều dùng những lời nói 
ôn  tồn,  nhã nhặn,  êm dịu,  xưng  hô một  cách 
đúng đắn, không được gọi nhau “mày, tao, mi, 
tớ” hoặc to tiếng cãi nhau, múa tay, múa chân, 
muốn đấm đá đánh nhau. 

Những lời nói dùng danh từ và những hành 
động thô lỗ kém văn hóa, vô lễ độ là người thiếu 
đức lễ. Cho nên những người có đạo đức luôn 
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luôn tránh xa với những hạng người này. Người 
có đạo đức là người luôn luôn lúc nào cũng biết 
tôn trọng người khác và tất  cả những loài vật 
khác. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Hãy tìm người 
có đạo đức làm bạn, tránh xa những người thiếu 
đạo đức, vì những người thiếu đạo đức sẽ làm 
khổ  mình,  làm  khổ  người  và  làm  khổ  tất  cả 
chúng  sinh.  Trong  bài  này,  Lương  Hồng  tìm 
người vợ có đạo đức, không cần sắc đẹp, đó là 
một người biết sống, là người khôn ngoan. Còn 
những người chạy theo sắc đẹp là người chưa 
biết sống, là người thiếu hiểu biết về đạo đức 
làm người. Người chọn hình sắc đẹp bên ngoài 
là người không tri kiến đạo đức, là người ham 
mê sắc dục,  cho nên cuộc đời  của họ thường 
phải chịu nhiều đau khổ và phiền não. 

Đạo đức là một phương pháp đem lại sự bình 
an cho mọi người, cho nên người sống có đạo 
đức là người được mọi người quý trọng. Vì vậy 
các  con  nên học và  rèn  luyện nhân cách đạo 
đức, nhất là sống với đức hiếu sinh cung kính và 
tôn trọng sự sống của mọi người và mọi vật, nhờ 
đó sự sống mới được bình đẳng như nhau. Nhờ 
đó con đường tu tập của các con mới buông xả 
sạch, và tâm các con mới trở nên thanh thản, an 
lạc và vô sự; nhờ đó tâm các con mới trở nên bất 
động hoàn toàn trước các ác pháp và các cảm 
thọ.
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ĐOẠN 8: “Cô gái  nghe  nói  Lương  Hồng  
đến cầu hôn, niềm vui lộ ra mặt. Cô vội đi sắm  
nữ trang, may áo lụa, hài gai.  Trong ngày lễ  
thành hôn, cô gái họ Mạnh vấn tóc cao, trên  
đầu cài rất nhiều trang sức rực rỡ”. Câu này 
dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Thiếu Đức Ly Tham, Thiểu Dục 
Tri Túc Thân Hành. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Một người con gái sắp 
về nhà chồng phải lo sắm sửa đồ trang sức quần 
này áo kia để làm đẹp, các cô gái cứ nghĩ mình 
làm như vậy chồng sẽ thương yêu mình nhiều 
hơn. Người ta tham sắc đẹp và tiền của nhiều thì 
cũng người ta ham thích, còn những người biết 
sống đạo đức thì không cần sắc đẹp, không cần 
tiền của nhiều mà chỉ cần người có đạo đức lễ 
nghĩa biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, biết 
thiểu dục tri  túc, biết cần kiệm trong việc chi 
tiêu. Cho nên con gái nhà họ Mạnh sắm sửa nữ 
trang, mua áo lụa, hài gai, vấn tóc cao, trên đầu 
cài rất nhiều trang sức rực rỡ làm đẹp, đó không 
phải hành động giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của một 
người hiền đức. 

Người trang điểm làm đẹp một cách giả tạo 
tức là có sự gian xảo trong sắc đẹp. Có sự gian 
xảo trong sắc đẹp là có giả dối, có giả dối là 
thiếu đức thành thật. Thiếu đức thành thật thì có 
việc ác nào mà họ không làm được? Cho nên 
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người con gái nhà họ Mạnh trang điểm làm đẹp 
là một điều đáng chê, không phải là người hiền 
đức. Người con gái  nhà họ Mạnh đã lầm đạo 
đức và trang điểm làm đẹp. Hễ có đạo đức thì 
không nên trang điểm làm đẹp, mà hễ có trang 
điểm làm đẹp thì  không bao giờ có  đạo đức. 
Đạo đức luôn luôn đi đôi với cái đẹp tự nhiên, 
còn có cái đẹp giả tạo do trang điểm mà có là 
không có đạo đức.

Trên đời này có rất nhiều điều giả dối. Khi 
con người sinh ra đều theo luật nhân quả nên 
mới có người tốt kẻ xấu; mới có người hiền kẻ 
hung dữ; mới có người lùn kẻ cao; mới có người 
giàu sang kẻ nghèo hèn; mới có người làm vua 
kẻ làm dân; mới có người tật  nguyền kẻ lành 
lặn. Tất cả đều do nhân đời trước mà đời nay 
phải trả vay. Vậy mà họ muốn chuyển đổi nhân 
quả, kẻ xấu làm cho đẹp, vì thế mới mang bệnh 
tật khó trị; cũng như người nghèo hèn mà muốn 
sang giàu nên sinh ra trộm cắp, cướp giật, gian 
tham lường lận gạt người, nên phải đi tù tội cải 
tạo giam cầm 5 năm, 10 năm, có khi tử hình. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Người phụ nữ 
nào cũng thích trang điểm và sửa sang sắc đẹp, 
nên người  ta  nói  đó  là  bản chất  của  nữ giới. 
Đúng vậy, nữ giới  tâm thường ưa trang điểm, 
soi gương, thoa son, đánh phấn, đeo vòng vàng. 
Dù là một người phụ nữ rất  xấu họ cũng vẫn 
thích trang điểm. 
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Theo chúng tôi nghĩ, người phụ nữ ưa thích 
trang điểm không phải đó là bản chất tự có sẵn 
của họ, mà do huân tập thành thói quen nhiều 
đời  nên sinh ra  làm phụ nữ là  ưa  thích trang 
điểm làm đẹp. Nếu người phụ nữ được hướng 
dẫn để sắc đẹp tự nhiên thì dù cho một người 
xấu vẫn đẹp như thường, đẹp trong cái tự nhiên 
không giả tạo là cái đẹp hồn nhiên trong trắng. 
Một người da đen vẫn có cái đẹp của người da 
đen, người da trắng cũng vậy, vẫn có cái đẹp của 
người da trắng. Còn da trắng bằng phấn sáp thì 
mất vẻ tự nhiên. Trong cái xấu vẫn có cái đẹp, 
trong cái đẹp vẫn có cái xấu, đó là cái đẹp tự 
nhiên,  còn trau chuốt  trang điểm phấn son và 
đeo vòng vàng đầy cổ, đầy tay là cái đẹp nhân 
tạo. Cái gì nhân tạo tô điểm là cái đẹp không 
chân thật, đó là cái đẹp trong cái xấu. Chỉ có 
những người thiếu đạo đức mới ưa thích cái đẹp 
giả tạo. Người có đạo đức thì ưa thích cái đẹp 
của đạo đức, vì cái đẹp của đạo đức sẽ đem đến 
sự an vui cho mình, cho người. Đó là cái đẹp 
của tâm hồn mà các con nên nhớ lấy để cho 
cuộc sống được bình an, yên vui và hạnh phúc.



ĐOẠN 9: “Nhưng trong suốt  7 ngày liền,  
Lương Hồng không hề đoái hoài đến cô. Cô gái  
không biết vì sao chồng mình như vậy, nàng quỳ  
trước  mặt  Lương  Hồng  với  vẻ  xấu  hổ,  thưa  
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rằng: “Thiếp mong chàng đừng bỏ thiếp, trong  
lòng thiếp vô cùng cảm kích chàng. Nhưng có ai  
ngờ được tình duyên mới bắt đầu mà chàng đã  
xem thiếp như người xa lạ. Không biết có việc  
gì đã làm mạo phạm đến chàng, cầu xin chàng  
rộng lòng chỉ bảo”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Lễ Cầu Xin Chỉ  Lỗi  Khẩu 
Hành, Thân Hành.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Nàng  họ  Mạnh  tưởng 
trang  điểm  là  được  Lương  Hồng  yêu  thương 
nhiều,  không ngờ Lương Hồng là  người  chọn 
đạo  đức,  thấy  nàng  trang  điểm  là  biết  người 
không đạo đức nên chẳng đoái hoài đến cô suốt 
7  ngày  liền  từ  ngày  cưới.  Trên  đời  rất  hiếm 
người như Lương Hồng. Sắc đẹp không làm lay 
chuyển con người của Lương Hồng, chàng chọn 
người vợ đức hạnh, thế mà người vợ đức hạnh 
gì lại trang điểm, chỉ là tiếng đồn chứ người con 
gái nào cũng vậy, thích trang điểm làm đẹp thì 
đạo đức còn gì cho nên chàng chẳng màng tới. 

Người có đạo đức thì không ăn mặc hở hang, 
còn  những  người  vô  đạo  đức  thì  ăn  mặc  hở 
hang, sửa sang sắc đẹp để quyến rũ người khác 
phái,  để  làm chuyện  dục  lạc  bất  tịnh  đồi  bại 
giống  như  gái  mãi  dâm.  Nhìn  những  phụ  nữ 
ngày nay thì chúng ta nhận thấy rõ ràng đạo đức 
đang xuống cấp, người phụ nữ chỉ biết làm đẹp 
chứ không biết rèn luyện nhân cách đạo đức làm 
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người;  chứ  không  biết  để  làm  nên  một  con 
người thanh cao đẹp nết  tinh thần, sống đúng 
hồn nhiên trong trắng, thanh tịnh cao thượng đối 
với mình, với mọi người. 

Người có đạo đức sống không lừa đảo dối 
gạt  ai,  tuy  xấu  mặt,  xấu  mày  chứ  tinh  thần 
không xấu. Tinh thần lúc nào cũng nêu cao lối 
sống chân thật, khi cha mẹ sinh ra như thế nào 
thì vui lòng chấp nhận như thế nấy, không đến 
mỹ viện sửa sang sắc đẹp, không tạo sắc đẹp giả 
tạo. Vì trang điểm giả tạo như vậy là đã chuyển 
đổi nhân quả bằng khoa phẫu thuật ngoại hình, 
nhưng chúng tôi e rằng quý vị sẽ không tránh 
khỏi nhân quả chồng lên nhân quả, gương mặt 
xấu lại càng trở nên xấu hơn. Cho nên báo chí 
thường loan tin tức các bà, các cô đi mỹ viện 
hoặc thoa kem này, kem kia để làm cho mình 
đẹp hơn,  nhưng không tránh khỏi  da mặt  sần 
sùi, trở thành người bệnh tật. Người có gương 
mặt xấu lúc nào nó cũng xấu, dù có làm gì nó 
cũng xấu. 

Muốn  thay  đổi  gương  mặt  xấu,  không  gì 
bằng  là  nên  tạo  duyên  nhân  quả  thiện.  Tạo 
duyên nhân quả thiện thì  không nên chê cười 
người có gương mặt xấu, mà hãy tập nhìn cái 
xấu, cái đẹp của cơ thể con người qua cái đẹp 
của tâm hồn đạo đức. 

Đối với cái nhìn của con người thì sắc đẹp 
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của người phụ nữ có tuyệt trần đến đâu, có trở 
thành hoa khôi thế giới thì nó vẫn là cái xấu của 
những loài vật khác. Bởi cái nhìn của tất cả loài 
thú vật thì sắc đẹp phụ nữ chỉ là con quái vật 
hay ít nhất cũng là một hung thần, vì bàn tay của 
người  phụ nữ thường  giết  hại  các  loài  chúng 
sinh làm thực phẩm để ăn. 

Trong lịch sử Trung Hoa, người đẹp như Tô 
Đắc Kỷ,  Bao Tự,  Võ Tắc  Thiên,  Dương Quý 
Phi, v.v.. những sắc đẹp ấy toàn là những người 
hung ác giết người không gớm tay. Cho nên hữu 
nhan sắc hữu ác đức. Vì thế Lương Hồng thấy 
vợ mình sửa sang trang điểm làm đẹp là  ông 
không vui lòng. Trong những ngày động phòng 
hoa  chúc  ông  chẳng  ngó  ngàng  gì  đến  nàng, 
khiến cho nàng không biết mình phạm lỗi gì mà 
chồng chẳng ngó ngàng tới. 

Bất cứ hoàn cảnh nào, người có đức hạnh LỄ 
NGHĨA đều biết  hạ  mình quỳ xuống xin mọi 
người  chỉ  cho mình biết  những lỗi  lầm để tự 
khắc phục sửa sai, để trở thành những người tốt 
sau này. Còn những người thiếu đức hạnh thì 
nghênh ngang, lên giọng kẻ cả, lại còn dùng lời 
lẽ ác ngữ chỉ trích, chê người khác có lỗi hoặc 
nói nặng nhẹ nhau. 

Người con gái nhà họ Mạnh thật là người có 
đạo đức, khi thấy chồng buồn bã không nói thì 
dùng lễ quỳ xuống xin chỉ dạy những điều sai. 
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Đó là đức tôn kính trên  đời  này ít  có  ai  làm 
được,  vì  vợ chồng ở  đời  này họ thường xem 
nhau ngang hàng, nên không bao giờ quỳ xuống 
xin lỗi,  đó là  họ hiểu  nghĩa bình đẳng không 
đúng nghĩa. Bình đẳng là biết tôn trọng và cung 
kính sự sống của nhau; bình đẳng trong đạo đức 
lễ nghĩa mới thật là bình đẳng. Vì đạo đức lễ 
nghĩa dạy chúng ta phải cung kính và tôn trọng 
mọi người. 

Như chúng ta đã biết: người nào cũng có sự 
sống bình đẳng như nhau, dù đó là một đứa bé, 
nhưng chúng cũng có sự sống bình đẳng như 
mọi người. Vì vậy dù làm cha hay mẹ, chúng ta 
cũng không nên đánh con cái hay nói lời chửi 
mắng  chúng,  hoặc  gọi  chúng  bằng  “mày” và 
xưng  hô  với  chúng  là  “tao”, đó  là  chúng  ta 
không tôn trọng quyền sống của chúng, tức là 
chúng ta thiếu đức lễ. Hầu hết mọi người trong 
xã hội đều ỷ mình là cha và mẹ, là người sinh nó 
ra nên không tôn trọng sự sống của con cái, do 
đó mới có những cái tát tay. 

Con cái còn phải tôn trọng như vậy, huống là 
tình nghĩa vợ chồng thì phải cung kính và tôn 
trọng lẫn nhau hơn nữa. Khi muốn nói một điều 
gì mà cảm thấy mình có lỗi thì nên quỳ xuống 
xin lỗi, đó là lễ nghĩa của người có đạo đức. Còn 
những người thiếu đạo đức, khi có sự bất toại 
nguyện hoặc có sự gây cấn nhau thì họ lộ ra vẻ 
khinh khi hoặc xem người khác (đối tượng) còn 
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thua con thú vật. Do không tôn trọng và cung 
kính người khác nên dùng lời lẽ thô lỗ, tiếng nói 
cộc cằn không êm dịu, thường dùng lời nói to 
tiếng la lối, mạt sát nhau như kẻ thù địch. Lúc 
bấy giờ đức lễ  không còn nữa,  chỉ  còn lại  là 
những hành động và lời nói của giới lưu manh, 
du côn, du đãng.

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức cầu xin 
chỉ lỗi cho mình là một hành động tốt đẹp cao 
quý biết tôn trọng mình, tôn trọng người, đó là 
điều cần thiết cho cuộc sống con người, vì làm 
người có ai không lầm lỗi, nhưng biết cầu xin 
người chỉ lỗi để mình sửa sai là một hành động 
tự giác cao đẹp tuyệt vời. 

Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, 
lấy  giới  luật  đức  hạnh  làm cuộc  sống,  vì  thế 
ĐỨC CẦU XIN CHỈ LỖI cho mình là một việc 
làm cần thiết và lợi ích rất lớn cho mình, để mỗi 
ngày mình lại thêm tiến bộ về đời sống đạo đức 
nhiều hơn nữa. 

Đức cầu xin chỉ lỗi để mình sửa sai đâu có gì 
hèn hạ, nó là một hành động cao thượng dám 
xin người chỉ lỗi, dám nhận lỗi để sửa sai thì đó 
là một hành động đáng khen. Các con hãy nhớ 
lời dạy này: “Xin người chỉ lỗi cho mình là một  
hành động cao quý vô cùng”.


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ĐOẠN 10: “Lương Hồng thấy vợ mình quỳ  
dưới đất, trong lòng không kìm được nữa, vội  
vàng đỡ nàng dậy và nói: “Từ lâu đã nghe nàng  
là người hiền đức lễ nghĩa, có ai ngờ rằng nàng  
là một người  thích hư danh.  Nhìn nàng phấn  
son, đầy mình gấm vóc, đó chẳng lẽ lại không  
làm cho ta thất vọng ư!”. Câu này dạy đạo đức 
gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Cung Kính Thẳng Thắn Chỉ 
Lỗi.

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Lương  Hồng  là  một 
người có đầy đủ đạo đức lễ nghĩa, khi thấy vợ 
mình biết quỳ dưới đất xin chỉ cho thấy những 
lỗi lầm của mình thì chàng biết ngay chỉ những 
người có đạo đức mới quỳ dưới chân chồng như 
vậy.  Thật  trên  đời  này  rất  hiếm thấy  có  một 
người phụ nữ nào như vậy. Biết tôn trọng cung 
kính chồng, chưa biết mình có lỗi gì mà gan dạ 
dũng cảm quỳ dưới chân chồng xin chỉ lỗi thật 
đáng khen, đáng ca ngợi. Nếu cuộc đời này ai ai 
cũng đều có đức lễ như người con gái nhà họ 
Mạnh thì cuộc sống gia đình hạnh phúc biết bao, 
là  thiên đàng. Trên đời  này nếu mọi người  ai 
cũng biết  giữ gìn đức lễ với nhau, tức là biết 
cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì đã mang lại 
sự bình an vô cùng vô tận. 

Nếu một người có đức hiếu sinh mà không 
đức lễ thì đức hiếu sinh ấy chỉ là đức hiếu sinh 
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nhất hướng. Đức hiếu sinh đa hướng là đức hiếu 
sinh mang đầy đủ đức lễ cung kính và tôn trọng 
mọi  người.  Khi  cung  kính  và  tôn  trọng  mọi 
người bằng một lòng yêu thương chân thật thì 
người ấy phải am tường sự sống của mọi người 
trên thế gian này là rất quý báu. Vì sự sống rất 
bình đẳng ai cũng như ai, thậm chí như những 
loài  động vật  khác đều có  sự  sống cũng  như 
nhau. Vậy sao chúng ta không tôn trọng sự sống 
của nhau, lại lợi dụng uy quyền thế lực hoặc tiền 
của hoặc sức mạnh để cướp đoạt sự sống của 
người khác và vật khác, đó là công bằng sao? 

Hằng ngày chiến tranh đã cướp đi hàng trăm, 
hằng vạn sinh mạng sống của con người mà lịch 
sử loài người đã chứng minh và xác định điều 
ấy.  Xương máu của con người  đã chồng chất 
trên hành tinh này như núi, như sông. Con người 
không biết tôn trọng sự sống của nhau như vậy 
thì sự sống của những loài động vật khác còn có 
nghĩa lý gì đối với con người. Cho nên họ giết 
hại các loài động vật để làm thực phẩm. Tiếng 
kêu la thảm thiết của loài gia súc như gà, vịt, 
heo, dê, bò, chó và cá tôm hằng ngày chết biết 
bao nhiêu vì bàn tay độc ác của loài người thật 
là ghê rợn. Ôi! Sao con người không biết thương 
sự sống. Mà sự sống của muôn loài còn quý hơn 
vàng, bạc, châu báu, kim cương, v.v...

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Người vợ quỳ 
xuống xin chồng chỉ lỗi cho mình để sửa sai thì 
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trên đời này thật là hiếm thấy, đó là người vợ 
biết  cung  kính và  tôn  trọng  chồng,  còn  riêng 
người chồng thì sao? Lương Hồng thấy vợ mình 
quỳ dưới đất, trong lòng không kìm được nữa 
nên vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy. Hành động 
cúi xuống đỡ dậy cũng là một hành động cung 
kính và tôn trọng. 

Những hành động vợ chồng cung kính và tôn 
trọng nhau như vậy thật là hạnh phúc vô cùng. 
Vậy các con nên nhớ những lời dạy này: Suốt 
đời luôn luôn phải biết cung kính và tôn trọng 
mọi người. Dù ai có làm những điều hung dữ 
hay làm những điều ác thì để tự họ phải gánh 
chịu những hành vi ác, còn riêng các con nên 
tôn trọng và cung kính sự sống của mọi người. 
Dù người  đó  lớn tuổi  cũng như người  đó  trẻ 
tuổi, cho đến một em bé, các con đều nên tôn 
trọng và quý mến như nhau. Sự quý mến và tôn 
trọng sẽ mang lại sự bình an, yên vui cho các 
con.



ĐOẠN 11: “Cô gái  họ Mạnh nghe chồng 
nói vậy, trong lòng rất vui mừng, mỉm cười mà  
rằng: “Thì ra là như thế. Việc trang điểm của  
thiếp chẳng qua để thử ý và nguyện vọng của  
chàng. Từ nay về sau thiếp chỉ ăn mặc đơn sơ,  
uống trà bần, ăn cơm tẻ, thề sẽ sống suốt đời  
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với chàng!”. Nói xong lập tức tháo cặp tóc, bỏ  
nữ trang, thay áo vải”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Thiểu Dục Tri Túc Ý Hành, 
Thân Hành, Khẩu Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Một người sống có đạo 
đức  ai  nhìn  vào  cũng  biết  ngay  liền,  vì  cách 
sống của họ rất  đơn giản,  đời sống luôn luôn 
thiểu dục tri túc, ăn cũng như mặc luôn luôn giữ 
gìn cách sống tự nhiên, không cầu kỳ trang điểm 
làm vẻ đẹp giả tạo. Khi cha mẹ sinh ra như thế 
nào thì luôn luôn giữ gìn như thế nấy và sống 
giản dị, nhất là những hành động đối xử với mọi 
người đều tỏ ra cung kính và tôn trọng, dù là 
một em bé vẫn đối xử như người lớn như trên đã 
nói, dùng lời nói xưng hô rất ngọt ngào, êm ái. 

Ở  đây,  khi  nghe  Lương  Hồng  không  chấp 
nhận sự làm đẹp của nàng, thì ngay đó nàng con 
gái nhà họ Mạnh liền dẹp những đồ trang điểm, 
chỉ còn ăn mặc đơn sơ, uống trà bần, ăn cơm tẻ 
thanh  bần,  chi  tiêu  ít  tốn  kém,  biết  tiết  kiệm 
giành dụm khi đau ốm, đó là lối sống của người 
có đạo đức. Còn những người  sống thiếu đạo 
đức thì khoe khoang sự giàu sang bằng cách ăn 
mặc trang điểm, vàng đeo đầy tay, trâm cài lược 
giắt, chuỗi ngọc đeo đầy cổ, nay ăn mặc quần 
này,  mai  ăn  mặc  áo  kia  hoặc  chạy  theo  các 
“mode” thời trang. Đó là những người thiếu đạo 
đức, người thiếu đạo đức thì không bao giờ sống 
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đơn giản. 

Lương Hồng là người đạo đức, nên khi thấy 
người  con  gái  nhà  họ  Mạnh  trang  điểm sống 
theo kiểu giả tạo không thành thật thì rất buồn, 
từ ngày cưới cho đến suốt 7 ngày chàng không 
hề nói một lời nào với nàng. Người con gái nhà 
họ Mạnh thấy chồng đối xử với mình rất lạ như 
thế nên quỳ xuống đảnh lễ chồng, xin cho biết 
mình có lỗi gì? 

Khi được chồng cho biết  sự thiếu đạo đức 
của mình như vậy nên nàng vui mừng, dẹp hết 
trang điểm, sống đơn giản như trước kia nàng đã 
sống. 

Đấy, các con xét thấy rất rõ, sống đơn giản 
không trang điểm, không đua đòi hơn thua với 
ai cả, đó là nếp sống đạo đức thiểu dục tri túc. 
Người sống thiểu dục tri túc thì tâm hồn thảnh 
thơi, an lạc và vô tư. Đó là hạnh phúc chân thật 
của loài người. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Người sống ít 
muốn biết đủ là người sống an vui hạnh phúc 
nhất trên đời. Bởi đức thiểu dục tri túc là một 
đức hạnh cao thượng, biến con người trở thành 
những người không tham lam, trộm cắp, cướp 
của, giết người; biến con người trở thành những 
người liêm chính, chí công, vô tư và không tiêu 
cực ăn lo lót, hối lộ, v.v... 

Đức thiểu dục tri  túc rất  cần thiết  cho đời 
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sống khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa, bởi 
nó giúp chặn đứng lòng tham dục của loài người 
đang tăng theo vật chất tiện nghi của thời đại. 

Đức thiểu dục tri túc tạo cho con người có 
một đời sống thanh cao, an ổn mà không bị vật 
chất lôi cuốn trong dòng danh nẻo lợi. 

Đời  sống thiểu dục tri  túc là  đời  sống của 
những bậc ly trần thoát tục thanh thoát và cao 
thượng. Vậy các con nên nhớ lời dạy này mà tập 
sống một đời người biết thiểu dục tri túc. Đấy là 
chân hạnh phúc các con ạ!



ĐOẠN  12: “Lương  Hồng  thấy  thế,  ngắm 
một hồi lâu và khen rằng: “Thực ra nàng không  
hề xấu chút nào, rất giống một viên ngọc bích  
ánh sáng rực rỡ. Ta sẽ đặt cho nàng một cái tên  
gọi là Mạnh Quang”. Từ đó về sau, vợ chồng  
thương yêu nhau ngày một đậm đà hơn. Lương  
Hồng luôn luôn yêu thương vợ mình, còn Mạnh  
Quang  chăm  sóc  hết  mình  người  chồng  yêu  
quý”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Lễ Vợ Chồng Cung Kính Tôn 
Trọng  Lẫn  Nhau  Thân  Hành,  Khẩu  Hành,  Ý 
Hành.

GIẢI TRÌNH ÁN: Đức lễ là sự tôn kính lẫn 
nhau, tức là tôn kính sự sống của nhau trên hành 
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tinh này. Nếu trên đời này ai cũng biết giữ gìn 
đức lễ thì thế gian này đâu có sự khổ đau. Phải 
không quý vị? 

Người sống với đức lễ đối với bản thân mình 
thì phải sống đơn giản thiểu dục tri túc, không 
tranh đua hơn thiệt,  không làm sang làm đẹp, 
không trang điểm lòe loẹt, không khoe khoang 
sự giàu sang danh lợi của mình. Bởi vì nếu có 
tâm tỏ vẻ hơn người là đã đánh mất đức lễ. Đức 
lễ luôn luôn tỏ ra khiêm hạ đối với bất cứ người 
nào. Đức khiêm hạ không phải là sự luồn cúi để 
cầu xin một điều gì. Đức khiêm hạ là hạ mình 
cung kính và tôn trọng mọi người, đó là cách 
sống không làm đau khổ người khác hay loài vật 
khác; không nói lời nói hung dữ với người khác, 
chứ không phải luồn cúi dạ dạ vâng vâng trông 
rất sợ hãi. Người luồn cúi người khác là không 
có đức lễ với bản thân mình. 

Đức lễ đối với gia đình là phải cung kính và 
tôn trọng mọi người trong gia đình, cung kính 
và  tôn  trọng  mọi  người  không  phải  luồn  cúi 
khúm núm sợ hãi mà là không làm cho những 
người trong gia đình buồn bã như nói lời thô lỗ 
cộc cằn, hung dữ, chửi thề hay nói tục tĩu, la hét, 
mạt sát, mạ lị chửi mắng nhau, v.v... Cũng như 
không  làm  những  hành  động  vụt  chạt  quăng 
ném, xô đẩy, múa tay, múa chân, xỉa xói, v.v... 
Không làm những hành động thiếu văn hóa đó 
là cung kính và tôn trọng người khác. 
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Trong  gia  đình  mà biết  tôn  trọng  và  cung 
kính mọi người như vậy thì xã hội không bao 
giờ có lớn tiếng với những người khác, cho nên 
cái khó nhất là đức lễ đối xử với những người 
thân trong gia đình. 

Đức lễ được mọi người áp dụng vào đời sống 
hằng ngày thì con người biết tôn trọng và cung 
kính với nhau, như vậy thì thế gian này rất hạnh 
phúc, mọi người sẽ không còn ai làm khổ cho ai. 
Và bởi vậy thế giới sẽ hòa bình, không còn có 
chiến tranh. Nếu con người ai cũng biết lễ nghĩa 
tôn trọng và cung kính sự sống của con người, 
cũng như sự sống của tất cả loài thú vật thì thế 
gian này không còn ai ăn thịt chúng sinh nữa. 
Bởi  vì  tất  cả  muôn loài  đều có  sự sống bình 
đẳng  như  nhau  nên  mọi  người  đều  phải  tôn 
trọng cung kính sự sống, không còn ai dám chà 
đạp lên sự sống của loài vật khác. Và như vậy 
mới thật sự là tôn trọng và cung kính sự sống. 
Còn nếu làm sai thì tự mình đánh mất sự công 
bằng của nhau, và như vậy là chúng ta đã đánh 
mất đức lễ. Đức lễ rất cần thiết cho sự sống trên 
hành tinh này, nên chúng ta phải  cố gắng rèn 
luyện sống cho được với đức lễ để mang lại sự 
bình an  cho nhau trên  hành tinh,  không phân 
biệt người hay tất cả loài vật. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Như trên đã 
nói,  đức lễ  là  một  hành động khiêm hạ,  luôn 
luôn cung kính và tôn trọng sự sống của muôn 
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loài, nhờ đó mà chúng ta sống không bao giờ 
giận hờn phiền não với bất cứ một người nào, 
một vật nào khi họ làm trái ý chúng ta, khi họ 
làm cho chúng ta đau khổ. Đức lễ mà đạt được 
như vậy là nhờ lòng cung kính và tôn trọng thật 
sự trong tâm của chúng ta. Còn ngược lại, nếu 
đức lễ chỉ mang hình thức bên ngoài thì chúng 
ta không thể nào tránh khỏi phiền não khổ đau 
trong tâm mình cả. 

Đức lễ là một phương pháp diệt ngã xả tâm 
tuyệt vời, vậy các con nên nhớ lời dạy này mà 
luôn luôn sống với đức lễ thì cuộc đời chấm dứt 
khổ đau.



ĐOẠN 13: “Lương Hồng và Mạnh Quang ở  
ẩn trong núi. Một hôm, Lương Hồng đi qua Lạc  
Dương, nhìn thấy cung điện nguy nga mà nhân  
dân chịu mỗi nỗi khổ của sưu dịch, chàng viết  
một bài hát tên là: “Ngũ ý chi ca”. Bài hát này  
truyền  tận  đến  triều  đình,  nhà  vua  lệnh  bắt  
Lương Hồng. Lương Hồng không còn cách nào  
khác, phải cùng vợ trốn sang nước Tề rồi đi về  
phía Nam xuống đến Tô Châu. Đến nơi đây, hai  
người  phải  dấu  tên  và  đi  làm  thuê  để  kiếm  
sống”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP  ÁN: Thiếu  Đức  Cẩn  Trọng  Không 
Thức Thời.
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GIẢI TRÌNH ÁN: Đức cẩn trọng rất quan 
trọng trong đời sống con người, nếu thiếu đức 
cẩn trọng con người sẽ gặp nhiều tai nạn và thất 
bại trong việc làm ăn. 

Cẩn có nghĩa là cẩn thận; trọng có nghĩa là 
thận trọng. Do cẩn trọng đối với mình và người 
khác nên lời nói hay hành động phải dè dặt. Khi 
nói ra phải suy tư lời nói có đem đến tai họa cho 
mình, cho người hay không? Nếu nói ra mà đem 
đến tai họa cho mình và cho người thì nhất định 
không nói; thì nhất định là không làm. Nói đến 
những người  có quyền cao chức trọng thì  coi 
chừng tai họa đến mình. Đừng vì bất mãn một 
vài  điều  của  dân,  của  nước  mà nói  ra  không 
đúng lúc, không đúng thời điểm, thì cũng có thể 
xảy ra những điều chẳng lành, mang lấy tai họa 
vào thân. Lương Hồng thiếu cẩn trọng, thấy nỗi 
khổ của nhân dân sưu cao thuế nặng nên nói ra 
mới gánh chịu hậu quả vào thân. Thật là không 
biết sức mình không lượng sức người, đó là do 
thiếu đức cẩn trọng. 

Đức  cẩn  trọng  về  bản  thân  thì  ít  khi  nói 
chuyện với người khác ngoài lề, hoặc nói chạm 
tự ái của người khác nên không làm phiền lòng 
mọi người, nhờ đó cuộc sống được bình an yên 
vui. 

Đức cẩn trọng giúp cho những người trong 
gia đình không có lời qua tiếng lại, vì lời nói dễ 
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gây phiền lòng. Còn lời nói làm vui lòng mình, 
vui lòng người thì rất khó chứ không phải dễ. 
Cho nên không nói là tốt nhất, còn nói thì phải 
cẩn trọng lời nói, khi nói ra phải làm cho gia 
đình mọi người đều được yên vui và hạnh phúc. 

Về xã hội, chung đụng với mọi người mà biết 
giữ gìn đức cẩn trọng thì không làm ai oán ghét 
thù  hận mình,  nên  xã  hội  có  trật  tự  an  ninh, 
không ai gây rối cho ai cả. 

Lương Hồng thiếu đức cẩn trọng với xã hội, 
do đó phải bỏ xứ trốn đi đến xứ khác thật là vất 
vả trăm bề. 

Đây quý vị xem, chỉ thiếu đức cẩn trọng lời 
nói mà phải chịu trăm bề cay đắng. Do thấu hiểu 
như vậy thì  mọi người  nên lấy đức cẩn trọng 
làm đầu cuộc sống. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức cẩn trọng 
là một đức hạnh giúp chúng ta thành công trong 
mọi lãnh vực. Người có đức cẩn trọng lái xe trên 
đường không xảy ra tai nạn giao thông; người 
có đức cẩn trọng làm mọi công việc không bao 
giờ thất bại và cũng không bao giờ xảy ra tai 
nạn lao động. 

Đức cẩn trọng gồm có hai đức ghép lại, đó là 
ĐỨC  CẨN  THẬN và  ĐỨC  THẬN  TRỌNG. 
Người có đức cẩn trọng không bao giờ to tiếng 
chửi  mắng mạt  sát  một  ai;  người  có  đức  cẩn 
trọng không bao giờ gian xảo, dối trá, lừa đảo; 
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người  có  đức  cẩn  trọng  không  bao  giờ  uống 
rượu say xỉn chửi vợ mắng con, chửi xóm mắng 
làng; người có đức cẩn trọng nói năng ôn tồn 
nhã nhặn, không bao giờ vội vàng hối hả, khi đi 
đứng nằm ngồi đều nhẹ nhàng, khoan thai, kỹ 
lưỡng. 

Đức cẩn trọng lợi ích như vậy, các con hãy 
siêng năng tập luyện đức cẩn trọng để lúc nào 
tâm cũng ở trong chánh niệm tĩnh giác. Các con 
có nhớ chưa?

ĐOẠN 14: “Sau đó, hai vợ chồng làm công  
cho một địa chủ tên là Phụ Bá Thông ở trong  
một  gian  nhà  rất  chật  hẹp.  Một  lần  Phụ  Bá  
Thông  có  việc  đến  gian  nhà  nhỏ  tìm  Lương  
Hồng, vào lúc đang có bữa cơm trưa. Ông thấy  
Mạnh  Quang  từ  dưới  bếp  bê  mâm  cơm  lên.  
Nàng nâng mâm cơm lên ngang tầm mắt của  
mình, ân cần nói với chồng: “Thiếp mời chàng  
dùng bữa”. Lương Hồng vội đón nhận bát cơm  
rất cung kính, nói rằng: “Nàng vất vả quá, cảm  
ơn nàng! Cảm ơn nàng!”. Câu này dạy đạo đức 
gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Lễ Vợ Chồng Cung Kính Tôn 
Trọng Lẫn Nhau Thân Hành, Khẩu Hành. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Vợ biết tôn kính chồng 
và chồng biết tôn kính vợ thì không bao giờ vợ 
chồng nói đùa, nói giỡn chơi. Nói lời nào cũng 
phải nghiêm trang đúng đắn. Nhất là không đem 
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chuyện  xấu  tốt  của  những  người  khác,  của 
những gia đình người khác nói ra. Nói ra có vẻ 
so sánh chồng hay vợ trong gia đình mình, làm 
cho  chồng  hay  vợ  bị  tự  ái.  Khi  đã  thành  vợ 
thành chồng đừng có nhìn lên cao rồi sinh tính 
ích kỷ hẹp hòi,  thường chê bai  chồng hay vợ 
mình. Khi chê bai  thường nói thẳng mặt hoặc 
trước mặt có những người khác khiến cho chồng 
hay vợ bị mất mặt. 

Câu chuyện Lương Hồng trên đây để chúng 
ta dễ nhận ra đó là cách cung kính và tôn trọng 
trong  bữa  ăn.  Vợ Lương  Hồng  chịu  khó  nấu 
cơm canh thành bữa ăn rồi bưng lên để ngang 
tầm mắt mời chồng ăn cơm. Trên đời này khó 
thấy có người vợ nào cung kính chồng như nàng 
Mạnh Quang, nâng mâm cơm để mời cha mẹ 
còn chưa có huống là chồng. Chỉ có dọn cơm 
lên bàn xong rồi mới mời cha mẹ đến dùng bữa 
cơm chứ chưa có ai nâng mâm cơm mời ăn bao 
giờ đâu. Một việc làm này hy hữu ít có trong thế 
gian này. 

Cách thức tôn trọng và cung kính của nàng 
Mạnh Quang  đối  với  chồng trong  xã  hội  này 
chưa bao giờ có, và cách thức của Lương Hồng 
tôn kính đối với vợ cũng chưa từng có người. 
Chàng nâng mâm cơm trên tay vợ và rất lễ độ 
nói với vợ:  “Nàng vất vả quá, cảm ơn nàng!  
Cảm ơn nàng!”. Trên đời này, chưa có người 
chồng  nào  nói  lời  biết  ơn  vợ  lo  bữa  ăn  như 

332



Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

Lương Hồng. 

Đúng là đức lễ sẽ mang lại  hạnh phúc gia 
đình trọn vẹn. Nếu con cái được sinh ra trong 
gia đình như vậy thì không bảo sao:  “Ông bà,  
cha mẹ mẫu mực con cháu ngoan hiền” là rất 
đúng. Cho nên những ai đã có gia đình hoặc sắp 
lập gia đình thì hãy lấy đức cung kính và tôn 
trọng làm sự sống gương mẫu cho con cháu sau 
này.  Đó là  trách  nhiệm của cha  mẹ phải  làm 
gương tốt cho con cháu. 

Đức lễ thật tuyệt vời, nó giúp cho mỗi người 
đều có sự sống đối xử bình đẳng với nhau. Nhờ 
có đối xử bình đẳng với nhau mới chứng minh 
sự tôn trọng sự sống của mình thật  sự là  tôn 
trọng sự sống của những người khác.  Và như 
vậy mới được gọi là bình đẳng trong cuộc sống. 
Ngoài đức lễ ra chúng ta khó tìm, khó thấy sự 
cung kính bình đẳng sự sống của nhau. 

Người  ta  nói  được sự sống bình đẳng như 
nhau, nhưng chưa ai nói ra được cách thức làm 
như thế nào để có sự sống bình đẳng như nhau. 
Trong bài Tâm Hồn Cao Thượng có câu nói rất 
hay:  “Kỳ thực mọi người đều có sự sống bình  
đẳng như nhau trước mọi người, mọi người đều  
có sự tôn nghiêm của riêng mình, không ai có  
quyền cướp đoạt  sự tôn nghiêm ấy”. Câu nói 
suông thì dễ, nhưng biến ra hành động sống thì 
phải làm như thế nào để nói lên được sự bình 
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đẳng thì ít ai biết được. 

Trong những  bài  học trên  đây,  các  con  đã 
nhận ra đức gì để chứng tỏ mọi người đều có sự 
sống bình đẳng như nhau trước mọi người, và 
mọi người đều có sự tôn nghiêm của riêng mình, 
không ai có quyền cướp đoạt sự tôn nghiêm ấy. 
Đó là đức lễ cung kính và tôn trọng, ngoài đức 
lễ thì không thể nào tìm thấy sự bình đẳng. 

Trên đời này chỉ có đức lễ cung kính và tôn 
trọng thì mới có sự sống bình đẳng như nhau 
trước mọi người, mọi vật. Đó là điều xác quyết 
không còn có một đức hạnh nào khác được xem 
là tiêu chuẩn để xác định rõ nét sự sống của mọi 
người bình đẳng như nhau. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức  lễ  như 
trên đã nói là một hành động khiêm hạ tuyệt vời 
mà trong kinh Phát triển thường gọi là thường 
bất  khinh  Bồ  tát,  có  nghĩa  là  một  vị  Bồ  tát 
thường giữ gìn đức hạnh không khinh khi, khinh 
rẻ ai cả. Gặp ai cũng đảnh lễ cung kính và tôn 
trọng như Phật. Đối với đức lễ gặp ai cũng cung 
kính và tôn trọng, vì thế nó là một hành động ai 
cũng  quý trọng  và  thương  mến.  Vậy  các  con 
hằng ngày nên sống với đức lễ để diệt ngã xả 
tâm, ly dục ly ác pháp, để tâm bất động, để bảo 
vệ chân lý thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ đó 
khi chết các con sẽ vào chỗ bất sinh, bất diệt.


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ĐOẠN 15: “Phụ Bá Thông nhìn thấy cảnh  
này vô cùng cảm động. Sau đó thông qua nhiều  
người, ông ta biết được rằng vợ chồng Lương  
Hồng từ trước tới nay đều đối xử lễ nghĩa, tôn  
trọng như vậy từ lúc ở trong làng. Trong lòng  
ông rất khâm phục đôi vợ chồng này và nói với  
họ rất thành khẩn: “Tôi không ngờ rằng cả hai  
người đều là bậc quân tử tôn trọng lễ nghĩa đến  
như vậy. Để ông bà ở trong một gian nhà nhỏ bé  
như vậy thì quả là hổ thẹn. Ngày mai xin đến  
nhà tôi ở để người nhà và đầy tớ của tôi đều  
được học  tập  hai  vị”.  Lương  Hồng và  Mạnh  
Quang sau khi dọn đến nhà Phụ Bá Thông rất  
tôn kính vợ chồng Phụ Bá Thông, giống như đối  
với ân nhân”. Câu này dạy đạo đức gì? 

Đáp án: Nhờ sống ĐỨC LỄ được mọi người 
quý mến.

GIẢI TRÌNH ÁN: Nhờ biết giữ gìn đức lễ 
vợ chồng cung kính và tôn trọng lẫn nhau mà 
cảm hóa được một người giàu sang nhất vùng là 
Phụ Bá Thông, đã mến phục và mời vợ chồng 
Lương Hồng về ở gần bên mình để được học 
những đạo đức. 

Từ  đây  vợ chồng  Lương  Hồng  được  sống 
trong cảnh đầy đủ, không còn lo đói lo no. Cho 
nên đạo đức đã chuyển nghiệp khổ đau để trở 
thành một cuộc sống an vui. 

Về bản thân, người biết cung kính tôn trọng 
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người khác là tự mình đã diệt ngã, xả tâm. Cứ 
mỗi lần cung kính tôn trọng người khác là mỗi 
lần mài mòn bản ngã của mình. Cho nên đức lễ 
trong đạo Phật rất quan trọng về việc ly dục ly 
ác và diệt ngã xả tâm để thực hiện tâm vô lậu 
hoàn toàn. 

Bởi đức lễ làm lợi ích rất lớn cho cuộc sống 
tu hành giải thoát của chúng ta, giúp chúng ta ra 
khỏi những phiền não khổ đau; giúp chúng ta ra 
khỏi những hành động cống cao ngã mạn, phách 
lối  ngang  tàng,  du  côn  du  đãng,  v.v...;  giúp 
chúng ta ra khỏi những lời hung dữ, thô lỗ kém 
văn hoá, v.v... 

Về gia đình, đức lễ sẽ giúp mọi người cung 
kính và  tôn trọng lẫn  nhau,  nhờ đó trong gia 
đình không bao giờ có những tệ nạn bạo lực gia 
đình, không bao giờ có cảnh ông ăn chả bà ăn 
nem;  nhờ đó  gia  đình rất  đầm ấm,  vợ chồng 
luôn luôn sống hòa thuận, vợ tôn kính chồng, 
chồng tôn kính vợ. Tục ngữ Việt Nam có câu 
“Thuận  vợ  thuận  chồng  tát  biển  Đông  cũng  
cạn”. Đức lễ có lợi ích như vậy, các con hãy cố 
gắng tập luyện sống cho được, vì đức lễ có một 
hành động và một hình dáng rất đẹp khi đối xử 
với mọi người. Nó mang sự an vui cho bản thân 
và gia đình rất hạnh phúc. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Như trên đã 
nói, người giữ gìn đức lễ đối với mọi người đều 
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được  mọi  người  quý  trọng,  mến  yêu.  Vì  con 
người  giữ  gìn  đức  lễ  luôn  luôn  lời  nói  nhẹ 
nhàng, ngọt ngào, êm dịu, do đó được lòng mọi 
người thương yêu. Vậy các con nên nhớ lời dạy 
này mà tu tập và rèn luyện đức lễ, lúc nào cũng 
biết tôn trọng và cung kính mọi người như cung 
kính tôn trọng mình vậy.



ĐOẠN  16: “Câu  chuyện  Lương  Hồng  và  
Mạnh Quang được mọi người ca ngợi đến nay.  
Điều mà họ mang tới  chính là  sự thanh cao,  
trong sạch về ý trí, sự hòa hợp về tình người và  
sự  tương  đồng  về  tư  tưởng.  Câu  thành  ngữ  
“Quý  nhau  như  khách,  nâng  bát  ngang  mi”  
tương truyền đến ngày nay cũng từ đó mà ra”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Đức Lễ được ca ngợi  và truyền 
tụng đến ngày nay. 

GIẢI  TRÌNH  ÁN: Đức  lễ  giúp  cho  con 
người sống thanh cao, ý chí trong sạch, sự sống 
hòa hợp về tình người và tương đồng về mọi tư 
tưởng với mọi người. Cho nên trong đời sống 
con người không ai mà không ca ngợi và yêu 
chuộng đức lễ, vì nó mang một sự lợi ích rất lớn 
cho con người.

Về bản thân, đức lễ giúp cho con người có 
một đời sống thanh cao, một tâm hồn trong sạch 
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không chút bợn nhơ vì sự cung kính, tôn trọng 
chân thành, chứ không phải hình thức máy móc 
làm màu mè che đậy lớp áo nịnh bợ cầu cạnh. 

Về gia  đình,  đức lễ  giúp mọi  người  có  sự 
sống hòa hợp, biết thương yêu nhau chân thật 
hơn; biết tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau; không 
bao giờ to tiếng mắng chửi, mạt sát, la rầy; nhất 
là không bao giờ có cảnh ghen tuông, có cảnh 
bạo lực gia đình, vợ chồng nặng nhẹ nhau. Bởi 
đức lễ lợi ích lớn như vậy, chúng ta nên áp dụng 
thực hiện vào đời sống hằng ngày để gia đình 
yên vui và hạnh phúc. 

Về xã hội, đức lễ giúp cho mọi người có sự 
tương đồng về tư tưởng, vì thế mọi người trong 
xã hội đều yêu thương nhau nhiều hơn. Do yêu 
thương nhau nên xã hội lúc nào cũng có trật tự, 
mọi người sống rất gần gũi và an ổn, không có 
ai xâm chiếm và cướp đoạt tài sản vật chất và 
công lao của nhau. 

Cho nên đức lễ rất cần thiết cho xã hội loài 
người, nó luôn luôn mang lại sự an ninh trật tự; 
mang lại một cuộc sống của người này đối với 
người kia được tôn trọng, yên vui và quý mến 
nhau. 

Câu chuyện Lương Hồng và Mạnh Quang là 
một điển hình đức lễ. Trong thời đại phong kiến 
trọng nam khinh nữ, thế mà vợ cung kính tôn 
trọng chồng, và chồng cung kính tôn trọng vợ, 
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thật  là  một  khung cảnh hiếm có trong xã hội 
phong kiến.  Nhất  là  thời  ấy  người  ta  xem rẻ 
người  phụ  nữ:  “Trai  năm  thê  bảy  thiếp,  gái  
chính chuyên một chồng”. Thế mà lại có người 
sống với đức lễ như vậy, không phải đây là một 
cuộc cách mạng tư tưởng “Chồng chúa vợ tôi” 
sao? Một cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa, xây 
dựng lại  một đời sống bình đẳng không riêng 
nam nữ mà cho tất cả muôn loài, vì mọi sự sống 
trên  hành  tinh  này  đều  phải  được  sống  bình 
đẳng như nhau,  không có ai  cướp đoạt quyền 
sống của ai, dù là loài vật nó cũng có sự sống 
như con người thì sự sống phải bình đẳng, cớ 
sao  lại  cướp  mạng  sống  của  chúng  làm  thực 
phẩm để ăn uống. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Người giữ gìn 
đức lễ trọn vẹn sẽ được mọi người ca ngợi. Ở 
đây vợ chồng Lương Hồng vì biết cung kính tôn 
trọng lẫn nhau nên tấm gương lễ nghĩa được lưu 
lại sử xanh để mọi người thường nhắc nhở cho 
con cháu noi theo gương đó mà sống để được an 
vui và hạnh phúc. 

Đức lễ là một đức hạnh giúp cho chúng ta 
biết cách nhẫn nhục, tùy thuận và vui lòng đối 
với tất cả mọi người, luôn luôn đem lại sự bình 
an cho nhau, không bao giờ làm khổ nhau dù 
một ly hào nào. Vậy các con hãy cố giữ gìn đức 
lễ luôn luôn tôn trọng mọi người. Đó là trách 
nhiệm và bổn phận làm người. Khi chúng ta là 
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con người thì không nên trốn tránh bổn phận và 
trách nhiệm này.  Các con có nhớ lời  dạy này 
không? Phải ghi khắc lời dạy này các con ạ!



ĐOẠN 17: “Trong xã hội phong kiến, với tư  
tưởng trọng nam khinh nữ đã thành lề luật của  
xã  hội,  mà  vợ  chồng  Lương  Hồng  và  Mạnh  
Quang có thể yêu thương quý mến nhau, bình  
đẳng với nhau thật là một điều hiếm có. Hình  
ảnh nâng bát ngang mi đã thể hiện lễ nghĩa và  
tình yêu đã trung hòa làm một”. Câu này dạy 
đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: Trong xã hội phong kiến, Đức Lễ 
vợ chồng đối xử nhau thật là hiếm có.

GIẢI TRÌNH ÁN: Dù bất  cứ một  chế độ 
nào,  một  tôn giáo nào hay một  hệ phái,  hoặc 
một đảng phái nào, một triết học nào, khi đạo 
đức  nhân  bản  -  nhân  quả  đến  nó  sẽ  đập  tan 
những sự bất  công,  những sự mê tín  lạc hậu, 
những  sự  bất  bình  đẳng,  những  sự  hung  ác, 
những sự đồi trụy bê tha, những sự chia rẽ ly 
gián để dựng lại những sự bình đẳng trong sáng, 
thanh cao, hòa hợp đầy lòng cung kính tôn trọng 
sự sống của con người và muôn loài trên hành 
tinh này.  Cho nên trí  tuệ đạo đức nhân bản - 
nhân quả đi  đến đâu thì  ánh sáng thanh bình, 
yên vui và hạnh phúc sẽ soi chiếu đến đó, vì vậy 
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loài người rất cần thiết cần phải có một nền đạo 
đức như vậy. 

Trong bài học trên, vợ chồng Lương Hồng và 
Mạnh Quang đã dùng đức lễ đối xử với nhau, 
trong khi ấy mọi người sống giữa lòng chế độ 
phong kiến giai cấp con người có cao, có thấp, 
có thế lực quan liêu rõ ràng. Thế mà nó đập tan 
tành  khiến  cho mọi  người  phải  hướng  và  noi 
theo  gương  hạnh  trong  sáng  của  vợ  chồng 
Lương Hồng và Mạnh Quang. Một tấm gương 
đức lễ rất tuyệt vời đem lại hạnh phúc gia đình 
rất cụ thể. 

Đúng vậy, đức lễ thật tuyệt vời, mang lại cho 
mọi người có một sự sống bình đẳng nhau trên 
hành tinh này. Thật không có phương pháp nào 
tuyệt  vời  hơn  bằng  đức  lễ  cung  kính  và  tôn 
trọng mình và người, đó là đức khiêm hạ của 
Phật giáo.  Bởi  vậy sự sống của con người và 
muôn loài  trên hành tinh này phải  bình đẳng, 
không có ai có quyền cướp sự sống của người 
và vật khác. Đức lễ cung kính và tôn trọng là 
những hành động cao thượng, chứng tỏ cho mọi 
người  thấy rằng đó mới  thật  sự;  đó  là  những 
hành  động  vì  sự  sống  của  người  và  loài  vật 
khác. Nếu không có đức lễ thì chúng ta chỉ nói 
suông “vì sự sống mọi người”, chứ thực ra vì sự 
sống của mình và luôn luôn chà đạp lên sự sống 
của người khác. Những điều này các con có thấy 
đúng không? 
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức lễ là một 
hành động rõ nét vì sự sống của người và loài 
vật  khác nên lúc  nào cũng tôn trọng và cung 
kính, không vi phạm vào sự sống của người và 
vật, có như vậy mọi sự sống mới thật sự có bình 
đẳng như nhau.  Sự sống bình đẳng như nhau 
nên không ai có quyền cướp đoạt sự sống của 
người khác hoặc loài vật khác. Nếu xã hội mọi 
người đều áp dụng đức lễ tôn trọng và cung kính 
với nhau như vậy thì cuộc sống trên hành tinh 
này đẹp biết bao. Phải không các con? Các con 
nên nhớ lấy lời dạy này để sống trọn vẹn trong 
tình yêu thương chân thật. 

Vì lợi ích cho loài người cũng như cho muôn 
loài vật thì các con nên rèn luyện nhân cách và 
tập sống với đức lễ,  để thật  sự mang lại  lòng 
cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì hạnh phúc 
lắm các con ạ! 

1- Đức lễ có một hình ảnh rất đẹp, hai tay 
chắp lại cúi đầu chào với đầy vẻ cung kính và 
tôn trọng.

2- Đức lễ có một hình ảnh rất đẹp, khi chúng 
ta cho người khác một vật gì đều nâng hai tay 
đưa trao cho người ấy, với vẻ cung kính và tôn 
trọng, chứ không phải đưa một tay. Dù là đối 
với một em bé, khi cho em một cái bánh hay 
một vật gì đều phải đưa hai tay. Có hành động 
làm như vậy thì mới thấy có sự sống bình đẳng 
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như nhau.

3- Đức lễ là một hình ảnh tuyệt vời, khi đón 
nhận một món quà hay bất cứ một vật gì, dù là 
một bức thư nhỏ nhẹ, nhưng đều đưa hai tay ra 
đón nhận với vẻ trịnh trọng biết ơn và với lời 
nói “Cảm ơn!”. 

4- Đức lễ là một hình ảnh đẹp tuyệt vời, khi 
nói ra lời xưng hô lúc nào cũng có tiếng “Kính 
thưa!”, rồi sau đó mới nói một điều gì. 

Ví dụ: Kính thưa Ba! Kính thưa mẹ! Kính 
thưa chú! Kính thưa Thầy! Kính thưa anh! Kính 
thưa chị! Nhưng với những người nhỏ tuổi hơn 
như em, con hay cháu thì xưng hô như thế nào? 

Không thể dùng chữ “Kính thưa!”, mà phải 
dùng chữ: 

- “Con ạ! Lại đây mẹ nói điều này”
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- “Cháu ạ! Lại đây cô nói điều này”
- “Liên ơi! Em lại đây, chị cho cái này”

Khi xưng hô gọi như vậy thì các con phải có 
những hành động nhẹ nhàng, âu yếm thân mật, 
hai tay ôm con hoặc ôm cháu vào lòng, đặt một 
nụ hôn trên trán.

Lời nói và hành động luôn luôn phải đi đôi 
với  vẻ đầy tình thương yêu và cung kính tôn 
trọng...

Đức lễ các con còn phải học tập và rèn luyện 
cho thành một thói quen lễ nghĩa cung kính và 
tôn  trọng  hẳn  hoi,  chứ  không  thể  nói  suông 
được.

Về đức lễ, lần lượt Thầy sẽ dạy cho các con 
mỗi hành động và mỗi lời nói phải lễ nghĩa như 
thế nào cho đúng và như thế nào là không đúng. 
Bởi vậy về đức lễ các con cần phải học nhiều 
hơn nữa, chứ không thể nói một vài hành động 
là đủ.

HẾT
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